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QUYẾT ĐỊNH 
[bookmark: _Hlk54772306][bookmark: _Hlk54883301]Phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông và số lượng gạo 
hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
học kỳ I năm học 2020 - 2021 và bổ sung năm học 2019 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 /7/2016 của Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Công văn số 771/UBDT-CSDT ngày 16/7/2019 của Ủy ban dân tộc về rà soát, xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi sáp nhập, đổi tên; Công văn số 389/UBDT-CSDT ngày 30/3/2020 của Ủy ban dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-TCDT ngày 01/9/2020 của Tổng  cục trưởng Tông cục Dự trữ Nhà nước, về việc xuất gạo  dự trữ quốc  gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 221/TTr-SGDĐT ngày 25/10/2020 về việc phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ và số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh học kỳ I năm học 2020 - 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông và số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ học kỳ I năm học 2020 - 2021 và bổ sung năm học 2019 - 2020, cụ thể:
1. Danh sách học sinh trung học phổ thông được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, trong đó:
a) Học kỳ I năm học 2020 - 2021: 4.910 học sinh thuộc 26 trường trung học phổ thông.
b) Bổ sung năm học 2019 - 2020: 94 học sinh thuộc 06 trường trung học phổ thông.
(Có danh sách kèm theo)
2. Phê duyệt số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP: 718.815 kg, trong đó: 
a) Số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021: 711.135 kg.
b) Số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh bổ sung năm học 2019 - 2020: 7.680 kg.
(Chi tiết có biểu tổng hợp kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân phối kịp thời gạo dự trữ quốc gia đến đúng đối tượng đảm bảo kịp thời, chính xác; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra việc bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh đúng đối tượng, đúng định mức, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đồng thời đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng, danh sách học sinh trung học phổ thông và số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bổ sung năm học 2019 - 2020 và học kỳ I năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh tại Tờ trình số 221/TTr-SGDĐT ngày 25/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt điều chỉnh danh sách học sinh trung học phổ thông được hỗ trợ gạo (do học sinh bỏ học, học sinh chuyển trường và các nguyên nhân khác phát sinh trong quá trình cấp phát gạo). 
- Định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.
2. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc giao nhận, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh trên địa bàn tỉnh và báo cáo kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2020 - 2021 và các năm tiếp theo đảm bảo đúng quy định. 
3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Lập kế hoạch và thực hiện giao nhận gạo hỗ trợ đảm bảo thời gian, địa điểm (trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố), bố trí kinh phí, phương tiện vận chuyển, nhân công bốc xếp, kho bãi (nếu cần thiết).
- Tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng gạo trước khi giao nhận; tổ chức thực hiện việc giao nhận gạo cho các trường học trên địa bàn và kiểm tra các nhà trường trong việc xuất gạo hỗ trợ cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng theo quy định.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ gạo cho học sinh của các trường trên địa bàn; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng, danh sách học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ gạo của từng trường trên địa bàn; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn thành việc chi trả chế độ chính sách cho học sinh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.
- Kết thúc việc hỗ trợ gạo cho học sinh tổng hợp báo cáo kết quả giao nhận gạo bổ sung năm học 2019 - 2020 và học kỳ I năm học 2020 - 2021 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Chuyên viên TC (Huy); 
- Lưu: VT, KGVX (Giang).	    

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký




Hoàng Việt Phương
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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số :  425/QĐ-UBND,  ngày 3/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
 
Biểu số 01


	

	TT
	Huyện, thành phố
	Số học sinh
	Nhu cầu gạo đề nghị hỗ trợ gạo
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
	Số học sinh tiếp nhận gạo học kỳ I năm học 2020-2021
	Số học sinh bổ sung năm học 2019-2020
	Tổng số
	Số gạo cấp học kỳ I năm học 2020-2021  (kg)
	Số gạo cấp bổ sung năm học 2019-2020  (kg)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	CỘNG TOÀN TỈNH
	12.000
	11.890
	111
	718.815
	711.135
	7.680
	 

	 
	TH
	1.765
	1.756
	9
	106.515
	105.420
	1.095
	 

	 
	THCS
	5.232
	5.224
	8
	312.660
	311.880
	780
	 

	 
	THPT
	5.003
	4.910
	94
	299.640
	293.835
	5.805
	 

	I. Huyện Lâm Bình
	1.329
	1.329
	 
	79.740
	79.740
	 
	 

	1
	Tiểu học
	332
	332
	 
	19.920
	19.920
	 
	 

	2
	THCS
	658
	658
	 
	39.480
	39.480
	 
	 

	3
	THPT
	339
	339
	 
	20.340
	20.340
	 
	 

	II. Huyện Na Hang
	2.472
	2.467
	5
	148.425
	147.750
	675
	 

	1
	Tiểu học
	541
	539
	2
	32.670
	32.400
	270
	 

	2
	THCS
	1.254
	1.251
	3
	75.390
	74.985
	405
	 

	3
	THPT
	677
	677
	 
	40.365
	40.365
	 
	 

	III. Huyện Chiêm Hóa
	3.895
	3.895
	 
	233.655
	233.655
	 
	 

	1
	Tiểu học
	639
	639
	 
	38.340
	38.340
	 
	 

	2
	THCS
	1.614
	1.614
	 
	96.840
	96.840
	 
	 

	3
	THPT
	1.642
	1.642
	 
	98.475
	98.475
	 
	 

	IV. Huyện Hàm Yên
	1.963
	1.910
	53
	117.585
	114.135
	3.450
	 

	1
	Tiểu học
	87
	85
	2
	5.250
	5.100
	150
	 

	2
	THCS
	787
	787
	 
	47.220
	47.220
	 
	 

	3
	THPT
	1.089
	1.038
	51
	65.115
	61.815
	3.300
	 

	V. Huyện Yên Sơn
	1.816
	1.764
	52
	107.910
	104.355
	3.555
	 

	1
	Tiểu học
	166
	161
	5
	10.335
	9.660
	675
	 

	2
	THCS
	919
	914
	5
	53.730
	53.355
	375
	 

	3
	THPT
	731
	689
	42
	43.845
	41.340
	2.505
	 

	VI. Huyện Sơn Dương
	373
	373
	 
	22.380
	22.380
	 
	 

	1
	THPT
	373
	373
	 
	22.380
	22.380
	 
	 

	VII. Thành Phố Tuyên Quang
	152
	152
	 
	9.120
	9.120
	 
	 

	1
	THPT
	152
	152
	 
	9.120
	9.120
	 
	 













UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP
BỔ SUNG NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số : 425/QĐ-UBND,  ngày  3 /11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
Biểu số: 02

	TT
	TT
	Tên trường
	Họ và tên HS
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Học
 sinh
 lớp
	Hộ khẩu thường trú 
của bản thân bố, mẹ NGH
	Hỗ trợ gạo
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền ở
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	
	Thôn, xóm
	Xã
	Huyện
	Số tháng 
được hưởng
	Số gạo
 được hưởng
(kg)
	Số tháng 
được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	CỘNG TOÀN TỈNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.805
	 
	 
	 

	I. THPT Hà Lang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	THPT Hà Lang
	Nguyễn Hoàng Quyết
	06/06/2003
	Tày
	11B4
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	5
	 
	5
	5
	 

	II. THPT Hàm Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450
	 
	 
	 

	2
	1
	THPT Hàm Yên
	Lý Văn Chiến
	26/4/2004
	Dao
	11B8
	Đèo Ảng
	Bình Xa
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	3
	2
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thị Bích Hậu
	25/11/2002
	Kinh
	12C4
	8 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	4
	3
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Ngọc Hải
	05/07/2003
	Dao
	12C5
	Đèo Ảng
	Bình Xa
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	5
	4
	THPT Hàm Yên
	Trịnh Hoài Ly
	10/10/2003
	Dao
	12C6
	Đèo Ảng
	Bình Xa
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	6
	5
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thế An
	16/10/2003
	Tày
	12C6
	Thôn 3 Đồng  Quảng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	7
	6
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Trinh
	12/03/2003
	Dao
	12C10
	Thôn Đèo Ảng 
	Bình Xa
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	III. THPT Phù Lưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.850
	 
	 
	 

	8
	1
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Thị Hằng
	24/05/2004
	Tày
	10A1
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	9
	2
	THPT Phù Lưu
	Lý Văn Thân
	27/01/2004
	Dao
	10A1
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	10
	3
	THPT Phù Lưu
	Tướng Thị Linh
	29/10/2004
	Dao
	10A1
	Thôn 2 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	11
	4
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Thị Thanh Nga
	29/09/2004
	Tày
	10A1
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	12
	5
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Thị Minh Ánh 
	24/9/2004
	Tày
	10A2
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	13
	6
	THPT Phù Lưu
	Lý Thị  Thảo 
	29/07/2004
	Dao 
	10A3
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	 
	5
	5
	 

	14
	7
	THPT Phù Lưu
	Lý Anh  Tuấn 
	26/12/2004
	Dao 
	10A3
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	 
	5
	5
	 

	15
	8
	THPT Phù Lưu
	Bàn Văn  Hoàng 
	30/10/2004
	Dao 
	10A3
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	 
	5
	5
	 

	16
	9
	THPT Phù Lưu
	Nguyễn Thị Mai Linh
	18/06/2004
	Tày
	10A4
	Minh Thái 
	Minh Khương
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	17
	10
	THPT Phù Lưu
	Tướng Ngọc Kim Oanh
	12/09/2004
	Dao
	10A4
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	18
	11
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Thị Thanh Hồng
	01/06/2004
	Dao
	10A4
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	19
	12
	THPT Phù Lưu
	Nông Quang Trung
	28/02/2004
	Hoa
	10A5
	Trò
	Phù lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	20
	13
	THPT Phù Lưu
	Lý Văn Đức
	29/07/2004
	Dao
	10A5
	Ngòi tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	21
	14
	THPT Phù Lưu
	Trương Thị Huyền
	21/9/2004
	Dao
	10A5
	Khau lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	22
	15
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Quốc Khánh
	09/01/2004
	Tày
	10A6
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	23
	16
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Thị Kim Ngân
	18/01/2004
	Tày
	10A6
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	24
	17
	THPT Phù Lưu
	Lương Thị Hạnh
	08/03/2004
	Tày
	10A6
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	25
	18
	THPT Phù Lưu
	Quan Đình Khuyến
	15/06/2004
	Tày
	10A6
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	26
	19
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Văn Sơn
	17/08/2004
	Dao
	10A6
	Thôn Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	27
	20
	THPT Phù Lưu
	Lý Thị Linh
	11/11/2004
	Dao
	10A6
	Thôn Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	28
	21
	THPT Phù Lưu
	Bàn Thị Yến  Dinh 
	19/11/2004
	Dao 
	10A7
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	 
	5
	5
	 

	29
	22
	THPT Phù Lưu
	Tướng Thị Mỹ Khuyên
	16/11/2004
	Dao
	10A7
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	 
	5
	5
	 

	30
	23
	THPT Phù Lưu
	Bàn Thị Thanh Thảo
	17/03/2004
	Dao
	10A7
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	 
	5
	5
	 

	31
	24
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Văn  Tùng 
	07/03/2004
	Tày 
	10A7
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	 
	5
	5
	 

	32
	25
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Minh Chiến
	09/9/2003
	Tày
	11B1
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	33
	26
	THPT Phù Lưu
	Nông Đình Hiếu
	18/01/2003
	Tày
	11B1
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	34
	27
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Thị Linh
	26/11/2003
	Tày
	11B1
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	35
	28
	THPT Phù Lưu
	Lý Dân Sự
	07/04/2002
	Dao
	11B3
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	36
	29
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Trí Tùng
	01/09/2003
	Tày
	11B3
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	37
	30
	THPT Phù Lưu
	Bàn Thị Oanh
	01/10/2003
	Dao
	11B4
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	38
	31
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Minh  Quyến
	13/11/2003
	Tày
	11B4
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	39
	32
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Thị Quỳnh
	10/03/2003
	Dao
	11B4
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	40
	33
	THPT Phù Lưu
	Trăng Thị Thương
	02/12/2003
	Tày
	11B4
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	41
	34
	THPT Phù Lưu
	Vi Thị Yến
	25/9/2003
	Dao
	11B5
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	42
	35
	THPT Phù Lưu
	Bàn Thị Mơ
	17/10/2003
	Dao
	11B5
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	43
	36
	THPT Phù Lưu
	Phạm Thị Hiền
	14/12/2002
	Nùng
	12C2
	Thôn 1, Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	44
	37
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Thị Hồng Anh
	16/09/2002
	Tày 
	12C3
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	45
	38
	THPT Phù Lưu
	Trương Văn Hoàng
	12/09/2002
	Dao
	12C3
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	46
	39
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Thị Nhung
	10/09/2002
	Tày 
	12C3
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	47
	40
	THPT Phù Lưu
	Đặng Thị Hương
	21/8/2002
	Dao
	12C6
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	48
	41
	THPT Phù Lưu
	Bàn Thị Ngọc
	02/10/2001
	Dao
	12C6
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	49
	42
	THPT Phù Lưu
	Hoàng Văn nguyện
	30/4/2002
	Tày 
	12C6
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	50
	43
	THPT Phù Lưu
	Lý Thị Tính
	11/05/2002
	Dao
	12C6
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	51
	44
	THPT Phù Lưu
	Lý Văn Tuấn
	20/9/2002
	Dao
	12C6
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	52
	45
	THPT Phù Lưu
	Nông Thị Tươi
	13/6/2002
	Tày 
	12C6
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	5
	75
	5
	5
	 

	IV. THPT Trung Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225
	 
	 
	 

	53
	1
	THPT Trung Sơn 
	Cư Văn Năm 
	27/12/2004
	Mông 
	10A2
	Khuổi Ma 
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	5
	75
	            5 
	 
	 

	54
	2
	THPT Trung Sơn 
	Lý Thị Băng 
	24/7/2004
	Dao
	10A4
	Khuổi Bốc 
	Trung Minh 
	Yên Sơn
	5
	75
	            5 
	 
	 

	55
	3
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Minh Hiếu 
	24/4/2004
	Dao
	10A3
	Húc 
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	5
	75
	            5 
	 
	 

	V. THPT Xuân Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	1
	THPT Xuân Huy
	Đặng Thị Kim Loan
	25/9/2004
	Dao
	11B3
	Làng Chẩu 
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	5
	 
	5
	5
	 

	VI. THPT Xuân Vân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.280
	 
	 
	 

	57
	1
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Văn Thương
	09/06/2004
	Tày
	10A1
	Đồng Mán
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	2
	THPT Xuân Vân
	Trịnh Thu Thuỷ
	20/07/2004
	Tày
	10A1
	Xóm 4
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	3
	THPT Xuân Vân
	Tương Bảo Linh
	02/05/2004
	Dao
	10A2
	Làng Trà
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	4
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Huy Phương
	30/05/2004
	Tày
	10A2
	Làng Quài
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	5
	THPT Xuân Vân
	Đào Như Quỳnh
	11/11/2004
	Tày
	10A2
	Chín Chum
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	6
	THPT Xuân Vân
	Triệu Đức Hoàng
	01/01/2004
	Thanh Y
	10A3
	Thôn 12
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	7
	THPT Xuân Vân
	Trần Anh Đại
	28/07/2003
	Cao Lan
	10A3
	Xóm 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	8
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Hồng Thắm
	13/01/2004
	Tày
	10A3
	Làng Làm
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	9
	THPT Xuân Vân
	Tô Dương Liễu
	02/06/2004
	Tày
	10A3
	Pắc Nghiêng
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	10
	THPT Xuân Vân
	Ngô Văn Cao
	28/12/2004
	Mông 
	10A3
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	11
	THPT Xuân Vân
	Lù Seo Chín
	16/03/2003
	Mông 
	10A3
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	12
	THPT Xuân Vân
	Sùng Văn Cương
	21/05/2003
	Mông 
	10A4
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	13
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thế Duyệt
	11/03/2004
	Tày
	10A4
	Thôn 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	14
	THPT Xuân Vân
	Lý Văn Tuấn
	20/01/2004
	Dao
	10A4
	Xóm 12
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	15
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Tuấn Anh
	17/05/2004
	Tày
	10A4
	Đồng Trò
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	16
	THPT Xuân Vân
	Đào Lương Giáp
	24/06/2004
	Tày
	10A4
	Làng Làm
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	17
	THPT Xuân Vân
	Hà Thị Phương Loan
	19/08/2004
	Tày
	10A5
	Nặm Bó
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	18
	THPT Xuân Vân
	Nông Trà My
	24/12/2004
	Nùng
	10A5
	Đồng Đi
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	19
	THPT Xuân Vân
	Đào Bích Ngọc
	23/11/2004
	Tày
	10A5
	Khuổi Lếch
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	20
	THPT Xuân Vân
	Hứa Thị Thu Hằng
	26/04/2004
	Tày
	10A5
	Đồng Phạ
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	21
	THPT Xuân Vân
	Đỗ Thị Huê
	19/08/2004
	Kinh
	10A6
	Chín Chum
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	22
	THPT Xuân Vân
	Trần Ngọc Huê
	17/08/2004
	Dao
	10A6
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	23
	THPT Xuân Vân
	Trung Thu Hiền
	20/04/2004
	Dao
	10A6
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	24
	THPT Xuân Vân
	Bàn Thị Quỳnh Giang
	13/02/2003
	Dao
	11B3
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	25
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Thị Quỳnh
	07/05/2003
	Tày
	11B3
	Khuôn Lù
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	26
	THPT Xuân Vân
	Đặng Duy Quý
	20/10/2003
	Dao
	11B3
	Xóm 7
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	27
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Tuấn Anh
	11/11/2003
	Tày
	11B4
	Làng Quài
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	28
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Xuân Việt
	05/07/2003
	Kinh
	11B6
	Xóm 8
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	29
	THPT Xuân Vân
	Ma Thu Hoài
	06/05/2003
	Tày
	11B6
	Thôn 2
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	30
	THPT Xuân Vân
	Bàn Khánh Duy 
	29/10/2003
	Dao
	11B6
	Xóm 8
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	31
	THPT Xuân Vân
	Phạm Đình Huy
	13/02/2003
	Dao
	11B7
	Khuổi Lếch
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	32
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Văn Tú
	14/10/2003
	Dao
	11B7
	Xóm 7
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	33
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Bảo Phúc
	22/03/2002
	Tày
	12C3
	Đoàn Kết
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	34
	THPT Xuân Vân
	Triệu Yến Nhi
	28/04/2002
	Dao
	12C3
	Xóm 12
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	35
	THPT Xuân Vân
	Lục Hồng Đăng
	22/08/2002
	Tày
	12C4
	Thôn 5
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	36
	THPT Xuân Vân
	Lý Kiều Vân
	12/12/2002
	Dao
	12C4
	Xóm 12
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	37
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thuý Nga
	15/06/2002
	Kinh
	12C6
	Xóm Bến
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	38
	THPT Xuân Vân
	Lý Thị Nhung
	28/09/2002
	Thanh Y
	12C6
	Xóm 12
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 































UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số : 435/QĐ-UBND,  ngày 03/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Biểu số: 03

	TT
	Tên trường
	Họ và tên HS
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Học
 sinh
 lớp
	Hộ khẩu thường trú 
của bản thân bố, mẹ NGH
	Hỗ trợ gạo
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền ở
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	Thôn, xóm
	Xã
	Huyện
	Số tháng 
được hưởng
	Số gạo
 được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	CỘNG THÀNH PHỐ TQ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.120
	 
	 
	 

	I. THPT Sông Lô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.860
	 
	 
	 

	1
	THPT Sông Lô
	Hoàng Anh Lâm
	08/09/2005
	Cao Lan
	10A4
	Đồng Giản
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Sông Lô
	Phan Hải Yến
	03/04/2005
	Cao Lan
	10A4
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Sông Lô
	Lý Thị Trà My
	07/08/2005
	Cao Lan
	10A4
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Sông Lô
	Dương Văn Phúc
	05/11/2005
	Cao Lan
	10A4
	Thôn 17
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Sông Lô
	Trần Gia Hưng
	12/07/2005
	Cao Lan
	10A5
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Sông Lô
	Hoàng Văn Huy
	04/10/2005
	Cao Lan
	10A6
	Cây Thị
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Sông Lô
	Phan Quang Vinh
	12/12/2005
	Cao Lan
	10A6
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Sông Lô
	Âu Thị Hiền
	02/09/2005
	Cao Lan
	10A6
	Thôn 10
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Sông Lô
	Trần Thu Hằng
	17/06/2005
	Cao Lan
	10A7
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Sông Lô
	Trần Vĩnh Hưng
	15/05/2005
	Cao Lan
	10A7
	Thôn 10
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Sông Lô
	Trần Thị Ngọc Châm
	19/11/2005
	Cao Lan
	10A7
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Sông Lô
	Trần Thanh Ngân
	01/04/2004
	Cao Lan
	11B2
	Cây Thị
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Sông Lô
	Trần Thị Quỳnh
	03/07/2004
	Cao Lan
	11B2
	Thôn 10
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Sông Lô
	Nguyễn Thanh Bình
	02/12/2004
	Tày
	11B4
	Hồng Hà 1
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Sông Lô
	Phương Huỳnh Điệp
	06/02/2004
	Cao Lan
	11B6
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Sông Lô
	Hoàng Thị Quỳnh 
	05/0/1/2004
	Cao Lan
	11B6
	Đồng Giản
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Sông Lô
	Lâm Thị Nhung
	 27/08/2004
	Cao Lan
	11B7
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Sông Lô
	Trần Thu Thảo
	04/06/2004
	Cao Lan
	11B7
	Đồng Giản
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Sông Lô
	Lý Minh Khánh
	09/02/2003
	Cao Lan
	12C2
	Đồng Giản
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Sông Lô
	Lý Thị Hồng Nga
	30/12/2003
	Cao Lan
	12C2
	Đồng Giản
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Sông Lô
	Hoàng Thị Thúy
	11/04/2003
	Cao Lan
	12C3
	Đồng Giản
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Sông Lô
	Trần Thị Mai Trang
	28/03/2003
	Cao Lan
	12C3
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Sông Lô
	Âu Thị Mai
	07/08/2003
	Cao Lan
	12C4
	Đồng Giản
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Sông Lô
	Nguyễn Chí Bảo
	01/03/2003
	Tày
	12C4
	Hồng Hà 1
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Sông Lô
	Trần Văn Cường
	09/08/2003
	Cao Lan
	12C5
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Sông Lô
	Hoàng Văn Đẹp
	26/02/2003
	Cao Lan
	12C7
	Đồng Giản
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Sông Lô
	Trần Thị Hương Ly
	15/11/2003
	Cao Lan
	12C7
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Sông Lô
	Phan Tiến Đạt
	29/07/2003
	Cao Lan
	12C7
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Sông Lô
	Trịnh Lý Trung Kiên
	07/01/2003
	Cao Lan
	12C7
	Đồng Cả
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Sông Lô
	Lê Thị Tuyến
	13/08/2003
	Cao Lan
	12C8
	Đồng Giản
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Sông Lô
	Giàng Thị Thiên
	12/09/2003
	Mông
	12C8
	Cây Thị
	Nhữ Khê
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	II. THPT N.V. Huyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420
	 
	 
	 

	1
	THPT N.V.Huyên
	Nguyễn Ngọc Trâm
	20/02/2005
	Tày
	10A1
	Cầu đá
	Hợp hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT N.V.Huyên
	Trần Thu Huyền
	18/10/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 5
	Trung Trực
	Yên sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT N.V.Huyên
	Đặng  Thị Liên
	01/07/2004
	Tày
	11B2
	Bản Bung
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT N.V.Huyên
	Hứa Diệu Anh
	21/02/2004
	Tày
	11B9
	Xóm 5
	Tân Tiến
	Yên sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT N.V.Huyên
	Đinh Huyền Trang
	06/05/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT N.V.Huyên
	Đỗ Khánh Toàn
	05/03/2003
	Tày
	12C2
	Bản Tháng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT N.V.Huyên
	Nguyễn Trọng Dũng
	10/01/2003
	Tày
	12C6
	Xóm4
	Quý Quân
	Yên sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	III. THPT Ỷ La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.460
	 
	 
	 

	1
	Trường THPT Ỷ La
	Lộc Thanh Tùng
	31/03/2005
	Tày
	10A1
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Hồng Ngọc
	18/08/2005
	Tày
	10A1
	Thôn 5
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	Trường THPT Ỷ La
	Triệu Thị Huyền
	03/09/2005
	Tày
	10A2
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	Trường THPT Ỷ La
	Lưu Bích Ngọc
	25/02/2005
	Hoa
	10A2
	Thôn 5
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	Trường THPT Ỷ La
	Vi Thị Thúy Nga
	18/06/2005
	Tày
	10A2
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	Trường THPT Ỷ La
	Hà Thị Tuyết
	11/09/2005
	Tày
	10A2
	Thôn 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	Trường THPT Ỷ La
	Trương Thị Ngọc Linh
	22/09/2005
	Dao
	10A3
	Thôn 5
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	Trường THPT Ỷ La
	Đặng Thị Xuân Hạnh
	19/08/2005
	Dao
	10A3
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	Trường THPT Ỷ La
	Tạ Thị Lan Anh
	27/04/2005
	Tày
	10A3
	Thôn 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	Trường THPT Ỷ La
	Lương Thị Cảnh
	28/03/2005
	Tày
	10A3
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Thị Huyền 
	02/05/2005
	Tày 
	10A3
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	Trường THPT Ỷ La
	Triệu Thị Thanh Tuyết
	19/12/2005
	Dao
	10A3
	Thôn 3
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	Trường THPT Ỷ La
	Chu Việt Dũng
	04/10/2005
	Nùng
	10A4
	Thôn 5
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	Trường THPT Ỷ La
	Lương Thị Ngọc Anh
	26/06/2005
	Tày 
	10A4
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	Trường THPT Ỷ La
	Triệu Ánh Nguyệt
	11/11/2005
	Dao
	10A4
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Trà My
	09/12/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 8
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Thảo Hương
	29/06/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 5
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	Trường THPT Ỷ La
	Phạm Việt Tùng
	25/05/2005
	Tày 
	10A6
	Thôn 5
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	Trường THPT Ỷ La
	Trương Thị Thu Hường
	09/09/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	Trường THPT Ỷ La
	Lý Thị Thuy Huyền
	01/11/2005
	Dao
	10A6
	Làng Bụt
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	Trường THPT Ỷ La
	Triệu Việt Hoàng
	22/09/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 3
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	Trường THPT Ỷ La
	Hồ Anh Tú
	29/01/2005
	Tày
	10A6
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	Trường THPT Ỷ La
	Lý Văn Vương
	04/02/2004
	Dao
	10A6
	Thôn 3
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	Trường THPT Ỷ La
	Trương Quốc Dương
	18/08/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	Trường THPT Ỷ La
	Lý ngọc Hồi
	12/01/2005
	Dao
	10A6
	Làng Bụt
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	Trường THPT Ỷ La
	Phạm Thị Chương
	10/03/2005
	Tày
	10A6
	Thôn 11
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	Trường THPT Ỷ La
	Phạm Hải Nam
	19/10/2005
	Tày
	10A6
	Thôn 5
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Thu NGân
	18/07/2005
	Tày
	10A7
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Việt Hoàng
	04/11/2005
	Tày
	10A7
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	Trường THPT Ỷ La
	Lý Thị Hồng
	02/01/2005
	Dao
	10A7
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	Trường THPT Ỷ La
	Triệu Thị Xoan
	13/09/2005
	Dao
	10A7
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	Trường THPT Ỷ La
	Hồ Đức Chiến
	27/01/2005
	Tày
	10A7
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	Trường THPT Ỷ La
	Trần Thị Đào
	15/06/2005
	Tày
	10A7
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	Trường THPT Ỷ La
	Hoàng Thị Thu Hường
	03/04/2005
	Tày
	10A7
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Thị Thu Hồng 
	03/10/2005
	Tày
	10A7
	Thôn 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	Trường THPT Ỷ La
	Trương Khánh Linh
	25/11/2004
	Dao
	11B1
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	Trường THPT Ỷ La
	Đỗ Thu Vân
	07/09/2004
	Tày
	11B1
	Thôn 5
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Hải Lê
	20/01/2004
	Tày
	11B2
	Đức Uy
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	Trường THPT Ỷ La
	Ma Thị Hải Yến
	13/9/2004
	Tày
	11B2
	Yên Thượng
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	Trường THPT Ỷ La
	Nông Thị Trà My
	28/10//2004
	Tày
	11B2
	Thôn 5
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Tiến Dũng
	28/3/2004
	Tày
	11B2
	Thôn 3
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	Trường THPT Ỷ La
	Trần Thị Ngọc
	17/12/2004
	Hoa
	11B2
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	Trường THPT Ỷ La
	Lê Thị Thu Huyền
	28/10/2004
	Tày
	11B2
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	Trường THPT Ỷ La
	Triệu Thị Thúy Quỳnh
	24/1/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	Trường THPT Ỷ La
	Lê Việt Cường
	19/5/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	Trường THPT Ỷ La
	Đặng Thị Huyền
	15/8/2004
	Dao
	11B3
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	Trường THPT Ỷ La
	Nông Thanh Thuấn
	03/09/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	Trường THPT Ỷ La
	Đặng Minh Hoàng
	01/03/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 6
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	Trường THPT Ỷ La
	Lộc Thị Lê Thanh
	13/10/2004
	Dao
	11B3
	Thôn 5
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Lan Hương
	11/07/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	Trường THPT Ỷ La
	Lục Thanh Thư
	13/12/2004
	Tày
	11B3
	Nặm bó
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	Trường THPT Ỷ La
	Hứa Nguyễn Quang Hà
	04/04/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 5
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	Trường THPT Ỷ La
	Gia Tường Vi
	09/09/2004
	Tày
	11B3
	Khuổi cằn
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	Trường THPT Ỷ La
	Hà Thị Thanh Hoa
	13/8/2004
	Tày
	11B4
	Thôn 8
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Thanh Tùng
	22/4/2004
	Tày
	11B4
	Phai tre
	Lăng Can
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	Trường THPT Ỷ La
	Lê Văn Quang
	12/12/2004
	Tày
	11B4
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	Trường THPT Ỷ La
	Hồ Phương Linh
	17/4/2004
	Tày
	11B4
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Thị Hay
	11/10/2004
	Tày
	11B4
	Thôn 8
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	Trường THPT Ỷ La
	Lộc Minh Quân
	27/9/2004
	Tày
	11B4
	Thôn 5
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	Trường THPT Ỷ La
	Vương Văn Thành
	29/2/2004
	Hoa
	11B5
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	Trường THPT Ỷ La
	Vàng Tờ Linh
	23/10/2004
	Hoa
	11B5
	Thôn 5
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	Trường THPT Ỷ La
	Trương Văn Bảo
	18/4/2004
	Hoa
	11B5
	Thôn 4
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	Trường THPT Ỷ La
	Triệu Xuân Tuyến
	18/02/2004
	Thanh y
	11B6
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	Trường THPT Ỷ La
	Bàn Hồng Quân
	04/04/2004
	Thanh y
	11B6
	Thôn 12
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	Trường THPT Ỷ La
	Trương Kim Chi
	08/07/2004
	Dao
	11B6
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	Trường THPT Ỷ La
	Lộc Viết Huy
	20/4/2004
	Tày
	11B6
	Thôn 5
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Bích Hồng
	09/09/2004
	Tày
	11B6
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	Trường THPT Ỷ La
	Trương Phương Duy
	19/05/2004
	Thanh y
	11B6
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	Trường THPT Ỷ La
	Đường Thị Thủy
	04/01/2004
	Tày
	11B7
	Thôn 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	Trường THPT Ỷ La
	Hoàng Hải Quân
	15/01/2004
	Tày
	11B7
	Thôn 3
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	Trường THPT Ỷ La
	Lý Ngọc Nhi
	30/4/2004
	Dao
	11B7
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	Trường THPT Ỷ La
	Đặng Thị Hường
	02/03/2004
	Tày
	11B7
	Thôn 5
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Thị Lạc
	18/5/2003
	Tày
	12C1
	Thôn 8
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	Trường THPT Ỷ La
	Hồ Thị Bích Ngọc
	18/3/2003
	Tày
	12C1
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	Trường THPT Ỷ La
	Hoàng Thị Ngọc Tuyết
	24/5/2003
	Tày
	12C1
	Thôn 8
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	Trường THPT Ỷ La
	Trương quyết Tài
	30/11/2002
	Thanh y
	12C1
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	Trường THPT Ỷ La
	Triệu Thị Nguyệt
	30/7/2003
	Thanh y
	12C2
	Thôn 3
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	Trường THPT Ỷ La
	Ma Huy Dũng
	20/11/2003
	Tày
	12C2
	Xóm 5 
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	Trường THPT Ỷ La
	Triệu Văn Thành
	10/09/2003
	Thanh y
	12C2
	Thôn 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Trung Kiên
	12/04/2003
	Thanh y
	12C2
	Xóm 5
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Văn Huân
	08/10/2003
	Tày
	12C2
	Xóm 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Thị Hóa
	29/3/2003
	Tày
	12C3
	Xóm 8
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	Trường THPT Ỷ La
	Lý Quốc Đại
	05/1/2003
	Dao
	12C3
	Thôn Bụt
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	Trường THPT Ỷ La
	Hà Thị Trà My
	15/12/2003
	Tày
	12C3
	Thôn 6
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	Trường THPT Ỷ La
	Lý Hoàng Giang
	24/9/2003
	Dao
	12C3
	Thôn 6
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	Trường THPT Ỷ La
	Vi Thị Ngọc Ánh
	01/03/2003
	Tày
	12C4
	Thôn 5
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn THị Kim Ngân
	24/09/2003
	Tày
	12C4
	Nặm Chá
	Lăng Can
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	Trường THPT Ỷ La
	Lý Thị Ngọc Thúy
	04/04/2003
	Dao
	12C4
	Minh Lợi 
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	Trường THPT Ỷ La
	Bàn Văn Quyết
	25/03/2003
	Thanh y
	12C5
	Thôn 7
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	Trường THPT Ỷ La
	Đinh Thị Thảo
	19/12/2003
	Tày
	12C7
	Thôn 2
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	Trường THPT Ỷ La
	Nguyễn Quốc Cường
	16/12/2003
	Tày
	12C7
	Thôn 5
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	IV. THPT Chuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	900
	 
	 
	 

	1
	THPT Chuyên
	Đặng Đức Thắng
	31/12/2004
	Tày
	11 Hóa
	Thôn Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Chuyên
	Nguyễn Minh Hiếu
	19/4/2004
	Pà Thẻn
	 11A
	Nà Quang
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	 
	4
	 

	3
	THPT Chuyên
	Ma Khánh Vy
	08/05/2004
	Tày
	11 Văn
	Thôn Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Chuyên
	Hoàng Ngọc Anh
	13/4/2003
	Nùng
	12 Sinh
	Thôn 1 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Chuyên
	Quan Văn Thái
	06/05/2003
	Tày
	12 Tin
	Nà Chang
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Chuyên
	Hà Phương Anh
	31/5/2003
	Tày
	12 Anh
	Bó Héo
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Chuyên
	Đặng Duy Cường
	14/7/2003
	Tày
	12A
	Nà Ho
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Chuyên
	Nguyễn Hải Nam
	02/02/2005
	Mường
	10 Anh
	Khun Cúc
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Chuyên
	Lã Mai Linh
	10/01/2005
	Tày
	10 Văn
	Lâm Sơn
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Chuyên
	Ma Nhật Linh
	08/02/2005
	Tày
	10 Sử
	Pác Nhiêng
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Chuyên
	Trần Thị Như Quỳnh
	13/09/2005
	Cao Lan
	10 Sử
	Đát Trà
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Chuyên
	Đào Hồng Huệ
	11/11/2005
	Tày
	10 Sử
	Lâm Sơn
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Chuyên
	Nguyễn Mai Anh
	26/01/2005
	Tày
	10 Sử
	Quang Thanh
	Minh Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Chuyên
	Đặng Vi Linh
	23/4/2005
	Dao
	 10A
	Vũ Hải Đường
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Chuyên
	Đặng Mai Linh
	23/4/2005
	Dao
	 10A
	Vũ Hải Đường
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	V. THPT Tân Trào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	480
	 
	 
	 

	1
	THPT Tân Trào
	Đinh Mai Huyền
	23/12/2005
	Tày
	10A2
	 Thôn I 
	 Đạo Viện  
	 Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Tân Trào
	Võ Thị Kim Oanh
	13/11/2004
	Tày
	11B2
	 Thôm Bưa 
	 Tân Mỹ 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Tân Trào
	Lý Thị Hồng Liễu
	24/05/2004
	Dao
	11B8
	 Làng Bụt 
	 Phú Thịnh 
	 Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Tân Trào
	Đặng Minh Quân
	14/11/2004
	Dao
	11B9
	 Làng Bụt 
	 Phú Thịnh 
	 Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Tân Trào
	Đặng Thị Ngọc Huyền
	06/09/2003
	Dao
	12C4
	 Làng Bụt 
	 Phú Thịnh 
	 Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Tân Trào
	Đặng Anh Thư
	19/11/2003
	Dao
	12C5
	 Hồng Ba 
	 Hồng Thái 
	 Na Hang 
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Tân Trào
	Quan Phương Thảo
	06/08/2003
	Tày
	12C8
	 Nà Héc 
	 Tân Mỹ 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Tân Trào
	Dinh Quỳnh Hương
	04/08/2005
	Lô Lô
	10A3
	 
	 Vị Xuyên 
	 Vị Xuyên 
	4
	60
	 
	4
	 





UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 HUYỆN YÊN SƠN
(Kèm theo Quyết định số : 435/QĐ-UBND,  ngày  03 /11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

 Biểu số: 03
	TT
	Tên trường
	Họ và tên HS
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Học
 sinh
 lớp
	Hộ khẩu thường trú 
của bản thân bố, mẹ NGH
	Hỗ trợ gạo
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền ở
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	Thôn, xóm
	Xã
	Huyện
	Số tháng 
được hưởng
	Số gạo
 được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	CỘNG YÊN SƠN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41.340
	 
	 
	 

	I. THPT Trung Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.240
	 
	 
	 

	1
	THPT Trung Sơn 
	Triêu Công Ánh 
	17/07/2005
	Dao
	10A1
	Minh Lợi
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Trung Sơn 
	Đào Hồ Điệp 
	18/05/2005
	Mông
	10A1
	Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Trung Sơn 
	Ma Văn Đồng
	12/06/2004
	Nùng
	10A1
	Tấu Lìn
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Trung Sơn 
	Ma Văn giao 
	03/07/2005
	Tày
	10A1
	Bẩng
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Hoàng Hải 
	02/01/2005
	Nùng
	10A1
	Bản Giáng 
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Trung Sơn 
	Ma Quốc Hoành 
	02/01/2005
	Tày
	10A1
	Cải 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Minh Kiên 
	25/07/2005
	Dao
	10A1
	Minh Lợi
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Trung Sơn 
	Niêm Đức Kiên 
	29/09/2005
	Hoa
	10A1
	Làng Lè 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Trung Sơn 
	Lương Thị Linh 
	09/10/2005
	Tày
	10A1
	Cải 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Trung Sơn 
	Lý Thị Thùy Linh 
	18/09/2005
	Dao
	10A1
	Lay 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	11
	THPT Trung Sơn 
	Đào Đức Luân 
	21/11/2004
	Tày
	10A1
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Quang Lực 
	08/06/2004
	Dao
	10A1
	Đồng Mộc 
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Trung Sơn 
	Ma Hà My 
	24/03/2005
	Tày
	10A1
	Bén 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Trung Sơn 
	Lý Phương Nam 
	21/06/2004
	Nùng
	10A1
	Thôn 2
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Trung Sơn 
	Vi Văn Nhật 
	25/01/2005
	Mông
	10A1
	Khuân Hẻ 
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Trung Sơn 
	Dương Khái Quan 
	13/03/2005
	Mông
	10A1
	Tấu Lìn
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Thảo 
	16/01/2005
	Nùng
	10A1
	Làng Phát 
	Kim Quan 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Trung Sơn 
	Phan Minh Thư 
	05/03/2005
	Tày
	10A1
	Khuân Trò 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Thị Thương 
	08/07/2005
	Nùng
	10A1
	Đèo Trám 
	Tiến Bộ
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	20
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Văn Tùng 
	26/05/2003
	Dao
	10A1
	Bum Kẹn 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	21
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Thị Linh Vân 
	14/12/2005
	Tày
	10A1
	Toòng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Trung Sơn 
	Lương Thị Xoa 
	18/11/2005
	Tày
	10A1
	Bẩng 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Trung Sơn 
	Trương Quang Ý 
	07/04/2005
	Dao
	10A1
	Bén 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	24
	THPT Trung Sơn 
	Cu Seo Bình 
	18/08/2005
	Mông
	10A2
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Trung Sơn 
	La Thanh Bình 
	16/11/2005
	Cao Lan
	10A2
	Đội 874
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thị Thanh Chúc 
	08/03/2005
	Dao
	10A2
	Minh Lợi
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Quang Lập 
	31/10/2005
	Pà Thẻn
	10A2
	Đồng Cướm 
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	 
	 
	 

	28
	THPT Trung Sơn 
	Nông Ngọc Diên 
	23/02/2005
	Tày
	10A2
	Cả
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Trung Sơn 
	Hà Văn Dũng 
	25/07/2005
	Tày
	10A2
	Chương
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Trung Sơn 
	Lý Quang Dũng
	04/09/2004
	Tày
	10A2
	Thôn 4 
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Văn DĐông 
	12/03/2005
	Mông
	10A2
	Khao Luông
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Trung Sơn 
	Lý Văn Giang 
	05/05/2004
	Nùng
	10A2
	Ngòi Cái
	Tiến Bộ
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Trung Sơn 
	Lù Thị Hà 
	24/01/2005
	Nùng
	10A2
	Yểng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thu Hằng 
	25/08/2005
	Dao
	10A2
	Khuôn Nà
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Trung Sơn 
	Niêm Thị Thu Huyền 
	22/05/2005
	Dao
	10A2
	Làng Lè
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Mai 
	08/05/2005
	Mông
	10A2
	Thôn Bum
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Hồng Nhung 
	30/01/2005
	Kinh
	10A2
	Gành Nà
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Trung Sơn 
	Ma Xuân Phước 
	25/07/2005
	Tày
	10A2
	Chương
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Trung Sơn 
	Lê Anh Quân 
	27/08/2005
	Tày
	10A2
	Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Trung Sơn 
	Vi Đức Quân 
	30/11/2005
	Mông
	10A2
	Khuôn Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Trung Sơn 
	Lý Trần Anh Quốc 
	10/07/2005
	Dao
	10A2
	Gành Nà
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Thị Phương Thảo
	29/01/2005
	Dao
	10A2
	Thôn Bén
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	43
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Quang Thắng 
	26/08/2005
	Mông
	10A2
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Trung Sơn 
	Lý Đức Thiện 
	01/05/2005
	Dao
	10A2
	Làng Thang
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Kim Thu 
	12/11/2004
	Mông
	10A2
	Nà Tang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Văn Trình 
	14/05/2005
	Nùng
	10A2
	Làng Thang
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Quang Trường
	19/02/2004
	Nùng
	10A2
	Làng Phào
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Trung Sơn 
	Đào Anh Tuấn 
	22/09/2004
	Cao Lan
	10A2
	Oăng
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Văn Tuấn 
	30/07/2005
	Dao
	10A2
	Nà Quang
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Trung Sơn 
	Ma Thành Tuyên 
	18/02/2005
	Tày
	10A2
	Cải 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Thanh Tú 
	06/07/2005
	Nùng
	10A2
	Thôn 2
	Đạo Viện 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	52
	THPT Trung Sơn 
	Niêm Quang Tú 
	25/11/2004
	Hoa
	10A2
	 Lè
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Trung Sơn 
	Lương Minh Chiến 
	13/9/2005
	Tày
	10A3
	Lũy 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Trung Sơn 
	Đỗ Hoài Linh 
	20/12/2005
	Dao
	10A2
	Thôn 1
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Trung Sơn 
	Vàng Văn Dân 
	15/6/2005 
	Nùng
	10A3
	Làng Phát
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Trung Sơn 
	La Thị Băng Dung 
	05/06/2005
	Tày
	10A3
	Khuân Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Trung Sơn 
	Trần Tiến Đạt 
	08/11/2004
	Dao
	10A3
	Oăng
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thị Định 
	26/01/2005
	Dao
	10A3
	Vàng On
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	59
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Giang 
	13/11/2005
	Dao
	10A3
	Tình Quang
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thị Hảo 
	23/07/2005
	Dao
	10A3
	Khuân Quại
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Trung Sơn 
	Sin Đức Hiếu 
	21/04/2005
	Nùng
	10A3
	Làng Phát
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Thị Hương 
	25/01/2005
	Nùng
	10A3
	Đèo Trám
	Tiến Bộ
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	63
	THPT Trung Sơn 
	Nông Quốc Linh 
	21/07/2005
	Dao
	10A3
	Nghẹt
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Trung Sơn 
	Sớ Thị Nguyễn
	02/11/2005
	Nùng
	10A3
	Gành
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Hồng Nhung 
	13/01/2005
	Nùng
	10A3
	Bum
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Thị Như
	02/05/2005
	Nùng
	10A3
	Làng Phát
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	67
	THPT Trung Sơn 
	Vi Lệ Quyên 
	19/10/2005
	Mông
	10A3
	Khuân Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Trung Sơn 
	Vi Minh Thư 
	19/10/2005
	Mông
	10A3
	Khuân Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Trung Sơn 
	Trương Thị Sâm 
	10/08/2005
	Dao
	10A3
	Bén
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	70
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Doanh Thái 
	06/03/2005
	Tày
	10A3
	Khuân Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Trung Sơn 
	Đào Hoàng Thắng 
	20/10/2005
	Cao Lan
	10A3
	Thôn 2
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Thị Thức 
	17/04/2005
	Nùng
	10A3
	Làng Phát
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	73
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Trung Thực
	19/06/2003
	Dao
	10A3
	Làng Nhùng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	74
	THPT Trung Sơn 
	Hầu Văn Tiến 
	14/08/2004
	Mông
	10A3
	Minh Lợi
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Trung Sơn 
	Ma Phúc Toàn
	04/02/2004
	Dao
	10A3
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Thị Thúy Trang 
	17/02/2005
	Nùng
	10A3
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Văn Trung 
	01/12/2005
	Nùng
	10A3
	Yểng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Văn Bách 
	06/06/2005
	Tày 
	10A3
	Cải 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Đức Tuyên 
	14/09/2004
	Nùng
	10A3
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Trung Sơn 
	Dì Hữu Tường 
	18/11/2004
	Nùng
	10A3
	Yểng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Trung Sơn 
	Tráng Thị vẽ 
	15/02/2005
	Mông
	10A3
	Vàng On
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Trung Sơn 
	Lù  Văn Vũ
	12/10/2004
	Mông
	10A3
	Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Trung Sơn 
	DĐặng Trường Vũ 
	02/07/2005
	Mông
	10A3
	Thôn 4
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Trung Sơn 
	Chu Thị Kim Yến 
	10/10/2005
	Dao
	10A3
	Lay
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	85
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Thị Hoài Thu 
	23/10/2004
	Tày
	10A3
	Đồng Cướm
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Văn Dương 
	02/04/2004
	Nùng
	10A3
	Ngòi Cái
	Tiến Bộ
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Trung Sơn 
	Đào Đinh Việt Quang 
	16/10/2005
	Cao Lan
	10A3
	Đung 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Trung Sơn 
	Trịnh Long An 
	17/06/2005
	Mường
	10A4
	Thôn 4
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Lan Anh
	02/08/2005
	Dao
	10A4
	Bản Pình
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Việt Bách 
	02/07/2005
	Tày
	10A4
	Toòng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Trung Sơn 
	Ma Trung Đông
	04/07/2005
	Tày
	10A4
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Văn Đức 
	18/10/2005
	Tày
	10A4
	Chương
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thị Hoa 
	03/01/2005
	Dao
	10A4
	Làng Phát
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Trung Sơn 
	Lù Seo Hòa 
	21/11/2005
	Mông
	10A4
	Ngòi Nghìn 
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Trung Sơn 
	Trần Thu Huế 
	17/07/2005
	Tày
	10A4
	 Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Trung Sơn 
	Ma Ngọc Huyền
	19/08/2005
	Tày
	10A4
	Cải 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Trung Sơn 
	Bùi Việt Hưng 
	06/10/2005
	Dao
	10A4
	Húc
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Trung Sơn 
	Lục Quốc Hưng 
	28/11/2005
	Nùng
	10A4
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Văn Hưng 
	10/11/2005
	Nùng
	10A4
	Cải 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Thị Hường 
	18/09/2005
	Nùng
	10A4
	 Đèo Trám
	Tiến Bộ
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Tuấn Khanh 
	08/03/2005
	Dao
	10A4
	Nghẹt
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Trung Sơn 
	Lý Chí Linh
	18/11/2004
	Nùng
	10A4
	Yểng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Thị Quỳnh Mai 
	16/06/2005
	Nùng
	10A4
	Đung
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thúy Nhung 
	10/11/2005
	Dao
	10A4
	Làng Phát
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Trung Sơn 
	Lầu Văn Phương 
	09/11/2004
	Mông
	10A4
	Chương
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Thị Phương 
	27/09/2005
	Nùng
	10A4
	Ngòi Cái
	Tiến Bộ
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Trung Sơn 
	Gì Anh Quân 
	07/05/2005
	Nùng
	10A4
	Yểng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Xuân Quyền 
	12/10/2005
	Tày
	10A4
	Toòng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Minh Thành 
	18/06/2005
	Nùng
	10A4
	Thôn 4
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Thị Thảo 
	04/03/2005
	Nùng
	10A4
	Nà Quang
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Trung Sơn 
	Lý Văn Thăng 
	12/02/2005
	Nùng
	10A4
	 Kim Thu Ngà 
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thị Thương 
	17/07/2004
	Mông
	10A4
	Đồng Cườm
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Trung Sơn 
	Đàm Văn Triều
	02/07/2004
	Tày
	10A4
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT Trung Sơn 
	Vũ Quang Trường
	13/08/2005
	Tày
	10A4
	Phan
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Trường Tuân 
	09/09/2005
	Tày
	10A4
	Đồng Giang
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Trung Sơn 
	Lý Anh Tuấn 
	02/11/2005
	Dao
	10A4
	Nghẹt
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Trung Sơn 
	Sớ Thanh Tùng 
	17/01/2005
	Nùng
	10A4
	Nà Gành
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT Trung Sơn 
	Lê Yến Vi 
	18/06/2005
	Dao
	10A4
	Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Trung Sơn 
	Vương Thị Xuân 
	01/01/2004
	Mông
	10A4
	Khuổi Ma
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Trung Sơn 
	Nông Thi Hải Yến
	01/03/2005
	Nùng
	10A4
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Văn Bẩy 
	09/02/2005
	Mông
	10A4
	Bum
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Trung Sơn 
	La Thị Thắm 
	15/01/2005
	Dao
	10A4
	Thôn 4
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thị Thanh Chúc 
	19/02/2005
	Dao
	10A5
	Nhùng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT Trung Sơn 
	Ma Quốc Chương 
	23/11/2005
	Tày
	10A5
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	125
	THPT Trung Sơn 
	Trịnh Quốc Cường 
	19/12/2005
	Dao
	10A5
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT Trung Sơn 
	Vũ Kim Dung
	13/04/2005
	Tày
	10A5
	Chương
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Trung Sơn 
	Phạm Văn Duy 
	01/11/2005
	Dao
	10A5
	Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT Trung Sơn 
	Tri ệu Công Điệp 
	29/10/2005
	Dao
	10A5
	Vàng Ngược
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thu Hiền 
	21/01/2005
	Dao
	10A5
	Vàng Ngược
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Trung Sơn 
	Ma Thị Hoài 
	10/12/2005
	Tày
	10A5
	Phan
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	131
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Văn Hoàng 
	25/07/2005
	Tày
	10A5
	Chương
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT Trung Sơn 
	Vũ Văn Học 
	29/08/2005
	Tày
	10A5
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Trung Sơn 
	Lý Quang Huy 
	02/07/2005
	Dao
	10A5
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Lâm Huyền 
	02/01/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 1
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Văn Khôi 
	21/01/2005
	Dao
	10A5
	Minh Lợi
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Trung Sơn 
	Trần Tùng Lâm 
	09/08/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 1
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Trung Sơn 
	Lù Thị Lập 
	23/02/2005
	Nùng
	10A5
	Khuổi Phát
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Trung Sơn 
	Ma Thị Mỹ Lệ 
	13/01/2005
	Tày
	10A5
	Toòng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thị Thùy Linh 
	30/11/2005
	Dao
	10A5
	Khuân Quại
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Trung Sơn 
	Linh Thị Thúy Loan 
	08/01/2005
	Dao
	10A5
	Làng Phát
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Trung Sơn 
	Vũ Diệu Ly 
	15/09/2005
	Dao
	10A5
	Vàng Ngược
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT Trung Sơn 
	Vuũ Thế Mạnh 
	01/01/2005
	Tày
	10A5
	Toòng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT Trung Sơn 
	Linh Thị Bích Nguyệt 
	29/05/2005
	Dao
	10A5
	Nhùng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	144
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Phạm Kim Oanh 
	15/12/2005
	Dao
	10A5
	Thôn 4
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT Trung Sơn 
	Ma Như Quỳnh 
	18/03/2005
	Dao
	10A5
	Cây Thị
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT Trung Sơn 
	Phạm Ngọc Tú 
	16/11/2005
	Tày
	10A5
	Đội 784
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT Trung Sơn 
	Lương Thị Kim Tuyến 
	31/01/2005
	Tày
	10A5
	Đồng Cướm
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Dá
	20/04/2004
	Dao
	11B1
	Tình Quang
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Trung Sơn 
	Trần Hồng Diên
	14/10/2004
	Tày
	11B1
	Cải
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Trung Sơn 
	Hà Thanh Lam
	10/03/2004
	Tày
	11B1
	Phào
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	151
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Khánh Ly
	18/01/2004
	Dao
	11B1
	Lè
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	152
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Thị Mỹ Tâm
	24/06/2004
	Dao
	11B1
	Đồng Quân
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thanh Tâm
	17/08/2004
	Dao
	11B1
	Khuân Cướm
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Phương Thùy
	02/04/2004
	Dao
	11B1
	Đung
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thu Trang
	06/05/2004
	Dao
	11B1
	Cây Thị
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	156
	THPT Trung Sơn 
	Lý Diễm Tuyên
	27/09/2004
	Dao
	11B1
	Thâm Quang
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT Trung Sơn 
	Ma Tiến Hoàng 
	01/09/2004
	Tày
	11B1
	Đồng Trang 
	Hùng Lợi 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	158
	THPT Trung Sơn 
	Bùi Hoàng Phi 
	14/10/2004
	Tày
	11B1
	Đồng Trang 
	Hùng Lợi 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	159
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Huy Hoàng 
	30/04/2004
	Tày
	11B1
	Thôn 1 
	Đạo Viện 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	160
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Đức Anh
	06/09/2004
	Dao
	11B2
	Làng Phát 
	Kim Quan 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	161
	THPT Trung Sơn 
	Lương Ngọc Anh
	21/01/2004
	Tày
	11B2
	Lũy 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	162
	THPT Trung Sơn 
	Đào Thanh Bình
	10/11/2004
	Tày
	11B2
	Oăng 
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Trung Sơn 
	Hầu Thị Bích
	10/04/2003
	Mông 
	11B2
	Chương 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Trung Sơn 
	Hà Phương Châm
	02/04/2004
	Tày
	11B2
	Trò 
	Công Đa 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	165
	THPT Trung Sơn 
	Lành Thị Thu Hà
	05/12/2004
	Nùng
	11B2
	Đồng Mộc
	Trung Sơn 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT Trung Sơn 
	Vi Trung Hiếu
	29/07/2004
	Mông 
	11B2
	Khuân Hẻ 
	Kim Quan 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	167
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thị Khánh
	10/12/2004
	Dao
	11B2
	Nà Khẻ
	Trung Minh 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Hà Bảo Linh
	05/08/2004
	Mường 
	11B2
	Thôn 1 
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thành Lương
	20/02/2004
	Dao
	11B2
	Đầu 
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Tuấn Minh
	07/10/2004
	Dao
	11B2
	Bản Pình 
	Trung Minh 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Phương  Nam
	26.6.2004
	Dao
	11B2
	Thôn 1 
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	172
	THPT Trung Sơn 
	Lý Thị Như
	06/08/2004
	Nùng
	11B2
	Phào 
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	173
	THPT Trung Sơn 
	Lù Quốc Oanh
	14/12/2004
	Mông 
	11B2
	Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT Trung Sơn 
	Chu Ánh Quyên
	08/02/2004
	Dao
	11B2
	Vàng on 
	Trung Minh 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Tấn Sang
	30/05/2003
	Tày
	11B2
	Bẩng 
	Công Đa 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	176
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Seo Thành
	30/04/2004
	Mông 
	11B2
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	177
	THPT Trung Sơn 
	Đào Thị Phương Thảo
	23/05/2004
	Tày
	11B2
	Thôn 4 
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	178
	THPT Trung Sơn 
	Lương Thị Thảo
	17/07/2004
	Tày
	11B2
	Chương 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	179
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thị Thanh Thân
	11/10/2004
	Dao
	11B2
	Đồng Cướm 
	Trung Sơn 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	180
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Thanh Thúy
	10/07/2004
	Dao
	11B2
	Nà Khẻ
	Trung Minh 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thị Thư
	12/12/2004
	Dao
	11B2
	Minh Lợi 
	Trung Minh 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	182
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Hương Tú
	26/07/2004
	Dao
	11B2
	Bụt 
	Phú Thịnh 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	183
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thúy Vân
	02/04/2004
	Dao
	11B2
	Lay 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	184
	THPT Trung Sơn 
	Ngô Thị Nga
	10/04/2004
	Mông 
	11B2
	Quân 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	185
	THPT Trung Sơn 
	Dương Thị Ngọc Ánh
	12/08/2004
	Mông 
	11B3
	Khuân Hẻ 
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Trung Sơn 
	Trần Thị Kim Cúc
	02/09/2004
	Tày
	11B3
	Lũy
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT Trung Sơn 
	Lương Thị Mỹ Duyên
	01/10/2004
	Tày
	11B3
	Lũy
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	188
	THPT Trung Sơn 
	Lù Văn Hải
	25/02/2004
	Mông 
	11B3
	Khù 
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	189
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Vi Hằng
	06/01/2004
	Mông 
	11B3
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	190
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Văn Hiếu
	09/08/2004
	Mông 
	11B3
	Khù 
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thị Huệ
	09/03/2004
	Dao
	11B3
	Khuân Quại
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	192
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thị Kim Huệ
	17/02/2004
	Dao
	11B3
	Đung
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT Trung Sơn 
	Cư Văn Khánh 
	25/11/2004
	Mông 
	11B3
	Bắc Triển 
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Thị Chi Lê
	17/5/2003
	Nùng
	11B3
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	195
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thị Lệ
	17/08/2004
	Dao
	11B3
	Minh Lợi
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	196
	THPT Trung Sơn 
	Trần Thị Phượng
	15/10/2004
	Cao Lan
	11B3
	Khuân Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	197
	THPT Trung Sơn 
	Lý Văn Sang
	23/03/2004
	Dao
	11B3
	Nghẹt 
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	198
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Thị Thỏa
	17/12/2004
	Dao
	11B3
	Minh Lợi
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT Trung Sơn 
	Bùi Minh Thương
	17/05/2004
	Dao
	11B3
	Mỹ Lộc 
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	200
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Minh Hiếu 
	24/4/2004
	Dao
	11B3
	Húc 
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	201
	THPT Trung Sơn 
	Lành Văn Tiến
	26/05/2004
	Nùng
	11B3
	Đồng Cướm 
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	202
	THPT Trung Sơn 
	Lý Thị Vân Anh
	11/04/2004
	Dao
	11B4
	Làng Thang
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Ngọc Ánh
	13/07/2004
	Dao
	11B4
	Khuôn Nà
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT Trung Sơn 
	Sin Thị Ngọc Bích
	18/01/2004
	Nùng
	11B4
	Giang
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	205
	THPT Trung Sơn 
	Lý Ngọc Chiên
	16/11/2004
	Dao
	11B4
	Khuẩy Bốc
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	206
	THPT Trung Sơn 
	Ma Trung Dũng
	04/09/2004
	Nùng
	11B4
	Tấu Lìn
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Hạnh
	20/06/2004
	Nùng
	11B4
	Kẹn
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT Trung Sơn 
	Trần Thị Bích Hạnh
	19/09/2004
	Tày
	11B4
	Cải 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	209
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Hiền
	04/07/2003
	Mông 
	11B4
	Khuổi Ma 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Ngọc Khoa
	23/04/2003
	Dao
	11B4
	Bản Pình
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	211
	THPT Trung Sơn 
	Ma Đức Khương
	12/03/2004
	Tày
	11B4
	 Cả
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	212
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Văn Kỳ
	03/03/2004
	Dao
	11B4
	Minh Lợi
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	213
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Văn Nam
	27/08/2004
	Nùng
	11B4
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	214
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Văn Nam
	10/02/2004
	Nùng
	11B4
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	215
	THPT Trung Sơn 
	Vũ Trọng Nghĩa
	17/03/2004
	Tày
	11B4
	Phan
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Văn Phương
	27/09/2004
	Nùng
	11B4
	Muôn
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	217
	THPT Trung Sơn 
	Lương Thị Quỳnh
	30/10/2004
	Tày
	11B4
	Lè
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	218
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Văn Thăng
	27/06/2003
	Nùng
	11B4
	Ngòi Cái
	Tiến Bộ
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	219
	THPT Trung Sơn 
	Lù Hòa Thân
	12/08/2004
	Nùng
	11B4
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	220
	THPT Trung Sơn 
	Lù Thị Thoa
	16/09/2004
	Mông 
	11B4
	Bản Ruộng
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	221
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Văn Dương 
	24/12/2004
	Tày
	11B4
	Chương 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	222
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Văn Đô 
	6/9/2004
	Nùng
	11B4
	Yểng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Văn Khởi 
	02/4/2004
	Dao
	11B4
	Khuôn Hẻ 
	Kim Quan 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	224
	THPT Trung Sơn 
	Cư Văn Năm 
	27/12/2004
	Mông 
	11B4
	Khuổi Ma 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	225
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Thị Yến Vy 
	21/5/2004
	Dao
	11B4
	Nà Quang
	Trung Sơn 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	226
	THPT Trung Sơn 
	Thào Thị Đô Chi
	20/10/2004
	Mông 
	11B5
	Ngòi Nghìn
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	227
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Văn Chuyền
	02/01/2004
	Dao
	11B5
	Vàng Ngược
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	228
	THPT Trung Sơn 
	Hà Văn Chương
	05/01/2004
	Pà Thẻn
	11B5
	Chương
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	 
	 
	 

	229
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Quốc Cường
	24/05/2004
	Mông 
	11B5
	Đồng Mộc
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	230
	THPT Trung Sơn 
	Linh Thu Hằng
	05/07/2004
	Dao
	11B5
	 Nhùng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	231
	THPT Trung Sơn 
	Vương Thị Hiền
	04/03/2003
	Nùng
	11B5
	Khâm Kheo
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	232
	THPT Trung Sơn 
	Vương Thị Thu Hiền
	09/05/2004
	Nùng
	11B5
	Yểng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	233
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Trung Hiếu
	25/08/2004
	Dao
	11B5
	Chương
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	234
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Văn  Hiệp
	23/05/2004
	Nùng
	11B5
	 Tâm
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	235
	THPT Trung Sơn 
	Lê Quang Hóa
	08/01/2004
	Tày
	11B5
	Toòng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	236
	THPT Trung Sơn 
	Đỗ Thu Huyền 
	25/08/2004
	Tày
	11B5
	 Bén
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	237
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Phi Hùng
	15/08/2004
	Mông 
	11B5
	Khuôn Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	238
	THPT Trung Sơn 
	Lương Quang Hưng
	11/05/2003
	Tày
	11B5
	Cải 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	239
	THPT Trung Sơn 
	Ma Ngọc Khiêm
	28/02/2004
	Tày
	11B5
	 Cả
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	240
	THPT Trung Sơn 
	Lý Thị Loan
	28/03/2004
	Dao
	11B5
	Làng Toạt
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	241
	THPT Trung Sơn 
	Tráng Văn Minh
	30/11/2001
	Mông 
	11B5
	Tấu Lìn
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	242
	THPT Trung Sơn 
	Chu Thùy Nguyên
	13/12/2004
	Dao
	11B5
	Vàng Ngược
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	243
	THPT Trung Sơn 
	Lương Quốc Nhiệt
	01/08/2004
	Tày
	11B5
	Bẩng
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	244
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Văn Quyết
	17/10/2003
	Nùng
	11B5
	Làng Thang
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	245
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Xuân Sinh
	01/08/2004
	Nùng
	11B5
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	246
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Thơm
	26/03/2004
	Nùng
	11B5
	Khâm Kheo
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	247
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Văn Tuấn
	15/10/2003
	Nùng
	11B5
	Ngòi Cái
	Tiến Bộ
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	248
	THPT Trung Sơn 
	Ma Thế Việt 
	16/5/2004
	Tày
	11B5
	Toòng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	249
	THPT Trung Sơn 
	Tráng Văn Vĩnh
	10/06/2003
	Mông 
	11B5
	Tấu Lìn
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	250
	THPT Trung Sơn 
	Lầu Văn Vịnh
	23/04/2004
	Mông 
	11B5
	Khuẩy Bốc
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	251
	THPT Trung Sơn 
	Ma Quang Vịnh
	25/04/2004
	Tày
	11B5
	 Cả
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	252
	THPT Trung Sơn 
	Hầu Văn Xanh
	22/10/2004
	Mông 
	11B5
	Nà Mộ
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	253
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Văn Quân 
	31/3/2003
	Nùng
	11B5
	Khuôn Nà 
	Trung Minh 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	254
	THPT Trung Sơn 
	Lý Thị Xuân 
	12/06/2004
	Nùng
	11B5
	Đồng Giang 
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	255
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Xoan
	19/03/2004
	Nùng
	11B5
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	256
	THPT Trung Sơn 
	Vương Thị Xuân
	19/11/2004
	Tày
	11B5
	Khâm Kheo
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	257
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Thị Nguyên
	27/08/2004
	Nùng
	11B5
	Yểng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	258
	THPT Trung Sơn 
	Lê Văn Tài
	26/02/2004
	Tày
	11B5
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	259
	THPT Trung Sơn 
	Ma  Đức Cường 
	15/1/2003
	Tày
	11B5
	Nà Mộ 
	Hùng Lợi 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	260
	THPT Trung Sơn 
	Vũ Thị Ngọc Bích
	19/08/2004
	Tày
	11B5
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	261
	THPT Trung Sơn 
	Vi Thị Đào
	24/06/2004
	Dao
	11B5
	Nghẹt
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	262
	THPT Trung Sơn 
	Đỗ Thanh Huyền
	29/04/2004
	Dao
	11B5
	Đung
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	263
	THPT Trung Sơn 
	Nông Quốc Dũng
	03/09/2003
	Tày
	12C1
	Nà Mộ
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	264
	THPT Trung Sơn 
	La Thị Thúy Hằng
	01/01/2003
	Dao
	12C1
	Khuôn Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	265
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Thị Linh Kiều
	01/01/2003
	Tày
	12C1
	Toòng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	266
	THPT Trung Sơn 
	Vi Thị Nguyệt
	03/03/2003
	Mông 
	12C1
	Khuôn Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	267
	THPT Trung Sơn 
	Lý Thị Trinh
	22/02/2003
	Dao
	12C1
	Nghẹt
	Phú thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	268
	THPT Trung Sơn 
	Ma Văn Trường
	12/12/2003
	Tày
	12C1
	Toòng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	269
	THPT Trung Sơn 
	Đàm Anh Tú
	07/06/2003
	Mông 
	12C1
	Khuôn Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	270
	THPT Trung Sơn 
	Chu Thị Hoài Lam
	7/8/2003
	Pà Thẻn
	12C2
	Đồng Mộc
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	 
	 
	 

	271
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Thương
	12/8/2003
	Nùng
	12C2
	Kẹn
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	272
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thu Dịu
	25/4/2003
	Tày
	12C2
	Oăng
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	273
	THPT Trung Sơn 
	Đinh Thị Vân Hằng
	29/10/2003
	Dao
	12C2
	 Oăng
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	274
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Viên
	26/02/2003
	Mông 
	12C2
	Lè
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	275
	THPT Trung Sơn 
	Trần Công Minh
	4/2/2003
	Kinh
	12C2
	Cây Thị
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	276
	THPT Trung Sơn 
	Phạm Tuấn Anh
	8/9/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Giang
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	277
	THPT Trung Sơn 
	Ma Khánh Duy
	22/6/2003
	Tày
	12C2
	Nà Mộ
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	278
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Việt Hoàng
	5/11/2003
	Dao
	12C2
	Khuân Quại
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	279
	THPT Trung Sơn 
	Cu Thị Hà
	18/12/2003
	Mông 
	12C2
	Kim thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	280
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Anh Ngọc
	22/10/2003
	Tày
	12C2
	Toòng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	281
	THPT Trung Sơn 
	Lục Thị Mai Phương
	24/8/2003
	Nùng
	12C2
	Kim thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	282
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Seo Cừ
	24/5/2003
	Mông 
	12C2
	Kim thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	283
	THPT Trung Sơn 
	Đinh Ngọc Bình
	10/6/2003
	Nùng
	12C2
	 Oăng
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	284
	THPT Trung Sơn 
	Lý Minh Chương
	19/4/2003
	Nùng
	12C2
	 Giang
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	285
	THPT Trung Sơn 
	Lý Thành  Long
	17/9/2003
	Dao
	12C2
	Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	286
	THPT Trung Sơn 
	Trần Yến Nhi 
	28/5/2003
	Dao
	12C2
	Đồng Cướm 
	Trung Sơn 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	287
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương 
	10/05/2003
	Tày
	12C2
	Nà Mộ
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	288
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Minh Phương
	15/4/2003
	Nùng
	12C3
	Khuôn Uông
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	289
	THPT Trung Sơn 
	Trần Thị Mai Phượng
	3/12/2003
	Tày
	12C3
	Cả
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	290
	THPT Trung Sơn 
	Dương Văn Đạt
	25/3/2003
	Mông 
	12C3
	Khuân Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	291
	THPT Trung Sơn 
	Sầm Thị Lương
	18/11/2003
	Mông 
	12C3
	Chương
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	292
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị  Uyên
	19/2/2003
	Tày
	12C3
	Lè
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	293
	THPT Trung Sơn 
	Lý Văn Điệp
	2/9/2003
	Nùng
	12C3
	Tâm
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	294
	THPT Trung Sơn 
	Phùng Thị  Giang
	1/10/2002
	Dao
	12C3
	Lè
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	295
	THPT Trung Sơn 
	Phùng Thị Hường
	17/1/2003
	Dao
	12C3
	Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	296
	THPT Trung Sơn 
	Chu Thị Thanh Thảo
	12/9/2003
	Dao
	12C3
	Khao quân
	Đạo Viện
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	297
	THPT Trung Sơn 
	Niêm Thị Thanh Thảo
	24/10/2003
	Tày
	12C3
	Lè
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	298
	THPT Trung Sơn 
	Ma Thị Hoài Thu
	4/1/2003
	Tày
	12C3
	Coóc
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	299
	THPT Trung Sơn 
	Phùng Thúy Trang
	15/4/2003
	Dao
	12C3
	Bum
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	300
	THPT Trung Sơn 
	Vi Thùy Trang
	1/1/2003
	Dao
	12C3
	Nghẹt
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	301
	THPT Trung Sơn 
	Giàng Thị Sa La
	18/03/2003
	Mông 
	12C3
	Khuẩy Khít
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	302
	THPT Trung Sơn 
	Vi Thị Kim Thúy
	22/12/2003
	Dao
	12C3
	Nghẹt
	Phú Thịnh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	303
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Anh Dũng
	21/3/2003
	Dao
	12C3
	Toạt
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	304
	THPT Trung Sơn 
	Lù Văn Điệp
	28/6/2003
	Nùng
	12C3
	Khuổi Phát
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	305
	THPT Trung Sơn 
	Vi Việt  Chung
	26/8/2003
	Mông 
	12C3
	khuân Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	306
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Bảo Thoa
	14/2/2003
	Tày
	12C3
	Khuân Cướm
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	307
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Thị  Xuân
	16/2/2003
	Dao
	12C3
	Toạt
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	308
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Văn Lập
	28/11/2002
	Nùng
	12C3
	Đèo Trám
	Tiến Bộ
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	309
	THPT Trung Sơn 
	Ma Văn Hoàng
	19/9/2002
	Tày
	12C3
	Nà Mộ
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	310
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Văn Đoàn 
	13/8/2002
	Dao
	12C3
	Khuân Quại
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	311
	THPT Trung Sơn 
	Ma Duy Vũ
	23/7/2003
	Tày
	12C3
	Nà Mộ
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	312
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Việt Bách
	09/08/2002
	Tày
	12C4
	Bẩng
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	313
	THPT Trung Sơn 
	Linh Thị Như Quỳnh
	10/03/2003
	Dao
	12C4
	Nhùng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	314
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Anh Tuấn
	10/01/2003
	Mông 
	12C4
	Nà Tang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	315
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thu Mai
	08/09/2003
	Mông 
	12C4
	Đồng Mộc
	Trung Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	316
	THPT Trung Sơn 
	Hứa Thị Thanh Hậu
	02/08/2003
	Nùng
	12C4
	Khuân Quại
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	317
	THPT Trung Sơn 
	Trần Kim Ngân
	24/12/2003
	Dao
	12C4
	Làng Thang
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	318
	THPT Trung Sơn 
	Vàng Thị Hòa
	16/12/2002
	Nùng
	12C4
	Phan
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	319
	THPT Trung Sơn 
	Lù Tiến Mạnh
	23/9/2003
	Nùng
	12C4
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	320
	THPT Trung Sơn 
	Vàng Thị Nga
	27/6/2003
	Nùng
	12C4
	Khuổi Phát
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	321
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thị Kiều Linh
	17/4/2003
	Dao
	12C4
	Nhùng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	322
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Quốc Hiếu
	15/7/2003
	Dao
	12C4
	Bảy Mẫu
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	323
	THPT Trung Sơn 
	Ma Thị Thùy Linh
	29/7/2003
	Tày
	12C4
	Nhùng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	324
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Vũ Duy
	04/10/2002
	Dao
	12C4
	Bảy Mẫu
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	325
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Quang Thắng
	09/04/2003
	Dao
	12C4
	Khuôn Hẻ
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	326
	THPT Trung Sơn 
	Ma Thành Thạo
	20/8/2003
	Tày
	12C4
	Bẩng
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	327
	THPT Trung Sơn 
	Lương Chí Nguyên
	05/02/2003
	Pà thẻn
	12C4
	Bản Ruộng
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	 
	 
	 

	328
	THPT Trung Sơn 
	Tráng Văn Tuấn
	06/11/2002
	Nùng
	12C4
	Đèo Trám
	Tiến Bộ
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	329
	THPT Trung Sơn 
	Lương Văn Đạt
	09/10/2002
	Tày
	12C4
	Bẩng
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	330
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Thị Trúc 
	16/12/2003
	Nùng
	12C4
	Bản Giáng 
	Trung Sơn 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	331
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Xuân Duy 
	14.11.2003
	Mông 
	12C4
	Nà Tang 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	332
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thị Kim Chi 
	06.05.2003
	Dao
	12C4
	Minh Lợi 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	333
	THPT Trung Sơn 
	Đặng Thị Ngát 
	21/4/2003
	Dao
	12C4
	Húc 
	Phú Thịnh 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	334
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thu Yến
	6/11/2003
	Dao
	12C5
	Nhùng
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	335
	THPT Trung Sơn 
	Nguyễn Ngọc Hưng
	19/4/2003
	Dao
	12C5
	Làng Thang
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	336
	THPT Trung Sơn 
	Lê Thị Chinh
	15/3/2003
	Tày
	12C5
	Đồng Trang
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	337
	THPT Trung Sơn 
	Ma Thị Dinh
	19/10/2003
	Tày
	12C5
	 Bẩng
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	338
	THPT Trung Sơn 
	Giàng Thị Xủa
	18/11/2003
	Mông 
	12C5
	Vàng On
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	339
	THPT Trung Sơn 
	Vàng Thị Thu Hường
	20/12/2003
	Nùng
	12C5
	Kẹn
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	340
	THPT Trung Sơn 
	Phan Chu Tú
	2/8/2003
	Tày
	12C5
	Đồng Giang
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	341
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Phương Thảo
	2/5/2003
	Dao
	12C5
	Lay
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	342
	THPT Trung Sơn 
	Lý Văn Trường
	9/10/2003
	Mông 
	12C5
	Làng Phan
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	343
	THPT Trung Sơn 
	Hoàng Thị Huấn
	30/1/2003
	Nùng
	12C5
	 Muôn
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	344
	THPT Trung Sơn 
	Lù Văn Khánh
	7/3/2003
	Nùng
	12C5
	Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	345
	THPT Trung Sơn 
	Lý Thị Lan
	10/10/2002
	Dao
	12C5
	Làng Thang
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	346
	THPT Trung Sơn 
	Lý Thị Lan 
	29/9/2002
	Mông 
	12C5
	Chương 
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	347
	THPT Trung Sơn 
	Thạch Kim Sơn
	27/4/2003
	Tày
	12C5
	Làng Phan
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	348
	THPT Trung Sơn 
	Sùng Thị Tùng
	28/10/2003
	Mông 
	12C5
	Đội 5
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	349
	THPT Trung Sơn 
	Bàn Thị Vi
	24/12/2003
	Dao
	12C5
	Khuân Quại
	Kim Quan
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	350
	THPT Trung Sơn 
	Nông Thị Xuân
	19/10/2003
	Tày
	12C5
	Lè
	Hùng Lợi
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	351
	THPT Trung Sơn 
	Triệu Thị  Thái
	26/3/2003
	Dao
	12C5
	Bản Pài
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	352
	THPT Trung Sơn 
	Trương Văn Nam
	17/1/2002
	Dao
	12C5
	Bảy Mẫu
	Công Đa
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	353
	THPT Trung Sơn 
	Thèn Thị Nhung 
	12/06/2003
	Nùng
	12C5
	Ngòi Cái 
	Tiến Bộ 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	354
	THPT Trung Sơn 
	Ma Quang Trường 
	03/04/2002
	Tày
	12C5
	Cả 
	Công Đa 
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	II. THPT Xuân Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.600
	 
	 
	 

	1
	THPT Xuân Huy
	Bàn Minh Hằng
	20/06/2005
	Dao
	10A1
	Làng Chẩu
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Hương Giang
	05/01/2006
	Tày
	10A1
	Xóm 18
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Thùy Trang
	19/3/2005
	Tày
	10A2
	Xóm 18 
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Xuân Huy
	Lý Ngọc Hiệp
	17/12/2005
	Dao
	10A2
	Làng Chẩu2
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	30/11/2005
	Dao
	10A2
	Yên Thắng
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Xuân Huy
	Bàn Đức Mạnh
	12/10/2005
	Dao
	10A3
	Làng Chẩu 1
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Xuân Huy
	La Quang Huy
	17/5/2005
	Dao
	10A3
	Xóm 20
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Xuân Huy
	Đặng Thị Ngọc Lan
	31/8/2005
	Dao
	10A3
	Làng Chẩu 1
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Xuân Huy
	Lý Phi Hùng
	31/5/2005
	Tày
	10A3
	Xóm 18
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Khánh Duy
	8/9/2005
	Tày
	10A3
	Xóm 18
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	12/2/2005
	Dao
	10A4
	Yên Thắng
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Xuân Huy
	Bàn Thị Hương
	22/2/2005
	Dao
	10A4
	Làng Chẩu 2
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Xuân Huy
	Nông Văn Nam
	27/6/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 18 
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Xuân Huy
	Lý Kim Ngân
	29/12/2004
	Dao
	10A4
	Đồng Giàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Xuân Huy
	Đặng Văn Thương
	01/1/2005
	Dao
	10A4
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Xuân Huy
	Đặng Quốc Tuấn
	06/8/2004
	Dao
	10A4
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Xuân Huy
	Đặng Văn Nghị
	16/3/2005
	Dao
	10A4
	Xóm 17
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Xuân Huy
	Phạm Minh Chiến
	24/10/2005
	 Cao Lan
	10A5
	Yên Thắng
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Thị Ngoan
	09/6/2005
	Dao
	10A5
	Cây Nhãn
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Xuân Huy
	Đặng Thị Hạnh
	01/12/2004
	Dao
	10A6
	Đồng Trò
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Xuân Huy
	Hoàng Đình Nghiêm
	07/11/2005
	Tày
	10A6
	Đồng Trò
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Xuân Huy
	Tướng Thị Vân
	02/2/2005
	Dao
	10A6
	Đồng Trò
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Xuân Huy
	Đặng Văn Cần
	24/8/2005
	Dao
	10A7
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Xuân Huy
	Đặng Thị Đông
	05/9/2005
	Dao
	10A7
	Đồng Trò
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Xuân Huy
	Bàn Đức Lợi
	07/05/2005
	Dao
	10A7
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Xuân Huy
	Vi Thị Nhị
	11/02/2005
	Dao
	10A7
	Đồng Giàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Xuân Huy
	Mông Văn Thanh
	02/02/2005
	Dao
	10A7
	Xóm 12
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Xuân Huy
	Nông Thị Giang
	26/02/2004
	Dao
	11B3
	Đồng Giàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Xuân Huy
	Đặng Thị Kim Loan
	25/9/2004
	Dao
	11B3
	Làng Chẩu 
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Xuân Huy
	Bàn Thị Loan
	28/12/2003
	Dao
	11B4
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Xuân Huy
	Bàn Thái Bảo
	13/5/2004
	Dao
	11B4
	Làng Chẩu 
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Xuân Huy
	Trần Thị Hiền
	04/05/2004
	Dao
	11B4
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Xuân Huy
	Vi Thị Hảo
	20/2/2004
	Dao
	11B4
	Đồng Giàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Xuân Huy
	Đặng Anh Tú
	01/05/2004
	Dao
	11B4
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Xuân Huy
	Bàn Thị Linh
	08/12/2004
	Dao
	11B4
	Đồng Trò
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Xuân Huy
	Đặng Văn Khiết
	03/02/2003
	Dao
	11B4
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Xuân Huy
	Đặng Văn An
	13/10/2004
	Dao
	11B5
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Xuân Huy
	Ngô Tuấn Anh
	19/10/2004
	Tày
	11B5
	Thôn 18 
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Xuân Huy
	Hoàng Văn Cường
	20/02/2004
	Dao
	11B5
	Xóm 20
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Quang Duy
	08/03/2004
	Dao
	11B5
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Xuân Huy
	Bế Hoàng Khôi
	19/01/2004
	Tày
	11B5
	Xóm 18
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Xuân Huy
	Lý Hải Mạnh 
	04/08/2004
	Dao
	11B5
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT Xuân Huy
	Bàn Văn Thuận
	22/04/2004
	Dao
	11B5
	Làng Chẩu 2
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Xuân Huy
	Bàn Thị Hà
	29/07/2003
	Dao
	11B5
	Xóm 20
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Xuân Huy
	Hà Quốc Biên
	11/11/2003
	Tày
	11B6
	Xóm 18
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Xuân Huy
	Lý Hoài Chi
	14/10/2004
	Dao
	11B6
	Đồng Giàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Xuân Huy
	Nông Mạnh Dũng
	26/11/2003
	Tày
	11B6
	Xóm 17
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Văn Đoàn
	25/10/2003
	Dao
	11B6
	Xóm 17
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Xuân Huy
	Phạm Quyết Chiến
	10/10/2004
	Tày
	11B6
	Xóm 12
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Xuân Huy
	Bàn Văn Tuyên
	30/08/2004
	Dao
	11B6
	Làng Chẩu 2
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Xuân Huy
	Vi Thị Ngọc Mai
	19/09/2004
	Dao
	11B6
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Xuân Huy
	Bàn Văn Ngân
	18/12/2004
	Dao
	11B6
	Đồng Giàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Xuân Huy
	Tướng Thị Yến
	06/04/2004
	Dao
	11B6
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Thị Bạch Yến
	04/11/2004
	Dao
	11B6
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Xuân Huy
	Vũ Thị Mỹ Lan
	25/4/2004
	Dao
	11B6
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Xuân Huy
	Lý Thị Băng
	24/7/2004
	Dao
	11B6
	Khuẩy Bốc
	Trung Minh
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Xuân Huy
	Bàn Kiều Trang
	16/6/2004
	Dao
	11B6
	Làng Chẩu 1
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Xuân Huy
	Nông Văn Toàn
	10/12/2004
	Dao
	11B6
	Làng Chẩu 1
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT Xuân Huy
	Bàn Thị Thu Huyền
	08/06/2004
	Dao
	11B7
	Làng Chẩu 2
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Xuân Huy
	Lý Ánh Mùi
	15/01/2004
	Dao
	11B7
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Xuân Huy
	Vi Thị Quỳnh
	08/12/2004
	Dao
	11B7
	Đồng Giàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Xuân Huy
	Triệu Văn Quang
	17/04/2004
	Dao
	11B7
	Cây Nhãn
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Quốc Sang
	13/11/2004
	Dao
	11B7
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Xuân Huy
	Bàn Văn Khang
	28/02/2004
	Dao
	11B7
	Cây Nhãn
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT Xuân Huy
	Lê Xuân Trường
	17/02/2004
	Dao
	11B7
	Cây Nhãn
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Xuân Huy
	Hứa Thu Thảo
	15/07/2004
	Tày
	11B7
	Xóm 17
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT Xuân Huy
	Lý Thị Mai Hương
	16/11/2004
	Dao
	11B7
	Đồng Giàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Xuân Huy
	Bàn Thu Hạnh
	26/5/2004
	Dao
	11B7
	Làng Chẩu
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Lâm Vinh
	18/2/2003
	Cao Lan
	12C1
	Yên Thắng
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Văn An
	19/06/2003
	Dao
	12C1
	Đồng Trò
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Xuân Huy
	Đặng Văn Cương
	29/11/2002
	Dao
	12C1
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Xuân Huy
	Tướng Văn Cảnh
	01/10/2003
	Dao
	12C1
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Thị Chinh
	25/6/2002
	Dao
	12C1
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Xuân Huy
	La Thị Huệ
	15/5/2003
	Dao
	12C1
	Xóm 20
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Xuân Huy
	Bàn Văn Khánh
	06/10/2002
	Dao
	12C1
	Đồng Trò
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Xuân Huy
	Bàn Thúy Nga
	23/5/2003
	Dao
	12C1
	Làng Chẩu 2
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Xuân Huy
	Lý Thị Thúy
	04/2/2003
	Dao
	12C1
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Xuân Huy
	Hoàng Văn Tĩnh
	22/3/2003
	Dao
	12C1
	Đồng Giàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Xuân Huy
	Chu Văn Vươn
	24/7/2003
	Dao
	12C1
	Đồng Trò
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Xuân Huy
	Đặng Quyết Lực
	22/3/2003
	Dao
	12C2
	Xóm 17
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Thị Vinh
	08/06/2002
	Dao
	12C2
	Cây Nhãn
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Xuân Huy
	Ngô Lâm Huy
	20/5/2002
	Cao Lan
	12C2
	Yên Thắng
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Xuân Huy
	Tướng Văn Tuấn
	02/3/2003
	Dao
	12C2
	Đồng Dàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Xuân Huy
	04/2/2003
	Dao
	12C2
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Xuân Huy
	Đặng Văn Lâm
	15/3/2003
	Dao
	12C3
	Xóm 17
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Xuân Huy
	Bàn Thị Hà
	12/7/2003
	Dao
	12C3
	Làng Chẩu 1
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Xuân Huy
	Bàn Hồng Thắm
	7/6/2003
	Dao
	12C3
	Làng Chẩu 1
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Xuân Huy
	Đặng Thị Thu
	4/7/2003
	Dao
	12C3
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Xuân Huy
	Vi Văn Hảo
	28/6/2002
	Dao
	12C3
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Xuân Huy
	Đặng Văn Ngọc
	20/2/2002
	Dao
	12C3
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Xuân Huy
	Lý Thanh Trúc
	13/9/2003
	Dao
	12C3
	Làng Chẩu 1
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Xuân Huy
	Vi Thị Toàn
	22/9/2003
	Dao
	12C3
	Đồng Trò
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Xuân Huy
	Vi Thị Hiếu
	9/11/2003
	Dao
	12C4
	Đồng Giàn
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Duy Niên
	27/02/2002
	Dao
	12C4
	Cây Nhãn
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Xuân Huy
	Triệu Hữu Phong
	16/9/2002
	Dao
	12C4
	Cây Nhãn
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Xuân Huy
	Đặng Quốc Vượng
	10/10/2003
	Dao
	12C4
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Xuân Huy
	Lý Thị Lan
	21/8/2003
	Dao
	12C4
	Xóm 12
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Xuân Huy
	Đặng Thị Loan
	06/9/2003
	Dao
	12C4
	Đồng Giàn
	Chân Sơn
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Xuân Huy
	Triệu Văn Quốc
	19/5/2003
	Dao
	12C4
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT Xuân Huy
	Hoàng Thị Ngọc Ánh
	17/9/2003
	Tày
	12C4
	Xóm 17
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Xuân Huy
	Phạm Ngọc Tuân
	20/9/2003
	Cao Lan
	12C4
	Yên Thắng
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Xuân Huy
	Đặng Thanh Bình
	6/8/2003
	Dao
	12C5
	Làng Chẩu 1
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Xuân Huy
	Trần Duy Thái
	25/3/2003
	Dao
	12C5
	Hòn Lau
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT Xuân Huy
	Đặng Thị Thảo
	14/7/2003
	Dao
	12C5
	Xóm 12
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Xuân Huy
	Lê Trọng Toản
	17/3/2003
	Dao
	12C5
	Làng Chẩu 1
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Xuân Huy
	Lý Thị Tư
	26/7/2003
	Dao
	12C5
	Xóm 17
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Xuân Huy
	Đặng Thị Kim Dân
	09/11/2003
	Dao
	12C6
	Cây Nhãn
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Xuân Huy
	Nguyễn Thị Giang
	15/09/2003
	Dao
	12C6
	Khe Đảng
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Xuân Huy
	Bùi Thị Hương
	21/11/2003
	Dao
	12C6
	Yên Thắng
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Xuân Huy
	Vũ Khánh Huyền
	11/10/2003
	Cao Lan
	12C6
	Yên Thắng
	Thắng Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	III. THPT Xuân Vân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.500
	 
	 
	 

	1
	THPT Xuân Vân
	Nông Thế Duyệt
	03/01/2005
	Tày
	10A1
	Chín Chum
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Xuân Vân
	Triệu Thị Thu
	14/08/2005
	Thanh Y
	10A1
	Thôn 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Xuân Vân
	Giàng Thị Lan
	12/10/2005
	Mông
	10A1
	Nặm Bó
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Xuân Vân
	Ngôn Mỹ Linh
	02/04/2005
	Tày
	10A1
	Xóm 5
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Xuân Vân
	Ma Thanh Lương
	30/01/2005
	Tày
	10A1
	Khuôn Lù
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Xuân Vân
	Lù Thị Hương
	29/02/2005
	Mông
	10A1
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thúy Loan
	08/08/2005
	Tày
	10A1
	Làng Quài
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Xuân Vân
	Lý Thị Thúy Hường 
	04/06/2005
	Tày
	10A1
	Xóm 3 
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Thị Thỏa
	12/06/2005
	Tày
	10A1
	Làng Lan
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Tuấn Linh
	15/11/2004
	Tày
	10A1
	Xóm 3 
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Xuân Vân
	Sùng Thị Linh
	16/12/2005
	Mông
	10A1
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Mai Lan
	08/02/2005
	Tày
	10A1
	Làng Quài
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Xuân Vân
	Lý Đình Duy
	14/04/2005
	Dao
	10A1
	Đồng Rôm
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Xuân Vân
	Đồng Hải Dương
	12/12/2004
	Tày
	10A1
	Xóm 6
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Văn Thiệp
	30/09/2004
	Tày
	10A1
	Khuôn Lù
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Xuân Vân
	Lý Ánh Nguyệt
	28/02/2005
	Dao
	10A2
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Quỳnh Trang
	01/06/2005
	Tày
	10A2
	Làng Quài
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Xuân Vân
	Hà Quốc Tuân
	08/11/2005
	Dao
	10A2
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thị Hiền
	26/10/2005
	Tày
	10A2
	Đồng Mán
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Xuân Vân
	Đào Duy Khánh
	14/08/2005
	Tày
	10A2
	Xóm 2
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Xuân Vân
	Hà Yến Nhi
	27/10/2005
	Dao
	10A2
	Khuôn Sải
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Xuân Vân
	Lương Ngọc Hào
	30/09/2005
	Tày
	10A2
	Đồng Đình
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Xuân Vân
	Giàng Hòa Định
	10/07/2004
	Mông
	10A2
	Nặm Bó
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Xuân Vân
	Trần Ánh Trúc
	12/08/2005
	Cao Lan
	10A2
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Xuân Vân
	Đào Lương Giáp
	24/06/2004
	Tày
	10A2
	Làng Làm
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Xuân Vân
	Lương Văn Thân
	28/08/2004
	Tày
	10A2
	Làng Ngoài
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Xuân Vân
	Nông Thị Hằng
	21/04/2005
	Tày
	10A2
	Đồng Đình
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Xuân Vân
	Lục Thành Công
	15/05/2005
	Tày
	10A3
	Làng Lan
	Kiến Thiết 
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thị Cúc
	08/08/2005
	Tày
	10A3
	Bắc Triển
	Kiến Thiết 
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Xuân Vân
	Triệu Việt Hoàng
	23/09/2005
	Tày
	10A3
	Xóm 4
	Trung Trực
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Xuân Vân
	Đặng Văn Hùng 
	05/11/2004
	Dao
	10A3
	Xóm 5
	Quý Quân
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Xuân Vân
	Trương Thúy Kiều
	13/10/2005
	Dao
	10A3
	Đồng Rôm
	Lực Hành
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Xuân Vân
	Triệu Thị Hương Lan 
	15/06/2005
	Dao
	10A3
	Xóm 16
	Tân Long
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Xuân Vân
	Giàng Seo Năm
	13/09/2004
	Mông
	10A3
	Làng Làm
	Kiến Thiết 
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Xuân Vân
	Sùng Thị Nga
	14/12/2005
	Mông
	10A3
	Làng Un
	Kiến Thiết 
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Xuân Vân
	Lê Ngọc Quang
	09/09/2005
	Mường
	10A3
	Bắc Triển
	Kiến Thiết 
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Trọng Quang
	25/02/2005
	Dao
	10A3
	Xóm 5
	Quý Quân
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Xuân Vân
	Vàng Chỉn Tiến
	27/07/2005
	Mông
	10A3
	Làng Un
	Kiến Thiết 
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Xuân Vân
	Lý Mạnh Tường
	10/06/2005
	Dao
	10A3
	Xóm 12
	Tân Long
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Xuân Vân
	Sùng Đức Tuyên
	11/02/2005
	Mông
	10A3
	Khuổi Khít
	Kiến Thiết 
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Quang Vinh 
	20/12/2005
	Tày
	10A3
	Đồng Vàng
	Lực Hành
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Đình Tiệp
	04/05/2004
	Tày
	10A3
	Khuân Lù
	Lực Hành
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT Xuân Vân
	Vàng Thị Phương
	11/11/2005
	Mông
	10A3
	Nặm Bó
	Kiến Thiết 
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Xuân Vân
	Triệu Chí Tường
	12/04/2005
	Dao
	10A3
	Xóm 7
	Quý Quân
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Xuân Vân
	Lý Quân Bảo
	17/01/2005
	Dao
	10A4
	Xóm 12
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Xuân Vân
	Dương Thị Bầu
	15/01/2005
	Mông
	10A4
	Làng Un
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Xuân Vân
	Hà Kim Binh
	05/08/2005
	Tày
	10A4
	Xóm 5
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Đức Bình
	28/02/2005
	Tày
	10A4
	Đồng Ngọc
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Xuân Vân
	Bàn Ngọc Châm
	26/09/2005
	Dao
	10A4
	Xóm 5
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Xuân Vân
	Triệu Thị Bích Đào
	07/07/2005
	Dao
	10A4
	Xóm 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Xuân Vân
	Vàng Seo Dương
	07/07/2005
	Mông
	10A4
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Xuân Vân
	Đặng Đức Duy
	21/11/2005
	Dao
	10A4
	Bắc Nghiêng 
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Xuân Vân
	Đặng Ngọc Kiên
	02/04/2004
	Dao 
	10A4
	Xóm 5
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Xuân Vân
	Sùng Thị Linh
	02/11/2005
	Mông
	10A4
	Khuổi Kít
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Xuân Vân
	  Hoàng Duy Mạnh
	17/10/2005
	Tày
	10A4
	Xóm 4
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Xuân Vân
	Đặng Phi Yến
	05/12/2005
	Dao
	10A4
	Đồng Rôm
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Xuân Vân
	Sùng Minh Thắng
	07/06/2005
	Mông
	10A4
	Nậm Pó
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Xuân Vân
	Sùng Văn Tuyến
	10/10/2005
	Mông
	10A4
	Làng Un
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT Xuân Vân
	Lục Minh Uy
	07/09/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 5
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Xuân Vân
	Hà Văn Tùng
	04/06/2005
	Cao Lan
	10A5
	Đồng Ngọc
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Xuân Vân
	Lang Quang Đức
	17/12/2004
	Thái
	10A5
	Pắc nghiêng
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Xuân Vân
	Triệu Thị Khánh Ly
	19/10/2005
	Tày
	10A5
	Đồng Ngọc
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Xuân Vân
	Đặng Thị Tú Uyên
	18/06/2005
	Dao
	10A5
	Xóm 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Xuân Vân
	Nông Thị Hoài
	21/05/2005
	Tày
	10A5
	Xóm 2
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT Xuân Vân
	Đặng Xuân Mai
	05/03/2005
	Tày
	10A5
	Làng Lan
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Xuân Vân
	Vi Bằng Quang
	30/06/2005
	Nùng
	10A5
	Nà Vơ
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT Xuân Vân
	Đặng Văn Hưởng
	19/07/2004
	Dao
	10A5
	Xóm 7
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Xuân Vân
	Bàn Văn Chiến
	21/06/2005
	Dao
	10A5
	Xóm 5
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Thị Tươi
	10/01/2005
	Cao Lan
	10A5
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Xuân Vân
	Hồ Thị Hồng
	10/03/2005
	Tày
	10A5
	Pắc nghiêng
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Xuân Vân
	Lục Minh Chiến
	08/05/2005
	Tày
	10A5
	Xóm 5
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Duy Khương
	20/12/2005
	Tày
	10A5
	Xóm 5
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thị Mạn
	24/06/2005
	Tày
	10A6
	Khuân Sải
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Xuân Vân
	Lê Trà Giang
	26/11/2005
	Nùng
	10A6
	Đồng Đi
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Xuân Vân
	Đặng Thị Mến
	28/4/2005
	Thanh y
	10A6
	Xóm 16 
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Xuân Vân
	Lôi Thị Huyền
	18/2/2005
	Tày
	10A6
	Đồng Đình
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Xuân Vân
	Ma Thị Lý
	06/03/2005
	Tày
	10A6
	Pắc Nghiêng
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Xuân Vân
	Nông Kiều Nhung
	08/11/2005
	Nùng
	10A6
	Xóm 4
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Xuân Vân
	Trần Thu Thảo
	06/11/2005
	Thanh y
	10A6
	Xóm 16 
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Xuân Vân
	Ma Thị Thùy Linh
	15/8/2005
	Tày
	10A6
	Đồng Ngọc 
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Xuân Vân
	Hồ Ngọc Du
	05/10/2005
	Tày
	10A6
	Làng Ắp
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Xuân Vân
	Hồ Ngọc Hải 
	27/02/2005
	Tày
	10A7
	Làng Ắp
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thị Lan Anh
	11/06/2005
	Kinh
	10A7
	Xóm Bến
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Đức Tùng
	09/06/2005
	Tày
	10A7
	Xóm 5
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Xuân Vân
	Đặng Thị Bích Ngân
	28/06/2005
	Dao
	10A7
	Thôn 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Xuân Vân
	Nông Phương Thảo
	12/03/2005
	Nùng 
	10A7
	Thôn Đồng Đi
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Duy Chiến
	14/05/2005
	Tày
	10A7
	Đồng Khẩn
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Xuân Vân
	Trương Minh Chúc
	04/05/2005
	Dao
	10A7
	Đồng Rôm
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Xuân Vân
	Trần Thùy Dương
	05/04/2005
	Cao Lan
	10A7
	Thôn 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Xuân Vân
	Phùng Minh Tuân
	09/08/2005
	Tày
	10A7
	Đồng Phạ
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Xuân Vân
	Trương Thị Hiền
	22/05/2005
	Kinh
	10A7
	 Minh Khai
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Xuân Vân
	Vũ Văn Vương
	14/12/2005
	Tày
	10A7
	Đoàn Kết
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Xuân Vân
	Quàng Thị Trâm
	06/08/2004
	Thái
	11B1
	Đồng Phạ
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Xuân Vân
	Đàm Quang Thành
	01/04/2004
	Tày
	11B1
	Đồng Quảng
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Xuân Vân
	Lý Văn Linh
	25/08/2003
	Dao
	11B1
	Xóm 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Ngọc Đông
	22/02/2004
	Nùng
	11B1
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Xuân Vân
	Đào Văn Tuấn
	21/10/2004
	Tày
	11B1
	Thôn 4
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Xuân Vân
	Lương Văn Bình
	17/07/2004
	Tày
	11B1
	Pắc Nghiêng
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Xuân Vân
	Lục Khánh Duy
	27/04/2004
	Tày
	11B1
	Thôn 5
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT Xuân Vân
	Triệu Thị Luyến
	16/02/2004
	Thanh Y
	11B1
	Thôn 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Hải Linh
	07/02/2004
	Tày
	11B1
	Làng Ắp
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Văn Thương
	09/06/2004
	Tày
	11B1
	Đồng Mán
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Xuân Vân
	Trịnh Thu Thuỷ
	20/07/2004
	Tày
	11B1
	Xóm 4
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Minh Quang
	10/11/2004
	Tày
	11B2
	Thôn 5
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Xuân Vân
	Lý Trọng Khiêm
	20/08/2004
	Dao
	11B2
	Làng Trà
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Xuân Vân
	Hà Duy Phước
	24/06/2004
	Dao
	11B2
	Làng Trà
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Xuân Vân
	Tương Bảo Linh
	02/05/2004
	Dao
	11B2
	Làng Trà
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Huy Phương
	30/05/2004
	Tày
	11B2
	Làng Quài
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Trung Đức
	21/07/2004
	Tày
	11B2
	Xóm 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Xuân Vân
	Vũ Như Hưng
	08/01/2004
	Kinh
	11B2
	Xóm 2
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Quang Huy
	11/10/2004
	Kinh
	11B2
	Xóm Bến
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Xuân Vân
	Triệu Quang Duy
	12/11/2003
	Dao
	11B2
	Thôn 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Xuân Vân
	Ma Thị May
	03/10/2003
	Mông
	11B3
	Nặm Bó
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT Xuân Vân
	Vàng Thị Hiền
	03/12/2004
	Mông
	11B3
	Làng Un
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Xuân Vân
	Thào Thị Nhung
	14/10/2004
	Mông
	11B3
	Làng Un
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Xuân Vân
	Phùng Văn Huy
	08/09/2002
	Nùng
	11B3
	Đồng Hon
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Xuân Vân
	Lương Ngọc Ngoan
	05/12/2003
	Tày
	11B3
	Đồng Đình
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT Xuân Vân
	Lương Thị Hoan
	25/04/2004
	Nùng
	11B3
	Nà Vơ
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Xuân Vân
	Lý Thị Hà Vi
	09/02/2004
	Dao
	11B3
	Làng Trà
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Xuân Vân
	Lương Văn Nam
	14/08/2004
	Tày
	11B3
	Đồng Vàng
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Xuân Vân
	Triệu Minh Hải
	13/12/2004
	Dao
	11B3
	Thôn 4
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Xuân Vân
	Đặng Vi Chúc
	04/10/2004
	Dao
	11B3
	Làng Trà
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Xuân Vân
	Hà Đức Giang
	28/05/2004
	Tày
	11B3
	Đồng Mán
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT Xuân Vân
	Trần Anh Đại
	28/07/2003
	Cao Lan
	11B3
	Xóm 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	125
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Hồng Thắm
	13/01/2004
	Tày
	11B3
	Làng Làm
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT Xuân Vân
	Tô Dương Liễu
	02/06/2004
	Tày
	11B3
	Pắc Nghiêng
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Xuân Vân
	Lù Seo Chín
	16/03/2003
	Mông
	11B3
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT Xuân Vân
	Triệu Đức Hoàng 
	01/01/2004
	Dao
	11B3
	Xóm 12
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Đức Duy
	12/01/2004
	Nùng
	11B4
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Kim Hoàng
	06/12/2004
	Tày
	11B4
	Đồng Trò
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Văn Du
	30/10/2003
	Tày
	11B4
	Làng Ngoài 1
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT Xuân Vân
	Tướng Việt Anh
	12/09/2004
	Dao
	11B4
	Đồng Phạ
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Xuân Vân
	Ma Thị Hương
	30/11/2004
	Tày
	11B4
	Đồng Trò
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Xuân Vân
	Sùng Văn Cương
	21/05/2003
	Mông
	11B4
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thế Duyệt
	11/03/2004
	Tày
	11B4
	Thôn 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Xuân Vân
	Lý Văn Tuấn
	20/01/2004
	Dao
	11B4
	Xóm 12
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Tuấn Anh
	17/05/2004
	Tày
	11B4
	Đồng Trò
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thu Hằng
	01/02/2003
	Tày
	11B5
	Làng Quài
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Xuân Vân
	Phạm Thị Ngọc Nhi
	28/08/2004
	Cao Lan
	11B5
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Xuân Quỳnh
	14/09/2003
	Tày
	11B5
	Xóm 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Thị Huyền
	16/10/2004
	Tày
	11B5
	Đồng Ngọc
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT Xuân Vân
	Trần Thị Liên
	06/01/2004
	Tày
	11B5
	Đồng Chãu
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Thị Thảo My
	11/02/2004
	Tày
	11B5
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	144
	THPT Xuân Vân
	Hà Thị Phương Loan
	19/08/2004
	Tày
	11B5
	Nặm Bó
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT Xuân Vân
	Nông Trà My
	24/12/2004
	Nùng
	11B5
	Đồng Đi
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT Xuân Vân
	Đào Bích Ngọc
	23/11/2004
	Tày
	11B5
	Khuổi Lếch
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT Xuân Vân
	Hứa Thị Thu Hằng
	26/04/2004
	Tày
	11B5
	Đồng Phạ
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Kim Chi
	01/07/2004
	Tày
	11B6
	Xóm 1
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Xuân Vân
	Giàng Văn Hải
	02/10/2004
	Mông
	11B6
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Xuân Vân
	Trần Đức Thắng
	19/11/2004
	Tày
	11B6
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	151
	THPT Xuân Vân
	Đào Đình Doãn
	29/03/2004
	Tày
	11B6
	Đồng Chãu
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	152
	THPT Xuân Vân
	Lê Thị Nhạn
	23/09/2004
	Dao
	11B6
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT Xuân Vân
	Đặng Chà My
	23/06/2004
	Tày
	11B6
	Khuẩy Lếch
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT Xuân Vân
	Trần Duy Khanh
	13/11/2004
	Dao
	11B6
	Xóm 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thị Phương
	22/01/2004
	Tày
	11B6
	Đồng Mán
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	156
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thị Thắm
	06/03/2004
	Tày
	11B6
	Làng Quài
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT Xuân Vân
	Trần Ngọc Huê
	17/08/2004
	Dao
	11B6
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	158
	THPT Xuân Vân
	Trung Thu Hiền
	20/04/2004
	Dao
	11B6
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	159
	THPT Xuân Vân
	Đặng Thị Bích Thuỳ
	06/01/2003
	Tày
	12C1
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	160
	THPT Xuân Vân
	Tạ Vân Điệp
	14/02/2003
	Dao
	12C1
	Xóm 5 
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	161
	THPT Xuân Vân
	Lâm Hồng Giang
	12/03/2003
	Dao
	12C1
	Đồng Rôm
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	162
	THPT Xuân Vân
	Ma Kiều Trang
	07/05/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Hon
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Xuân Vân
	Lý Trọng Bằng
	04/07/2003
	Dao
	12C2
	Xóm 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Xuân Vân
	Bàn Thị Luyến
	02/08/2003
	Dao
	12C2
	Khuổi Lếch
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT Xuân Vân
	Hà Trà My
	25/05/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Chãu
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT Xuân Vân
	Trương Hải Hoài
	30/12/2003
	Tày
	12C2
	Khuổi Cằn
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	167
	THPT Xuân Vân
	Tô Thị Thu Hương
	16/02/2003
	Tày
	12C2
	Làng Ngoài 2
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT Xuân Vân
	Lý Thị Thu Thảo
	23/11/2003
	Dao
	12C2
	Đồng Rôm
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT Xuân Vân
	Trần Thu Hằng
	10/02/2003
	Tày
	12C2
	Làng Un
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Xuân Vân
	Lâm Lệ Linh
	28/02/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Rôm
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT Xuân Vân
	Hà Thị Hương Loan
	14/05/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Nghiêm
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	172
	THPT Xuân Vân
	Phùng Hiểu Việt
	17/04/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Đi
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	173
	THPT Xuân Vân
	Lý Thị Hương Loan
	28/04/2003
	Tày
	12C2
	Xóm 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT Xuân Vân
	La Thị Kiều Chang
	11/09/2003
	Cao Lan
	12C2
	Làng Lan
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT Xuân Vân
	Vũ Thị Uyên
	16/05/2003
	Kinh
	12C2
	Khuổi Lếch
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	176
	THPT Xuân Vân
	Trần Anh Vấn
	16/06/2003
	Dao
	12C2
	Làng Trà
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	177
	THPT Xuân Vân
	Giàng Thị Hiền
	24/04/2003
	Mông
	12C3
	Nặm Bó
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	178
	THPT Xuân Vân
	Bàn Quốc Luận
	03/09/2003
	Dao
	12C3
	Làng Ắp
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	179
	THPT Xuân Vân
	Ngôn Minh Quang
	06/02/2003
	Tày
	12C3
	Xóm 6
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	180
	THPT Xuân Vân
	Ma Huyền Trang
	09/08/2003
	Tày
	12C3
	Làng Ngoài 2
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Xuân Vân
	Trung Bảo Tiêu
	04/02/2003
	Dao
	12C3
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	182
	THPT Xuân Vân
	Lương Văn Chiến
	30/12/2003
	Tày
	12C3
	Đồng Vàng
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Chí Long
	10/08/2003
	Tày
	12C3
	Chín Chum
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	184
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Tuấn Anh
	11/11/2003
	Tày
	12C3
	Làng Quài
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	185
	THPT Xuân Vân
	Bàn Thị Quỳnh Giang
	13/02/2003
	Dao
	12C3
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Thị Quỳnh
	07/05/2003
	Tày
	12C3
	Khuân Lù
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT Xuân Vân
	Đặng Duy Quý
	20/10/2003
	Dao
	12C3
	Xóm 7
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	188
	THPT Xuân Vân
	Lương Thị Nhân
	20/04/2003
	Tày
	12C4
	Đồng Đi
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	189
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Chung Hiếu
	24/02/2003
	Tày
	12C4
	Đồng Quảng
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	190
	THPT Xuân Vân
	Trần Thị Hường
	20/01/2002
	Tày
	12C4
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT Xuân Vân
	Hà Thanh Lan
	30/10/2003
	Tày
	12C4
	Đồng Đình
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	192
	THPT Xuân Vân
	Lê Thị Nhật Lệ
	02/06/2003
	Tày
	12C4
	Xóm 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT Xuân Vân
	Bàn Văn Quân
	01/01/2003
	Dao
	12C4
	Xóm 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Xuân Vân
	Đào Thị Tuyết
	22/08/2003
	Tày
	12C4
	Khuổi Lếch
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	195
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Thị Linh
	11/10/2003
	nùng
	12C4
	Nà Vơ
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	196
	THPT Xuân Vân
	Phạm Thị Thùy
	21/06/2003
	Kinh
	12C4
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	197
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Xuân Việt
	05/07/2003
	Kinh
	12C4
	Xóm 8
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	198
	THPT Xuân Vân
	Lưu Anh Tuấn
	18/12/2003
	Tày
	12C5
	Làng Lan
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Hà Thanh Trúc
	10/10/2003
	Tày
	12C5
	Xóm 18
	Lang Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	200
	THPT Xuân Vân
	Ma Thu Hoài
	06/05/2003
	Tày
	12C5
	Chín Chum
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	201
	THPT Xuân Vân
	Nông Quỳnh Trang
	30/05/2003
	Nùng
	12C5
	Đồng Quảng
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	202
	THPT Xuân Vân
	Đặng Thị Dung
	21/10/2003
	Thanh Y
	12C5
	Xóm 16
	Tân Long
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT Xuân Vân
	Đào Duy Thuận
	22/10/2003
	Tày
	12C5
	Đồng Mán
	Lực hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT Xuân Vân
	Nhữ Đức Minh
	11/06/2003
	Tày
	12C5
	Đồng Quảng
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	205
	THPT Xuân Vân
	Triệu Ngọc Ánh
	23/08/2003
	Dao
	12C5
	Làng Trà 
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	206
	THPT Xuân Vân
	Trần Duy Khánh
	30/01/2003
	Thanh Y
	12C5
	Xóm 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT Xuân Vân
	Bàn Khánh Duy
	29/10/2003
	Dao
	12C5
	Xóm 8
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT Xuân Vân
	Trương Văn Ánh
	06/08/2003
	Thanh Y
	12C6
	Xóm 1
	Tân Tiến
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	209
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Văn Đức
	05/07/2003
	Tày
	12C6
	Đồng Rôm
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	09/12/2003
	Cao Lan
	12C6
	Đồng Phạ
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	211
	THPT Xuân Vân
	Nguyễn Khánh Huyền
	11/04/2003
	Nùng
	12C6
	Trung Thành
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	212
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Trọng Khanh
	10/08/2003
	Tày
	12C6
	Khuôn Sải 
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	213
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Hải Nam
	18/02/2003
	Tày
	12C6
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	214
	THPT Xuân Vân
	Giàng Thị Hoa
	22/08/2002
	Mông
	12C6
	Tân Minh
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	215
	THPT Xuân Vân
	Sùng Minh Sự
	03/01/2003
	Mông
	12C6
	Khuổi Khít
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Tiến Trường
	01/01/2003
	Tày
	12C6
	Xóm Bến
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	217
	THPT Xuân Vân
	Hà Đức Trưởng
	15/12/2003
	Tày
	12C6
	Đồng Phạ
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	218
	THPT Xuân Vân
	Hứa Văn Trưởng
	18/08/2003
	Tày
	12C6
	Đồng Trò
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	219
	THPT Xuân Vân
	Sùng Thị Doa
	28/12/2002
	Mông
	12C6
	Làng Un
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	220
	THPT Xuân Vân
	Hoàng Văn Tú
	14/10/2003
	Dao
	12C6
	Xóm 7
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	221
	THPT Xuân Vân
	Phạm Đình Huy
	13/02/2003
	Tày
	12C6
	Khuổi Lếch
	Trung Trực
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	222
	THPT Xuân Vân
	Phạm Hải Yến
	08/04/2003
	Cao Lan
	12C6
	Bắc Triển
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT Xuân Vân
	Vàng Seo Vần
	15/03/2003
	Mông
	12C6
	Làng Un
	Kiến Thiết
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	224
	THPT Xuân Vân
	Đặng Văn Vân
	09/09/2002
	Dao
	12C6
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	225
	THPT Xuân Vân
	Triệu Trường Văn
	09/09/2002
	Dao
	12C6
	Làng Trà
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 HUYỆN SƠN DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số : 435/QĐ-UBND,  ngày  03 /11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

 Biểu số: 03

	TT
	Tên trường
	Họ và tên HS
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Học
 sinh
 lớp
	Hộ khẩu thường trú 
của bản thân bố, mẹ NGH
	Hỗ trợ gạo
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền ở
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	Thôn, xóm
	Xã
	Huyện
	Số tháng 
được hưởng
	Số gạo
 được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	CỘNG SƠN DƯƠNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.380
	 
	 
	 

	I. THPT ATK Tân Trào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.140
	 
	 
	 

	1
	THPT ATK Tân Trào
	Phan Thị Hoa
	04/07/2005
	Tày
	10A1
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Thị Thanh Lam
	25/03/2005
	Dao
	10A1
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Thị Nhàn
	09/10/2005
	Tày
	10A1
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT ATK Tân Trào
	Trịnh Thị Kim Oanh
	12/07/2005
	Dao
	10A1
	Đồng Mà
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT ATK Tân Trào
	Bế Thu Thảo
	17/07/2005
	Tày
	10A1
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Thị Yến
	19/05/2005
	Tày
	10A1
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Thị Cẩm Ly
	06/11/2005
	Dao
	10A2
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT ATK Tân Trào
	Dương Thị Hương Giang
	18/09/2005
	Tày
	10A2
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Việt Hoàng
	06/06/2005
	Tày
	10A2
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Thị Nhật Lệ
	22/04/2005
	Nùng
	10A2
	Đồng Mà
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT ATK Tân Trào
	Phan Thị Thùy Ly
	18/10/2005
	Dao
	10A2
	Tân Thượng
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Thu Mai
	26/01/2005
	Dao
	10A2
	Khuân Đào
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT ATK Tân Trào
	Trịnh Thanh Na
	27/04/2005
	Dao
	10A2
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Duy Quang
	18/10/2004
	Dao
	10A2
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Văn Thạnh
	11/05/2005
	Tày
	10A2
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT ATK Tân Trào
	Đào Việt Bách 
	23/10/2005
	Dao
	10A3
	Quan Hạ 
	Trung Yên 
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT ATK Tân Trào
	Phan Thị Thùy Dương
	13/06/2005
	Dao
	10a3
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Quang Dũng 
	01/06/2004
	Dao
	10A3
	Quan Hạ 
	Trung Yên 
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Thành Đảm 
	10/06/2005
	Tày
	10A3
	Quan Hạ 
	Trung Yên 
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT ATK Tân Trào
	Dương Quang Huy
	06/11/2005
	Dao
	10A3
	Khuân Tâm 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Trung Kiên 
	12/05/2005
	Dao
	10A3
	Quan Hạ 
	Trung Yên 
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Tuấn Khanh
	29/04/2005
	Tày
	10A3
	Quan Hạ 
	Trung Yên 
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Trọng Khanh
	07/02/2005
	Nùng 
	10A3
	Đồng Mà 
	Trung Yên 
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Thị Ánh Ngọc 
	01/08/2005
	Dao
	10A3
	Ao Búc 
	Trung Yên 
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Hồng Phong
	01/11/2005
	Dao
	10A3
	Đồng Mà 
	Trung Yên 
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Đình Quý 
	13/05/2005
	Tày
	10A3
	Quan Hạ 
	Trung Yên 
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT ATK Tân Trào
	Vi Thị Vương Trang
	24/07/2005
	Nùng
	10A4
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT ATK Tân Trào
	Trương Văn Đạt
	16/04/2005
	Nùng
	10A4
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT ATK Tân Trào
	Bế Thị Thanh Thảo
	11/05/2005
	Tày
	10A4
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Minh Hiếu
	03/11/2004
	Tày
	10A4
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Thị Thu La
	15/10/2005
	Dao
	10A4
	Khuân Đào
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Anh Quốc
	01/10/2005
	Nùng
	10A4
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Văn Hoan
	11/08/2005
	Tày
	10A4
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT ATK Tân Trào
	Trịnh Khánh Hưng
	28/07/2005
	Dao
	10A4
	Đồng Mà
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT ATK Tân Trào
	Trịnh Hoàng Anh
	29/06/2005
	Dao
	10A4
	Đồng Mà
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Thị Thu Sim
	20/06/2005
	Tày
	10A4
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT ATK Tân Trào
	Sèn Thị Xuân
	29/08/2005
	Nùng
	10A4
	Ngòi Trườn
	Minh Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Anh Diên
	16/02/2005
	Tày
	10A4
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT ATK Tân Trào
	Lưu Hoàng Phúc
	28/10/2004
	Dao
	10A5
	Tân tiến
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT ATK Tân Trào
	Trịnh Thị Thúy Nga
	16/02/2005
	Dao
	10A5
	Quan hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Lưu Hải Yến 
	03/07/2005
	Dao
	10A5
	Tân Tiến
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Quang Triều
	16/09/2005
	Tày
	10A5
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Thị Hiền
	15/12/2005
	Nùng
	10A5
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Thị Huyền
	02/09/2005
	Tày
	10A5
	Hoàng Lâu
	Trung yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Bảo Thế
	14/01/2005
	Tày
	10A5
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Trọng Nguyễn
	19/12/2005
	Tày
	10A5
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Văn Chương
	07/07/2005
	Tày
	10A5
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Long Vũ
	16/09/2005
	Dao
	10A5
	Khuôn Đào
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Thị Ngọc
	27/02/2005
	Nùng
	10A5
	Tân Tiến
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Anh Tuấn
	14/08/2005
	Tày
	10A5
	Đồng Mà
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT ATK Tân Trào
	Phan Thị Như Quỳnh
	27/09/2005
	Dao
	10A6
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT ATK Tân Trào
	Vi Thị Minh
	06/07/2005
	Nùng
	10A6.
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Phúc Toàn
	19/11/2005
	Dao
	10A6
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn công Tuyền
	15/04/2005
	Tày
	10A6
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Thị Dung
	16/12/2005
	Dao
	10A6
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Thị Trà My
	11/12/2005
	Tày
	10A6
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Thị Hoài Lam
	08/06/2005
	Dao
	10A6
	Đồng Mà
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Quốc Lập
	15/10/2005
	Tày
	10A6
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Thanh Huyền
	29/12/2005
	Tày
	10A6
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT ATK Tân Trào
	Bế Văn Minh
	25/07/2005
	Tày
	10A6
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Quốc Cường
	26/12/2005
	Nùng
	10A6
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Thanh Tùng
	25/02/2005
	Nùng
	10A6
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT ATK Tân Trào
	Đặng Quang Huy
	20/07/2005
	Dao
	10A6
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT ATK Tân Trào
	Hà Thanh Nhàn
	08/08/2004
	Tày
	10A6
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT ATK Tân Trào
	Phùng Văn Quyến
	25/02/2005
	Dao
	10A6
	Khuôn đào
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT ATK Tân Trào
	Trịnh Văn Trường
	27/08/2004
	Tày
	11B1
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT ATK Tân Trào
	Bế Thị Lệ Hà
	15/07/2004
	Tày
	11B1
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Trọng Đường
	31/03/2004
	Dao
	11B1
	Đồng Mà
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT ATK Tân Trào
	Bùi Thị Thu Hoài
	04/08/2004
	Dao
	11B1
	Trung long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT ATK Tân Trào
	Hà Thị Thúy Hằng
	11/04/2004
	Tày
	11B1
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	26/08/2004
	Tày
	11B1
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Thị Kim Oanh
	14/01/2004
	Tày
	11B2
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	THPT ATK Tân Trào
	Đào Thị Lệ Bích
	26/05/2004
	Tày
	11B2
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Thị Thu Huyền
	17/10/2004
	Dao
	11B2
	Khuân Đào
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT ATK Tân Trào
	Bế Văn Cảnh
	22/08/2004
	Tày
	11B2
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Mạnh Hào
	29/09/2004
	Tày
	11B2
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT ATK Tân Trào
	Tải Thị Duyên
	14/12/2004
	Nùng
	11B2
	Ngòi Trườn
	Minh Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Thị Thảo My
	05/10/2004
	 Dao
	11B2
	Tân Tiến
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Trường Giang
	11/07/2004
	Tày
	11B2
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Thị Hơn
	03/09/2004
	Dao
	11B2
	Tân Tiến
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Thị Hồng chiêm
	12/12/2004
	Tày
	11B3
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT ATK Tân Trào
	Phùng Xuân Cương
	08/04/2004
	Dao
	11B3
	Khuôn Đào 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT ATK Tân Trào
	Trương Văn Hùng
	06/02/2004
	Nùng
	11B3
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT ATK Tân Trào
	Tô Thị Mai Phương
	30/08/2004
	Tày
	11B3
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT ATK Tân Trào
	Vàng Thị Phương
	02/09/2003
	Dao
	11B3
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Thị Ngân
	30/01/2004
	Nùng
	11B3
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT ATK Tân Trào
	Phùng Văn Dưỡng
	20/06/2004
	Tày
	11B3
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT ATK Tân Trào
	Tải Vân Trường
	08/01/2004
	Nùng
	11B3
	Ngòi Trườn
	Minh Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Thanh Chính
	02/02/2004
	Dao
	11B4
	Tân thượng
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT ATK Tân Trào
	Đàm Quốc Duy
	07/05/2004
	Tày
	11B4
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Thùy Dương
	04/11/2004
	Tày
	11B4
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Văn Đạt
	31/01/2004
	Tày
	11B4
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Văn Sơn
	08/08/2004
	Dao
	11B4
	Khuôn Tâm
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Việt Hoàng
	26/08/2004
	Tày
	11B4
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT ATK Tân Trào
	Đàm Thị Bích Phượng
	03/01/2004
	Tày
	11B5
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT ATK Tân Trào
	Ngô Mỹ Lụa
	19/08/2004
	Tày
	11B5
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Văn Hiếu
	04/12/2004
	Dao
	11B5
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Ngọc Nhân
	19/06/2004
	Dao
	11B5
	Tân Thượng
	lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT ATK Tân Trào
	Trịnh Viết Trường
	26/07/2004
	Tày
	11B5
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT ATK Tân Trào
	Đào Thị Cúc
	09/11/2004
	Tày
	11B5
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Trung Kiên
	18/05/2004
	Dao
	11B5
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Đình Quyến 
	30/04/2004
	Tày
	11B5
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Đức Chuyên
	27/07/2004
	Tày
	11B5
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Văn Chuyên
	28/11/2004
	Dao
	11B6
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Quang Khải
	26/08/2003
	Dao
	11B6
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT ATK Tân Trào
	Phạm Thế Lâm
	04/12/2004
	Tày
	11B6
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT ATK Tân Trào
	Lương Văn Nghĩa
	25/12/2004
	Dao
	11B6
	Tân Thượng
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT ATK Tân Trào
	Đào Mạnh Quang
	06/07/2003
	Tày
	11B6
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT ATK Tân Trào
	Dương Thị Phương Quỳnh
	15/12/2004
	Dao
	11B6
	Khuân Tâm
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT ATK Tân Trào
	Sèn Thị Quỳnh
	03/04/2004
	Nùng
	11B6
	Ngòi Trườn
	Minh Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Thị Thuyên
	16/10/2004
	Tày
	11B6
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Thị Thùy Tiên
	27/08/2004
	Tày
	11B6
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Ngọc Tiến
	04/12/2004
	Tày
	11B6
	Quan Hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT ATK Tân Trào
	Dương Hồng Vân
	20/09/2003
	Dao
	11B6
	Khuân Tâm
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Thúy Uyên
	16/06/2004
	Tày
	11B6
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Quang Vinh
	16/10/2004
	Tày
	11B6
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT ATK Tân Trào
	Vương Thị Thanh Huyền
	03/06/2003
	Nùng
	12C1
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Thị Chúc
	08/06/2003
	Tày
	12C1
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Thị Huyền Băng
	11/04/2003
	Tày
	12C1
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Thị Ngọc
	05/10/2003
	Nùng
	12C1
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT ATK Tân Trào
	Vũ Thị Lành
	10/02/2003
	Dao
	12C1
	Ao Búc
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Hồng Sơn
	18/09/2002
	Dao
	12C2
	Khuôn Tâm 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	16/04/2003
	Kinh
	12C2
	Tung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Thị Phương
	03/06/2003
	Dao
	12C2
	Khuôn Đào
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	125
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Thị Giang
	15/01/2003
	Dao
	12C2
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT ATK Tân Trào
	Phùng Thị Thanh Thúy
	20/04/2003
	Dao
	12C2
	Khuôn Đào 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Đức Quý
	01/05/2003
	Tày
	12C2
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Văn Long
	01/12/2002
	Tày
	12C2
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT ATK Tân Trào
	Đào Thị Trà
	27/08/2003
	Tày
	12C2
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Thị Thảo
	17/11/2003
	Dao
	12C2
	Tân Tiến 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT ATK Tân Trào
	Hoàng Thị Vi
	17/07/2003
	Dao
	12C2
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT ATK Tân Trào
	Bế Thị Thanh Nhàn
	25/10/2003
	Tày
	12C2
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT ATK Tân Trào
	Trịnh Văn Hùng
	14/03/2003
	Dao
	12C2
	Đồng Mà 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT ATK Tân Trào
	Bế Thị Sao
	01/01/2003
	Tày
	12C2
	Ao Búc 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT ATK Tân Trào
	Nguyễn Thúy Tươi
	25/02/2003
	Tày
	12C3
	Đồng Mà 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT ATK Tân Trào
	Trịnh Thị Chúc
	27/06/2003
	Dao
	12C3
	Đồng Mà
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Văn Quân
	04/04/2003
	Dao
	12C3
	Ao Búc 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Thị Yến
	23/09/2003
	Dao
	12C3
	Đồng Mà
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT ATK Tân Trào
	Trần Thị Thu Hiền
	07/12/2003
	Tày
	12C3
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Thị Quỳnh Trang
	31/07/2003
	Dao
	12C3
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT ATK Tân Trào
	Bế Thị Ngà
	02/07/2003
	Tày
	12C3
	Ao Búc 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Văn Minh
	07/06/2003
	Dao
	12C3
	Ao Búc 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Trung Khiêm
	08/03/2003
	Dao
	12C3
	Ao Búc 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	144
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Văn Quang
	07/06/2003
	Dao
	12C3
	Ao Búc 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT ATK Tân Trào
	Hà Thùy Linh
	17/1/2003
	Tày
	12C3
	Mới
	Minh Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Thị Huyền Trang
	29/03/2003
	Dao
	12C3
	Tân Tiến 
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT ATK Tân Trào
	Lương Đức Long
	21/09/2003
	Tày
	12C3
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Văn Huy
	01/10/2003
	Dao
	12C4
	Khuôn Tâm
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Văn Đạt
	20/02/2003
	Dao
	12C4
	Đồng Mà 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Thị Hạnh 
	05/01/2003
	Dao
	12C4
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	151
	THPT ATK Tân Trào
	Đoàn Văn Thắng 
	31/05/2002
	Tày
	12C4
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	152
	THPT ATK Tân Trào
	Đàm Thị Tiệp
	02/05/2003
	Tày
	12C4
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Thị Thanh Huyền 
	28/09/2003
	Tày
	12C4
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Thị Liên
	06/03/2003
	Dao
	12C4
	Đồng Mầ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Thị Thu Loan
	03/09/2003
	Tày
	12C4
	Ao Búc 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	156
	THPT ATK Tân Trào
	Lê Anh Tuấn 
	30/11/2003
	Tày
	12C4
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT ATK Tân Trào
	Vũ Thị Thanh Hoa
	12/06/2003
	Tày
	12C4
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	158
	THPT ATK Tân Trào
	Ma Thị Huế
	17/07/2003
	Tày
	12C4
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	159
	THPT ATK Tân Trào
	Vi Vương Mạnh
	22/11/2003
	Nùng
	12C4
	Trung Long
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	160
	THPT ATK Tân Trào
	Dương Nguyệt Bảo
	27/2/2003
	Tày
	12C5
	Hoàng Lâu
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	161
	THPT ATK Tân Trào
	Nông Thị Hương Xuyên
	08/5/2003
	Tày
	12C5
	Quan hạ
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	162
	THPT ATK Tân Trào
	Trịnh Đức Mạnh
	24/05/2003
	Dao
	12C5
	Đồng Mà
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT ATK Tân Trào
	Bàn Văn Vững
	10/12/2003
	Dao
	12C5
	Tân Tiến
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Thị Hồng Nhung
	21/1/2003
	Dao
	12C5
	Tân Thượng
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT ATK Tân Trào
	Phan Văn Tùng
	15/8/2003
	Dao
	12C5
	Tân Thượng
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT ATK Tân Trào
	Triệu Thị Hảo
	21/5/2003
	Dao 
	12C5
	Tân Thượng
	Lương Thiện
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	167
	THPT ATK Tân Trào
	Đặng Hải Dương
	13/09/2003
	Dao
	12C6
	Quan Hạ 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT ATK Tân Trào
	Lý Anh Tuấn
	17/12/2003
	Dao
	12C6
	Đồng Mà 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT ATK Tân Trào
	Bế Thị Bảo Thoa
	04/03/2003
	Tày
	12C6
	Ao Búc 
	Trung Yên
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	II. THPT Đông Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.980
	 
	 
	 

	1
	THPT Đông Thọ
	Hoàng Thị THùy Dung
	02/06/2005
	Cao Lan
	10A1
	Cầu Khoai
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Đông Thọ
	Tô Thị Thu Thảo
	15/07/2005
	Cao Lan
	10A3
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Đông Thọ
	Nguyễn Thị Huyền
	16/07/2005
	Cao Lan
	10A3
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Đông Thọ
	Lý Thị Huyền
	28/06/2005
	Cao Lan
	10A4
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Đông Thọ
	Nịnh Văn Thành
	24/07/2005
	Cao Lan
	10A4
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Đông Thọ
	Vương Văn Chanh
	16/08/2005
	Cao Lan
	10A5
	Cầu Khoai
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Đông Thọ
	Trần Văn Thức
	14/10/2005
	Cao Lan
	10A5
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn dương
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Đông Thọ
	Trần Thị Kiều Trang
	21/04/2005
	Cao Lan
	10A5
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn dương
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Đông Thọ
	Âu Văn Tiếp
	7/8/2004
	Cao Lan
	11B2
	Cầu Khoai
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Đông Thọ
	Lý Thị Oanh
	02/02/2004
	Cao Lan
	11B2
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Đông Thọ
	Lý Văn Quỳnh
	12/01/2004
	Cao Lan
	11B2
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Đông Thọ
	Lâm Quốc Anh
	05/10/2004
	Cao Lan
	11B4
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn dương
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Đông Thọ
	Trần Minh Diện
	11/09/2004
	Cao Lan
	11B4
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn dương
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Đông Thọ
	Hoàng Thị Nhi
	15/7/2004
	Cao Lan
	11B4
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn dương
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Đông Thọ
	Lý Thị Thu Trang
	25/1/2004
	Cao Lan
	11B4
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn dương
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Đông Thọ
	Hoàng Văn Vân
	26/5/2003
	Cao Lan
	11B4
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Đông Thọ
	Lý Thị Lợi
	26/2/2005
	Cao Lan
	11B5
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Đông Thọ
	Phạm  Văn Hoàng
	7/1/2004
	Cao Lan
	11B5
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Đông Thọ
	Vương Văn Hải
	19/2/2004
	Cao Lan
	11B5
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Đông Thọ
	Hoàng Thị Thanh Chúc
	18/8/2004
	Cao Lan
	11B7
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Đông Thọ
	Hoàng Thị Cường
	01/05/2004
	Cao Lan
	11B7
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Đông Thọ
	Nịnh Thị Hằng
	05/05/2004
	Cao Lan
	11B7
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Đông Thọ
	Lưu Công Lý
	20/9/2004
	Cao Lan
	11B7
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Đông Thọ
	Hoàng Văn Thắng
	20/12/2004
	Cao Lan
	11B7
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Đông Thọ
	Phạm Thị Huyền
	18/6/2003
	Cao Lan
	12C1
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Đông Thọ
	Hoàng Ngọc Khoa
	09/05/2003
	Cao Lan
	12C1
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Đông Thọ
	Phạm Văn Quỳnh
	28/08/2003
	Cao Lan
	12C2
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Đông Thọ
	Hoàng Thị Kim Bích
	5/11/2003
	Cao Lan
	12C2
	Cầu Khoai
	Thanh Phát
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Đông Thọ
	Vương Thị Sao
	07/10/2003
	Cao Lan
	12C3
	Cầu Khoai
	Thanh Phát
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Đông Thọ
	Tô Anh Tuấn
	20/01/2003
	Cao Lan
	12C3
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Đông Thọ
	Hoàng Thị Thu Trang
	18/11/2003
	Cao Lan
	12C5
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Đông Thọ
	Dương Thị Khánh Đoan
	23/11/2003
	Cao Lan
	12C6
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Đông Thọ
	Lưu Văn Quyền
	10/03/2003
	Cao Lan
	12C6
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	III. THPT Kháng Nhật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.740
	 
	 
	 

	1
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Duy Đông
	07/03/2005
	Tày
	10A1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Kháng Nhật
	Mã Thị Giang
	30/07/2005
	Tày
	10A1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Thị Mơ
	01/12/2005
	Tày
	10A1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng Thanh Thảo
	23/10/2005
	Tày
	10A1
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Kháng Nhật
	Lý Thị Yến Nhi
	27/03/2005
	Tày
	10A1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Thị Kim Thoa
	23/08/2005
	Dao
	10A1
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Thu Hà
	27/03/2005
	Cao Lan
	10A1
	Thanh Bình
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Kháng Nhật
	Phạm Thị Linh
	03/11/2005
	Tày
	10A1
	Thanh Bình
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Thị Khánh Hòa
	14/06/2005
	Tày
	10A1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng Thu Trà
	16/10/2005
	Tày
	10A1
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Kháng Nhật
	Thóong Tài Thu
	17/11/2005
	Sán dìu
	10A1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Kháng Nhật
	Phạm Phùng Khánh Thương
	26/04/2005
	Dao
	10A1
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Thị Tố Uyên
	22/11/2005
	Tày
	10A1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Kháng Nhật
	Lý Thị Ninh
	09/02/2005
	Sán dìu
	10A1
	Đồng Chùa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Kháng Nhật
	Lê Văn Thành
	13/08/2005
	Tày
	10A2
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Thị Hoa
	01/02/2004
	Kinh
	10A2
	Ninh Hòa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Thị Ngân Xuyến
	21/05/2005
	Dao
	10A2
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Kháng Nhật
	Đinh Thị Thanh Huề
	11/09/2004
	Tày
	10A2
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Minh Thành
	15/07/2005
	Dao
	10A2
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Kháng Nhật
	Đinh Phương Thảo
	17/01/2005
	Kinh
	10A2
	Ninh Hòa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Khánh Vy
	19/12/2005
	Dao
	10A2
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Kháng Nhật
	Trương Quyết Chiến
	24/08/2005
	Cao Lan
	10A2
	Đồng Chùa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Văn Duy
	03/07/2005
	Tày
	10A2
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Kháng Nhật
	Thóong Tài Tuấn
	04/06/2005
	Sán dìu
	10A2
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Danh Đại
	08/09/2005
	Tày
	10A2
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Kháng Nhật
	Đặng Thị Thu Trang
	10/07/2005
	Dao
	10A2
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Kháng Nhật
	Lục Thị Minh Lộc
	17/03/2005
	Tày
	10A2
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Kháng Nhật
	Hà Thị Thùy Linh
	26/06/2005
	Tày
	10A2
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Văn Tiến
	22/06/2005
	Kinh
	10A2
	Đồng Báo
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Kháng Nhật
	Đàm Ngọc Hiền
	07/11/2005
	Tày
	10A2
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Thị Giang
	03/01/2005
	Dao
	10A2
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng  Quang Huy
	19/10/2005
	Tày
	10A2
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng Thanh Tâm
	20/11/2005
	Tày
	10A3
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Kháng Nhật
	Ma Văn Nam
	25/09/2005
	Tày
	10A3
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Kháng Nhật
	Bùi Đức Việt
	03/05/2004
	Tày
	10A3
	Ninh Hòa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Kháng Nhật
	Ma Quang Huy
	20/10/2005
	Tày
	10A3
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Kháng Nhật
	Phương Thế Ngọc
	15/03/2005
	Cao Lan
	10A3
	Đồng Chùa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Kháng Nhật
	Ma Duy Khương
	12/12/2005
	Kinh
	10A3
	Thanh Bình
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Kháng Nhật
	Ma Văn Tình
	03/01/2005
	Tày
	10A3
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Kháng Nhật
	Dương Thị Vân Ánh
	20/07/2005
	Tày
	10A3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Kháng Nhật
	Lý Thu Hiền
	17/09/2005
	Tày
	10A3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Thị Hương Thơm
	01/05/2005
	Tày
	10A3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT Kháng Nhật
	Lương  Bích Ngọc
	04/02/2005
	Tày
	10A3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Kháng Nhật
	Ma Quang Trung
	17/07/2005
	Tày
	10A3
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Kháng Nhật
	Ông Thị Hương
	02/09/2004
	Hoa
	11B1
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Kháng Nhật
	Đinh Tiến Thủy
	05/09/2004
	Kinh
	11B1
	Ninh Hòa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Kháng Nhật
	Trần Thị Hồng
	20/12/2004
	Cao Lan
	11B1
	Ninh Hòa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Kháng Nhật
	Ma Thị Thùy Linh
	11/11/2004
	Tày
	11B1
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Kháng Nhật
	Nông Thị Hoài Ngọc
	16/10/2004
	Nùng 
	11B1
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Thúy Hiền
	12/10/2004
	Tày
	11B1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Kháng Nhật
	Đàm Thị Hồng Thúy
	13/12/2004
	Tày
	11B1
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Kháng Nhật
	Ma Văn Kiên
	03/07/2004
	Tày
	11B1
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Kháng Nhật
	Lương Thị Thùy Trang
	18/10/2004
	Tày
	11B1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Kháng Nhật
	Đàm Thị Trang
	21/04/2004
	Tày
	11B1
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Kháng Nhật
	Chu Thị Thùy Trang
	07/09/2004
	Tày
	11B1
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Kháng Nhật
	Ma Văn Cường
	07/03/2004
	Tày
	11B2
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Kháng Nhật
	Lê Thanh Hoàn
	01/10/2004
	Tày
	11B2
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Thị Thu Huyền
	29/4/2004
	Tày
	11B2
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT Kháng Nhật
	Hà Văn Giang
	25/12/2004
	Kinh
	11B2
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Kháng Nhật
	Bùi Hồng Ngọc
	22/11/2004
	Sán dìu
	11B2
	Ninh Hòa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng Thanh Chúc
	14/10/2004
	Tày
	11B2
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Thị Bích Mười
	09/07/2004
	Tày
	11B2
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng Văn Dương
	03/01/2005
	Tày
	11B2
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Dương Binh
	06/11/2004
	Dao
	11B2
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT Kháng Nhật
	Lục Văn Phúc
	01/08/2004
	Tày
	11B2
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Kháng Nhật
	Ông Thúy Quỳnh
	15/02/2004
	Hoa
	11B2
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT Kháng Nhật
	Lương Nhật Trinh
	15/02/2004
	Tày
	11B3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Kháng Nhật
	Đặng Thị Dương
	09/10/2004
	Dao
	11B3
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng Thị Lệ Tuyền
	03/09/2004
	Tày
	11B3
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Kháng Nhật
	Lê Thị Phương Thảo
	25/05/2004
	Dao
	11B3
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Kháng Nhật
	Lương Thị Lệ Giang
	01/08/2004
	Dao
	11B3
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Kháng Nhật
	Đỗ Thị Hằng
	15/09/2004
	Tày
	11B3
	Đồng Báo
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	THPT Kháng Nhật
	Trần Thị Lan
	19/05/2004
	Kinh
	11B3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng Văn Hiệu
	10/007/20004
	Tày
	11B3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Kháng Nhật
	Đỗ Hữu Hà
	07/07/2004
	Tày
	11B3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Kháng Nhật
	Nông Xuân Tuyến
	13/08/2004
	Tày
	11B3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Kháng Nhật
	Lương Ngọc Giang
	07/08/2004
	Tày
	11B3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Kháng Nhật
	Phan Thị Nga
	20/03/2004
	Cao Lan
	11B3
	Đồng Chùa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Kháng Nhật
	Lê Thị Tâm
	05/11/2004
	Kinh
	11B3
	Ninh Hòa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Kháng Nhật
	Ma Văn Huy
	06/11/2004
	Tày
	11B3
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Kháng Nhật
	La Hiệp Bình
	05/10/2004
	Tày
	11B3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Duy Khánh
	03/01/2004
	Dao
	11B3
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng Mạnh Quang
	04/02/2004
	Tày
	11B3
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Kháng Nhật
	Lôi Tiến Đạt
	13/10/2004
	Tày
	11B3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Kháng Nhật
	Ma Thị Tuyết Phương
	21/04/2004
	Tày
	11B3
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Kháng Nhật
	Ông Thế Tú
	19/5/2004
	Hoa
	11B3
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Kháng Nhật
	Dịch Văn Luân
	16/8/2004
	Tày
	11B3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Kháng Nhật
	Vũ Văn Duy
	06/04/2002
	Tày
	12C1
	Thanh Bình
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Kháng Nhật
	Hà Minh Quân
	18/04/2003
	Tày
	12C1
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Quang Hiệu
	16/11/2003
	Tày
	12C1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Kháng Nhật
	Lục Tiến Lâm
	05/08/2003
	Tày
	12C1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Kháng Nhật
	Đặng Quí Sang
	20/01/2003
	Dao
	12C1
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Kháng Nhật
	Lương Tuấn Hiền
	19/01/2003
	Dao
	12C1
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Kháng Nhật
	Lưu Quốc Trung
	11/09/2003
	Cao Lan
	12C1
	Đồng Chùa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng Thị Nhài
	20/11/2003
	Cao Lan
	12C1
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Kháng Nhật
	Vũ Thị Ngân
	14/12/2003
	Kinh
	12C1
	Thanh Bình
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Kháng Nhật
	Ông Thị Nguyệt
	30/12/2003
	Hoa
	12C1
	Núi Độc 
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Kháng Nhật
	Hà Trần Thế Anh
	15/12/2003
	Cao Lan
	12C1
	Đồng Chùa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Thị Thùy
	11/01/2003
	Kinh
	12C2
	Ninh Hòa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT Kháng Nhật
	Lê Thị Hương
	27/02/2003
	Kinh
	12C2
	Ninh Hòa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Kháng Nhật
	Lương Thị Hương
	01/11/2003
	Nùng 
	12C2
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Kháng Nhật
	Liễu Văn Duy
	14/10/2003
	Sán Dìu
	12C2
	Đồng Chùa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Kháng Nhật
	Chu Văn Hữu
	22/5/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT Kháng Nhật
	Đặng Thế Phong
	11/10/2003
	Dao
	12C2
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Kháng Nhật
	Hoàng Nhật Đàm
	19/9/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Kháng Nhật
	Trương Ngọc Quang
	22/6/2003
	Cao Lan
	12C2
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Kháng Nhật
	Ma Thị Ánh
	24/6/2003
	Tày
	12C2
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Kháng Nhật
	Lương Văn Tuấn
	21/3/2003
	Tày
	12C2
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Kháng Nhật
	Đinh Thị Ngọc Mai
	31/8/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Kháng Nhật
	Phí Dương Tôn Bảo
	03/8/2003
	Dao
	12C2
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Kháng Nhật
	Lục Thị Huyền Thương
	17/05/2003
	Tày
	12C3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Kháng Nhật
	Bùi Thị Hoài
	06/02/2003
	Tày
	12C3
	Ninh Hòa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Thị Lan Hương
	14/08/2003
	Tày
	12C3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT Kháng Nhật
	Ma Thị Ngân 
	15/05/2003
	Tày
	12C3
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Kháng Nhật
	Ma Phương Luyến 
	15/09/2003
	Tày
	12C3
	Núi Độc
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Kháng Nhật
	Chu Thế Quyết
	11/07/2003
	Hoa
	12C3
	Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Thuận Yến
	11/09/2003
	Tày
	12C3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Văn Trưởng
	26/04/2003
	Tày
	12C3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Kháng Nhật
	Ma Thị Huyền Châu
	27/09/2003
	Tày
	12C3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Kháng Nhật
	Ngô Thị Thùy
	06/09/2003
	Tày
	12C3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Kháng Nhật
	Phương Thị Yến 
	03/08/2003
	Cao Lan
	12C3
	Đồng Chùa
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Việt Anh
	14/08/2003
	Tày
	12C3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Quang Hà
	30/05/2001
	Tày
	12C3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT Kháng Nhật
	Ma Văn Đài
	24/08/2002
	Tày
	12C3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	125
	THPT Kháng Nhật
	Ma Việt Bắc 
	19/01/2003
	Tày
	12C3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT Kháng Nhật
	Nông Công Thanh 
	04/06/2003
	Tày
	12C3
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Kháng Nhật
	Nguyễn Xuân Thành
	04/04/2003
	Kinh
	12C3
	Đồng Báo
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT Kháng Nhật
	Triệu Thị Thu Thúy
	08/12/2003
	Dao
	12C3
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Kháng Nhật
	Ma Thị Khánh Huyền
	22/10/2003
	Tày
	12C3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	IV. THPT Sơn Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.400
	 
	 
	 

	1
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Thị Mai Hiên
	15/02/2005
	Dao
	10A1
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Kim Huế
	16/07/2005
	Dao
	10A2
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Công Diễn
	07/07/2005
	Dao
	10A4
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	 THPT Sơn Nam
	Dương Việt Hoàng
	10/04/2004
	Dao
	10A5
	Tân Dân
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Trường Giang
	10/03/2005
	Dao
	10A6
	Lục Liêu
	Thanh Phát
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Thủy Tiên
	17/09/2005
	Dao
	10A7
	Lục Liêu
	Thanh Phát
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	 THPT Sơn Nam
	Bàn Thị Như Quỳnh
	13/05/2005
	Dao
	10A7
	Lục Liêu
	Thanh Phát
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	 THPT Sơn Nam
	Bùi Thị Uyên
	11/09/2005
	Dao
	10A11
	Lục Liêu
	Thanh Phát
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Duy Kiên
	20/09/2005
	Dao
	10A13
	Lục Liêu
	Thanh Phát
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	 THPT Sơn Nam
	Đặng Thị Linh Chi
	20/04/2004
	Dao
	11B1
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	 THPT Sơn Nam
	Nguyễn Thị Thanh Chúc
	11/12/2004
	Dao
	11B1
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	 THPT Sơn Nam
	Dương Thị Thu Trà
	01/12/2004
	Dao
	11B1
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	 THPT Sơn Nam
	Triệu Thị Hoài
	19/08/2004
	Tày
	11B1
	Cầu Đá
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	 THPT Sơn Nam
	Bùi Thị Ngân
	14/10/2004
	Dao
	11B1
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Nguyệt Hằng
	10/12/2004
	Dao
	11B1
	Tân Dân
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	 THPT Sơn Nam
	Triệu Thanh Trà
	18/01/2004
	Dao
	11B1
	Tân Dân
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	 THPT Sơn Nam
	Hoàng Văn Kiên
	24/02/2004
	Nùng
	11B3
	Cây Nhội
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	 THPT Sơn Nam
	Dương Thị Yến Ly
	02/03/2004
	Dao
	11B3
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	 THPT Sơn Nam
	La Thị Hảo
	16/07/2004
	Tày
	11B3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Quang Khải
	26/04/2004
	Dao
	11B7
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Văn Chanh
	02/11/2004
	Dao
	11B7
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Việt Tuyến
	28/09/2004
	Dao
	11B7
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	 THPT Sơn Nam
	Đàm Phương Đại
	03/07/2003
	Cao Lan
	11B8
	Cây Nhội
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	 THPT Sơn Nam
	Bàn Duy Tùng
	12/08/2004
	Dao
	11B10
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	 THPT Sơn Nam
	Bàn Quang Huy
	23/09/2004
	Dao
	11B11
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	 THPT Sơn Nam
	Bàn Thị Kiều Linh
	04/06/2004
	Dao
	11B12
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	 THPT Sơn Nam
	Diệp Thị Cẩm Tú
	12/11/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Phai
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Doãn Nho
	12/8/2003
	Dao
	12C3
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Thị Mai Duyên
	29/02/2003
	Dao
	12C3
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	 THPT Sơn Nam
	Vũ Thúy Ngọc
	14/08/2003
	Tày
	12C3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	 THPT Sơn Nam
	Lương Thị Phương Thảo
	23/8/2003
	Tày
	12C3
	Đồng Giang
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	 THPT Sơn Nam
	Trịnh Thị Vân
	07/02/2003
	Dao
	12C5
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	 THPT Sơn Nam
	Trịnh Thị Thanh
	07/02/2003
	Dao
	12C5
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	 THPT Sơn Nam
	Bàn Thị Quỳnh Như 
	10/12/2003
	Dao
	12C6
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	 THPT Sơn Nam
	Triệu Văn Kiên
	26/12/2001
	Dao
	12C7
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	 THPT Sơn Nam
	Phạm Thị Thúy
	10/01/2002
	Tày
	12C7
	Thanh Bình
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	 THPT Sơn Nam
	Bàn Thị My
	22/02/2003
	Dao
	12C10
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	 THPT Sơn Nam
	Triệu Thị Ngoan
	13/10/2003
	Dao
	12C10
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	 THPT Sơn Nam
	Dương Thị Phúc
	05/08/2002
	Dao
	12C10
	Thanh Bình
	Hợp Hòa
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	 THPT Sơn Nam
	Phùng Mạnh Cường
	04/12/2003
	Dao
	12C11
	Lục Liêu
	Tân Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	V. THPT Sơn Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 

	1
	THPT Sơn Dương
	Bàn Thị Trà My
	03/12/2005
	Dao
	10A6
	Tân Thành
	Minh Thanh
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Sơn Dương
	Ngô Quang Trung
	01/02/2003
	Cao Lan
	12C12
	Lãng Cư
	Quyết Thắng
	Sơn Dương
	4
	60
	4
	4
	 

















UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 HUYỆN HÀM YÊN
(Kèm theo Quyết định số : 435/QĐ-UBND,  ngày  03 /11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

 Biểu số: 03

	TT
	Tên trường
	Họ và tên HS
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Học
 sinh
 lớp
	Hộ khẩu thường trú 
của bản thân bố, mẹ NGH
	Hỗ trợ gạo
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền ở
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	Thôn, xóm
	Xã
	Huyện
	Số tháng 
được hưởng
	Số gạo
 được hưởng
(kg)
	Số tháng 
được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	CỘNG HÀM YÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61.815
	 
	 
	 

	I. THPT Hàm Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.360
	 
	 
	 

	1
	THPT Hàm Yên
	Nông Hồng Tuấn Anh
	10/06/2005
	Nùng
	10A1
	Thôn Quang 
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Hàm Yên
	Phan Hoàng Dương
	20/01/2005
	Tày
	10A1
	Thôn 1 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Hà Linh
	01/01/2005
	Tày
	10A1
	Thôn 4
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Hàm Yên
	Bùi Thị Tố Như
	14/01/2005
	Tày
	10A2
	Tháng 10
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Huyền Ngọc
	10/06/2005
	Dao
	10A2
	Thôn 1 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Thu Thương
	08/11/2005
	Tày
	10A2
	Thôn 2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Hàm Yên
	Vũ Thu Uyên
	19/09/2005
	Dao
	10A2
	Thôn 2 Tân Yên
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Hàm Yên
	La Đức Thắng
	24/7/2005
	Tày
	10A3
	Thôn Làng Chang
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Thu Trang
	08/11/2005
	Dao
	10A3
	Thôn 2 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Hàm Yên
	Nông Hải Vân
	30/03/2005
	Tày
	10A3
	Thôn Phúc Long
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Hàm Yên
	Lương Thị Vân Anh
	04/05/2005
	Tày
	10A4
	Thôn Ao Họ
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Hàm Yên
	Tướng Thị Tâm Đoan
	23/06/2005
	Dao
	10A4
	Thôn 4 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Đúng
	06/05/2005
	Dao
	10A4
	Thôn Ngõa
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Duyên
	28/02/2005
	Dao
	10A4
	Thôn 5 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Trung Hiếu
	16/07/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 8 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Hàm Yên
	Lý Văn Hùng
	18/09/2005
	Dao
	10A4
	Thôn Sài Khao
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thu Huyền
	11/12/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 6 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Lan
	18/08/2005
	Tày
	10A4
	Thôn Kim Giao
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thành Long
	03/07/2005
	Kinh 
	10A4
	Thôn Tháng 10
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Hàm Yên
	Chu Đức Mạnh
	17/05/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thế Mạnh
	05/02/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 2 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Trung Nguyên
	31/01/2005
	Tày
	10A4
	Thôn Khởn
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Hàm Yên
	Lê Thị Nhi
	08/01/2005
	Dao
	10A4
	Thôn Ngõa
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Hàm Yên
	Nông Thị Oanh
	02/10/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 3 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Hồng Nhung
	30/09/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Hàm Yên
	Lộc Xuân Thủ
	25/06/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 2 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Văn Tuân
	30/08/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 1 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Tuyết
	22/06/2005
	Dao
	10A4
	Thôn 7 Ngòi Yên
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Hàm Yên
	Bàn Văn Vấn
	05/11/2005
	Dao
	10A4
	Thôn 6 Cọ Sẻ
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Hàm Yên
	Đinh Thị Loan
	17/07/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Hàm Yên
	Triệu Minh Thu
	29/08/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 6 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Hàm Yên
	Trần Thị Thư
	27/04/2005
	Cao lan
	10A4
	Thôn Thành Công 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Luận
	04/11/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 1 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Hàm Yên
	Tướng Xuân Bằng
	22/04/2005
	Dao
	10A5
	Thôn 6
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Hàm Yên
	Vi Khánh Đoan
	13/08/2005
	Dao
	10A5
	Thôn 4
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Hàm Yên
	Đặng Văn Đức
	6/10/2004
	Dao
	10A5
	Thôn 9, Minh phú
	Yên Phú
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Hà
	16/07/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 1 ,thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Thu Hà
	21/05/2005
	Dao
	10A5
	Thôn Phúc Long
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Hàm Yên
	Vũ Đình Hải
	01/10/2004
	Kinh
	10A5
	Thôn tháng 10
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Văn Hạnh
	17/08/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 8, Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Hàm Yên
	Tạ Thị Hiền
	23/12/2005
	Tày
	10A5
	Thôn au Họ
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Hàm Yên
	Âu Thị Hoài
	18/11/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Thành Công 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT Hàm Yên
	Lý Duy Hoàng
	15/12/2005
	Dao
	10A5
	THôn Đèo Ẻng
	Bình Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Xuân Hồng
	07/02/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Cây Đa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Hàm Yên
	La Văn Kỳ
	29/11/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 13 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Hàm Yên
	Nông Thị Khánh Ly
	29/08/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 1 ,thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Hàm Yên
	Đinh Hồng Quân
	27/02/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Kim Dao
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Hàm Yên
	Nông Văn Thiết
	19/04/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 13 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Hàm Yên
	Phùng Văn Toán
	09/09/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Hàm Yên
	Lưu Mạnh Tuấn
	13/01/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Mai Hồng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Hàm Yên
	Hà Văn Tuyên
	12/01/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Ngòi Sen
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Hàm Yên
	Bàn Văn Viên
	05/03/2005
	Dao
	10A5
	Thôn Phúc Long
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Hàm Yên
	Bàn Văn Vương
	15/07/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 1 ,Mỏ nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Hàm Yên
	Hà Tuấn Anh
	02/01/2005
	Tày
	10A6
	Thôn Tháng 10
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Hàm Yên
	Lý Ngọc Anh
	22/10/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 6 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Hàm Yên
	Đặng Hoàng Việt Bách
	10/9/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 6 Minh Quang 
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thị Thanh Cúc
	23/02/2005
	Tày
	10A6
	Thôn7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Quốc Dân
	23/03/2005
	Tày
	10A6
	Đồng Quảng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT Hàm Yên
	Ngô Tiến Đạt
	10/04/2005
	Tày
	10A6
	Thôn 1
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Hàm Yên
	Đặng Văn Giang
	01/04/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 5 Thái Thủy
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Phương Hạnh
	05/07/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 2 Nắc con
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Hàm Yên
	Tướng Phong Hậu
	02/10/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 2 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Hàm Yên
	Hà Phương Lan
	22/06/2005
	Tày
	10A6
	Thôn 1 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Hoài Linh
	24/10/2005
	Tày
	10A6
	Thôn 4 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Đức Mạnh
	13/07/2005
	Tày
	10A6
	Th ôn 7Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Hàm Yên
	Phạm Ngọc Sơn
	07/07/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 6 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT Hàm Yên
	Lý Văn Thương
	22/6/2025
	Dao
	10A6
	Thôn Ngõa 
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Hàm Yên
	Vũ Đình Anh Thương
	20/09/2005
	Tày
	10A6
	Thôn Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thu Thủy
	05/10/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 1 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Hàm Yên
	Phạm Thùy Trang
	30/01/2005
	Tày
	10A6
	Thôn 65
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Hàm Yên
	Sằm Quang Thiên
	13/03/05
	Tày
	10A6
	Thôn 12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thu Thủy
	16/07/2005
	Tày
	10A6
	Thôn 12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	THPT Hàm Yên
	Đỗ Anh Tuấn
	25/9/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 5 Thái Thủy
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Mai Anh
	24/04/2005
	Tày
	10A7
	Thôn 9
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Hàm Yên
	Phạm Tuấn Anh
	09/01/2005
	Tày
	10A7
	Thôn Cây Đa
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thị Ánh
	24/10/2005
	Tày
	10A7
	Thôn Đồng Lệnh
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Hàm Yên
	Nông Văn Chính
	08/02/2005
	Tày
	10A7
	Thôn 4 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Hàm Yên
	Lê Trung Hiếu
	24/08/2005
	Tày
	10A7
	Thôn Ngòi Sen
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Hàm Yên
	Ninh Duy Hiếu
	22/08/2005
	Cao lan
	10A7
	Thôn Cây Đa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Hàm Yên
	Vi Xuân Hiếu
	20/11/2005
	Tày
	10A7
	Thôn 3 Đồng Nhật
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	07/01/2005
	Tày
	10A7
	Thôn Ngõa
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Linh
	10/09/2005
	Tày
	10A7
	Thôn Khởn
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Hàm Yên
	Tướng Ngọc Phong
	20/09/2005
	Dao
	10A7
	Thôn 1, làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Hàm Yên
	Đặng Thị Hoài Phương
	03/04/2005
	Dao
	10A7
	Thôn Ngõa
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Hàm Yên
	Hứa Minh Quân
	05/08/2005
	Tày
	10A7
	Thôn Đồng Nhật
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Diễm Quỳnh
	06/09/2005
	Tày
	10A7
	Thôn 3
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Hàm Yên
	Lương Thế Tài
	09/01/2005
	Cao lan
	10A7
	Thôn Cây Đa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Tiên
	12/07/2005
	Tày
	10A7
	Thôn Ao Họ
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Hàm Yên
	Ninh Xuân Trường
	20/09/2005
	Cao lan
	10A7
	Thôn Cây Đa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thành Công
	13/09/2005
	Dao
	10A8
	Thôn 2 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thế Cường
	04/12/2004
	Dao
	10A8
	Thôn 1 Thành Long
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Hàm Yên
	Đặng Văn Cường
	12/09/2005
	Dao
	10A8
	Thôn 5 Thái Thủy 
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Hàm Yên
	Tô Minh Điệp
	27/08/2005
	Tày
	10A8
	Thôn 1 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Hà
	04/02/2005
	Dao
	10A8
	Thôn 6 Bằng Cốc
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Hàm Yên
	Chu Thị Hòa
	29/08/2005
	Tày
	10A8
	Thôn 12
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Hàm Yên
	Đặng Văn Hưng
	13/01/2005
	Dao
	10A8
	Thôn 1 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Hàm Yên
	Trương Thị Tuyết Mai
	25/02/2005
	Dao
	10A8
	T 2 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Khánh Linh
	17/03/2005
	Tày
	10A8
	Thôn 2 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Hàm Yên
	Lâm Việt Hoàn
	28/06/2005
	Cao lan
	10A8
	 Thành Công 1 
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Trung Thực
	18/11/2005
	Tày
	10A8
	Thôn 6 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Hàm Yên
	Phạm Tú Uyên
	23/05/2005
	Tày
	10A8
	Thôn 7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Hàm Yên
	Đặng Văn Yên
	13/03/2005
	Dao
	10A8
	Thôn 6 ,Bằng Cốc
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thị Thiên
	09/01/2005
	Tày
	10A8
	T 9 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Việt Vinh
	26/04/2005
	Tày
	10A8
	Thôn Khởn, Thái Sơn
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Hàm Yên
	Vi Thị Kết
	30/04/2005
	Dao
	10A8
	Thôn 6, Bằng Cốc
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Ly
	30/06/2005
	Dao
	10A8
	Thôn Phúc Long 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Hàm Yên
	Trần Hà Thảo
	23/10/2005
	Cao lan
	10A8
	Thôn 2 Nắc Con
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Như Lệ
	07/01/2005
	Tày
	10A8
	Thôn 2 Việt Thành.
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Hàm Yên
	Lương Minh Vụ
	15/01/2005
	Tày
	10A9
	Đồng Quảng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Hàm Yên
	Nông Việt Hà
	05/4/2005
	Tày
	10A9
	T7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Hàm Yên
	Lã Thị Hằng
	17/11/2005
	Tày
	10A9
	Thôn 1 Thành Công
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Khánh Huy
	27/11/2005
	Tày
	10A9
	T1 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Hàm Yên
	Lý Ngọc Huy
	07/01/2005
	Dao
	10A9
	T1 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT Hàm Yên
	Đặng Thị Luyến
	02/01/2005
	Dao
	10A9
	Thôn 2 Nắc Con
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị La Na
	19/01/2005
	Tày
	10A9
	Đồng Quảng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Hàm Yên
	Bàn Vinh Phúc
	30/11/2005
	Dao
	10A9
	T1 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Hàm Yên
	Đặng Thị Thúy Sinh
	10/12/2005
	Dao
	10A9
	Cọ Sẻ
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT Hàm Yên
	Nông Quyết Thắng
	08/09/2005
	Tày
	10A9
	T12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Tiến Thành
	09/02/2005
	Tày
	10A9
	T1 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Hàm Yên
	Tạ Thị Thảo
	29/10/2005
	Tày
	10A9
	T Ao Họ
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Hàm Yên
	Triệu Văn Tuấn
	15/3/2005
	Dao
	10A9
	T5 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Đức Mạnh
	15/09/2005
	Tày
	10A9
	T2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Hàm Yên
	Long Văn Tuyên
	27/03/2005
	Tày
	10A9
	Thôn Khởn
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT Hàm Yên
	Đặng Thị Bình
	01/9/2005
	Dao
	10A10
	Thôn 1 Nắc Con
	Yên Lâm 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	125
	THPT Hàm Yên
	Tướng Minh Chiến
	14/08/2005
	Dao
	10A10
	Thôn 2 Thuốc Thượng 
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT Hàm Yên
	Đặng Văn Công
	08/07/2005
	Dao
	10A10
	Thôn 2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Hàm Yên
	Đặng Càn Đức
	24/03/2005
	Dao
	10A10
	Thôn Đá Bàn Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Chí Đức
	10/10/2005
	Tày
	10A10
	Thôn Kim Giao
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Văn Hải
	23/11/2005
	Tày
	10A10
	Thôn 4 Minh Quang 
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Hàm Yên
	Đặng Thị Hợp
	27/07/2005
	Dao
	10A10
	Thôn 1 Nắc Con
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT Hàm Yên
	Nông Thị Thảo Linh
	11/09/2005
	Tày
	10A10
	Thôn 3  Đồng Quảng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Thùy Mai
	01/01/2005
	Dao
	10A10
	T1, Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Hải Nam
	22/08/2005
	Tày
	10A10
	Thôn 4 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Hàm Yên
	Nịnh Thị Nam
	12/04/2005
	Cao Lan
	10A10
	Thành Công 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thị Nga
	12/10/2005
	Dao
	10A10
	Thôn 1 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Nghĩa 
	08/01/2005
	Dao
	10A10
	Thôn 6 
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Hàm Yên
	Lù Thị Tuyết Ngọc
	26/6/2005
	Nùng
	10A10
	Thôn 2 Đông Nhật 
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Hàm Yên
	Nông Sỹ Nguyên
	29/3/2005
	Tày
	10A10
	Thôn 1
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Hàm Yên
	Vi Thị Hồng Nhung
	01/01/2005
	Tày
	10A10
	T1, Đồng Nhật
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Phú
	11/10/2005
	Dao
	10A10
	T4, Việt Thành 
	Tân Thành 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Văn Quân
	23/11/2005
	Tày
	10A10
	Thôn 4
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT Hàm Yên
	Tướng Thị Tình
	04/03/2005
	Dao
	10A10
	Thôn 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thành Trường
	24/03/2005
	Dao
	10A10
	Thôn Đèo Ảng
	Bình Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	144
	THPT Hàm Yên
	Triệu Văn Trường
	23/09/2004
	Dao
	10A10
	Thôn 1 
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT Hàm Yên
	Trần Thu Thảo
	10/08/2004
	Kinh
	10A10
	Thôn 68
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT Hàm Yên
	Vũ Văn Mạnh
	08/03/2005
	Kinh
	10A10
	Thôn 2 Tân Yên
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Quốc Khanh
	    27/12/2005
	Tày
	10A10
	Thôn Đồng Quảng 
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT Hàm Yên
	Nông Trọng Biểu
	23/09/2004
	Tày
	11B1
	Thôn  1 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Hàm Yên
	Lê Thị Dương
	28/07/2004
	Tày
	11B1
	Thôn  1 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Giang
	20/05/2004
	Dao
	11B1
	Thài Khao
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	151
	THPT Hàm Yên
	Phạm Quỳnh Hương
	07/06/2004
	Tày
	11B1
	Thôn 6 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	152
	THPT Hàm Yên
	Nông Thanh Tùng
	09/07/2004
	Tày
	11B1
	Thôn 7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Lưu Ly
	13/02/2004
	Tày
	11B1
	Thôn  2 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Thúy Lan
	06/03/2004
	Dao
	11B1
	Thôn  1 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT Hàm Yên
	Nông Ngọc Ánh
	22/02/2004
	Tày
	11B1
	Thôn  4 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	156
	THPT Hàm Yên
	Trương Tam Phong
	20/09/2004
	Tày
	11B1
	Thôn  1 Tân Đông
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Yên
	24/2/2004
	Dao
	11B2
	Thôn Ao Họ 
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	158
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thị Yên
	21/7/2004
	Tày
	11B2
	Thôn 10 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	159
	THPT Hàm Yên
	Doãn Thị Thùy Linh
	09/08/2004
	Dao
	11B2
	Thôn 1 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	160
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	28/12/2004
	Cao Lan
	11B2
	Thôn 1 Tháng 10
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	161
	THPT Hàm Yên
	Hứa Nguyễn Hà My
	18/10/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 4 Mai Hồng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	162
	THPT Hàm Yên
	Tạ Hồng Công
	30/11/2004
	Kinh
	11B4
	Thôn 2 Nắc Con
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Tuấn Duy
	15/09/2004
	Cao lan
	11B4
	Thôn 68 
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Hàm Yên
	Lý Lan  Hương
	27/08/2004
	Dao
	11B4
	Thôn 1 Mỏ Nghiều 
	Tân Thành 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Mai Liễu
	04/12/2004
	Tày
	11B5
	Thôn 8 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT Hàm Yên
	Lương Thị Thơm
	06/10/2004
	Nùng
	11B5
	Thuốc Thượng 
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	167
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Ngọc
	27/6/2004
	Dao
	11B5
	Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT Hàm Yên
	Lộc Thị Tiến Chức
	06/06/2004
	Tày
	11B5
	Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Đức Khải
	18/02/2004
	Tày
	11B5
	Thôn 4 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Hàm Yên
	Lưu Ngọc Long
	15/05/2004
	Tày
	11B5
	Thôn 1 Yên Lập
	Yên Phú
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Ngọc Ánh
	29/03/2004
	Tày
	11B5
	Thôn 8 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	172
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Minh Quân
	21/04/2004
	Tày
	11B5
	Thôn 3 Cây Đa
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	173
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Văn Chuyền
	12/10/2004
	Dao
	11B5
	Thôn 3 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT Hàm Yên
	Nông Thanh Trà
	11/06/2004
	Tày
	11B5
	Thôn 8 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT Hàm Yên
	Lộc Thúy Hằng
	09/12/2004
	Tày
	11B5
	Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	176
	THPT Hàm Yên
	Phạm Thùy Linh
	09/03/2004
	Kinh
	11B5
	Thôn 68
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	177
	THPT Hàm Yên
	Lê Văn Ngân
	24/7/2004
	Dao
	11B5
	Thôn 4 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	178
	THPT Hàm Yên
	Bàn Trung Thành
	06/01/2004
	Dao 
	11B6
	Thôn 4
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	179
	THPT Hàm Yên
	Bàn Đặng Phương Thảo
	27/11/2004
	Dao 
	11B6
	T 5 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	180
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Đức Mạnh
	01/01/2004
	Tày
	11B6
	T2 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Hàm Yên
	Trương Văn Tuân
	21/8/2004
	Dao 
	11B6
	Thôn1 Phúc Long
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	182
	THPT Hàm Yên
	Nông Thu Hòa
	23/9/2004
	Tày
	11B6
	Thôn 5
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Huỳnh Đức
	26/8/2004
	Tày
	11B6
	T2 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	184
	THPT Hàm Yên
	Trần Văn Lương
	26/4/2004
	Dao 
	11B6
	T4 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	185
	THPT Hàm Yên
	Tướng Thị Ngọc
	23/7/2004
	Dao 
	11B6
	T4 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Hàm Yên
	Đặng Duy Văn
	15/7/2004
	Dao 
	11B6
	Thôn 6
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thu  Duy
	27/10/2004
	Dao 
	11B6
	T1 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	188
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Kim Oanh
	03/11/2004
	Tày
	11B6
	T5 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	189
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Vân Anh
	26/09/2004
	Tày
	11B6
	Ngòi Sen
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	190
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Lan Anh
	02/02/2004
	Tày
	11B6
	T6 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Văn Vũ
	16/10/2003
	Tày
	11B6
	Thôn 11
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	192
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Văn  Dự
	02/01/2004
	Dao 
	11B6
	T5 Thái Thủy 
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT Hàm Yên
	Trần Quốc Hiệp
	09/12/2004
	Tày
	11B6
	T1 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Hàm Yên
	Nịnh Thị Mỹ Lệ
	29/1/2004
	Cao Lan 
	11B6
	Thành Công 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	195
	THPT Hàm Yên
	Lã Thị Hồng Nga
	10/01/2004
	Tày
	11B6
	Thành Công 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	196
	THPT Hàm Yên
	Đặng Thị Ngọc Tuyết
	22/02/2003
	Dao
	11B7
	Đèo Ảng 
	Bình Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	197
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Đức Việt 
	15/02/2004
	Tày
	11B7
	Thôn 3, Đồng Quảng 
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	198
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Bắc 
	01/01/2004
	Dao
	11B7
	Thôn 4, Làng May  
	Việt Thành 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Ngân 
	01/10/2004
	Dao
	11B7
	Thôn 65
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	200
	THPT Hàm Yên
	Vi Thị Ngân 
	16/01/2004
	Dao
	11B7
	Thôn 5, Thái Thủy 
	Thái Sơn 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	201
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Đình Sự 
	07/10/2004
	Dao
	11B7
	Thôn 1
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	202
	THPT Hàm Yên
	Bàn Văn Lập
	30/12/2003
	Dao
	11B7
	Thôn 4 Mai Hồng 
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thế Lực 
	28/05/2004
	Tày
	11B7
	Thôn 8, Minh Tiến 
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Hà 
	05/12/2004
	Tày
	11B7
	Thôn 4, Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	205
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thanh Thảo 
	22/09/2004
	Tày
	11B7
	Thôn 7,Minh Tiến 
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	206
	THPT Hàm Yên
	Trần Hồng Ngọc 
	25/12/2004
	Kinh
	11B7
	Thôn 65 
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT Hàm Yên
	Trương Thị Ngọc  Quyết
	09/8/2004
	Dao
	11B7
	Phúc Long 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT Hàm Yên
	Trần Minh Ngọc
	04/11/2004
	Kinh
	11B7
	Thôn 68
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	209
	THPT Hàm Yên
	Trần Đức Duy
	26/02/2004
	Cao Lan
	11B8
	T8 Hợp Hòa
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT Hàm Yên
	Bùi Thanh Thảo
	16/01/2004
	Tày
	11B8
	Thôn 2, Đồng nhật
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	211
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Văn Dự
	09/02/2004
	Tày
	11B8
	T10 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	212
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Dung
	20/9/2004
	Tày
	11B8
	T3 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	213
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Trọng Dũng
	02/02/2004
	Tày
	11B8
	T12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	214
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Văn Hải
	22/12/2004
	Tày
	11B8
	T8 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	215
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Hoa
	13/3/2004
	Mông
	11B8
	T7 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Hoài
	08/07/2004
	Tày
	11B8
	T10 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	217
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Phi Hùng
	11/08/2004
	Tày
	11B8
	T6 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	218
	THPT Hàm Yên
	Nguyền Sao Ly
	24/12/2004
	Tày
	11B8
	T12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	219
	THPT Hàm Yên
	Tướng Văn An
	02/10/2004
	Dao
	11B8
	T4 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	220
	THPT Hàm Yên
	Lê Thị Lan Anh
	22/6/2004
	Sán Dìu
	11B8
	Đồng Lệnh
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	221
	THPT Hàm Yên
	Đỗ Văn Duy
	14/7/2004
	Dao
	11B8
	T4 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	222
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thị Hải
	26/2/2004
	Dao
	11B8
	T1 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Mạnh Hào
	18/10/2004
	Tày
	11B8
	T2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	224
	THPT Hàm Yên
	Lộc Văn Hoàn
	21/8/2004
	Tày
	11B8
	T1 ThuốcThượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	225
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Anh Thế
	19/8/2004
	Tày
	11B8
	T1 ThuốcThượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	226
	THPT Hàm Yên
	Vũ Văn Anh
	06/02/2004
	Kinh
	11B8
	T2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	227
	THPT Hàm Yên
	Phùng Mạnh Hùng
	02/11/2004
	Tày
	11B8
	Khởn
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	228
	THPT Hàm Yên
	Trần Thị Tâm
	16/7/2004
	Cao Lan
	11B8
	Thôn Cây Đa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	229
	THPT Hàm Yên
	Đào Văn Tiến
	07/10/2003
	Mông
	11B8
	Quảng Tân
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	230
	THPT Hàm Yên
	Cao Phương Trang
	09/03/2004
	Kinh
	11B8
	T65
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	231
	THPT Hàm Yên
	Lý Văn Chiến
	26/4/2004
	Dao
	11B8
	Đèo Ảng
	Bình Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	232
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Bảo Yến
	11/06/2004
	Tày
	11B9
	T9 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	233
	THPT Hàm Yên
	Chu Huyền Trang
	26/9/2004
	Dao
	11B9
	Thôn 1 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	234
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thế Anh
	15/5/2004
	Tày
	11B9
	Thôn 4 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	235
	THPT Hàm Yên
	Nông Minh Quang
	29/6/2004
	Tày
	11B9
	Thôn1 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	236
	THPT Hàm Yên
	Đặng Bảo Khanh
	18/9/2004
	Dao
	11B9
	Thôn 2 Phúc Long
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	237
	THPT Hàm Yên
	Chu Thị Ánh
	24/10/2004
	Tày
	11B9
	Thôn 12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	238
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Văn Đức
	18/12/2004
	Tày
	11B9
	Thôn 3 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	239
	THPT Hàm Yên
	Bàn Đức Huân
	02/03/2004
	Dao
	11B9
	Phúc Long 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	240
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị  Hường
	25/3/2004
	Dao
	11B9
	Thôn 3 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	241
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Thảo
	19/6/2004
	Tày
	11B9
	Thôn 9 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	242
	THPT Hàm Yên
	Phạm Kiều Oanh
	24/2/2004
	Tày
	11B9
	Thôn 5 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	243
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Tố Uyên
	19/10/2004
	Dao
	11B9
	Thôn 8 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	244
	THPT Hàm Yên
	Ninh Quang Thắng
	12/10/2004
	Cao Lan
	11B9
	Thôn Cây Đa 
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	245
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Ngọc Ánh
	27/06/2004
	Kinh
	11B9
	Thôn Cây Đa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	246
	THPT Hàm Yên
	Hứa Duyên Hải
	20/05/2004
	Tày
	11B9
	Thôn Đồng Quảng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	247
	THPT Hàm Yên
	Trần Thị Chi
	30/10/2004
	Tày
	11B9
	T2 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	248
	THPT Hàm Yên
	Vũ Trung Hiếu
	02/03/2004
	Tày
	11B9
	Thôn  2 Tân Yên
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	249
	THPT Hàm Yên
	Nông Thị Ngọc Anh
	07/11/2004
	Tày
	11B10
	Thôn 13 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	250
	THPT Hàm Yên
	Vương Quốc Bảo
	20/5/2004
	Tày
	11B10
	Thôn 8 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	251
	THPT Hàm Yên
	Triệu Hương Giang
	25/10/2004
	Tày
	11B10
	Thôn 2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	252
	THPT Hàm Yên
	Quan Trung Hiếu
	14/8/2004
	Tày
	11B10
	Thôn Mai Hồng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	253
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Hoài
	27/3/2004
	Tày
	11B10
	Thôn 7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	254
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Hoàn
	04/09/2004
	Dao
	11B10
	Thôn 3 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	255
	THPT Hàm Yên
	Nông Thị Hồng
	25/10/2004
	Tày
	11B10
	Thôn 5 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	256
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Quang Huy
	18/4/2004
	Tày
	11B10
	Thôn Ngòi Sen
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	257
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Linh
	15/01/2001
	Dao
	11B10
	Thôn 3 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	258
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Phương Nam
	21/01/2004
	Kinh
	11B10
	Thôn Tháng 10
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	259
	THPT Hàm Yên
	Bàn Anh Tuấn
	16/11/2004
	Tày
	11B10
	Thôn 6 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	260
	THPT Hàm Yên
	Lương Minh Việt
	21/4/2004
	Tày
	11B10
	Thôn Đồng Quảng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	261
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thanh Tùng
	18/02/2004
	Dao
	11B10
	Thôn Phúc Long
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	262
	THPT Hàm Yên
	Bàn Ngọc Bình
	30/11/2004
	Dao
	11B10
	Thôn 2 Đồng Nhật
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	263
	THPT Hàm Yên
	Vũ Văn Tuấn
	18/03/2004
	Dao
	11B10
	Thôn 5 Thái Thủy
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	264
	THPT Hàm Yên
	Đào Thị Hạnh
	05/04/2004
	Mông
	11B10
	Quảng Tân2
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	265
	THPT Hàm Yên
	Đinh Đức  Chiến
	04/02/2004
	Tày
	11B10
	T9 Minh Quang 
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	266
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Khánh Hòa
	09,12,2004
	Tày
	11B10
	T6 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	267
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Lan Anh
	24/4/2004
	Tày
	11B11
	T3 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	268
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Ngọc Ánh
	12/6/2004
	Tày
	11B11
	Thôn Khởn
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	269
	THPT Hàm Yên
	Đặng Ngọc Ánh
	10/02/2004
	Kinh
	11B11
	T3 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	270
	THPT Hàm Yên
	Phạm Văn Cương
	20/07/2004
	Tày
	11B11
	T8 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	271
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Dung
	20/08/2004
	Tày
	11B11
	T7 Minh Tiến
	Minh Tiến
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	272
	THPT Hàm Yên
	Đặng Minh Đức
	06/5/2004
	Dao 
	11B11
	T6 Cọ Sẻ 
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	273
	THPT Hàm Yên
	Nông Thị Hoan
	07/11/2004
	Tày
	11B11
	 T1 Tân Đông
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	274
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Hồng
	28/11/2004
	Dao
	11B11
	Thôn Thài Khao
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	275
	THPT Hàm Yên
	Lưu Mạnh Quang
	03/9/2004
	Tày
	11B11
	T5 Phúc Long
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	276
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Lệ
	11/11/2004
	Dao
	11B11
	T1 Minh Tiến
	Minh Tiến
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	277
	THPT Hàm Yên
	Trương Thị Linh
	04/4/2004
	Dao 
	11B11
	T5 Phúc Long
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	278
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Trung Kiên
	17/12/2004
	Tày
	11B11
	T5 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	279
	THPT Hàm Yên
	Đặng Thị Phượng
	06/12/2004
	Dao
	11B11
	T3 Yên Lập
	Yên Phú
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	280
	THPT Hàm Yên
	Trương Ly Phượng
	02/09/2004
	Dao
	11B11
	T1 Phúc Long
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	281
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Tốt
	13/9/2004
	Dao 
	11B11
	T4 Mai Hồng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	282
	THPT Hàm Yên
	Bàn Văn Tùng
	30/07/2004
	Dao
	11B11
	T3 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	283
	THPT Hàm Yên
	Đặng Thị Thi
	15/6/2004
	Dao 
	11B11
	T 1 Thành Long
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	284
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Thêm
	18/08/2004
	Dao
	11B11
	T5 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	285
	THPT Hàm Yên
	Lý Quang Trường
	17/10/2004
	Dao 
	11B11
	T2 Thành Long
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	286
	THPT Hàm Yên
	Chẩu Quang Trình
	12/07/2004
	Tày
	11B11
	T3 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	287
	THPT Hàm Yên
	Phạm Cao Vượng
	13/08/2004
	Kinh
	11B11
	T3 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	288
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Kim Thoa
	22/09/2004
	Tày
	11B11
	T9 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	289
	THPT Hàm Yên
	Lý Văn Xuân
	04/03/2004
	Mông
	11B11
	Thôn Quảng Tân
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	290
	THPT Hàm Yên
	Tướng Thị Phương
	19/09/2003
	Dao
	12C1
	 Thôn 1 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	291
	THPT Hàm Yên
	Phạm Thế Anh
	06/01/2003
	Tày
	12C1
	Cây Đa
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	292
	THPT Hàm Yên
	Đinh Thị Đào
	14/09/2009
	Tày
	12C1
	Thôn  12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	293
	THPT Hàm Yên
	Phạm Việt Hưng
	06/08/2003
	Cao Lan
	12C1
	Thôn 8 Hợp Hòa 
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	294
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Lâm Na
	02/01/2003
	Dao
	12C1
	Thôn 7 Ngòi Yên
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	295
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Hà
	25/01/2003
	Tày
	12C1
	Thôn  4 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	296
	THPT Hàm Yên
	Hà Thị Hương
	12/08/2003
	Tày
	12C1
	Khuổi Phạt
	Vĩnh Hảo
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	297
	THPT Hàm Yên
	Ngô Thị thúy Hiền
	22/11/2003
	Tày
	12C1
	Thôn  1 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	298
	THPT Hàm Yên
	Lương Thị Yến
	17/3/2003
	Tày
	12C2
	Thôn 5 Phúc Long
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	299
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Chi
	09/6/2003
	Dao
	12C2
	Thôn 2 Tân Yên
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	300
	THPT Hàm Yên
	Dương Anh Cường
	21/7/2003
	Tày
	12C2
	Thôn 5 Phúc Long
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	301
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Hiên
	18/12/2003
	Tày
	12C2
	Thôn 5 Phúc Long
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	302
	THPT Hàm Yên
	Ninh Quốc Khánh
	23/3/2003
	Cao Lan
	12C2
	Ngòi Sen
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	303
	THPT Hàm Yên
	Lương Thị Hằng
	11/9/2003
	Tày
	12C2
	Thôn 1 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	304
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Thảo
	25/7/2003
	Tày
	12C2
	Thôn Đá Bàn
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	305
	THPT Hàm Yên
	Nông Thị Bích Thủy
	01/07/2003
	Tày
	12C3
	T3 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	306
	THPT Hàm Yên
	Vũ Diệu Quỳnh
	24/12/2003
	Tày
	12c4
	Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	307
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Long Duy
	28/04/2003
	Tày
	12c4
	Thôn 2 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	308
	THPT Hàm Yên
	Ngọc Thị Ánh
	19/9/2003
	Tày
	12C5
	Thôn 5 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	309
	THPT Hàm Yên
	Bàn Văn Duyên
	22/10/2003
	Dao
	12C5
	Thôn 2 Yên Lập
	Yên Phú
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	310
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thu Hoài
	29/11/2003
	Tày
	12C5
	Thôn 9 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	311
	THPT Hàm Yên
	Hà Thu Hoài
	02/10/2003
	Tày
	12C5
	Thôn Tháng 10 
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	312
	THPT Hàm Yên
	Nông Thu Hiền
	21/9/2003
	Tày
	12C5
	Thôn 12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	313
	THPT Hàm Yên
	Lưu Thị Ngọc
	22/12/2003
	Tày
	12C5
	Thôn Đồng Nhật
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	314
	THPT Hàm Yên
	Long Thị Hồng Nhung
	15/5/2003
	Tày
	12C5
	Thôn Khởn
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	315
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Thao
	23/5/2003
	Tày
	12C5
	Thôn 6 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	316
	THPT Hàm Yên
	Phùng Minh Thanh
	29/5/2003
	Tày
	12C5
	Thôn 7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	317
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Thu Trang
	05/02/2003
	Tày
	12C5
	Thôn 7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	318
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Yến
	08/05/2003
	Tày
	12C5
	Thôn 3 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	319
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Yến
	12/06/2003
	Dao
	12C5
	Thôn 3 Đá Bàn
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	320
	THPT Hàm Yên
	Lý Trọng Ngọc
	08/05/2003
	Nùng
	12C5
	Thôn 2 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	321
	THPT Hàm Yên
	Triệu Văn Ngọc
	06/01/2003
	Dao
	12C5
	Thôn Phúc Long 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	322
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Ngọc Hải
	05/07/2003
	Dao
	12C5
	Đèo Ảng
	Bình Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	323
	THPT Hàm Yên
	Lý Tiến Dũng
	19/022003
	Dao
	12C5
	Thôn 1 Nắc Con
	Yên lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	324
	THPT Hàm Yên
	Bàn Văn Hùng
	15/01/2023
	Dao
	12C6
	Thôn 3 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	325
	THPT Hàm Yên
	Lý Văn Tình
	05/9/2003
	Dao
	12C6
	Thôn 2 Nắc Con
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	326
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thị Uyên
	17/4/2003
	Tày
	12C6
	Thôn 5 Ngõa
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	327
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thu Phương
	01/8/2003
	Tày
	12C6
	Thôn 6 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	328
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Anh Đức
	22/5/2003
	Tày
	12C6
	Thôn Kim Giao
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	329
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Kiều
	09/02/2003
	Dao
	12C6
	Thôn 5 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	330
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Văn Sáng
	11/9/2003
	Tày
	12C6
	Thôn 1 Tân Đông
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	331
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Vân
	25/9/2003
	Dao
	12C6
	Thôn 4 Mai Hồng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	332
	THPT Hàm Yên
	Âu Văn Chính
	09/3/2003
	Cao Lan
	12C6
	Thôn Khởn
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	333
	THPT Hàm Yên
	Trịnh Hoài Ly
	10/10/2003
	Dao
	12C6
	Đèo Ảng
	Bình Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	334
	THPT Hàm Yên
	Vũ Thanh Nhàn
	27/12/2003
	Kinh
	12C6
	Thôn Tháng 10
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	335
	THPT Hàm Yên
	Dương Thị Phấn
	14/4/2003
	Tày
	12C6
	Thôn 5 Phúc Long
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	336
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Vân
	18/9/2003
	Dao
	12C6
	Thôn 4 Mai Hồng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	337
	THPT Hàm Yên
	Lương Thu Lan
	15/3/2003
	Cao Lan
	12C6
	Cây Đa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	338
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thế An
	16/10/2003
	Tày
	12C6
	Thôn 3 Đồng  Quảng
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	339
	THPT Hàm Yên
	Trần Đức Chuẩn
	19/5/2003
	Cao Lan
	12C6
	Thôn 2 Nắc Con
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	340
	THPT Hàm Yên
	Lâm Công Đức
	01/01/2003
	Tày
	12C7
	T2 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	341
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thu Hiền
	27/7/2003
	Tày
	12C7
	Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	342
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Tâm
	21/11/2003
	Tày
	12C7
	T8 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	343
	THPT Hàm Yên
	Bàn Thị Lương
	06/07/2003
	Dao
	12C7
	T2 Nắc Con
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	344
	THPT Hàm Yên
	Đặng Thị Thương
	05/10/2003
	Dao
	12C7
	T1 Nắc Con
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	345
	THPT Hàm Yên
	Vũ Thị Hạnh
	10/05/2003
	Nùng
	12C7
	T2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	346
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Tuyên
	15/3/2003
	Tày
	12C7
	T6 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	347
	THPT Hàm Yên
	Nông Duy Mạnh
	07/05/2003
	Tày
	12C7
	T11 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	348
	THPT Hàm Yên
	La Thị Cúc
	14/11/2003
	Tày
	12C7
	Khởn
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	349
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Ly
	10/04/2003
	Dao
	12C7
	T9 Minh Phú
	Yên Phú
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	350
	THPT Hàm Yên
	Trương Văn Nghĩa
	13/5/2003
	Dao
	12C7
	T3 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	351
	THPT Hàm Yên
	Trần Xuân Vĩnh
	15/11/2003
	Kinh
	12C7
	T1 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	352
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thúy Kiều
	07/06/2003
	Tày
	12C7
	Thôn 9
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	353
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Ngọc Bảo
	06/03/2003
	Tày
	12C8
	Thôn 7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	354
	THPT Hàm Yên
	Lương Mạnh Cường
	10/10/2003
	Tày
	12C8
	Thôn 7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	355
	THPT Hàm Yên
	Triệu Văn Dự
	16/6/2003
	Tày
	12C8
	Thôn 2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	356
	THPT Hàm Yên
	Phàn Đức Duy
	20/3/2003
	Dao
	12C8
	Thôn 5 Thuốc Hạ 
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	357
	THPT Hàm Yên
	Sằm Thị Thanh Hậu
	10/10/2003
	Tày
	12C8
	Thôn 7 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	358
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Minh Huyền
	16/6/2002
	Tày
	12C8
	Thôn 7 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	359
	THPT Hàm Yên
	Đặng Văn Kết
	10/03/2003
	Dao
	12C8
	Thôn 3 Nác kon
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	360
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Hương Lan
	07/06/2003
	Dao
	12C8
	Thôn 1 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	361
	THPT Hàm Yên
	Đặng Diệu Linh
	09/11/2003
	Dao
	12C8
	Thôn 1 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	362
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Đức Mạnh
	21/12/2003
	Tày
	12C8
	Thôn 12 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	363
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Nhung
	13/9/2003
	Dao
	12C8
	Thôn 2 Mỏ nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	364
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Xuân Quỳnh
	26/7/2003
	Dao
	12C8
	Thôn 3 Cây Đa 
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	365
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Mạnh Thắng
	21/12/2003
	Tày
	12C8
	Thôn 2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	366
	THPT Hàm Yên
	Sằm Văn Thiết
	07/11/2003
	Tày
	12C8
	Thôn Kim giao
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	367
	THPT Hàm Yên
	Đặng Bảo Khanh
	08/01/2003
	Dao
	12C8
	Thôn 6 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	368
	THPT Hàm Yên
	Nông Lệ Thắm
	14/10/2003
	Tày
	12C8
	Thôn 13 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	369
	THPT Hàm Yên
	Lục Quang Hiếu
	14/7/2003
	Tày
	12C8
	Thôn 3 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	370
	THPT Hàm Yên
	Tô Thị Thủy
	23/2/2003
	Tày
	12C8
	Thôn Đồng Lệnh
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	371
	THPT Hàm Yên
	Phạm Phương Trang
	10/04/2003
	Dao
	12C8
	Thôn 6 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	372
	THPT Hàm Yên
	Lộc Thị Kim Khuyến
	18/3/2003
	Tày
	12C8
	Thôn 2 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	373
	THPT Hàm Yên
	Sầm Văn Bền
	10/05/2003
	Mông
	12C8
	Thôn Quảng Tân
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	374
	THPT Hàm Yên
	 Hoàng T. Hồng Nhung
	26/10/2003
	Tày
	12C8
	Thôn Loa 
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	375
	THPT Hàm Yên
	Lương Thị Hồng Thúy
	09/04/2003
	Tày
	12C8
	Thôn 2
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	376
	THPT Hàm Yên
	Đỗ Ngọc Mai
	24/5/2003
	Kinh
	12C9
	km 68
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	377
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Minh Tuệ
	30/8/2003
	Tày
	12C9
	Thôn  3 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	378
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Quang Vinh
	12/04/2003
	Tày
	12C9
	Thôn  1 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	379
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Mai Liên
	08/01/2003
	Tày
	12C9
	Thôn  2 Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	380
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Doanh Huân
	26/11/2003
	Dao
	12C9
	Thôn  5 Thái Thủy
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	381
	THPT Hàm Yên
	Thào Xuân Tăng
	22/7/2003
	Mông
	12C9
	Cao Đường
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	382
	THPT Hàm Yên
	Lý Văn Trường
	05/04/2003
	Dao
	12C9
	Phúc Long 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	383
	THPT Hàm Yên
	Dương Văn Dũng
	24/3/2003
	Mông
	12C9
	Quảng Tân
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	384
	THPT Hàm Yên
	Hứa Văn Cường
	04/10/2003
	Tày
	12C9
	Thôn 1
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	385
	THPT Hàm Yên
	Trần Thùy Linh
	25/4/2002
	Cao Lan
	12C9
	Thành Công 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	386
	THPT Hàm Yên
	Lý Quốc Khánh
	09/02/2003
	Dao
	12C9
	Thôn  5 Thái Thủy
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	387
	THPT Hàm Yên
	Trương Thị Kim Oanh
	10/05/2003
	Tày
	12C9
	Thôn 8 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	388
	THPT Hàm Yên
	Bàn Văn Lương
	04/05/2003
	Dao
	12C9
	Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	389
	THPT Hàm Yên
	Lê Trung Lương
	20/11/2003
	Tày
	12C9
	Ngòi Sen
	Yên Lâm
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	390
	THPT Hàm Yên
	Nịnh Thị Hồng Nhung
	23/11/2003
	Cao Lan
	12C9
	Thành Công 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	391
	THPT Hàm Yên
	Triệu Thị Hoa
	23/01/2003
	Tày
	12C9
	Việt Thành
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	392
	THPT Hàm Yên
	Trần Thúy Quỳnh
	18/9/2003
	Dao
	12C9
	Phúc Long 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	393
	THPT Hàm Yên
	Đặng Thị Dung
	15/11/2003
	Dao
	12C9
	Thôn 3, Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	394
	THPT Hàm Yên
	Nông Văn Hoàng
	17/12/2003
	Tày
	12C10
	Thôn 4 - Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	395
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Diệu Trinh
	29/04/2003
	Tày
	12C10
	Thôn 12 - Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	396
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Thị Trang
	25/11/2002
	Tày
	12C10
	thôn 3 - Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	397
	THPT Hàm Yên
	Hà Thị Minh Ngọc
	12/09/2003
	Tày
	12C10
	thôn 2 - Minh Quang 
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	398
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Văn Hùng
	15/01/2003
	Tày
	12C10
	Thôn Kim Dao - Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	399
	THPT Hàm Yên
	Nguyễn Thu Hằng
	09/12/2003
	Tày
	12C10
	thôn 7- Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	400
	THPT Hàm Yên
	Hoàng Tuấn Anh
	08/08/2003
	Tày
	12C10
	thôn 6 - Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	401
	THPT Hàm Yên
	Nịnh Thị Kim Yến
	17/09/2003
	Cao Lan
	12C10
	Thôn Khởn
	Thái Sơn
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	402
	THPT Hàm Yên
	pham Văn Tuấn
	23/03/2001
	Tày
	12C10
	Thôn Cây Đa
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	403
	THPT Hàm Yên
	 Hoàng Hải Yến
	03/11/2003
	Tày
	12C10
	Thôn 5 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	404
	THPT Hàm Yên
	Âu Văn Khánh
	05/06/2002
	 Bố Y
	12C10
	Thôn 1-Tân Đông
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	 
	4
	 

	405
	THPT Hàm Yên
	Bùi Văn Vinh
	12/01/2002
	Tày
	12C10
	Thôn Phúc Long
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	406
	THPT Hàm Yên
	Lý Thị Trinh
	12/03/2003
	Dao
	12C10
	Thôn Đèo Ảng 
	Bình Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	II. THPT Phù Lưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.560
	 
	 
	 

	1
	THPT  Phù Lưu
	Đàm Hoài Ly
	07/02/2005
	Tày
	10A1
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT  Phù Lưu
	Lương Thị Huế
	24/01/2005
	Tày
	10A1
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Xuyến
	17/07/2005
	Tày
	10A1
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị Giang
	22/09/2005
	Dao
	10A1
	Cao Phạ
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT  Phù Lưu
	Lý Thị Mai Khuyên
	13/01/2005
	Dao
	10A1
	Ngòi Khương
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	21/08/2005
	Dao
	10A1
	Minh Thái
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Thị Lệ Ngân
	08/11/2005
	Dao
	10A1
	Xít Xa
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Hương Giang
	30/04/2005
	Tày
	10A1
	Minh Thái
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT  Phù Lưu
	Trần Ngọc Ly
	10/06/2005
	Dao
	10A1
	Minh Thái
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT  Phù Lưu
	Nông Hương Giang
	26/12/2005
	Tày
	10A1
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Mai Hương
	27/11/2005
	Tày
	10A1
	Làng Chang
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT  Phù Lưu
	Khương Trọng Phúc
	03/10/2005
	Kinh
	10A1
	Bến Đền
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT  Phù Lưu
	Vi Quốc Tiệp
	20/08/2005
	Tày
	10A1
	Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Tiến Thành
	15/02/2005
	Kinh
	10A1
	Bơi
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT  Phù Lưu
	La Duy Quang
	21/05/2005
	Tày
	10A1
	Thôn 1 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT  Phù Lưu
	La Thị Thiện
	02/07/2005
	Tày
	10A2
	Bơi
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Thị Thanh Thảo
	11/09/2005
	Tày
	10A2
	An Thịnh 
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Ánh Nguyệt
	06/02/2005
	Dao
	10A2
	Cốc Phường
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Hà My
	21/01/2005
	Tày
	10A2
	Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT  Phù Lưu
	Hầu Thị Phương Liễu
	31/01/2005
	Tày
	10A2
	Thôm Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT  Phù Lưu
	Ma Thị Hà Lệ
	22/09/2005
	Tày
	10A2
	Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thanh Huyến
	07/06/2005
	Tày
	10A2
	An Thịnh 
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT  Phù Lưu
	Lưu Thị Khánh Huyền
	10/11/2005
	Tày
	10A2
	Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Sĩ Hà
	08/03/2005
	Kinh
	10A2
	Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Trọng Hiếu
	21/6/2005
	Tày
	10A2
	Làng Báu
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT  Phù Lưu
	Mã Thị Bích Ngọc
	18/11/2005
	Tày
	10A2
	Minh Hà
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	09/05/2005
	Tày
	10A2
	Làng Báu
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Huy Hoàng
	15/10/2005
	Tày
	10A2
	Minh Thái
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Chiêm
	16/3/2005
	Tày
	10A2
	Làng Chang
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Phúc Lâm
	16/6/2005
	Dao
	10A2
	Ngòi Nung
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT  Phù Lưu
	Mai Khánh Ly
	26/02/2005
	Tày
	10A2
	Làng Chang
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Như
	04/07/2005
	Dao
	10A2
	Cầu Cao I
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Văn Tuyên
	21/04/2005
	Dao
	10A2
	Cầu Cao I
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Tuyết
	06/06/2005
	Dao
	10A2
	Cầu Cao II
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Mai
	16/08/2005
	Tày
	10A2
	Nà Quan
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT  Phù Lưu
	Vi Thị Chi
	05/12/2005
	Tày
	10A2
	Kim Long
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT  Phù Lưu
	Đinh Thu Huệ
	05/02/2005
	Tày
	10A2
	Kim Long
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Huyền
	25/11/2005
	Tày
	10A2
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT  Phù Lưu
	Ninh Thị Kiều Uyên
	11/10/2005
	Kinh
	10A2
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Thúy
	17/01/2005
	Tày
	10A2
	Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT  Phù Lưu
	Phạm Việt Hoàng
	04/11/2005
	Tày
	10A2
	Thôm Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Thu Hà 
	18/04/2005
	Dao
	10A3
	Thôn Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT  Phù Lưu
	Lâm Chí Bảo
	23/06/2005
	Nùng
	10A3
	Thôn Thụt
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT  Phù Lưu
	Lý Văn Phương
	13/09/2005
	Dao
	10A3
	Thôn Làng Chả
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT  Phù Lưu
	Mạc Thái Dương
	09/01/2005
	Tày
	10A3
	Thôn Làng Chả
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thành Trung
	18/04/2005
	Tày
	10A3
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Tiến Cường
	20/01/2005
	Tày
	10A3
	Thôn Kim Long
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT  Phù Lưu
	Lý Ngọc Yên
	07/03/2005
	Dao
	10A3
	Thôn Làng Vai
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Thị Ngoan
	28/04/2005
	Dao
	10A3
	Thôn Đồng Mới 
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Yến Nhi
	27/05/2005
	Tày
	10A3
	Thôn Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT  Phù Lưu
	Lô Phúc Nguyên Chương
	30/10/2005
	Tày
	10A3
	Thôn Đẻm
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Hồng Nhung
	17/05/2005
	Mường
	10A3
	Thôn Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT  Phù Lưu
	Ma Thi Hồng Phượng
	09/07/2004
	Tày
	10A3
	Thôn Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thanh Lam
	02/02/2005
	Tày
	10A3
	Thôn Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT  Phù Lưu
	Lương Thị Tuyết
	28/04/2005
	Tày
	10A3
	Thôn 3 Thuốc Hạ 
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT  Phù Lưu
	Trần Tuấn Minh
	16/10/2004
	Tày
	10A3
	Thôn Minh Thái
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT  Phù Lưu
	Phùng Thanh Lực
	24/04/2005
	Tày
	10A3
	Thôn 3 Thuốc Hạ 
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thành Phương
	19/05/2005
	Tày
	10A3
	Thôn 3 Thuốc Hạ 
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Thị Mai Hoa
	28/01/2005
	Dao
	10A3
	Thôn 1 Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT  Phù Lưu
	Vũ Thị Thu Trang
	15/04/2005
	Kinh
	10A3
	Bến Đền
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Lan Anh
	04/01/2005
	Tày
	10A4
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT  Phù Lưu
	Đàm Quốc Bảo
	27/11/2005
	Tày
	10A4
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Tiên Chi
	05/10/2005
	Kinh
	10A4
	Bến Đền
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn Đình
	27/07/2005
	Dao
	10A4
	Cầu Cao II
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Duy Đông
	01/08/2004
	Dao
	10A4
	Cầu Cao II
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT  Phù Lưu
	Lý Ngọc Hải
	24/01/2005
	Dao
	10A4
	Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT  Phù Lưu
	Lý Văn Hải
	07/06/2005
	Dao
	10A4
	Thôn Bơi
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT  Phù Lưu
	Trần Duy Hoàng
	28/06/2005
	Dao
	10A4
	Ngòi Họp
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT  Phù Lưu
	Lý Quỳnh Hương
	09/08/2005
	Dao
	10A4
	Cốc Phường
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT  Phù Lưu
	Tày Văn Khiêm
	26/07/2005
	Tày
	10A4
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT  Phù Lưu
	Tướng Thị Mai
	11/07/2005
	Dao
	10A4
	Thôn 4 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT  Phù Lưu
	Lý Thị Hằng Nga
	20/10/2005
	Dao
	10A4
	Ngòi Họp
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	THPT  Phù Lưu
	Nông Văn Nghĩa
	12/01/2005
	Tày
	10A4
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT  Phù Lưu
	Nông Kim Nhật
	11/10/2005
	Tày
	10A4
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Đức Thành
	25/07/2005
	Tày
	10A4
	Làng Ẻn
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Thanh Thảo
	15/05/2005
	Dao
	10A4
	Xit Xa
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT  Phù Lưu
	Đàm Minh Tiến
	24/08/2005
	Tày
	10A4
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT  Phù Lưu
	Trần Văn Toàn
	22/03/2005
	Dao
	10A4
	Cầu Cao I
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Thị Hải Yến
	22/03/2005
	Dao
	10A4
	Cao Phạ
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT  Phù Lưu
	Lê Thị Tươi
	28/7/2005
	Dao
	10A4
	Thăm Bon
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT  Phù Lưu
	Nông Thị Huyền
	20/12/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 3, Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT  Phù Lưu
	Phàn Giao Quý
	01/10/2005
	Dao
	10A5
	Thôn 3, Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Văn Tài
	01/08/2005
	Tày
	10A5
	Thôn 3, Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT  Phù Lưu
	Lộc Văn Duyên
	20/10/2005
	Dao
	10A5
	Thôn 1, Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT  Phù Lưu
	Vi Thị Nhung
	08/08/2005
	Dao
	10A5
	Thôn Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Việt Đức
	27/06/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Thị Hương
	12/10/2005
	Dao
	10A5
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT  Phù Lưu
	Lộc Văn Hiếu
	01/10/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn Khương Duy
	14/12/2005
	Dao
	10A5
	Thôn Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Thị Oanh
	15/03/2005
	Dao
	10A5
	Cao Phạ
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT  Phù Lưu
	Mã Thị Kim Ánh
	08/05/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Minh Hà
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT  Phù Lưu
	Lương Thị Nhâm
	11/10/2005
	Dao
	10A5
	Nà Ham
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Văn Dũng
	28/05/2005
	Dao
	10A5
	Ngòi Nung
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Văn Thế
	21/01/2005
	Dao
	10A5
	Ngòi Nung
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	04/04/2005
	Tày
	10A5
	Làng ẻn
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT  Phù Lưu
	Nông Bảo Ngọc
	08/06/2005
	Tày
	10A5
	Ngòi Nung
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị Nga
	22/06/2005
	Dao
	10A5
	Cầu Cao II
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT  Phù Lưu
	Giàng Thị Dung
	10/12/2005
	Mông
	10A5
	Cao Đường
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT  Phù Lưu
	Liệu Thị Bích Diệp
	11/05/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT  Phù Lưu
	Vi Ngọc Hưng
	07/08/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT  Phù Lưu
	Ma Thị Diệu Trang
	08/03/2005
	Tày
	10A5
	Thôn Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT  Phù Lưu
	Vũ Thùy Trang
	15/08/2004
	Kinh
	10A5
	Thôn Cốc Phường
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT  Phù Lưu
	Tướng Thị  Uyên 
	08/03/2005
	Dao 
	10A6
	Ngòi Tèo 
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT  Phù Lưu
	Trần Thị  Thủy
	02/06/2005
	Tày
	10A6
	Thôn 2 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT  Phù Lưu
	Nông Hải Nam
	14/08/2005
	Tày
	10A6
	Thôn Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT  Phù Lưu
	Đỗ Duy Bảo
	19/12/2005
	Tày
	10A6
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Huy  Đức
	29/08/2005
	Tày
	10A6
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT  Phù Lưu
	Đàm Thế  Phong
	22/10/2005
	Tày
	10A6
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Đức  Tiệp
	26/10/2005
	Tày
	10A6
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT  Phù Lưu
	Bùi Hoài Lý
	14/10/2005
	Mường
	10A6
	Thôn Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT  Phù Lưu
	Trần Ngọc  Sơn
	22/06/2005
	Dao
	10A6
	Thôn 4 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT  Phù Lưu
	Lương Quốc Khánh
	22/02/2005
	Nùng
	10A6
	Thôn 3 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Văn Thành
	20/09/2005
	Dao
	10A6
	Ngòi Nung
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT  Phù Lưu
	Hồ Thị Mỹ Duyên
	13/8/2005
	Tày
	10A6
	Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT  Phù Lưu
	Trương Văn Tranh
	06/08/2004
	Dao
	10A6
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT  Phù Lưu
	Nông Văn Thuần
	12/03/2005
	Tày
	10A6
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Văn Kiên
	22/08/2005
	Dao
	10A6
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Phương  Ly
	01/11/2005
	Dao
	10A6
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT  Phù Lưu
	Trần Văn Tài
	22/12/2005
	Tày
	10A6
	Kim Long
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị  Chúc
	27/02/2005
	Dao
	10A6
	Nà Ham
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT  Phù Lưu
	Trần Thị  Duyên
	11/11/2005
	Tày
	10A6
	Phòng Trao
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Hoàng Lâm
	15/01/2004
	Tày
	11B1
	Thôn Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn Long
	10/02/2004
	Dao 
	11B1
	Thôn Cầu Cao I
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Công Mạnh
	21/02/2004
	Tày
	11B1
	Thôn Làng Chang
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	125
	THPT  Phù Lưu
	La Văn Cương
	10/08/2004
	Dao
	11B1
	Thôn Thăm Bon
	Minh Khương 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT  Phù Lưu
	Mã Thị Lệ
	02/03/2004
	Tày
	11B1
	Thôn Minh Hà
	Minh Khương 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Thảo
	30/04/2004
	Tày
	11B1
	Thôn Làng Báu
	Minh Khương 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT  Phù Lưu
	Trần Thị Chúc Vân
	04/01/2004
	Dao
	11B1
	Thôn Ngòi Họp
	Minh Khương 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT  Phù Lưu
	Mã Thị Ngọc  Yến
	27/05/2004
	Tày
	11B1
	Thôn Minh Hà
	Minh Khương 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT  Phù Lưu
	La Thị Kiều
	18/05/2004
	Tày
	11B1
	Thôn Lục Sơn
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT  Phù Lưu
	Hồ Phương Lũy
	08/03/2004
	Tày
	11B1
	Thôn Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT  Phù Lưu
	Ma Thị Tuyết
	07/01/2004
	Tày
	11B1
	Thôn Cuổm
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Hằng
	24/05/2004
	Tày
	11B1
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT  Phù Lưu
	Lý Văn Thân
	27/01/2004
	Dao
	11B1
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT  Phù Lưu
	Tướng Thị Linh
	29/10/2004
	Dao
	11B1
	Thôn 2 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Thanh Nga
	29/09/2004
	Tày
	11B1
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT  Phù Lưu
	Trần Văn Bảo
	16/4/2004
	Dao
	11B2
	Cầu Cao II
	Bạch xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT  Phù Lưu
	Nông Ánh Phương
	09/10/2004
	Tày
	11B2
	Phù Hương
	Bạch xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn Giang
	19/12/2004
	Dao
	11B2
	Cầu Cao II
	Bạch xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Văn Quang
	16/9/2004
	Tày
	11B2
	Nà Quan
	Bạch xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Thúy Kiều
	09/06/2004
	Tày
	11B2
	Làng Chang
	Bạch xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Ngọc Tiệp
	16//01/2004
	Tày
	11B2
	Làng Ẻn
	Bạch xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT  Phù Lưu
	Lã Thị Ngọc Ánh
	27/10/2004
	Kinh
	11B2
	Phòng Trao
	Bạch xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	144
	THPT  Phù Lưu
	Ma Thị Hồng Tươi
	24/6/2004
	Tày
	11B2
	Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT  Phù Lưu
	Vi Thanh Hà
	21/3/2004
	Tày
	11B2
	Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT  Phù Lưu
	Hồ Thị Cẩm Nhung
	09/06/2004
	Tày
	11B2
	Cuổm
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT  Phù Lưu
	Vi Văn Đức
	26/2/2004
	Tày
	11B2
	Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thanh Lâm
	19/12/2004
	Tày
	11B2
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT  Phù Lưu
	Lý Mi Lan
	26/6/2004
	Dao
	11B2
	Cốc Phường
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Phúc Lâm
	01/11/2004
	Dao
	11B2
	Khau Làng
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	151
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Nga
	29/3/2004
	Tày
	11B2
	Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	152
	THPT  Phù Lưu
	Trương Tuấn Vân
	06/06/2004
	Hoa
	11B2
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Minh Ánh 
	24/9/2004
	Tày
	11B2
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT  Phù Lưu
	Mạc Thị Lan
	24/6/2004
	Tày
	11B2
	Làng Chả
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Quang Vinh
	23/2/2004
	Dao
	11B2
	Xít xa
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	156
	THPT  Phù Lưu
	Mã Quốc Huy
	15/4/2004
	Tày
	11B2
	Minh Hà
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT  Phù Lưu
	Trần Thị  Hậu
	14/10/2004
	Hoa 
	11B3
	Thụt
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	158
	THPT  Phù Lưu
	Nông Thị Thu  Hoài 
	02/04/2004
	Tày
	11B3
	Nà Quan
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	159
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thu  Hường 
	17/08/2004
	Tày
	11B3
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	160
	THPT  Phù Lưu
	Lý Thị  Thảo 
	29/07/2004
	Dao 
	11B3
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	161
	THPT  Phù Lưu
	Lý Anh  Tuấn 
	26/12/2004
	Dao 
	11B3
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	162
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị  Chúc 
	25/07/2004
	Tày
	11B3
	Phòng Trao
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT  Phù Lưu
	Chu Thị Lan  Hương 
	17/10/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 1, Mỏ Nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn  Sơn 
	17/12/2004
	Dao
	11B3
	Nà Quan
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn  Thiết 
	02/10/2003
	Dao
	11B3
	Thăm Bon
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT  Phù Lưu
	Lý Văn  An 
	13/09/2004
	Dao
	11B3
	Khau Làng
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	167
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Minh  Công 
	09/11/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 3, Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn  Hoàng 
	30/10/2004
	Dao 
	11B3
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Hoàng  Nam 
	24/11/2004
	Kinh 
	11B3
	Đồn Bầu
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT  Phù Lưu
	Mã Thế Duyệt
	28/12/2004
	Tày
	11B4
	Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Văn Hùng
	16/02/2004
	Dao
	11B4
	Khau Làng
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	172
	THPT  Phù Lưu
	Liệu Thị Bích Loan
	07/02/2004
	Tày
	11B4
	Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	173
	THPT  Phù Lưu
	Tạ Thị Hoa Phượng
	10/01/2004
	Tày
	11B4
	Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT  Phù Lưu
	Lô Thị Thắm
	24/11/2004
	Tày
	11B4
	Đẻm
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT  Phù Lưu
	La Thu Yến
	08/03/2004
	Dao
	11B4
	Xít Xa
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	176
	THPT  Phù Lưu
	Mạc Thúy Kiều
	15/12/2004
	Tày
	11B4
	Làng Chả
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	177
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Ngọc Vang
	19/09/2004
	Tày
	11B4
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	178
	THPT  Phù Lưu
	Ma Đức Thắng
	25/07/2004
	Tày
	11B4
	Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	179
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Bảo Quốc
	10/01/2004
	Kinh
	11B4
	Làng Ẻn
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	180
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Thanh Hồng
	01/06/2004
	Dao
	11B4
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT  Phù Lưu
	Tướng Ngọc Kim Oanh
	12/09/2004
	Dao
	11B4
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	182
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Mai Linh
	18/06/2004
	Tày
	11B4
	Minh Thái
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT  Phù Lưu
	Nông Thị Hồng Quê
	28/01/2004
	Tày
	11B4
	Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	184
	THPT  Phù Lưu
	Nông Thị Hoài
	13/7/2004
	Tày
	11B5
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	185
	THPT  Phù Lưu
	Tạ Ngọc Tuấn
	28/6/2004
	Tày
	11B5
	Cuổm
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn Chiều
	18/7/2004
	Dao
	11B5
	Thôn 2, Làng bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Thị Hồng
	18/10/2004
	Dao
	11B5
	Thôn 1, Làng bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	188
	THPT  Phù Lưu
	Lương Duy Quang
	20/6/2004
	Tày
	11B5
	Thôn 1, Làng bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	189
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị Ngân
	15/01/2004
	Dao
	11B5
	Thôn 1, mỏ nghiều
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	190
	THPT  Phù Lưu
	Quan Văn Tương
	08/07/2004
	Tày
	11B5
	Thôn 2, Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT  Phù Lưu
	Nông Văn Thìn
	06/06/2004
	Tày
	11B5
	Thôn 3, Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	192
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Linh
	21/4/2004
	Dao
	11B5
	Thác cái
	Minh khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Văn Hiệp
	22/9/2004
	Tày
	11B5
	Phù Hương
	Bạch xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn Trường
	28/3/2004
	Dao
	11B5
	Cầu Cao I
	Bạch xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	195
	THPT  Phù Lưu
	Nông Quang Trung
	28/02/2004
	Hoa
	11B5
	Trò
	Phù lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	196
	THPT  Phù Lưu
	Lý Văn Đức
	29/07/2004
	Dao
	11B5
	Ngòi tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	197
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Văn Sơn
	17/08/2004
	Dao
	11B6
	Thôn Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	198
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Văn Cương
	15/08/2004
	Dao
	11B6
	Thôn 1 Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT  Phù Lưu
	Ma Thị Kim Huệ
	16/08/2004
	Tày
	11B6
	Thôn Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	200
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Quốc Huy
	18/01/2004
	Tày
	11B6
	Kim Long
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	201
	THPT  Phù Lưu
	Ma Quốc Lâm
	07/01/2003
	Tày
	11B6
	Thôn Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	202
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Mai
	26/09/2004
	Dao
	11B6
	Cầu Cao I
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT  Phù Lưu
	Nông Bảo Quốc
	07/08/2004
	Tày
	11B6
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Quý
	10/10/2004
	Dao
	11B6
	Thôn 1 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	205
	THPT  Phù Lưu
	Lương Thị Thanh Thảo
	07/11/2004
	Tày
	11B6
	Thôn 3 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	206
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Thủy
	25/04/2004
	Dao
	11B6
	Thôn 1 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Thị Phương Tiếp
	08/07/2004
	Tày
	11B6
	Thôn 3 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Quốc Khánh
	09/01/2004
	Tày
	11B6
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	209
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Kim Ngân
	18/01/2004
	Tày
	11B6
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT  Phù Lưu
	Lương Thị Hạnh
	08/03/2004
	Tày
	11B6
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	211
	THPT  Phù Lưu
	Quan Đình Khuyến
	15/06/2004
	Tày
	11B6
	Thôn Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	212
	THPT  Phù Lưu
	Lý Thị Linh
	11/11/2004
	Dao
	11B6
	Thôn Ngòi Tèo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	213
	THPT  Phù Lưu
	Nông Thị  Chi
	05/07/2004
	Tày
	11B7
	Thôn 3 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	214
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Mỹ Chuyện
	25/10/2004
	Tày
	11B7
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	215
	THPT  Phù Lưu
	Chu Tú  Diện 
	07/05/2004
	Dao 
	11B7
	Thôn  5 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị Yến  Dinh 
	19/11/2004
	Dao 
	11B7
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	217
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị  Hằng 
	21/04/2004
	Tày
	11B7
	Thôn 1 thuốc thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	218
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thu  Hiền 
	10/03/2004
	Tày
	11B7
	Làng Ẻn
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	219
	THPT  Phù Lưu
	Lương Văn  Hiệp 
	19/05/2004
	Tày
	11B7
	Cầu Treo
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	220
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Đình  Hoan 
	10/10/2004
	Tày
	11B7
	Thôn 1 thuốc thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	221
	THPT  Phù Lưu
	Mạc Thu  Huệ 
	13/01/2004
	Tày
	11B7
	Làng Chả
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	222
	THPT  Phù Lưu
	Tướng Thị Mỹ Khuyên
	16/11/2004
	Dao
	11B7
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Đức  Mạnh 
	21/10/2004
	Tày
	11B7
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	224
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Thị Trà My
	17/07/2004
	Dao
	11B7
	Nà Quan
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	225
	THPT  Phù Lưu
	Lương Văn  Sơn
	20/09/2003
	Tày
	11B7
	thôn 3 thuốc hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	226
	THPT  Phù Lưu
	Mạc Minh  Thái 
	28/04/2004
	Tày
	11B7
	Làng Chả
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	227
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị Thanh Thảo
	17/03/2004
	Dao
	11B7
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	228
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị Thảo
	23/09/2004
	Dao
	11B7
	Thác Cái
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	229
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị  Thư 
	18/11/2004
	Dao 
	11B7
	thôn 2 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	230
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Văn  Toàn 
	07/05/2004
	Dao 
	11B7
	Cầu Cao I
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	231
	THPT  Phù Lưu
	Liệu Hà  Trang 
	26/11/2004
	Tày
	11B7
	Làng Chang
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	232
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Văn  Tùng 
	07/03/2004
	Tày
	11B7
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	233
	THPT  Phù Lưu
	Trần Văn  Yên 
	16/04/2004
	Dao 
	11B7
	Cầu Cao II
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	234
	THPT  Phù Lưu
	Trần Thị  Yến 
	26/09/2004
	Hoa
	11B7
	Thụt
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	235
	THPT  Phù Lưu
	Vương Thị Tiếp
	07/07/2004
	Cao Lan
	11B7
	Thôn 8 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	236
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	01/6/2003
	Tày
	12C1
	Thôn 3,  Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	237
	THPT  Phù Lưu
	Ma Hải Anh 
	19/9/2003
	Tày
	12C1
	Bá
	Yên Thuận 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	238
	THPT  Phù Lưu
	Mã Thị Vân Anh 
	20/3/2003
	Tày
	12C1
	Minh Hà
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	239
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Minh Chiến
	09/9/2003
	Tày
	12C1
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	240
	THPT  Phù Lưu
	Phạm Thị Diệp
	04/01/2003
	Tày
	12C1
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	241
	THPT  Phù Lưu
	Nông Đình Hiếu
	18/01/2003
	Tày
	12C1
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	242
	THPT  Phù Lưu
	Lương Thị Huyền 
	05/3/2003
	Tày
	12C1
	Thôn 4,  Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	243
	THPT  Phù Lưu
	Ma Tuấn Khanh
	20/6/2003
	Tày
	12C1
	Vá
	Yên Thuận 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	244
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Linh
	26/11/2003
	Tày
	12C1
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	245
	THPT  Phù Lưu
	Trần Thị Mỹ Linh 
	18/6/2003
	Dao
	12C1
	Ngòi Họp
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	246
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Thúy Nga
	 18/3/2003
	Tày
	12C1
	Làng Báu
	Minh Khương 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	247
	THPT  Phù Lưu
	Mạ Thị Quỳnh
	23/8/2003
	Tày
	12C1
	Thôn 4, Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	248
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Văn Tùng 
	28/1/2003
	Tày
	12C1
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	249
	THPT  Phù Lưu
	Trương Thị Huyền
	22/7/2003
	Dao
	12C1
	Thôn 4, Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	250
	THPT  Phù Lưu
	Nông Thị Hồng Hạnh
	15/01/2003
	Tày
	12C2
	Thôn Vá
	Yên Thuận 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	251
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Thị Tính
	14/03/2003
	Dao
	12C2
	Thôn Ngòi Nung
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	252
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị Ngọc
	20/10/2002
	Dao
	12C2
	Thôn Cầu Cao II
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	253
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Quang Lê
	01/02/2003
	Dao
	12C2
	Thôn Xít Xa
	Minh Khương 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	254
	THPT  Phù Lưu
	Nông Thị Tình
	16/02/2003
	Tày
	12C2
	Thôn Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	255
	THPT  Phù Lưu
	Trương Thị Thu Hiền
	19/06/2003
	Kinh
	12C2
	Thôn Bến Đền
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	256
	THPT  Phù Lưu
	Nông Thị Thiên
	18/11/2003
	Tày
	12C2
	Thôn Làng Báu
	Minh Khương 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	257
	THPT  Phù Lưu
	Mã Quang Khải
	12/10/2003
	Tày
	12C2
	Thôn Minh Hà
	Minh Khương 
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	258
	THPT  Phù Lưu
	Lương Ngọc Anh
	19/09/2003
	Tày
	12C3
	t4 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	259
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Văn Bền
	17/03/2003
	Dao
	12C3
	Khau Làng
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	260
	THPT  Phù Lưu
	Lô Trung Cầu
	20/03/2003
	Tày
	12C3
	Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	261
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Vĩnh Giang
	02/03/2003
	Hoa
	12C3
	Thụt
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	262
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Thúy Hiền
	11/05/2003
	Dao
	12C3
	Xit Xa
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	263
	THPT  Phù Lưu
	Trần Thị Hòa
	16/11/2003
	Dao
	12C3
	Ngòi Họp
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	264
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Văn Nghĩa
	01/03/2003
	Tày
	12C3
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	265
	THPT  Phù Lưu
	Ma Hữu Nghĩa
	02/08/2003
	Tày
	12C3
	Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	266
	THPT  Phù Lưu
	Ma Thị Thắm
	09/11/2003
	Tày
	12C3
	Cuổm
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	267
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Văn Thế
	07/08/2003
	Dao
	12C3
	Cầu Cao I
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	268
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Văn Trường
	18/4/2003
	Dao
	12C3
	Cầu Cao I
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	269
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Trí Tùng
	01/09/2003
	Tày
	12C3
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	270
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Thị Yên
	02/11/2003
	Dao
	12C3
	Xit Xa
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	271
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn Tiến
	10/06/2002
	Dao
	12C3
	Cầu Cao
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	272
	THPT  Phù Lưu
	Lý Dân Sự
	07/04/2002
	Dao
	12C3
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	273
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Văn Hưng
	10/01/2003
	Tày
	12C3
	T10,
Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	274
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Đức  Duy 
	28/04/2003
	Tày
	12C4
	T2,Thuốc Thượng
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	275
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Hoàng  Đạt 
	13/05/2003
	Dao
	12C4
	Thăm Bon
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	276
	THPT  Phù Lưu
	Nông Duy  Đông 
	11/11/2003
	Tày
	12C4
	Làng Chang
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	277
	THPT  Phù Lưu
	Nông Hải  Hòa 
	01/01/2003
	Tày
	12C4
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	278
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Mạnh   Hồng 
	17/04/2003
	Tày
	12C4
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	279
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Văn  Huy 
	02/02/2003
	Tày
	12C4
	Minh Thái
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	280
	THPT  Phù Lưu
	Thèn Thị  Liên 
	02/06/2003
	Nùng
	12C4
	Cao Đường
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	281
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn  Nghiêm 
	20/02/2003
	Dao
	12C4
	Cầu Cao II
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	282
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Minh  Quyến
	13/11/2003
	Tày
	12C4
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	283
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Quỳnh
	10/03/2003
	Dao
	12C4
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	284
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Thị  Thắm 
	11/06/2003
	Tày
	12C4
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	285
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Văn  Thắng 
	13/03/2003
	Dao
	12C4
	Cao Phạ
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	286
	THPT  Phù Lưu
	Triệu Thúy  Thảo 
	28/04/2003
	Dao
	12C4
	Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	287
	THPT  Phù Lưu
	Trăng Thị Thương
	02/12/2003
	Tày
	12C4
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	288
	THPT  Phù Lưu
	Nguyễn Xuân  Tú
	24/04/2003
	Tày
	12C4
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	289
	THPT  Phù Lưu
	Vũ Văn Việt 
	08/05/2003
	Tày
	12C4
	Lục Sơn
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	290
	THPT  Phù Lưu
	Trần Thị  Vui 
	08/09/2003
	Dao
	12C4
	Ngòi Họp
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	291
	THPT  Phù Lưu
	Quan Thế Phương
	18/11/2003
	Tày
	12C4
	T1, Làng Bát 
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	292
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị Oanh
	01/10/2003
	Dao
	12C4
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	293
	THPT  Phù Lưu
	Trần Quốc Anh
	29/11/2003
	Tày
	12C5
	Ngòi Nung
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	294
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Mai Lan
	14/10/2003
	Tày
	12C5
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	295
	THPT  Phù Lưu
	Trần Đức Lương
	22/7/2003
	Tày
	12C5
	Làng Ẻn
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	296
	THPT  Phù Lưu
	Nông Thị Quyến
	24/4/2003
	Tày
	12C5
	An Thịnh
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	297
	THPT  Phù Lưu
	Nông Ngọc Quyên
	15/7/2003
	Tày
	12C5
	Làng Chang
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	298
	THPT  Phù Lưu
	Lương Thế Quyền
	22/5/2003
	Tày
	12C5
	Phù Hương
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	299
	THPT  Phù Lưu
	Trần Thị Trang
	10/10/2003
	Tày
	12C5
	Phòng Trao
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	300
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Văn Tùng
	28/4/2003
	Tày
	12C5
	Làng Chang
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	301
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Mỹ Hằng
	09/11/2003
	Dao
	12C5
	Xóm 1 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	302
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn Quyết
	13/9/2003
	Dao
	12C5
	Xóm 1 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	303
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Kim Ngân
	30/1/2003
	Tày
	12C5
	Vá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	304
	THPT  Phù Lưu
	Lý Mai Thu
	28/11/2003
	Dao
	12C5
	Cốc Phường
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	305
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Thị Duyên
	20/1/2003
	Dao
	12C5
	Cao Phạ
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	306
	THPT  Phù Lưu
	Cao Xuân Hậu
	11/01/2003
	Dao
	12C5
	Đồng Mới
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	307
	THPT  Phù Lưu
	Hứa Thị Hồng Nữ
	07/07/2003
	Tày
	12C5
	Kim Long
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	308
	THPT  Phù Lưu
	Lương Thị Thu Hiên
	09/03/2003
	Tày
	12C5
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	309
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Văn Thao
	09/12/2003
	Dao
	12C5
	Làng Chả
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	310
	THPT  Phù Lưu
	Vi Thị Yến
	25/9/2003
	Dao
	12C5
	Khâu Lình
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	311
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Thị Mơ
	17/10/2003
	Dao
	12C5
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	312
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Văn Hùng
	03/05/2003
	Tày
	12C6
	Trò
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	313
	THPT  Phù Lưu
	Đinh Thu Hương
	10/03/2003
	Tày
	12C6
	Kim Long
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	314
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thu Hường
	12/08/2003
	Tày
	12C6
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	315
	THPT  Phù Lưu
	Lương Thị Liên
	24/04/2003
	Tày
	12C6
	Thôn  4 Thuốc Hạ
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	316
	THPT  Phù Lưu
	Trần Thị Phương Nga
	17/11/2003
	Dao
	12C6
	Cầu Cao II
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	317
	THPT  Phù Lưu
	Tướng Văn Ngân
	17/08/2002
	Dao
	12C6
	Ngòi Nung
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	318
	THPT  Phù Lưu
	Tướng Thị Nguyệt
	18/01/2003
	Dao
	12C6
	Ngòi Tèo
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	319
	THPT  Phù Lưu
	Mạc Thị Như Quỳnh
	05/11/2003
	Tày
	12C6
	Làng Chả
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	320
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Sính
	22/10/2003
	Dao
	12C6
	Ngòi họp
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	321
	THPT  Phù Lưu
	Bàn Văn Sơn
	01/01/2003
	Dao
	12C6
	Thôn  4 Làng Bát
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	322
	THPT  Phù Lưu
	Lý Văn Thanh
	05/07/2003
	Dao
	12C6
	Nà Quan
	Bạch Xa
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	323
	THPT  Phù Lưu
	Hoàng Thị Thảo
	06/06/2003
	Tày
	12C6
	Ban Nhàm
	Phù Lưu
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	324
	THPT  Phù Lưu
	Nông Hữu Thắng
	10/02/2002
	Tày
	12C6
	Kim Long
	Minh Dân
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	325
	THPT  Phù Lưu
	Ma Duy Tiên
	06/12/2003
	Tày
	12C6
	Bá
	Yên Thuận
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	326
	THPT  Phù Lưu
	Đặng Thị Thảo
	11/03/2003
	Dao
	12C6
	Ngòi Lộc
	Minh Khương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	III. THPT Thái Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.895
	 
	 
	 

	1
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Huệ
	08/04/2005
	Dao
	A1
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Thái Hòa
	Dương Thị Lan Hương
	17/03/2005
	Tày
	A1
	Xuân Mai
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Thái Hòa
	Nguyễn Tú Trang
	31/05/2005
	Kinh
	A1
	Khánh Hùng
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Thùy Dung
	27/02/2005
	Cao lan
	10A2
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Thái Hòa
	Lục Thị Hòa
	19/05/2005
	Tày
	10A2
	Vàng Lè
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Thái Hòa
	Tướng Thị Nhung
	04/08/2005
	Dao
	10A2
	Xuân Mai
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Nhung
	29/07/2005
	Dao
	10A2
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Thái Hòa
	Triệu Ngọc Quỳnh
	05/07/2005
	Tày
	10A2
	Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Thúy
	16/05/2005
	Dao
	10A2
	Làng Phan
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Thái Hòa
	La Thị Yên
	17/02/2005
	Cao lan
	10A2
	Làng Rào
	Đức Ninh
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Thái Hòa
	Đặng Hồng Hà
	29/10/2005
	Dao
	10A3
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Thái Hòa
	Vi Văn Hiếu
	23/01/2005
	Dao
	10A3
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thị Hoa
	21/7/2005
	Dao
	10A3
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Thái Hòa
	Sần Khắc Hùng
	09/07/2005
	Cao lan
	10A3
	Xuân Mai
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Thái Hòa
	Trương Thùy Linh
	11/02/2005
	Dao
	10A3
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Thái Hòa
	Nông Văn Mừng
	20/11/2005
	Dao
	10A3
	Làng Phan
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Thái Hòa
	Bàng Thị Ngọc
	28/4/2005
	Cao lan
	10A3
	Xuân Mai
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Thái Hòa
	Lương Thị Thu Hà
	28/01/1900
	Cao lan
	10A3
	Thành Công 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Thái Hòa
	Lê Văn Bảo                         
	28/06/2005
	Dao
	10A4
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Chiến
	07/10/2005
	Cao lan
	10A4
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Thái Hòa
	Lương Văn Huấn 
	10/12/2005
	Cao lan
	10A4
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Khôi
	03/05/2005
	Dao
	10A4
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Quỳnh
	13/10/2005
	Cao lan
	10A4
	Đoàn Kết 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Thái Hòa
	Ninh VănThái
	30/10/2004
	Cao lan
	10A4
	Làng chẵng 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Thái Hòa
	Triệu Văn Thu
	25/10/2005
	Dao
	10A4
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Thái Hòa
	Nịnh Văn Toàn
	31/10/2005
	Cao lan
	10A4
	Thành Công 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Vân
	20/08/2005
	Dao
	10A4
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thị Thanh Việt
	29/11/2005
	Dao
	10A4
	 Văn Nham
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Xuân
	04/02/2005
	Dao
	10A4
	Cây Quéo 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Thái Hòa
	La Thị Hậu
	21/05/2005
	Tày
	10A4
	 Cây Chanh
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Thái Hòa
	Tướng Hải Ninh
	07/12/2005
	Dao
	10A4
	Cây Thông 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Thái Hòa
	Triệu Đức Quyền
	17/10/2005
	Dao
	10A4
	Cây Thông 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Văn Thái
	15/05/2005
	Cao Lan
	10A5
	Khuôn Thắng
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Thái Hòa
	Đinh Văn Vũ
	29/05/2005
	Tày
	10A5
	Đán Khao
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Thái Hòa
	Bàn quốc Cường
	10/07/2005
	Dao
	10A5
	 Văn Nham
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Thái Hòa
	Tướng Thị Tươi
	29/12/2005
	Dao
	10A5
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Công
	04/03/2005
	Dao
	10A5
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Thái Hòa
	Lục Thị Hoài Linh
	12/05/2005
	Tày
	10A5
	Vàng Lè
	Chiêu Yên
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Nguyên
	09/02/2005
	Dao
	10A5
	Thôn  700
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Thái Hòa
	Trần Thúy Nguyệt
	08/11/2005
	Cao Lan
	10A5
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Tươi
	04/07/2005
	Dao
	10A5
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Thái Hòa
	Vương Thị Thúy
	31/12/2005
	Cao Lan
	10A5
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Đại
	01/05/2005
	Dao
	10A5
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Thái Hòa
	Trần Thùy Dương
	13/02/2005
	Cao Lan
	10A5
	Đoàn Kết 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Thái Hòa
	Chu Thị Nhật Lệ
	12/09/2005
	Tày
	10A5
	Đán Khao
	Chiêu Yên
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Thức
	02/01/2005
	Dao
	10A5
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Thư
	23/05/2005
	Dao
	10A6
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Cường
	09/11/2005
	Dao
	10A6
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Thao
	06/06/2005
	Cao Lan
	10A6
	Đèo Quân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Sự
	28/06/2005
	Dao
	10A6
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Đại
	13/05/2004
	Dao
	10A6
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Thắm
	15/02/2005
	Cao Lan
	10A6
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Mừng
	20/06/2005
	Dao
	10A6
	Xuân Phan
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Thái Hòa
	Đặng Quốc Thái
	11/03/2005
	Dao
	10A6
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Nghĩa
	28/09/2005
	Dao
	10A6
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Đàm
	01/03/2005
	Dao
	10A6
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Thái Hòa
	Nịnh Thị Ái Vân
	30/12/2005
	Cao Lan
	10A6
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Thái Hòa
	Lý Thị Bích Ngọc
	29/10/2005
	Dao
	10A6
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT Thái Hòa
	Trần Bạch Vân
	29/01/2005
	Cao Lan
	10A6
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Thái Hòa
	Đặng Minh Chúc
	08/10/2005
	Dao
	10A7
	Tân Lập
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Thái Hòa
	Lý Văn Địch
	06/07/2005
	Dao
	10A7
	Làng Phan
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Dưỡng
	01/07/2005
	Dao
	10A7
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Thái Hòa
	Lục Hoàng Duy
	07/09/2005
	Tày
	10A7
	Vàng Lè
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Thái Hòa
	Trần Hoàng Duy
	10/12/2005
	Cao Lan
	10A7
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Duy
	29/09/2005
	Dao
	10A7
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Luận
	01/07/2005
	Dao
	10A7
	Hùng Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Mai
	12/11/2005
	Cao Lan
	10A7
	Làng Rào
	Đức Ninh
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Thái Hòa
	Trần Công Minh
	26/05/2005
	Dao
	10A7
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Trà My
	28/01/2005
	Cao Lan
	10A7
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Nhi
	26/08/2005
	Dao
	10A7
	Tân Lập
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thị Niên
	12/11/2005
	Dao
	10A7
	Làng Phan
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thi Phấn
	22/01/2005
	Dao
	10A7
	 Văn Nham
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Thái 
	09/01/2005
	Dao
	10A7
	Thôn  700
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Thái Hòa
	Đinh Đức Hoàng
	17/09/2005
	Dao
	10A8
	Ao Sen 2 
	Đức Ninh
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Thái Hòa
	Tướng Thị Mai
	26/10/2005
	Dao
	10A8
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Thái Hòa
	Trần Đức Hiệp
	27/09/2005
	Cao Lan
	10A8
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Thái Hòa
	Lý Thị Ngoan
	27/11/2005
	Dao
	10A8
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Hùng
	18/10/2004
	Dao
	10A8
	Cây Thông
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Thái Hòa
	Triệu Văn Trường
	27/8/2005
	Dao
	10A8
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Thái Hòa
	Lý Thị Minh
	11/10/2005
	Dao
	10A8
	Làng Phan
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Lành
	02/06/2005
	Cao Lan
	10A8
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Ngân Nga
	12/12/2005
	Dao
	10A8
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Thái Hòa
	Trương Thị Dương
	10/07/2005
	Dao
	10A8
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Thái Hòa
	Bàn Đức Trung
	23/06/2005
	Dao
	10A8
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Hoàng
	20/11/2004
	Dao
	10A8
	Cây Thông 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Thái Hòa
	Bùi Văn Kiên
	18/06/2005
	Cao Lan
	10A8
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Hảo
	09/06/2005
	Dao
	10A8
	Phai Đá
	Chiêu Yên
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Thái Hòa
	Lương Thế Kiều
	24/04/2005
	Cao Lan
	10A8
	Đoàn Kết 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Huy Thiết
	27/11/2004
	Tày
	10A9
	Đán Khao
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Hạnh
	12/03/2005
	Dao
	10A9
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Lan
	11/05/2005
	Dao
	10A9
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Lanh
	21/12/2005
	Tày
	10A9
	Uổm Tưởm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn In
	20/05/2005
	Dao
	10A9
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Thái Hòa
	Dương Minh Tuấn
	02/02/2005
	Cao Lan
	10A9
	Đèo Quân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Tiếp
	26/07/2005
	Dao
	10A9
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Trường
	21/11/2005
	Dao
	10A9
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Thái Hòa
	Trần Công Hiếu
	18/10/2005
	Cao Lan
	10A9
	Trung Thành 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Thái Hòa
	Nịnh Văn Hoàng
	27/06/2005
	Cao Lan
	10A9
	Trung Thành 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Văn Quang
	06/11/2005
	Cao Lan
	10A9
	Trung Thành
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT Thái Hòa
	La Thị Ngân
	23/08/2005
	Cao Lan
	10A9
	Trung Thành 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Thái Hòa
	Lý Văn Giới 
	11/02/2005
	Cao Lan
	10A9
	Làng Rào
	Đức Ninh
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Thái Hòa
	Tô Thị Hường 
	03/03/2005
	Cao Lan
	10A9
	Làng chẵng 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Thái Hòa
	Tạ Thị Loan
	13/12/2005
	Kinh
	10A9
	Cây Nhãn
	Tứ Quận
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Lành
	03/06/2005
	Cao Lan
	10A9
	Trung Thành
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Thái Hòa
	Lý Thị Chúc
	05/07/2005
	Dao
	10A10
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Điệp
	03/03/2005
	Dao
	10A10
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Dương
	27/11/2005
	Dao
	10A10
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Thái Hòa
	Triệu Hồng Duyên
	25/4/2005
	Dao
	10A10
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Lệ Hằng
	07/10/2005
	Cao lan
	10A10
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Lập
	04/08/2005
	Dao
	10A10
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Thái Hòa
	Lý Trung Kiên
	05/06/2005
	Dao
	10A10
	Thôn  700
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Chung Kiên
	26/10/2005
	Cao lan
	10A10
	Đèo Quân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Thái Hòa
	Lý Văn Tiếp
	16/6/2005
	Dao
	10A10
	Làng Phan
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT Thái Hòa
	Đào Văn Chúc
	07/09/2004
	Kinh
	10A10
	Khánh Hùng
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Thái Hòa
	Lê Trương Trinh
	06/02/2005
	Dao
	10A10
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Thiết
	22/1/2005
	Dao
	10A10
	Tân Lập
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Văn Trường
	10/10/2005
	Cao lan
	10A10
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Nhật
	15/7/2004
	Dao
	10A10
	Tân Lập
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Khang
	05/06/2005
	Dao
	10A10
	Phúc Long 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Tiến
	28/02/2004
	Dao
	11B1
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Thái Hòa
	Hà Đức Chính
	01/12/2004
	Kinh
	11B1
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Thức
	12/06/2004
	Dao
	11B2
	Cây Thông
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Thanh Nguyệt 
	06/11/2004
	Cao Lan
	11B2
	Đoàn kết 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT Thái Hòa
	Nịnh Thị Duyên
	02/12/2004
	Cao Lan
	11B2
	Thành Công 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	125
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thị Liên
	26/4/2004
	Dao
	11B2
	Cây Quéo 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Linh
	17/01/2004
	Dao
	11B2
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Thái Hòa
	Tương Thị Nhi 
	25/9/2004
	Dao
	11B2
	Đán Khao
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT Thái Hòa
	Lê Hồng Thu 
	27/9/2004
	Dao
	11B2
	Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Thúy
	18/02/2004
	Dao
	11B2
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Thái Hòa
	Hà Thị Huyền
	29/08/2004
	Cao Lan
	11B2
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Duy
	07/03/2004
	Dao
	11B3
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT Thái Hòa
	Lương Việt Hoàng
	09/03/2004
	Tày
	11B3
	Trung thành 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Hường
	02/02/2004
	Cao lan
	11B3
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Thái Hòa
	Trần Minh Huyền
	09/08/2004
	Dao
	11B3
	Ao sen 2
	Đức Ninh
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Kiều Linh
	02/01/2004
	Tày
	11B3
	Đán Khao
	Chiêu yên
	Yên sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Thái Hòa
	Tô Thị Phượng
	01/01/2004
	Cao lan
	11B3
	Làng chẵng 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Phú
	08/01/2004
	Dao
	11B3
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Thái Hòa
	Bàng Đức Thái
	07/05/2004
	Cao lan
	11B3
	Xuân Mai
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Thái Hòa
	Đường Văn Tuân
	07/01/2004
	Dao
	11B3
	Phai Đá
	Chiêu yên
	Yên sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Văn
	02/05/2003
	Dao
	11B3
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Xuân
	10/04/2004
	Dao
	11B3
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Ý
	08/01/2003
	Dao
	11B3
	Cây Thông
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT Thái Hòa
	Vũ Ngọc Ánh
	06/02/2004
	Hoa
	11B3
	Khánh Hùng
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	144
	THPT Thái Hòa
	Ma Thị Đoàn
	06/01/2004
	Dao
	11B3
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT Thái Hòa
	Lương Minh Ánh
	02/02/2004
	Tày
	11B4
	Cây Chanh
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Căn
	12/04/2003
	Dao
	11B4
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT Thái Hòa
	Triệu Văn Công
	09/07/2004
	Dao
	11B4
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT Thái Hòa
	Dương Văn Dũng
	04/07/2004
	Cao Lan 
	11B4
	Đèo Quân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Hương
	03/09/2004
	Cao Lan 
	11B4
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Thái Hòa
	Nguyễn Tuấn Phong
	09/07/2004
	Cao Lan 
	11B4
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	151
	THPT Thái Hòa
	Vương Thị Quỳnh
	03/03/2004
	Cao Lan 
	11B4
	Đèo Quân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	152
	THPT Thái Hòa
	Lương Ngọc Sơn
	04/07/2004
	Tày
	11B4
	Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT Thái Hòa
	La Thị Thao
	06/11/2004
	Cao Lan
	11B4
	Đoàn Kết 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT Thái Hòa
	Lưu Văn Thêm
	10/05/2004
	Dao
	11B4
	Khuôn Thắng
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT Thái Hòa
	Bàn Ngọc Tuyên
	07/12/2004
	Dao
	11B4
	Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	156
	THPT Thái Hòa
	Lý Đình Văn
	02/06/2004
	Dao
	11B4
	Hùng Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Minh Vũ
	16/02/2004
	Dao
	11B4
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	158
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Yên
	09/06/2004
	Dao
	11B4
	 Văn Nham
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	159
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Trường
	09/02/2004
	Dao
	11B4
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	160
	THPT Thái Hòa
	 La Đình Chiến
	17/3/2004
	Cao Lan
	11B5
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	161
	THPT Thái Hòa
	 Trần Thị Chuyên
	04/08/2004
	Dao
	11B5
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	162
	THPT Thái Hòa
	Vi Thành Công
	01/12/2004
	Dao
	11B5
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Thái Hòa
	Nguyễn Mạnh Cường
	13/01/2004
	Dao
	11B5
	Khuân Ẻn
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Văn Dũng
	05/12/2004
	Cao Lan
	11B5
	Làng Rào
	Đức Ninh
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Hải
	09/12/2004
	Cao Lan
	11B5
	Đoàn Kết 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT Thái Hòa
	Tướng Thị Mai Lan
	08/12/2004
	Dao
	11B5
	Khuôn Thắng
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	167
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Ngọc
	15/3/2004
	Cao Lan
	11B5
	Trung thành 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT Thái Hòa
	Vi Thị Phương
	06/05/2004
	Dao
	11B5
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT Thái Hòa
	Ban Văn Quý
	11/10/2003
	Cao Lan
	11B5
	Đèo Quân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Tĩnh
	09/08/2004
	Dao
	11B5
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT Thái Hòa
	Lương Thị Yến
	20/5/2004
	Tày
	11B5
	Đán Khao
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	172
	THPT Thái Hòa
	Lý Thị Quỳnh
	11/07/2004
	Dao
	11B5
	 Văn Nham
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	173
	THPT Thái Hòa
	Lý Thị Trang
	02/09/2004
	Dao
	11B5
	Làng Phan 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT Thái Hòa
	Lê Trung Kiên
	12/10/2004
	Kinh
	11B5
	Cây Thông
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT Thái Hòa
	Triệu Đức Khiêm
	20/10/2004
	Dao
	11B6
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	176
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Cương
	16/5/2004
	Dao
	11B6
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	177
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Dân
	12/10/2004
	Dao
	11B6
	Cây Thông
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	178
	THPT Thái Hòa
	Lương Thế Quyền
	04/08/2004
	Tày
	11B6
	Cây Chanh
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	179
	THPT Thái Hòa
	Bùi Mỹ Lệ
	16/5/2004
	Cao Lan
	11B6
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	180
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Xuân
	13/6/2004
	Dao
	11B6
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Anh Vũ
	13/7/2004
	Dao
	11B6
	Xuân Mai
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	182
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Linh
	15/7/2004
	Cao Lan
	11B6
	Đoàn Kết 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT Thái Hòa
	Nông Thị Thúy Hường
	07/12/2004
	Tày
	11B6
	Làng Phan
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	184
	THPT Thái Hòa
	Vương Văn Nam
	13/3/2004
	Cao Lan
	11B6
	Đèo quân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	185
	THPT Thái Hòa
	Mông Thị Chúc
	16/04/2004
	Tày
	11B7
	Vàng Lè
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Đoan
	21/03/2004
	Dao
	11B7
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Hà
	18/03/2004
	Cao Lan
	11B7
	Đoàn Kết 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	188
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Ninh
	21/08/2004
	Dao
	11B7
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	189
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Ổn
	18/04/2004
	Dao
	11B7
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	190
	THPT Thái Hòa
	Tướng Thị Son
	15/06/2004
	Dao
	11B7
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Sự
	08/05/2003
	Dao
	11B7
	Tân lập
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	192
	THPT Thái Hòa
	Tướng Văn Thực
	20/08/2004
	Dao
	11B7
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Trang
	19/05/2003
	Dao
	11B7
	Đồng Bàng
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Thái Hòa
	Nịnh Thị Trang
	19/08/2004
	Cao Lan
	11B7
	Thành Công 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	195
	THPT Thái Hòa
	Vi Văn Vân
	19/09/2004
	Dao
	11B7
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	196
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Ngay
	18/01/2004
	Cao Lan
	11B7
	Đoàn Kết
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	197
	THPT Thái Hòa
	Nông Thị Bông 
	23/10/2003
	Dao
	11B8
	Xuân Phan
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	198
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Thảo
	24/10/2004
	Cao lan
	11B8
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT Thái Hòa
	Nguyễn Thị Chúc
	22/02/2004
	Dao
	11B8
	Khuân Ẻn
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	200
	THPT Thái Hòa
	Bì Văn Yên
	24/08/2004
	Cao lan
	11B8
	Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	201
	THPT Thái Hòa
	Bì Thu Hiền
	19/10/2004
	Cao lan
	11B8
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	202
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Thiện
	20/04/2004
	Cao lan
	11B8
	Trung Thành 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT Thái Hòa
	Phan Bách Trường
	23/09/2004
	Kinh
	11B8
	Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Tuyển
	25/05/2004
	Dao
	11B8
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	205
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Thu Ngân
	25/05/2004
	Dao
	11B8
	Cây Thông
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	206
	THPT Thái Hòa
	Đặng Đình Sơn
	24/03/2004
	Dao
	11B8
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thị Huy
	20/10/2004
	Dao
	11B8
	Hùng Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT Thái Hòa
	Trần Bá Long
	23/03/2004
	Dao
	11B8
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	209
	THPT Thái Hòa
	Triệu Hoàng Cường
	20/01/2004
	Dao
	11B8
	Ao sen 2
	Đức Ninh
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Đức
	26/02/2004
	Dao
	11B9
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	211
	THPT Thái Hòa
	Tương Văn Hiếu
	08/10/2004
	Dao
	11B9
	Phai Đá
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	212
	THPT Thái Hòa
	Triệu Văn Hoàng
	26/07/2004
	Dao
	11B9
	Khuân Ẻn
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	213
	THPT Thái Hòa
	Tô Cẩm Ly
	25/11/2004
	Cao Lan
	11B9
	Làng chẵng 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	214
	THPT Thái Hòa
	Lê Hồng Lâm
	27/09/2004
	Dao
	11B9
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	215
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Lương
	25/03/2004
	Cao Lan
	11B9
	Đèo Quân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Nam
	26/08/2004
	Cao Lan
	11B9
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	217
	THPT Thái Hòa
	Tương Văn Nguyện
	07/10/2004
	Dao
	11B9
	Phai Đá
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	218
	THPT Thái Hòa
	Tương Thị Thắm
	20/05/2004
	Dao
	11B9
	Phai Đá
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	219
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Tình
	26/05/2004
	Dao
	11B9
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	220
	THPT Thái Hòa
	Trần Ngọc Trân
	25/05/2004
	Cao Lan
	11B9
	Trung Thành 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	221
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Tròn
	26/03/2004
	Dao
	11B9
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	222
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Thành
	24/01/2004
	Tày
	11B9
	Trung thành 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT Thái Hòa
	Lý Tuấn Hùng
	24/11/2004
	Dao
	11B9
	Phúc Long 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	224
	THPT Thái Hòa
	Lý Văn Chiến
	13/08/2003
	Dao
	11B10
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	225
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Dũng
	30/04/2004
	Dao
	11B10
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	226
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Hường
	27/12/2004
	Dao
	11B10
	Đồng Băm
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	227
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Ly
	31/10/2004
	Dao
	11B10
	Hùng Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	228
	THPT Thái Hòa
	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
	30/11/2004
	Kinh
	11B10
	Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	229
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Văn Sinh
	28/01/2004
	Sán Chay
	11B10
	Đoàn Kết 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	230
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Trường
	28/11/2004
	Dao
	11B10
	 Văn Nham
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	231
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Tuân
	29/05/2004
	Dao
	11B10
	Thôn  700
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	232
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Phương 
	19/9/2003
	Dao
	12C1
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	233
	THPT Thái Hòa
	Bàn Mỹ Linh
	27/9/2003
	Dao 
	12C1
	Phúc Long 2 
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	234
	THPT Thái Hòa
	Bàn Ngọc Linh 
	27/2/2003
	Dao 
	12C1
	Thôn 6
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	235
	THPT Thái Hòa
	Thôi Thúy Hường 
	16/11/2003
	Cao lan 
	12C1
	Trung Thành 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	236
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Tươi 
	20/3/2003
	Cao lan 
	12C1
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	237
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Huệ
	09/05/2003
	Dao 
	12C1
	Phai Đá
	Chiêu Yên 
	Yên Sơn 
	4
	60
	4
	4
	 

	238
	THPT Thái Hòa
	Bùi Phương Dung 
	06/12/2003
	Tày
	12C1
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	239
	THPT Thái Hòa
	Nguyễn Thị Loan
	15/02/2003
	Cao lan
	12C2
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	240
	THPT Thái Hòa
	Lợi Thị Hoàng Ngân
	25/11/2003
	Cao lan
	12C2
	Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	241
	THPT Thái Hòa
	Tương Thị Luyến
	11/04/2003
	Dao
	12C2
	Phai Đá
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	242
	THPT Thái Hòa
	Nịnh Thu Huế
	16/05/2003
	Cao lan
	12C2
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	243
	THPT Thái Hòa
	Lý Thị Thảo
	20/06/2003
	Tày
	12C2
	Vàng Lè
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	244
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Đàn
	11/10/2003
	Dao
	12C2
	 Văn Nham
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	245
	THPT Thái Hòa
	Nguyễn Thị Hồng
	30/10/2003
	Cao Lan
	12C3
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	246
	THPT Thái Hòa
	Lý Thị Lâm
	29/11/2003
	Dao
	12C3
	Làng Phan
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	247
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thị Lan
	07/01/2003
	Dao
	12C3
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	248
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Mỹ Linh
	30/5/2003
	Tày
	12C3
	Cây Thông
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	249
	THPT Thái Hòa
	Mông Nhật Linh
	12/10/2003
	Tày
	12C3
	Cây Chanh
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	250
	THPT Thái Hòa
	Lục Văn Viễn
	01/08/2003
	Tày
	12C3
	Vàng Lè
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	251
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Liên
	16/8/2003
	Tày
	12C3
	Trung Thành 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	252
	THPT Thái Hòa
	Lí Sĩ Hảo
	20/9/2003
	Dao
	12C3
	 Văn Nham
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	253
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thúy Hồng
	25/03/2003
	Cao Lan
	12C4
	Trung Thành 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	254
	THPT Thái Hòa
	Bàn Đức Huy
	05/12/2003
	Dao
	12C4
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	255
	THPT Thái Hòa
	Ma Văn Lương
	22/12/2003
	Dao
	12C4
	Cây Quéo 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	256
	THPT Thái Hòa
	Nịnh Bảo Long
	07/10/2003
	Cao Lan
	12C4
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	257
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thị Thanh Bình
	29/10/2003
	Tày
	12C5
	Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	258
	THPT Thái Hòa
	Triệu Đức Duy
	25/6/2003
	Dao
	12C5
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	259
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Văn Hiệp
	24/8/2003
	Cao lan
	12C5
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	260
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Hoàn
	25/8/2002
	Dao
	12C5
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	261
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thị Hương
	09/09/2003
	Dao
	12C5
	Xuân Hùng
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	262
	THPT Thái Hòa
	Sầm Sơn Khánh
	17/01/2003
	Cao lan
	12C5
	Xuân Mai
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	263
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Mừng
	07/12/2003
	Dao
	12C5
	Đèo Tế
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	264
	THPT Thái Hòa
	Đặng Văn Nghĩa
	09/05/2003
	Dao
	12C5
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	265
	THPT Thái Hòa
	Bì Anh Tuấn
	11/09/2003
	Cao lan
	12C5
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	266
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thị Hường
	19/8/2003
	Dao
	12C5
	Hùng Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	267
	THPT Thái Hòa
	Đặng Xuân Lại
	19/8/2003
	Dao
	12C6
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	268
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thị Đô
	18/5/2003
	Dao
	12C6
	Cây Quéo 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	269
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Mai
	14/5/2003
	Dao
	12C6
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	270
	THPT Thái Hòa
	Bàn Văn Sơn
	27/7/2003
	Dao
	12C6
	Thanh Vân 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	271
	THPT Thái Hòa
	Phan Ngọc Bích
	29/5/2003
	Cao Lan
	12C6
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	272
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Anh Đức
	28/6/2003
	Dao
	12C7
	Cây Quéo 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	273
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Luyến
	04/08/2002
	Dao
	12C7
	Đán Khao
	Chiêu Yên
	Yên sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	274
	THPT Thái Hòa
	Âu Đức Ngọc
	07/11/2003
	Cao lan
	12C7
	Trung Thành 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	275
	THPT Thái Hòa
	Lý Thị Tươi
	05/10/2003
	Cao lan
	12C7
	Trung Thành 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	276
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Thị Hồng Hà
	09/12/2003
	Tày
	12C7
	Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	277
	THPT Thái Hòa
	Bế Đức Hiển
	27/11/2003
	Tày
	12C7
	Xuân Mai
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	278
	THPT Thái Hòa
	Vương Thị Đào
	07/10/2003
	Cao Lan
	12C7
	 Khuân Then 
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	279
	THPT Thái Hòa
	Lương Văn Duy
	11/12/2003
	Dao
	12C8
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	280
	THPT Thái Hòa
	Trần Quốc Khánh
	23/4/2003
	Cao Lan
	12C8
	Trung Thành 1
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	281
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Ngọc
	08/07/2003
	Dao
	12C8
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	282
	THPT Thái Hòa
	Bàng Văn Tuấn
	27/12/2003
	Cao Lan
	12C8
	Thành công 2 
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	283
	THPT Thái Hòa
	Lục Văn Tươi
	16/1/2003
	Dao
	12C8
	Khuân Ẻn
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	284
	THPT Thái Hòa
	Tương Văn Hoàng
	01/03/2003
	Dao
	12C8
	Phai Đá
	 Chiêu Yên
	Yên sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	285
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Anh Tài
	09/09/2003
	Cao Lan
	12C8
	 Trung Thành 
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	286
	THPT Thái Hòa
	Triệu Quốc Vượng
	29/08/2003
	Dao
	12C9
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	287
	THPT Thái Hòa
	Đặng Thị Thắm
	03/09/2003
	Dao
	12C9
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	288
	THPT Thái Hòa
	La Thị Biển
	11/11/2003
	Cao Lan
	12C9
	Trung Thành 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	289
	THPT Thái Hòa
	Trần Thị Bình An
	28/05/2003
	Dao
	12C9
	Phúc Long 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	290
	THPT Thái Hòa
	Lý Văn Viên
	04/08/2003
	Dao
	12C9
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	291
	THPT Thái Hòa
	Bàn Thị Đông
	26/10/2003
	Dao
	12C9
	 Phúc Long 4
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	292
	THPT Thái Hòa
	Bàn Ngọc Nam
	26/10/2003
	Dao
	12C9
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	293
	THPT Thái Hòa
	Đỗ Hà Quang
	27/11/2003
	Tày
	12C9
	Đán Khao
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	294
	THPT Thái Hòa
	Chu Anh Quân
	25/05/2003
	Tày
	12C9
	Đán Khao
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	295
	THPT Thái Hòa
	Triệu Thanh Dương
	02/01/2003
	Dao
	12C9
	Khánh Xuân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	296
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Dương
	28/10/2002
	Cao Lan
	12C9
	 Đoàn Kết 3
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	297
	THPT Thái Hòa
	Nịnh Thị Quỳnh
	19/05/2003
	Cao Lan
	12C9
	Làng Rào
	Đức Ninh
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	298
	THPT Thái Hòa
	Trần Văn Dinh
	28/05/2003
	Dao
	12C10
	Xuân Đức
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	299
	THPT Thái Hòa
	Đinh Văn Viên
	25/01/2003
	Tày
	12C10
	Đán Khao
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	1
	15
	4
	4
	 

	300
	THPT Thái Hòa
	Đặng Khánh Duy
	16/09/2003
	Cao Lan
	12C10
	Trung Thành 2
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	 
	4
	4
	 

	301
	THPT Thái Hòa
	Hoàng Minh Thiết
	02/12/2003
	Cao Lan
	12C10
	Làng Rào
	Đức Ninh
	Hàm Yên
	4
	 
	4
	4
	 

	302
	THPT Thái Hòa
	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
	08/11/2003
	Dao
	12C10
	Đán Khao
	Chiêu Yên
	Yên Sơn
	4
	 
	4
	4
	 

	303
	THPT Thái Hòa
	Hà Thị Thu Hiền
	27/10/2003
	Kinh
	12C10
	Thanh Vân
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	 
	4
	4
	 

	304
	THPT Thái Hòa
	Trần Quang Cảnh
	24/04/2003
	Dao
	12C10
	Thắng Bình
	Hùng Đức
	Hàm Yên
	4
	 
	4
	4
	 

	305
	THPT Thái Hòa
	Lạc Văn Vũ
	10/06/2003
	Cao Lan
	12C10
	Hợp Hòa
	Bằng Cốc
	Hàm Yên
	4
	 
	4
	4
	 

	306
	THPT Thái Hòa
	Phạm Huỳnh Đức
	25/01/2003
	Tày
	12C10
	Loa
	Thành Long
	Hàm Yên
	4
	 
	4
	4
	 

























UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 HUYỆN CHIÊM HÓA
(Kèm theo Quyết định số : 435/QĐ-UBND,  ngày  03 /11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

 Biểu số: 03

	TT
	Tên trường
	Họ và tên HS
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Học
 sinh
 lớp
	Hộ khẩu thường trú 
của bản thân bố, mẹ NGH
	Hỗ trợ gạo
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền ở
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	Thôn, xóm
	Xã
	Huyện
	Số tháng 
được hưởng
	Số gạo
 được hưởng (kg)
	Số tháng 
được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	CỘNG CHIÊM HÓA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.475
	 
	 
	 

	I. THPT Đầm Hồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.500
	 
	 
	 

	1
	THPT Đầm Hồng
	Nông Bảo Chi
	27/07/2005
	Tày
	10A1
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Đầm Hồng
	Nông Kim Chi
	19/10/2005
	Tày
	10A1
	Làng Đài 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Đầm Hồng
	Ma Trung Chiến
	16/8/2005
	Tày
	10A1
	Nà Vài
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	4
	THPT Đầm Hồng
	Đằng Hữu  Chinh
	03/05/2005
	Dao
	10A1
	Khau Tàm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	5
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Cúc
	25/08/2005
	Tày
	10A1
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Đầm Hồng
	Bàng Thùy Dung
	03/07/2005
	Dao
	10A1
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Thị Giang
	01/07/2005
	Dao
	10A1
	Minh Quang
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	8
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Thị Việt Hà
	01/10/2005
	Tày
	10A1
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thanh Hải
	20/04/2005
	Tày
	10A1
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Đầm Hồng
	Mai Huy Hiệp
	24/09/2005
	Tày
	10A1
	Chuông
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Đầm Hồng
	Trần Trung Hiếu
	04/03/2005
	Kinh
	10A1
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn  Hòa
	28/11/2005
	Tày
	10A1
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	13
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn  Hùng
	16/08/2005
	Tày
	10A1
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	14
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thu Huyền
	03/04/2005
	Kinh
	10A1
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Thu Huyền
	11/03/2005
	Tày
	10A1
	Khun Vìn
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	16
	THPT Đầm Hồng
	Phạm Ngọc  Khuê
	03/02/2005
	Cao Lan
	10A1
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Đầm Hồng
	Trần Thị Kiều Oanh
	30/6/2005
	Tày
	10A1
	Đầu Cầu 
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Oanh
	07/06/2005
	Tày
	10A1
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	19
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Văn Thắng
	11/01/2005
	Tày
	10A1
	Cốc Táy
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Hồng Thương
	11/09/2005
	Tày
	10A1
	Nà Vài
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	21
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Nguyệt Trúc
	01/06/2005
	Tày
	10A1
	Làng Khây 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Đầm Hồng
	Sằm Thị Bảo Yến
	06/04/2005
	Tày
	10A1
	Làng Đài 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị  Bình
	06/08/2005
	Tày
	10A2
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Hồng Cúc
	09/07/2005
	Tày
	10A2
	Nà Nhàm
	Yên Thượng
	Bản Thi
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Phúc Đạt
	10/03/2005
	Dao
	10A2
	Ngầu 2
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	26
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Hồng Diệu
	20/10/2005
	Tày
	10A2
	Yên Bình
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Đầm Hồng
	Chu Thị Hồng Hạnh
	02/08/2005
	Tày
	10A2
	Ngầu 2
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Mai Hoa
	04/11/2005
	Tày
	10A2
	Làng Khây 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	29
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Thu Hoàn
	26/09/2005
	Tày
	10A2
	Khuổi Đấng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Thanh Huệ
	15/06/2005
	Tày
	10A2
	Nà Vài
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	31
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Kim
	29/03/2005
	Tày
	10A2
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Đầm Hồng
	Hà Diệu  Linh
	01/08/2005
	Tày
	10A2
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Phương Ly
	25/10/2005
	Dao
	10A2
	Khuổi Chỉa
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	34
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn  Phú
	02/01/2005
	Tày
	10A2
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Trung Quân
	23/12/2005
	Tày
	10A2
	Nà Làng
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Đầm Hồng
	Phùng Thị Hồng Thắm
	03/02/2005
	Tày
	10A2
	Khun Cúc
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	37
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị  Thu
	16/08/2005
	Tày
	10A2
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Đầm Hồng
	Vạn Thị Hoài Thương
	02/10/2005
	Hoa
	10A2
	Đầu Cầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Thu Thùy
	13/07/2005
	Tày
	10A2
	Làng Thẳm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	40
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thủy Tiên
	21/08/2005
	Tày
	10A2
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Thùy Trang
	05/05/2005
	Dao
	10A2
	Khuổi Chỉa
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Đầm Hồng
	Nông Kim Tuyến
	16/02/2005
	Tày
	10A2
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Tuấn Anh
	08/04/2005
	Tày
	10A3
	Làng Đài 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	44
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Xuân Bách
	19/06/2005
	Tày
	10A3
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Đầm Hồng
	Phạm Đình Chung
	21/01/2005
	Tày
	10A3
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Đầm Hồng
	Đồng Đại Dương
	19/11/2005
	Tày
	10A3
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	47
	THPT Đầm Hồng
	Đoạn Thị  Duyên
	18/01/2005
	Tày
	10A3
	Bản Chang
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	48
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Thu Hằng
	03/09/2005
	Tày
	10A3
	Nà Héc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	49
	THPT Đầm Hồng
	Trần Văn Hiệp
	20/02/2005
	Tày
	10A3
	Đài Thị
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Văn Hoàng
	04/06/2004
	Tày
	10A3
	Khuân Khương
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	51
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn Hợp
	02/07/2005
	Tày
	10A3
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn  Hùng
	09/11/2005
	Tày
	10A3
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	53
	THPT Đầm Hồng
	Lương Bảo Khánh
	30/10/2005
	Tày
	10A3
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn  Lịch
	18/03/2005
	Tày
	10A3
	Bó Héo
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Hà  Linh
	10/02/2005
	Tày
	10A3
	Nà Làng
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Thị Diệu Linh
	02/01/2005
	Dao
	10A3
	Khau Tàm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	57
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Thảo Linh
	28/11/2005
	Tày
	10A3
	Nà Vài
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	58
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Hồng Nhung
	01/01/2005
	Tày
	10A3
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Mai Phương
	01/09/2005
	Tày
	10A3
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Đầm Hồng
	Nông Tiến  Quân
	29/09/2005
	Tày
	10A3
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Đầm Hồng
	Ma Lệ  Quyên
	29/07/2005
	Tày
	10A3
	Bắc Cá
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn  Quỳnh
	08/11/2005
	Tày
	10A3
	Làng Đài 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	63
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn  Thắng
	17/07/2005
	Tày
	10A3
	Nà Làng
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Phương Thảo
	16/04/2005
	Tày
	10A3
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị  Thơm
	19/11/2005
	Tày
	10A3
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Thiện
	02/01/2005
	Tày
	10A3
	Bản Đâng
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Huyền  Thương
	14/10/2005
	Tày
	10A3
	Làng Đài 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	68
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thu Thủy
	21/02/2005
	Tày
	10A3
	Nà Tiệng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Đầm Hồng
	Hà Huyền Trang
	20/02/2005
	Tày
	10A3
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Đầm Hồng
	Chu Duy Tuấn
	29/10/2005
	Dao
	10A3
	Nà Khà
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn  Tuấn
	18/08/2005
	Hoa
	10A3
	Đầu Cầu 
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Phương Uyên
	20/08/2005
	Tày
	10A3
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	73
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị Hải Yến
	28/06/2005
	Tày
	10A3
	Yên Vinh
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	74
	THPT Đầm Hồng
	Ma Quang  Chung
	21/07/2005
	Tày
	10A4
	Làng Khuây 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Đầm Hồng
	Lý Văn Đức
	24/3/2005
	Tày
	10A4
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Thùy Dung
	24/07/2005
	Tày
	10A4
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Đầm Hồng
	Lý Thị Thu Hằng
	17/10/2004
	Tày
	10A4
	Làng Đài 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	78
	THPT Đầm Hồng
	Đỗ Thanh Hậu
	07/12/2005
	Tày
	10A4
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Đầm Hồng
	Hà Quốc Hưng
	07/09/2005
	Tày
	10A4
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Đầm Hồng
	Lương Chí Huy
	06/06/2005
	Tày
	10A4
	Nà Héc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	81
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Hà Huy
	15/10/2005
	Dao
	10A4
	Bó Héo
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Đầm Hồng
	Hà Bảo Khanh
	26/03/2005
	Tày
	10A4
	Đài Thị
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn Khánh
	13/07/2005
	Tày
	10A4
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Đầm Hồng
	Hà Duy Khánh
	11/06/2005
	Tày
	10A4
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Nhật Lệ
	29/06/2005
	Tày
	10A4
	Khun Vìn
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	86
	THPT Đầm Hồng
	Hà Vũ Linh
	02/02/2005
	Tày
	10A4
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Thùy Linh
	06/08/2005
	Tày
	10A4
	Bản Man
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	88
	THPT Đầm Hồng
	Nông Quyền Lực
	02/09/2005
	Tày
	10A4
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	89
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Ly
	27/11/2005
	Tày
	10A4
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	90
	THPT Đầm Hồng
	Vũ Thị Hồng Mai
	21/05/2005
	Tày
	10A4
	Bản Khản
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	91
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị  Minh
	25/09/2005
	Tày
	10A4
	Bắc Cá
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	92
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Phương Nga
	14/01/2005
	Tày
	10A4
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị  Nga
	03/03/2005
	Tày
	10A4
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	94
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Thị Thu Nhài
	21/10/2005
	Tày
	10A4
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	95
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Ngọc  Oanh
	22/05/2005
	Tày
	10A4
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	96
	THPT Đầm Hồng
	Nông Huy Phúc
	28/02/2005
	Tày
	10A4
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Di Quyên
	22/09/2005
	Tày
	10A4
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	98
	THPT Đầm Hồng
	Nông Ngọc Sơn
	06/10/2005
	Tày
	10A4
	Khun Mạ
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Đầm Hồng
	Ma Nhất Thiên
	05/09/2005
	Tày
	10A4
	Bản Khản
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	100
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị  Thương
	17/03/2005
	Tày
	10A4
	Khuân Khương
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	101
	THPT Đầm Hồng
	Ma Trọng Tuân
	08/08/2005
	Tày
	10A4
	Làng Đài 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị  Xim
	10/06/2005
	Tày
	10A4
	Ngầu 1
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	103
	THPT Đầm Hồng
	Chu Thị Kim Yến
	09/09/2005
	Dao
	10A4
	Khun Mạ
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	104
	THPT Đầm Hồng
	Đền Quang Anh
	15/10/2005
	Nùng
	10A5
	Bó Bủn
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Quang Chính
	24/12/2004
	Dao
	10A5
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Văn Cương
	05/07/2005
	Dao
	10A5
	Nà Khà
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	107
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn  Đức
	17/01/2005
	Tày
	10A5
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Văn Hiếu
	21/09/2005
	Dao
	10A5
	Nà Chám
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	109
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Huệ
	03/04/2005
	Tày
	10A5
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	110
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Thị Hường
	30/08/2004
	Dao
	10A5
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thu Huyền
	08/03/2005
	Tày
	10A5
	Bắc Cá
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	23/02/2005
	Tày
	10A5
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	113
	THPT Đầm Hồng
	Vi Thị Huyền
	16/01/2005
	Tày
	10A5
	Yên Vinh
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT Đầm Hồng
	Hứa Duy Khánh
	03/05/2004
	Tày
	10A5
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	115
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Ánh Kim
	23/10/2005
	Tày
	10A5
	Làng Khây 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	116
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị  Lan
	03/08/2005
	Tày
	10A5
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Đầm Hồng
	Hà Tuấn Linh
	27/02/2004
	Tày
	10A5
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	118
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Ngọc Linh
	11/11/2005
	Tày
	10A5
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	119
	THPT Đầm Hồng
	Nông Quốc Lương
	06/05/2005
	Tày
	10A5
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	120
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị  Luyên
	10/05/2005
	Tày
	10A5
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	121
	THPT Đầm Hồng
	Phùng Thu Minh
	11/05/2005
	Tày
	10A5
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Kiều  Nga
	18/10/2005
	Tày
	10A5
	Bản Man
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	123
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Văn Nghĩa
	09/02/2005
	Dao
	10A5
	Khau Tàm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	124
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Đức Nguồn
	24/04/2005
	Tày
	10A5
	Khun Miềng
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	125
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Đình Phong
	01/10/2005
	Tày
	10A5
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	126
	THPT Đầm Hồng
	Phùng Vĩnh Phú
	23/10/2005
	Dao
	10A5
	Nhật Tân
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn  Phương
	04/05/2005
	Tày
	10A5
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT Đầm Hồng
	Hà Minh Quân
	01/01/2004
	Tày
	10A5
	Khuân Khương
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Đầm Hồng
	Chu Thế Quân
	19/05/2005
	Dao
	10A5
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	130
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị  Thảo
	05/10/2005
	Tày
	10A5
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Phương Thảo
	03/05/2005
	Tày
	10A5
	Làng Khây 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn  Thế
	29/01/2005
	Tày
	10A5
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Đầm Hồng
	Hà Anh Tú
	19/09/2005
	Tày
	10A5
	Bản Lếch
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Thị Hoài Anh
	12/11/2005
	Dao
	10A6
	Minh Quang
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	135
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị  Bình
	13/07/2005
	Tày
	10A6
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Đầm Hồng
	Hà Quỳnh  Chi
	08/06/2005
	Tày
	10A6
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Thanh Chúc
	14/03/2005
	Tày
	10A6
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	138
	THPT Đầm Hồng
	Lý Thị  Cúc
	17/07/2005
	Dao
	10A6
	Minh Quang
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	139
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị  Đào
	15/04/2005
	Tày
	10A6
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	140
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Tiến Đức
	25/06/2005
	Tày
	10A6
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Văn Duy
	11/11/2005
	Dao
	10A6
	Minh Quang
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	142
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Hòa
	05/05/2005
	Tày
	10A6
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn  Hoàng
	05/11/2005
	Tày
	10A6
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	144
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Thị Huế
	01/09/2005
	Dao
	10A6
	Minh Quang
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	145
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thanh Hữu
	28/03/2005
	Tày
	10A6
	Làng Khây 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	146
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Duy Khánh
	08/04/2005
	Tày
	10A6
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT Đầm Hồng
	Đằng Duy  Khánh
	30/09/2005
	Dao
	10A6
	Khau Tàm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	148
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn  Khuyến
	08/02/2005
	Dao
	10A6
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn  Kiên
	17/04/2005
	Tày
	10A6
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Đầm Hồng
	Ma Mạnh Kiên
	03/01/2004
	Tày
	10A6
	Bản Chang
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	151
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn  Lai
	27/10/2005
	Tày
	10A6
	Nà Tiệng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	152
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Hữu Hà Lãm
	25/12/2005
	Tày
	10A6
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị  Lan
	20/12/2005
	Tày
	10A6
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị  Lan
	10/04/2005
	Tày
	10A6
	Khun Cúc
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	155
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Thanh Minh
	25/02/2005
	Dao
	10A6
	Nà Khà
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	156
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Hồng Nhung
	23/04/2005
	Tày
	10A6
	Làng Đài 1
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	157
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Phần
	09/04/2005
	Tày
	10A6
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	158
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Đức Quân
	29/08/2003
	Dao
	10A6
	Liên Hiệp
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	159
	THPT Đầm Hồng
	Chu Văn Thái
	22/07/2005
	Dao
	10A6
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	160
	THPT Đầm Hồng
	Hà Xuân Thành
	14/08/2005
	Tày
	10A6
	Yên Vinh
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	161
	THPT Đầm Hồng
	Lương Văn Thành
	15/02/2005
	Tày
	10A6
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	162
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thanh Trúc
	08/06/2005
	Tày
	10A6
	Nà Làng
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Anh Tuấn
	10/08/2005
	Hoa
	10A6
	Nà Tiệng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Văn Tuấn
	29/09/2005
	Dao
	10A6
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Thanh Tùng
	28/06/2005
	Dao
	10A6
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT Đầm Hồng
	Đàm Mai Uyên
	14/11/2005
	Tày
	10A6
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	167
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Kiều  Anh
	10/07/2004
	Tày
	11B1
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	168
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Thị Linh Chi
	18/05/2004
	Dao
	11B1
	Cốc Táy
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Thị Thu Đào
	01/03/2004
	Dao
	11B1
	Liên Hiệp
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Dung
	19/01/2004
	Tày
	11B1
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Việt Hoan
	08/12/2004
	Tày
	11B1
	Nà Vài
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	172
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị Mai Hương
	19/03/2004
	Tày
	11B1
	Bản Khản
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	173
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Mai Hương
	31/08/2004
	Tày
	11B1
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Hường
	01/12/2004
	Tày
	11B1
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT Đầm Hồng
	Tạ Thị Khánh Huyền
	01/05/2004
	Tày
	11B1
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	176
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Trung Kiên
	04/08/2004
	Tày
	11B1
	Nà Vài
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	177
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Miên
	14/08/2004
	Tày
	11B1
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	178
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Nga
	19/11/2003
	Tày
	11B1
	Nà Vài
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	179
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Phương
	12/07/2004
	Tày
	11B1
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	180
	THPT Đầm Hồng
	Phùng Minh Quân
	22/01/2004
	Tày
	11B1
	Nà Nhừ
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Thu  Quý
	14/07/2004
	Dao
	11B1
	Khuổi Chỉa
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	182
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Quyên
	08/05/2004
	Tày
	11B1
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Xuân Quỳnh
	07/11/2004
	Tày
	11B1
	Bản Man
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	184
	THPT Đầm Hồng
	Lèng Thúy Thêm
	12/03/2004
	Tày
	11B1
	Yên Vinh
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	185
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn  Thọ
	11/08/2004
	Tày
	11B1
	Nà Tiệng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Anh  Thuận
	10/09/2004
	Tày
	11B1
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Thương
	15/08/2004
	Tày
	11B1
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	188
	THPT Đầm Hồng
	Hứa Thị Hoài Thương
	20/09/2004
	Tày
	11B1
	Bản Khản
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	189
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Tuyên
	30/04/2004
	Tày
	11B1
	Yên Vinh
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	190
	THPT Đầm Hồng
	Đoàn Minh Tú
	02/09/2004
	Tày
	11B1
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Việt Hằng
	31/05/2004
	Tày
	11B1
	Bản Man
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	192
	THPT Đầm Hồng
	Hứa Văn Thắng
	28/02/2004
	Tày
	11B1
	Nà Vài
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	193
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Trường Sơn
	12/05/2004
	Dao
	11B1
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị  Dung
	21/08/2004
	Tày
	11B2
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	195
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Vân Anh
	26/05/2004
	Tày
	11B2
	Bản Vả
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	196
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Hải Anh
	18/1/2004
	Tày
	11B2
	Nhật Tân
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	197
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Quỳnh Anh
	15/06/2004
	Tày
	11B2
	Làng Thẳm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	198
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Kiều Diễm
	02/01/2004
	Tày
	11B2
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT Đầm Hồng
	Chu Văn Dượng
	01/08/2004
	Dao
	11B2
	Khun Mạ
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	200
	THPT Đầm Hồng
	Hà Minh Hằng
	17/03/2004
	Tày
	11B2
	Bó Héo
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	201
	THPT Đầm Hồng
	La Thị   Hảo
	06/01/2004
	Tày
	11B2
	Khun Cúc
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	202
	THPT Đầm Hồng
	Chu Đức Hiếu
	22/07/2004
	Dao
	11B2
	Nà Khà
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Quốc Hữu
	30/11/2004
	Dao
	11B2
	Nà Chám
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị  Lan
	04/04/2004
	Tày
	11B2
	Nà Mo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	205
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị  Lệ
	19/12/2004
	Tày
	11B2
	Nà Héc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	206
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Thị  Phương
	21/08/2004
	Dao
	11B2
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Phương Thảo
	16/09/2004
	Tày
	11B2
	Bó Bủn
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị  Tuyết
	30/08/2004
	Tày
	11B2
	Làng Thẳm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	209
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Thị   Xuân
	18/04/2004
	Dao
	11B2
	Phú Lâm
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Viết Xuân
	13/04/2004
	Tày
	11B2
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	211
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thanh  Tâm
	06/04/2004
	Tày
	11B2
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	212
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị  Nghiêm
	19/08/2004
	Tày
	11B3
	Bản Lếch
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	213
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Thủy
	22/12/2004
	Tày
	11B3
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	214
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Tuấn Anh
	09/05/2004
	Tày
	11B3
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	215
	THPT Đầm Hồng
	Đào Thế Anh
	09/07/2004
	Cao Lan
	11B3
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Quang  Chí
	01/01/2004
	Dao
	11B3
	Bó Bủn
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	217
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Đức Đạt
	13/02/2004
	Tày
	11B3
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	218
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Dũng
	01/01/2004
	Tày
	11B3
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	219
	THPT Đầm Hồng
	Chu Văn Duy
	25/06/2004
	Dao
	11B3
	Nà Chám
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	220
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Thị Minh Giang
	27/11/2004
	Tày
	11B3
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	221
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Kim Huệ
	30/10/2004
	Tày
	11B3
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	222
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn Hùng
	10/11/2004
	Tày
	11B3
	Bản Ho 2
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Quang Huy 
	11/04/2004
	Tày
	11B3
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	224
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị  Khuyên
	10/04/2004
	Tày
	11B3
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	225
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Thùy Linh
	04/09/2004
	Tày
	11B3
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	226
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Linh
	24/06/2004
	Tày
	11B3
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	227
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Kim Ly 
	09/01/2004
	Tày
	11B3
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	228
	THPT Đầm Hồng
	Hà Hoàng Nam
	17/09/2004
	Tày
	11B3
	Đài Thị
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	229
	THPT Đầm Hồng
	Hà Đình Quy
	21/08/2004
	Tày
	11B3
	Bản Ho 2
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	230
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Trọng Tâm
	08/01/2004
	Tày
	11B3
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	231
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn Tình
	18/04/2004
	Tày
	11B3
	Nà Héc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	232
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn  Trường
	24/11/2004
	Tày
	11B3
	Yên Vinh
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	233
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Anh Tú
	09/05/2004
	Tày
	11B3
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	234
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn Vũ
	28/02/2004
	Tày
	11B3
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	235
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Vũ
	26/10/2004
	Tày
	11B3
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	236
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Vương
	04/09/2004
	Tày
	11B4
	Làng Thẳm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	237
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Chi 
	09/10/2004
	Tày
	11B4
	Khuân Khương
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	238
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Văn Chung
	05/02/2004
	Tày
	11B4
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	239
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Văn Đạt
	05/01/2004
	Tày
	11B4
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	240
	THPT Đầm Hồng
	Lương Đình Diệu
	29/03/2003
	Tày
	11B4
	Nà Héc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	241
	THPT Đầm Hồng
	Lý Anh Dũng
	07/03/2004
	Tày
	11B4
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	242
	THPT Đầm Hồng
	Đàm Thị   Duyên
	03/01/2004
	Tày
	11B4
	Khun Cúc
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	243
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị  Giang
	02/06/2004
	Tày
	11B4
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	244
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị Hằng
	12/10/2004
	Tày
	11B4
	Khuân Khương
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	245
	THPT Đầm Hồng
	Hứa Trung Hiếu
	18/10/2004
	Tày
	11B4
	Ngầu 1
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	246
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn  Huấn
	25/08/2004
	Tày
	11B4
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	247
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị  Huệ
	16/07/2004
	Tày
	11B4
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	248
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Tuấn Hưng
	29/06/2004
	Tày
	11B4
	Cốc Táy
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	249
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị Thu  Hường
	25/05/2004
	Tày
	11B4
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	250
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thu Huyền
	29/05/2004
	Tày
	11B4
	Khuân Khương
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	251
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Linh
	27/02/2004
	Tày
	11B4
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	252
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Thùy Linh
	02/01/2004
	Tày
	11B4
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	253
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thanh Lường
	30/11/2004
	Tày
	11B4
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	254
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Hải Ly 
	28/07/2004
	Tày
	11B4
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	255
	THPT Đầm Hồng
	Nông Văn Nam
	28/04/2004
	Tày
	11B4
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	256
	THPT Đầm Hồng
	Ma Công Nhân
	28/01/2004
	Tày
	11B4
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	257
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Quyến
	01/05/2004
	Tày
	11B4
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	258
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Văn  Sỹ
	17/02/2004
	Dao
	11B4
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	259
	THPT Đầm Hồng
	Mạc Hồng  Thắm
	24/02/2004
	Tày
	11B4
	Bản Khản
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	260
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Trần
	03/01/2004
	Tày
	11B4
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	261
	THPT Đầm Hồng
	Hà Anh Tuấn
	19/09/2004
	Tày
	11B4
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	262
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Yến Vi
	15/10/2004
	Tày
	11B4
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	263
	THPT Đầm Hồng
	Hà Long Vũ
	25/08/2004
	Tày
	11B4
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	264
	THPT Đầm Hồng
	Hà Quang Minh
	22/10/2004
	Tày
	11B5
	Ngầu 2
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	265
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Kim Ngân
	20/06/2004
	Tày
	11B5
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	266
	THPT Đầm Hồng
	Hán Thị Anh
	02/01/2004
	Kinh
	11B5
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	267
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Phương Mai
	24/06/2004
	Tày
	11B5
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	268
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn  Phú
	11/11/2004
	Tày
	11B5
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	269
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Tuấn Anh
	22/12/2004
	Tày
	11B5
	Ngầu 1
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	270
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn  Cao
	07/02/2004
	Tày
	11B5
	Làng Thẳm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	271
	THPT Đầm Hồng
	Lương Thị Chiêm
	15/09/2004
	Tày
	11B5
	Nà Héc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	272
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Chuông
	10/05/2004
	Tày
	11B5
	Làng Thẳm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	273
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Tiến Cường
	14/07/2003
	Dao
	11B5
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	274
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Thị Dung
	01/06/2004
	Dao
	11B5
	Ngầu 1
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	275
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Văn Đường
	26/01/2004
	Tày
	11B5
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	276
	THPT Đầm Hồng
	Hà Anh Hà
	20/03/2004
	Tày
	11B5
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	277
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn Hiên
	13/12/2004
	Tày
	11B5
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	278
	THPT Đầm Hồng
	Trần Thế Hoàng
	25/04/2004
	Tày
	11B5
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	279
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Ngọc Huế
	16/09/2004
	Tày
	11B5
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	280
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn Hưng
	20/10/2004
	Tày
	11B5
	Nà Héc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	281
	THPT Đầm Hồng
	Sằm Văn Hữu
	28/02/2004
	Tày
	11B5
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	282
	THPT Đầm Hồng
	Nhan Thị Diệu Linh
	20/09/2004
	Tày
	11B5
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	283
	THPT Đầm Hồng
	Mạc Thị Diệu Linh
	12/06/2004
	Tày
	11B5
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	284
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Nga
	26/01/2004
	Tày
	11B5
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	285
	THPT Đầm Hồng
	Phạm Thị Nhung
	16/01/2004
	Dao
	11B5
	Ngầu 1
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	286
	THPT Đầm Hồng
	Ma Việt  Phúc
	13/07/2004
	Tày
	11B5
	Bảu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	287
	THPT Đầm Hồng
	Lục Văn Quyến
	16/02/2004
	Tày
	11B5
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	288
	THPT Đầm Hồng
	Chu Văn Thân
	17/05/2004
	Dao
	11B5
	Nà Chám
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	289
	THPT Đầm Hồng
	Tho Thị Thân Thương
	12/11/2004
	Tày
	11B5
	Bản Man
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	290
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn  Tú
	10/08/2004
	Tày
	11B5
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	291
	THPT Đầm Hồng
	Tho Mỹ Uyên
	20/05/2004
	Tày
	11B5
	Bản Man
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	292
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Đức Việt
	28/03/2004
	Tày
	11B5
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	293
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Như Quỳnh
	4/12/2004
	Tày
	11B5
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	294
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị Hương Giang
	06/01/2004
	Tày
	11B5
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	295
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Thu Hiền
	12/01/2003
	Tày
	12C1
	Bắc Cá
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	296
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Thị Lệ Hoa
	09/09/2003
	Tày
	12C1
	Bắc Cá
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	297
	THPT Đầm Hồng
	Hứa Thị Giang Nam
	07/10/2003
	Tày
	12C1
	Bản Khản
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	298
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Kim Nhung
	11/08/2003
	Tày
	12C1
	Nà Vài
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	299
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Nhung
	20/03/2003
	Tày
	12C1
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	300
	THPT Đầm Hồng
	Hà Phương Thảo
	26/10/2003
	Tày
	12C1
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	301
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thanh Truyền
	15/06/2003
	Tày
	12C1
	Nà Mo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	302
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Thị Uyên
	04/08/2003
	Dao
	12C1
	 BảN nghiên
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	303
	THPT Đầm Hồng
	Vàng Tuấn Anh
	01/10/2003
	Giấy
	12C1
	Nà Mo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	304
	THPT Đầm Hồng
	Lương Thúy  Hà
	22/12/2003
	Tày
	12C1
	Vũ Hải Đường
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	305
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị   Linh
	10/01/2003
	Tày
	12C1
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	306
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Thanh Hoa
	01/03/2003
	Tày
	12C1
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	307
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Quốc
	15/05/2003
	Tày
	12C1
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	308
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thùy Dung
	03/9/2003
	Tày
	12C2
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	309
	THPT Đầm Hồng
	Ma Tuấn Anh
	29/01/2003
	Tày
	12C1
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	310
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Anh Duy
	16/07/2003
	Tày
	12C1
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	311
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Hương Giang
	09/11/2003
	Tày
	12C1
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	312
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Thu  Huyền
	11/02/2003
	Hoa
	12C1
	Đầu Cầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	313
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Long
	21/8/2003
	Tày
	12C1
	Nà Nâu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	314
	THPT Đầm Hồng
	Ngọc Tuyết Nhung
	09/04/2003
	Tày
	12C1
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	315
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Ngọc Ánh
	29/09/2003
	Tày
	12C2
	Nà Làng
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	316
	THPT Đầm Hồng
	Đàm Thị Ánh Duyên
	16/01/2003
	Tày
	12C2
	Khun Cúc
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	317
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Vinh Đào
	28/02/2003
	Tày
	12C2
	Làng Thẳm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	318
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị  Giàng
	24/10/2003
	Tày
	12C2
	Khuân Khương
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	319
	THPT Đầm Hồng
	Đằng Thị Hà
	30/01/2003
	Dao
	12C2
	Khau Tàm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	320
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Thu Hiếu
	07/11/2003
	Tày
	12C2
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	321
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Hoài
	19/09/2003
	Tày
	12C2
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	322
	THPT Đầm Hồng
	Đằng Văn Huy
	12/11/2003
	Dao
	12C2
	Khau Tàm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	323
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Tâm
	09/05/2003
	Tày
	12C2
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	324
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Hồng Thắm
	24/11/2003
	Tày
	12C2
	Làng Thẳm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	325
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị  Thúy
	23/01/2003
	Tày
	12C2
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	326
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Thanh Trúc
	23/06/2003
	Tày
	12C2
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	327
	THPT Đầm Hồng
	Hà Hải Yến
	09/02/2003
	Tày
	12C2
	Bản Dần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	328
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Hằng
	17/11/2003
	Tày
	12C2
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	329
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thanh Huyền
	21/02/2003
	Tày
	12C2
	Nà Vài
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	330
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Thị Thủy
	30/4/2003
	Dao
	12C2
	Bó Bủn
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	331
	THPT Đầm Hồng
	Phùng Thị Thu  Toan
	30/04/2003
	Tày
	12C2
	Khun Cúc
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	332
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thùy Linh
	16/11/2003
	Tày
	12C2
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	333
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thị  Nghiêm
	30/07/2003
	Tày
	12C2
	Nà Tiệng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	334
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thu  Hiền
	10/01/2003
	Tày
	12C2
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	335
	THPT Đầm Hồng
	Hà Kim Chi
	05/11/2003
	Tày
	12C2
	Bản Tai
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	336
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Chiêm
	29/12/2003
	Tày
	12C2
	Bản Man
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	337
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn Hà
	16/04/2003
	Tày
	12C2
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	338
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Định
	06/04/2003
	Tày
	12C2
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	339
	THPT Đầm Hồng
	Bế Mai  Hương
	02/01/2003
	Tày
	12C2
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	340
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Hường
	19/11/2003
	Tày
	12C2
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	341
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Hải Yến
	15/08/2003
	Tày
	12C2
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	342
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Quỳnh Anh
	29/09/2003
	Tày
	12C2
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	343
	THPT Đầm Hồng
	Tho Thị Anh
	12/08/2003
	Tày
	12C3
	Bản Ho 1
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	344
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Chinh
	22/05/2003
	Tày
	12C3
	Nà Ngận
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	345
	THPT Đầm Hồng
	Hà Phúc Chính
	19/01/2003
	Tày
	12C3
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	346
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn Chính
	20/04/2003
	Hoa
	12C3
	Đầu Cầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	347
	THPT Đầm Hồng
	Tho Văn Chung
	01/11/2003
	Tày
	12C3
	Bản Man
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	348
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Văn Cường
	27/12/2003
	Dao
	12C3
	Nà Khà
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	349
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Thị  Đào
	13/11/2003
	Dao
	12C3
	Ngầu 1
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	350
	THPT Đầm Hồng
	Đào Văn  Đức
	15/01/2003
	Cao Lan
	12C3
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	351
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn Hà
	03/01/2003
	Tày
	12C3
	Khuân Khương
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	352
	THPT Đầm Hồng
	Mạc Kiều Vân
	30/10/2003
	Tày
	12C3
	Nhật Tân
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	353
	THPT Đầm Hồng
	Lý Văn Hoàng
	24/09/2003
	Dao
	12C3
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	354
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn Hợp
	28/03/2003
	Tày
	12C3
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	355
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Thị  Lan
	08/11/2003
	Dao
	12C3
	Ngầu 1
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	356
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Lan
	23/01/2003
	Tày
	12C3
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	357
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Linh
	09/04/2003
	Tày
	12C3
	Khuân Khương
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	358
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Thi Linh
	07/03/2003
	Dao
	12C3
	Khau Tàm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	359
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Văn Nghĩa
	19/08/2003
	Tày
	12C3
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	360
	THPT Đầm Hồng
	Đinh Thị Nhài
	10/6/2003
	Tày
	12C3
	Nà Bó
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	361
	THPT Đầm Hồng
	Nông Văn Quang
	01/03/2003
	Tày
	12C3
	BắC cá
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	362
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thế Quân
	29/03/2003
	Tày
	12C3
	Khun Cúc
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	363
	THPT Đầm Hồng
	La Thị Thảo
	01/11/2003
	Dao
	12C3
	Khau Hán
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	364
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Văn Thủy
	03/08/2003
	Dao
	12C3
	Bản Man
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	365
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Minh Thúy
	19/11/2003
	Tày
	12C3
	Nà Mo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	366
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Quốc Tuấn
	15/01/2003
	Tày
	12C3
	Nà Héc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	367
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Nghĩa
	17/3/2003
	Tày
	12C3
	Bó Bủn
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	368
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Trung Nhật
	16/6/2003
	Dao
	12C3
	Yên Bình
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	369
	THPT Đầm Hồng
	Phùng Thị Nhung
	14/11/2003
	Dao
	12C3
	Khau Hán
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	370
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Phương
	18/12/2003
	Tày
	12C3
	Nà Tiệng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	371
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Phương Thảo
	15/07/2003
	Tày
	12C3
	Bắc Cá
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	372
	THPT Đầm Hồng
	Ma Anh  Tuấn
	29/11/2003
	Tày
	12C3
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	373
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị  Ánh
	12/02/2003
	Tày
	12C4
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	374
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn Bình
	07/9/2003
	Tày
	12C4
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	375
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thanh Bình
	21/10/2003
	Tày
	12C4
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	376
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Văn Cao
	19/01/2003
	Dao
	12C4
	Lung Lừa
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	377
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Văn Dũng
	08/12/2002
	Tày
	12C4
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	378
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Thị  Duyên
	02/10/2003
	Dao
	12C4
	Minh Quang
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	379
	THPT Đầm Hồng
	La Thị Thanh Hoa
	09/01/2003
	Tày
	12C4
	Khun Cúc
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	380
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Quốc Huy
	16/08/2003
	Tày
	12C4
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	381
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Đình Khải
	11/12/2003
	Dao
	12C4
	Khau Hán
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	382
	THPT Đầm Hồng
	Hà Phương  Linh
	05/01/2003
	Tày
	12C4
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	383
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Thùy Linh
	8/11/2003
	Tày
	12C4
	Nà Héc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	384
	THPT Đầm Hồng
	Nông Đức  Lộc
	21/10/2003
	Tày
	12C4
	Ngầu 2
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	385
	THPT Đầm Hồng
	Mạc Thị Bạch Mi
	14/04/2003
	Tày
	12C4
	Nà Ngần
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	386
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Nam
	09/3/2003
	Tày
	12C4
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	387
	THPT Đầm Hồng
	Lương Thị Thư
	20/07/2003
	Tày
	12C4
	Bó Bủn
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	388
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Công Tình
	05/11/2003
	Tày
	12C4
	Bắc Muồi
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	389
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Thu Trang
	02/10/2003
	Dao
	12C4
	Ngầu 1
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	390
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Trang
	28/02/2003
	Tày
	12C4
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	391
	THPT Đầm Hồng
	Đặng Thị  Trinh
	25/02/2003
	Dao
	12C4
	Minh Quang
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	392
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Chung
	10/04/2003
	Tày
	12C4
	Bắc Cá
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	393
	THPT Đầm Hồng
	Ma Công  Tú
	15/07/2003
	Tày
	12C4
	Nà Tiệng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	394
	THPT Đầm Hồng
	Mai Quang Tú
	21/6/2002
	Tày
	12C4
	Đầu Cầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	395
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn  Lâm
	29/6/2002
	Tày
	12C4
	Bắc Cá
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	396
	THPT Đầm Hồng
	Nông Văn Thế Anh
	21/10/2003
	Tày
	12C4
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	397
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thế Huy
	21/10/2003
	Tày
	12C4
	Khun Trại
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	398
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Ngọc Khánh
	14/10/2003
	Tày
	12C4
	Bó Bủn
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	399
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Mơ
	30/8/2001
	Tày
	12C4
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	400
	THPT Đầm Hồng
	Ma Văn Bình
	12/11/2003
	Tày
	12C5
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	401
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Tiến Dũng
	30/11/2003
	Tày
	12C5
	Phú Linh
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	402
	THPT Đầm Hồng
	Hà Văn Đức
	11/01/2003
	Tày
	12C5
	Nà Dầu
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	403
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Ích Giáp
	06/9/2003
	Dao
	12C5
	Bản Man
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	404
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Khánh Hiền
	21/9/2003
	Tày
	12C5
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	405
	THPT Đầm Hồng
	Ngô Trung Hiếu
	09/05/2003
	Tày
	12C5
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	406
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Bích  Hồng
	01/02/2003
	Tày
	12C5
	Nà Lụng
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	407
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị  Hương
	13/04/2003
	Tày
	12C5
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	408
	THPT Đầm Hồng
	Lương Công Nguyên
	21/08/2003
	Tày
	12C5
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	409
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Văn  Thế
	25/01/2003
	Dao
	12C5
	Liên Hiệp
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	410
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Thị Nhung
	26/08/2003
	Tày
	12C5
	Bản Ho 2
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	411
	THPT Đầm Hồng
	Lương Thị Điệp Oanh
	13/11/2003
	Tày
	12C5
	Bó Bủn
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	412
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Nhung
	27/9/2002
	Tày
	12C5
	Bản Lếch
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	413
	THPT Đầm Hồng
	Ma Thị Thắm
	21/04/2003
	Tày
	12C5
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	414
	THPT Đầm Hồng
	Đằng Thị Thương
	08/03/2003
	Dao
	12C5
	Khau Tàm
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	415
	THPT Đầm Hồng
	Bàn Thị Kiều Tuệ
	11/10/2003
	Dao
	12C5
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	416
	THPT Đầm Hồng
	Hà Thị Anh
	24/02/2003
	Tày
	12C5
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	417
	THPT Đầm Hồng
	Hà Tuấn Anh
	29/07/2003
	Tày
	12C5
	Liên Kết
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	418
	THPT Đầm Hồng
	Nguyễn Thế Anh
	11/03/2003
	Tày
	12C5
	Tin Kéo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	419
	THPT Đầm Hồng
	Nông Thị Chúc
	29/9/2003
	Tày
	12C5
	Bản Vả
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	420
	THPT Đầm Hồng
	Ma Tiến Dân
	18/09/2003
	Tày
	12C5
	Nà Lung
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	421
	THPT Đầm Hồng
	Hà Tiến Dũng
	10/09/2003
	Tày
	12C5
	Tòng Mọoc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	422
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Anh Dũng
	01/08/2003
	Tày
	12C5
	Nà Héc
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	423
	THPT Đầm Hồng
	Triệu Xuân  Điệp
	04/12/2003
	Dao
	12C5
	Khau Hán
	Bình Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	424
	THPT Đầm Hồng
	Hoàng Anh Đức
	27/11/2003
	Tày
	12C5
	Nà Mo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	425
	THPT Đầm Hồng
	Lương Thị Hằng
	29/10/2003
	Tày
	12C5
	Chè Hon
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	II. THPT Hà Lang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.560
	 
	 
	 

	1
	THPT Hà Lang
	Ma Đình Luân
	10/11/2005
	Tày
	10A1
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Vân
	12/01/2005
	Tày
	10A1
	Na Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Hà Lang
	Seo Trung Nguyên
	24/01/2005
	Tày
	10A1
	Nông Tiến II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Hải Yến
	19/02/2005
	Dao
	10A1
	Ón Cáy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Linh
	06/8/2005
	Tày
	10A1
	Bản Ba I
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Anh Thơ
	27/8/2005
	Tày
	10A1
	Na Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Hà Lang
	Lý Văn Vương
	23/01/2005
	Tày
	10A1
	Bản Tháng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Hà Lang
	Sài Thị Duyến
	25/02/2005
	Tày
	10A1
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Hà Lang
	Bàn Thị Phương Chinh
	21/9/2005
	Dao
	10A1
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Kim Chi
	18/10/2005
	Tày
	10A1
	Nông Tiến II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Hà Lang
	Sài Thị Minh
	05/4/2005
	Tày
	10A1
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Hà Lang
	Tề Thị Huyền Trang
	10/9/2005
	Tày
	10A1
	Nà Nhoi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Hà Lang
	Quan Thanh Duy
	28/9/2005
	Tày
	10A1
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Thu Thủy
	20/10/2005
	Tày
	10A1
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Hà Lang
	Ma Đình Quân
	20/01/2005
	Tày
	10A1
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Hà Lang
	Seo Thị Hoàng
	08/6/2005
	Tày
	10A1
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Niềm
	07/01/2005
	Tày
	10A1
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Yên
	14/11/2005
	Tày
	10A1
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Hồng Nhung
	13/02/2005
	Tày
	10A1
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Ngọc
	04/7/2005
	Tày
	10A1
	Nông Tiến I
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Hà Lang
	Quan Văn Tuấn
	02/02/2005
	Tày
	10A1
	Tân Thành
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Hà Lang
	Quan Thùy Trang
	12/10/2005
	Tày
	10A1
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Dung
	09/4/2005
	Tày
	10A1
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Hà Lang
	Quan Minh Hà
	25/5/2005
	Tày
	10A1
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	25
	THPT Hà Lang
	Quan Thùy Dung
	14/9/2005
	Tày
	10A1
	Noong Tuông
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	26
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thanh Thủy
	28/02/2005
	Dao
	10A1
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	27
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Phương Uyên
	27/8/2005
	Tày
	10A1
	Nà Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	28
	THPT Hà Lang
	Quan Văn Minh
	23/8/2005
	Tày
	10A1
	Noong Tuông
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	29
	THPT Hà Lang
	Đàm Chí Kiên
	01/8/2005
	Tày
	10A2
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Hà Lang
	Hà  Thị Xuân
	14/7/2005
	Tày
	10A2
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Hà Lang
	Hà Văn Giang
	01/10/2005
	Tày
	10A2
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Hà Lang
	Hoàng  Thu Huệ
	25/10/2005
	Tày
	10A2
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Hà Lang
	Hoàng Minh Quang
	07/5/2005
	Tày
	10A2
	Nông Tiến
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Diễn
	13/6/2005
	Tày
	10A2
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Huyền Trang
	25/6/2005
	Tày
	10A2
	Na Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Thêm
	24/01/2005
	Tày
	10A2
	Khuôn Pồng 1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	37
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Thu Hoàn
	18/12/2005
	Tày
	10A2
	Pắc Có
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Thùy Linh
	20/7/2005
	Tày
	10A2
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Duyên
	01/8/2005
	Tày
	10A2
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Điện
	27//7/2005
	Tày
	10A2
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Mỹ Linh
	21/02/2005
	Tày
	10A2
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Tiện
	10/4/2020
	Dao
	10A2
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	43
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Vinh
	20/6/2005
	Tày
	10A2
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Chang
	16/6/2005
	Tày
	10A2
	Ón Cáy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Thu Hà 
	27/11/2005
	Tày
	10A2
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Thu Hiền
	30/10/2005
	Tày
	10A2
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Hà Lang
	Quan Thi Thu Khiết
	27/7/2005
	Tày
	10A2
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Hà Lang
	Sài Thị Hoài
	23/02/2005
	Tày
	10A2
	Bán Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Hà Lang
	Tề Thị Hoa
	27/06/2005
	Tày
	10A2
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Hà Lang
	Tô Thị ĐoanTrang
	16/01/2005
	Tày
	10A2
	Thôn Hiệp
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Doanh
	07/8/2005
	Dao
	10A2
	Phiềng Ly
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	52
	THPT Hà Lang
	Vương Thị Phương Thu
	12/7/2005
	Tày
	10A2
	Thôn Hiệp
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Hà Lang
	Đặng Kim Tuấn
	26/09/2005
	Dao
	10A3
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Hà Lang
	Thào Seo Bình
	19/09/2005
	Mông
	10A3
	Bản Ba I
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Hà Lang
	La Hữu Chiến
	21/11/2005
	Dao
	10A3
	Khuôn Nhòa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Hà Lang
	Quân Thị Kim Chi
	18/12/2005
	Tày
	10A3
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Hà Lang
	Phùng Thị Duyên
	11/01/2005
	Dao
	10A3
	Na Giàng 
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Xuân
	25/09/2005
	Tày
	10A3
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT Hà Lang
	Hoàng Văn Điện
	05/03/2005
	Tày
	10A3
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Đoan
	11/07/2005
	Tày
	10A3
	Bản Túm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	61
	THPT Hà Lang
	Hoàng Lê Đức Nghiệp
	31/08/2005
	Tày
	10A3
	Nong Tuông
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Ngọc
	28/09/2005
	Tày
	10A3
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Thuyên
	25/01/2005
	Dao
	10A3
	Phiềng Ly 
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Hà 
	26/05/2005
	Dao
	10A3
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	65
	THPT Hà Lang
	Quan Văn Thành
	15/10/2005
	Tày
	10A3
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Liên
	25/04/2005
	Dao
	10A3
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	67
	THPT Hà Lang
	Hà Manh Hưng
	18/08/2005
	Tày
	10A3
	Nà Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Hà Lang
	Quan Văn Bằng
	06/052005
	Tày
	10A3
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Hà Lang
	Trương Anh Tuấn
	10/05/2005
	Tày
	10A3
	Bản Túm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Hà Lang
	Chu Văn Thắng
	28/04/2005
	Tày
	10A3
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Diệu Trang
	27/03/2005
	Tày
	10A3
	Nông Tiến 1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Hà Lang
	Kim Thị Thanh Xoan
	05/09/2005
	Tày
	10A3
	Pắc Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	73
	THPT Hà Lang
	Hoàng Đức Thế Anh
	26/07/2005
	Dao
	10A3
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Hà Lang
	Seo Thị Nguyệt
	20/11/2005
	Tày
	10A3
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Hà Lang
	Quan Đức Trung
	02/10/2005
	Tày
	10A3
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	76
	THPT Hà Lang
	Quan Quốc Khánh
	19/12/2005
	Tày
	10A3
	Thôm Bưa
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Hà Lang
	Lý Thị Hà
	02/07/2005
	Dao
	10A4
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	78
	THPT Hà Lang
	Trần Thanh Huyền
	05/06/2005
	Tày
	10A4
	Tân Thành
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Kim Danh
	06/06/2005
	Tày
	10A4
	Bản Tụm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	80
	THPT Hà Lang
	Chư Thị Thảo Nguyên
	23/04/2005
	Tày
	10A4
	Nà Lừa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Hà Lang
	Ma Công Giang
	03/06/2005
	Tày
	10A4
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Hà Lang
	Ma Văn Quản
	17/02/2005
	Tày
	10A4
	Lang Chang
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Hà Lang
	Quan Trọng Hiếu
	02/01/2005
	Tày
	10A4
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Hà Lang
	Đặng Thị Khuyên
	15/10/2005
	Dao
	10A4
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Thu Thảo
	04/04/2005
	Tày
	10A4
	Ón Cáy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Hà Lang
	Triệu Văn Páo
	03/02/2005
	Dao
	10A4
	Thôn Hiệp
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Thơm
	15/10/2005
	Tày
	10A4
	Bản Ba I
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Như Yến
	26/11/2005
	Tày
	10A4
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Hà Lang
	Lý Đức Tuyên
	09/01/2005
	Dao
	10A4
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Hà Lang
	Quan Ánh Phương
	19/08/2005
	Tày
	10A4
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Hà Lang
	Quan Tuấn Tiệm
	10/10/2005
	Tày
	10A4
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	92
	THPT Hà Lang
	Ma Minh Vũ
	20/11/2005
	Tày
	10A4
	Na Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Hà Lang
	Quân Thị Phương Linh
	22/09/2005
	Tày
	10A4
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Hà Lang
	Triệu Chung Nguyên
	03/11/2004
	Dao
	10A4
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Hà Lang
	Quan Anh Tuấn
	10/10/2005
	Tày
	10A4
	Phổ Vần
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	96
	THPT Hà Lang
	Seo Văn Thức
	27/09/2005
	Tày
	10A4
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Hà Lang
	Ma Văn Đoàn
	29/09/2004
	Tày
	10A4
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Hà Lang
	Nguyễn Quảng Giang
	16/12/2004
	Tày
	10A4
	Bản Tụm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Hoài Thương
	18/10/2005
	Tày
	10A4
	Bản Tụm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	100
	THPT Hà Lang
	Quan Xuân Trường
	01/09/2005
	Tày
	10A4
	Ón Cáy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Hà Lang
	Chư Thanh Tế
	13/04/2004
	Tày
	10A4
	Nà Lừa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Hà Lang
	Ma Công Đoán
	11/09/2005
	Tày
	10A5
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Hà Lang
	Ma Văn Thánh
	09/05/2005
	Tày
	10A5
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT Hà Lang
	Lý Hồng Linh
	20/04/2005
	Dao
	10A5
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	105
	THPT Hà Lang
	La Thanh Tú
	28/03/2005
	Tày
	10A5
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	106
	THPT Hà Lang
	Hoàng Văn Vinh
	07/04/2005
	Dao
	10A5
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	107
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Kim Dung
	01/03/2005
	Tày
	10A5
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	108
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Hằng
	14/10/2005
	Tày
	10A5
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Yến Nhi
	02/07/2005
	Tày
	10A5
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Hà Lang
	Lù Thị Nguyễn
	20/06/2005
	Mông
	10A5
	Trung Sơn
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Hà Lang
	Phan Thị Thu Hằng
	16/12/2005
	Dao
	10A5
	Trung Sơn
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Tới
	22/01/2005
	Tày
	10A5
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Hà Lang
	Hoàng Cẩm Ly
	26/09/2005
	Tày
	10A5
	Bản Tụm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT Hà Lang
	Quan Thùy Lanh
	01/09/2005
	Tày
	10A5
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	115
	THPT Hà Lang
	Phùng Thị Mai Anh
	19/07/2005
	Dao
	10A5
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Hà Lang
	Chẩu Văn Vinh
	29/04/2005
	Tày
	10A5
	Bản Tháng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Hà Lang
	Bàn Minh Tiệp
	01/12/2005
	Dao
	10A5
	Phiềng Ly
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT Hà Lang
	Ma Đình Tuấn
	17/11/2005
	Tày
	10A5
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Mai Lan
	08/12/2005
	Tày
	10A5
	Nông Tiến 1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Hà Lang
	Lý Quang Điệp
	07/04/2005
	Dao
	10A5
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	121
	THPT Hà Lang
	Quan Văn Tiệm
	17/07/2005
	Tày
	10A5
	Bản Tụm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Hà Lang
	Quan Quốc Chuẩn
	01/10/2005
	Tày
	10A5
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Hà Lang
	Ma Đình Trọng
	20/10/2005
	Tày
	10A5
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	124
	THPT Hà Lang
	Thào Xuân Dìn
	25/05/2004
	Mông
	10A5
	Sơn Thủy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	125
	THPT Hà Lang
	Triệu Văn Lâm
	08/03/2005
	Dao
	10A5
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	126
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Mai Hương
	03/06/2005
	Tày
	10A6
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Lý
	27/01/2005
	Tày
	10A6
	Bản Tum
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	128
	THPT Hà Lang
	Lý Anh Quốc
	01/09/2005
	Tày
	10A6
	Bản Tháng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	129
	THPT Hà Lang
	Páy Quốc Hiệu
	08/08/2005
	Tày 
	10A6
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Hà Lang
	Ma Đức Thành
	02/03/2005
	Tày
	10A6
	Na Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Hiền
	15/07/2005
	Tày
	10A6
	Pắc Có
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	132
	THPT Hà Lang
	Quan Thanh Sơn
	03/07/2005
	Tày
	10A6
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Hà Lang
	Hoàng Kiều Oanh
	03/10/2005
	Tày
	10A6
	Khuôn Pồng 1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Hà Lang
	Trịnh Văn Hoan
	02/08/2005
	Dao
	10A6
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Hoa
	06/05/2005
	Tày
	10A6
	Noong Tuông
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Hà Lang
	Bàn Thị Nguyên
	30/01/2005
	Dao
	10A6
	Phiềng Ly
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Thảo
	05/11/2005
	Dao
	10A6
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Hà Lang
	Lý Thị Thảo
	25/09/2005
	Dao
	10A6
	Phiềng Ly
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Hà Lang
	Hoàng Việt Anh
	20/07/2005
	Tày
	10A6
	Bản Tum
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Hà Lang
	ĐặngThị Trang
	22/07/2005
	Dao
	10A6
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Hà Lang
	Bàn Thị Ba
	30/06/2005
	Dao
	10A6
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT Hà Lang
	Quan Đức Minh
	10/04/2005
	Tày
	10A6
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	143
	THPT Hà Lang
	Páy Thị Thu Hoài
	11/02/2005
	Tày
	10A6
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	144
	THPT Hà Lang
	Đặng Văn Hân
	17/05/2005
	Dao
	10A6
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT Hà Lang
	Ma Công Hoàng
	28/10/2005
	Tày
	10A6
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Nhung
	22/11/2005
	Tày
	10A6
	Nông Tiến II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Bích Tuyên
	13/06/2005
	Tày
	10A6
	Bản Tum
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT Hà Lang
	Quân Thị Hương Ly
	05/05/2005
	Tày 
	10A6
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Hà Lang
	Ma Văn Anh
	17/10/2005
	Tày
	10A6
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Hà Lang
	Lưu Anh Việt
	20/01/2005
	Tày
	10A6
	Thôn Hiệp
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	151
	THPT Hà Lang
	Ma Đình Tú
	09/01/2005
	Tày
	10A6
	Nà Đao
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	152
	THPT Hà Lang
	Phùng Văn Kiên
	15/12/2004
	Tày
	10A6
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	153
	THPT Hà Lang
	Ma Khánh Duy
	08/01/2005
	Tày
	10A6
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Lan Anh
	04/01/2004
	Dao
	11B1
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT Hà Lang
	Vương Thị Phương Diễm
	15/02/2004
	Tày
	11B1
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	156
	THPT Hà Lang
	Chẩu Văn Duy
	07/02/2004
	Tày
	11B1
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Hồng Huế
	04/02/2004
	Tày
	11B1
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	158
	THPT Hà Lang
	Triệu Quang Hùng
	15/06/2004
	Dao
	11B1
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	159
	THPT Hà Lang
	Đỗ Ngọc Huyền
	28/5/2004
	Tày
	11B1
	Nông Tiến 1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	160
	THPT Hà Lang
	Ma Đức  Hường
	23/04/2004
	Tày
	11B1
	Bản Ba I
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	161
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Niềm
	17/09/2003
	Tày
	11B1
	Bản Ba
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	162
	THPT Hà Lang
	Vương Ngọc Linh
	09/02/2004
	Tày
	11B1
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Hà Lang
	Ma Thị  Luyến
	27/03/2004
	Tày
	11B1
	Bản Ba  
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Hà Lang
	Páy Thị Bích Ngọc
	01/12/2004
	Tày
	11B1
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Minh  Nguyệt
	02/12/2004
	Tày
	11B1
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT Hà Lang
	Phùng Minh Nguyệt
	31/08/2004
	Dao
	11B1
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	167
	THPT Hà Lang
	Lý Thị Nhất
	02/10/2004
	Dao
	11B1
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	168
	THPT Hà Lang
	Tề Thị Nhung Nhi
	31/07/2004
	Tày
	11B1
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Phấn
	06/08/2004
	Tày
	11B1
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Hà Lang
	Phượng Mùi Phin
	29/07/2004
	Dao
	11B1
	Khuân Nhòa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT Hà Lang
	Quan Thanh Phong
	07/01/2004
	Dao
	11B1
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	172
	THPT Hà Lang
	Ma Thị  Thắm
	15/04/2004
	Tày
	11B1
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	173
	THPT Hà Lang
	Seo Thị Thuận
	01/10/2004
	Tày
	11B1
	Nà Lừa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT Hà Lang
	Vương Thị Thủy
	13/01/2004
	Tày
	11B1
	Hiệp
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Oanh
	13/10/2004
	Tày
	11B1
	Bản Ba1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	176
	THPT Hà Lang
	Nguyễn Phương Anh
	23/11/2004
	Tày
	11B2
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	177
	THPT Hà Lang
	Đặng Thị Ba
	23/06/2004
	Dao
	11B2
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	178
	THPT Hà Lang
	Ma Doãn  Diễn
	21/06/2004
	Tày
	11B2
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	179
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Dung
	09/07/2004
	Tày
	11B2
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	180
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Thu Giang
	02/10/2004
	Tày
	11B2
	Khuôn Pồng 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Hồng  Hoa
	11/05/2004
	Tày
	11B2
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	182
	THPT Hà Lang
	Nông Ngọc  Huệ
	08/12/2004
	Tày
	11B2
	Nông Tiến 1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT Hà Lang
	Chẩu Anh Kiều
	03/10/2004
	Tày
	11B2
	Nông Tiến 1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	184
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Mến
	27/11/2004
	Tày
	11B2
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	185
	THPT Hà Lang
	Phượng Mùi Nhệ
	20/12/2004
	Dao
	11B2
	Khuôn Pồng 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Hà Lang
	Quan Văn Phùng
	31/05/2004
	Tày
	11B2
	Na Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT Hà Lang
	Trần Thị  Quỳnh
	30/04/2004
	Dao
	11B2
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	188
	THPT Hà Lang
	Lý Văn  Thắng
	26/11/2004
	Tày
	11B2
	Bản Ba 
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	189
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị  Thiết
	23/09/2004
	Tày
	11B2
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	190
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Tú Uyên
	02/09/2004
	Tày
	11B2
	Nông Tiến 1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT Hà Lang
	Triệu Tú Uyên
	06/01/2004
	Dao
	11B2
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	192
	THPT Hà Lang
	Phạm Thuỳ Linh
	16/07/2004
	Tày
	11B2
	Pắc Có
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT Hà Lang
	Triệu Thu Hà
	10/05/2004
	Dao
	11B2
	Bản Luông
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thuỳ  Linh
	27/10/2004
	Tày
	11B2
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	195
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Luyến
	11/02/2004
	Tày
	11B2
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	196
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị  Môn
	01/10/2004
	Tày
	11B2
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	197
	THPT Hà Lang
	Thào Thị Tòng
	26/07/2004
	Mông
	11B2
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	198
	THPT Hà Lang
	Ngô Thị Thanh Tuyền
	06/06/2004
	Tày
	11B2
	Tân Thành
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT Hà Lang
	Ma Hồng  Hạnh
	19/07/2004
	Tày
	11B2
	Bản Tụm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	200
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Thương
	16/12/2004
	Tày
	11B2
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	201
	THPT Hà Lang
	Hoàng Văn An
	23/09/2004
	Tày
	11B3
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	202
	THPT Hà Lang
	Quan Tuấn Anh
	15/01/2004
	Tày
	11B3
	 Thôm Bưa
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Diện
	26/04/2004
	Tày
	11B3
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT Hà Lang
	Quân Thị Dung
	30/08/2004
	Tày
	11B3
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	205
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị  Dữ
	10/08/2004
	Tày
	11B3
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	206
	THPT Hà Lang
	Ma Thuỳ Dương
	03/08/2004
	Tày
	11B3
	Trung Sơn
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT Hà Lang
	Quan Thanh Hải
	09/08/2004
	Tày
	11B3
	Nông Tiến 1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT Hà Lang
	Quan Thị  Hiền
	16/02/2004
	Tày
	11B3
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	209
	THPT Hà Lang
	La Văn Phẩm
	01/01/2004
	Tày
	11B3
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Thu Phương
	01/01/2004
	Tày
	11B3
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	211
	THPT Hà Lang
	Quân Thị Thu Phương
	09/04/2004
	Tày
	11B3
	Lăng Lẽ
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	212
	THPT Hà Lang
	Quan Thanh Sơn
	16/02/2004
	Tày
	11B3
	Phổ Vần
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	213
	THPT Hà Lang
	Phùng Thị Thuỷ
	18/04/2004
	Dao
	11B3
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	214
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Thương
	03/06/2004
	Tày
	11B3
	Lang Chang
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	215
	THPT Hà Lang
	Đàm Kiều Trang
	27/08/2004
	Tày
	11B3
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT Hà Lang
	Quân Thuỳ Trang
	10/09/2004
	Tày
	11B3
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	217
	THPT Hà Lang
	Quan Văn Vũ
	01/07/2004
	Tày
	11B3
	Nông Tiến 1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	218
	THPT Hà Lang
	Lò Thị Xuân
	01/12/2004
	Dao
	11B3
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	219
	THPT Hà Lang
	Ma Đình Việt
	20/08/2003
	Tày
	11B3
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	220
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Thùy
	11/11/2003
	Dao
	11B3
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	221
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Huệ Bân
	10/08/2004
	Tày
	11B4
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	222
	THPT Hà Lang
	Ma Doãn Doanh
	27/11/2004
	Tày
	11B4
	Na Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT Hà Lang
	Seo Văn Đức
	03/08/2004
	Tày
	11B4
	Nà Lừa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	224
	THPT Hà Lang
	Quan Anh Hải
	11/11/2004
	Tày
	11B4
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	225
	THPT Hà Lang
	Triệu Văn Hồi
	19/12/2004
	Dao
	11B4
	Phiềng Ly
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	226
	THPT Hà Lang
	Lộc Khánh  Huyền
	26/07/2004
	Tày
	11B4
	Nà Nhoi 
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	227
	THPT Hà Lang
	Quan Thuý  Hương
	24/08/2004
	Tày
	11B4
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	228
	THPT Hà Lang
	Lý Thi Loan
	22/05/2004
	Dao
	11B4
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	229
	THPT Hà Lang
	Lý Thị Mai
	19/05/2004
	Dao
	11B4
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	230
	THPT Hà Lang
	Triệu Hoài  Nam
	28/08/2004
	Tày
	11B4
	Nà Lừa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	231
	THPT Hà Lang
	Sằm Bích Ngọc
	03/06/2004
	Tày
	11B4
	Nà Nhoi 
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	232
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Oanh
	11/10/2004
	Tày
	11B4
	Nà Nhoi 
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	233
	THPT Hà Lang
	Chư Thị Minh Phương
	24/01/2004
	Tày
	11B4
	Nà Lừa 
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	234
	THPT Hà Lang
	Trần Ngọc Thanh 
	02/06/2004
	Tày
	11B4
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	235
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Hồng Thương
	13/07/2004
	Tày
	11B4
	Noong Tuông
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	236
	THPT Hà Lang
	Nông Văn Tuấn
	21/01/2004
	Dao
	11B4
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	237
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Tú Uyên
	17/11/2004
	Tày
	11B4
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	238
	THPT Hà Lang
	Ma Công Vũ
	11/02/2004
	Tày
	11B4
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	239
	THPT Hà Lang
	Nông Thùy Diệp
	01/11/2004
	Hoa
	11B5
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	240
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Dung
	04/8/2004
	Tày
	11B5
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	241
	THPT Hà Lang
	Ma Công Dương
	01/9/2004
	Tày
	11B5
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	242
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Thùy Dương
	26/6/2004
	Tày
	11B5
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	243
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Hiền
	16/7/2004
	Dao
	11B5
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	244
	THPT Hà Lang
	Từ Thị Diệu Hiền
	10/3/2004
	Tày
	11B5
	Bản Ba
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	245
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Thanh Hoa
	12/6/2004
	Tày
	11B5
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	246
	THPT Hà Lang
	Mai Thị Hoài
	25/11/2004
	Tày
	11B5
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	247
	THPT Hà Lang
	Bàn Văn Hoàng
	16/9/2004
	Dao
	11B5
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	248
	THPT Hà Lang
	Seo Thị  Hương
	19/2/2004
	Tày
	11B5
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	249
	THPT Hà Lang
	Quan Trung Kiên
	16/7/2004
	Tày
	11B5
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	250
	THPT Hà Lang
	Quyền Diệu Linh
	10/01/2004
	Tày
	11B5
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	251
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Nhận
	30/8/2004
	Tày
	11B5
	Lang Chang
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	252
	THPT Hà Lang
	Phùng Văn Phượng
	21/01/2004
	Dao
	11B5
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	253
	THPT Hà Lang
	Bàn Hồng Thanh
	08/8/2004
	Dao
	11B5
	Bản Ba
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	254
	THPT Hà Lang
	Hồng Xuân Thanh
	05/01/2004
	Mông
	11B5
	Sơn Thủy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	255
	THPT Hà Lang
	Ma Văn Duy Thành
	14/02/2004
	Tày
	11B5
	Hiệp
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	256
	THPT Hà Lang
	Hoàng Minh Tiến
	20/12/2004
	Tày
	11B5
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	257
	THPT Hà Lang
	Ma Đức Trang
	02/10/2004
	Tày
	11B5
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	258
	THPT Hà Lang
	Ma Văn Tùng
	24/6/2004
	Tày
	11B5
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	259
	THPT Hà Lang
	Ma Đức Tuyên
	21/7/2004
	Tày
	11B5
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	260
	THPT Hà Lang
	Đặng Thị Hà
	01/9/2004
	Tày
	11B5
	Tân Thành
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	261
	THPT Hà Lang
	Hoàng Đức Đạt 
	22/02/2004
	Tày
	11B6
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	262
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Mạnh Đức
	04/03/2004
	Tày
	11B6
	Pắc Có
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	263
	THPT  Hà Lang
	Quan Thị Thu Hà
	01/07/2004
	Tày
	11B6
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	264
	THPT  Hà Lang
	Tòng Thị Hằng
	28/05/2004
	Dao
	11B6
	Sơn Thủy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	265
	THPT  Hà Lang
	Quan Thị Hiền
	01/01/2004
	Tày
	11B6
	Nông Tiến II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	266
	THPT  Hà Lang
	Triệu Thị Hoàn
	08/07/2004
	Dao
	11B6
	Khuổi Đinh
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	267
	THPT  Hà Lang
	Lý Chí Hữu
	17/10/2002
	Tày
	11B6
	Hiệp
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	268
	THPT  Hà Lang
	Ma Văn Hữu
	03/07/2004
	Tày
	11B6
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	269
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Thị Loan
	03/12/2004
	Dao
	11B6
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	270
	THPT  Hà Lang
	Quan Văn Luận
	15/07/2004
	Tày
	11B6
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	271
	THPT  Hà Lang
	Nguyễn Tiến Mạnh
	05/12/2004
	Kinh
	11B6
	Tân Thành
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	272
	THPT  Hà Lang
	Quan Thị Ngọc
	22/09/2004
	Tày
	11B6
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	273
	THPT  Hà Lang
	Quan Thị Oanh
	24/07/2004
	Tày
	11B6
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	274
	THPT  Hà Lang
	 Ma Thị Sinh
	26/05/2004
	Tày
	11B6
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	275
	THPT  Hà Lang
	Dương Thị Thêm
	01/02/2004
	Tày
	11B6
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	276
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Thị Kim Thủy
	14/10/2004
	Tày
	11B6
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	277
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Văn Thượng
	02/11/2004
	Tày
	11B6
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	278
	THPT  Hà Lang
	Quan Thị Tiến
	15/09/2004
	Tày
	11B6
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	279
	THPT  Hà Lang
	Quân Thị Ngọc Tiến
	24/11/2004
	Tày
	11B6
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	280
	THPT  Hà Lang
	La Thị Ánh Vân
	19/05/2004
	Tày
	11B6
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	281
	THPT Hà Lang
	Ma Đình Vấn
	24/09/2004
	Tày
	11B6
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	282
	THPT Hà Lang
	Ma Thuý Giang
	19/02/2003
	Tày
	12C1
	Bản Tháng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	283
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Hiền
	12/07/2003
	Tày
	12C1
	Bản Tháng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	284
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Linh
	22/03/2003
	Tày
	12C1
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	285
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Thùy Linh
	12/12/2003
	Tày
	12C1
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	286
	THPT Hà Lang
	Chẩu Văn Lộc
	10/05/2003
	Tày
	12C1
	Khuân Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	287
	THPT Hà Lang
	Seo Thị Luyến
	23/10/2003
	Tày
	12C1
	Nà Lừa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	288
	THPT Hà Lang
	Lê Thị Thiên Lý
	26/02/2003
	Tày
	12C1
	Trung Sơn
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	289
	THPT Hà Lang
	Đỗ Hoài Nam
	22/08/2003
	Tày
	12C1
	Nông Tiến1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	290
	THPT Hà Lang
	Nông Văn Nghĩa
	17/08/2003
	Tày
	12C1
	Nông Tiến1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	291
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Thư
	14/11/2003
	Tày
	12C1
	Noong Tuông
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	292
	THPT Hà Lang
	Thào Thị Trang
	18/03/2003
	Mông
	12C1
	Bản Tháng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	293
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Tú
	10/06/2003
	Tày
	12C1
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	294
	THPT Hà Lang
	Triệu Mỹ Uyên
	01/6/2003
	Tày
	12C1
	Nà Lừa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	295
	THPT Hà Lang
	Ma Thu Uyên
	02/09/2003
	Tày
	12C1
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	296
	THPT Hà Lang
	Hoàng Quốc Việt
	20/07/2003
	Tày
	12C1
	Na Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	297
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Xuân
	28/04/2003
	Tày
	12C1
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	298
	THPT Hà Lang
	Đặng Thị Yên
	25/07/2003
	Dao
	12C1
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	299
	THPT Hà Lang
	Lộc Thị Hải Yến
	03/04/2003
	Tày
	12C1
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	300
	THPT Hà Lang
	Bàn Tuấn Vũ
	14/01/2003
	Dao
	12C1
	Cuôn
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	301
	THPT Hà Lang
	Quan Minh Tuấn
	01/01/2003
	Tày
	12C1
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	302
	THPT Hà Lang
	Ma  Thị Thuận
	01/06/2003
	Tày
	12C1
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	303
	THPT Hà Lang
	Quan Tuấn Anh
	01/06/2003
	Tày
	12C2
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	304
	THPT Hà Lang
	Lý Văn Dũng
	17/04/2003
	Tày
	12C2
	Bản Tháng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	305
	THPT Hà Lang
	Nông Đức Duy
	03/01/2003
	Tày
	12C2
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	306
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Hiền
	08/12/2003
	Tày
	12C2
	Bản Tụm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	307
	THPT Hà Lang
	Phùng Văn Hiếu
	01/11/2003
	Dao
	12C2
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	308
	THPT Hà Lang
	Bàn Càn Hùng
	02/04/2003
	Dao
	12C2
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	309
	THPT Hà Lang
	Triệu Văn Hưng
	11/04/2002
	Dao
	12C2
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	310
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Hướng
	07/07/2003
	Tày
	12C2
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	311
	THPT Hà Lang
	Bàn Văn Huy
	30/12/2003
	Dao
	12C2
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	312
	THPT Hà Lang
	Phượng Mùi Khé
	03/07/2003
	Dao
	12C2
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	313
	THPT Hà Lang
	Lý Thị Loan
	04/05/2003
	Dao
	12C2
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	314
	THPT Hà Lang
	Ma Văn Long
	11/10/2003
	Tày
	12C2
	Nông Tiến 2
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	315
	THPT Hà Lang
	Ma Đình Minh
	11/08/2003
	Tày
	12C2
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	316
	THPT Hà Lang
	Triệu Phúc Minh
	05/05/2003
	Dao
	12C2
	Sơn Thủy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	317
	THPT Hà Lang
	Hoàng Minh Phương
	17/01/2003
	Tày
	12C2
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	318
	THPT Hà Lang
	La Kim Quang
	11/06/2003
	Dao
	12C2
	Sơn Thủy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	319
	THPT Hà Lang
	Hoàng Văn Tấn
	15/08/2003
	Tày
	12C2
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	320
	THPT Hà Lang
	Phùng Thị Hồng Thảo
	08/11/2003
	Dao
	12C2
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	321
	THPT Hà Lang
	Ma Công Thuận
	05/11/2003
	Tày
	12C2
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	322
	THPT Hà Lang
	Bàn Văn Toàn
	28/04/2003
	Dao
	12C2
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	323
	THPT Hà Lang
	Tòng Thị Trang
	25/11/2003
	Dao
	12C2
	Sơn Thủy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	324
	THPT Hà Lang
	Ma Trọng Vũ
	10/03/2003
	Tày
	12C2
	Nông Tiến 
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	325
	THPT Hà Lang
	Tho Văn Bình
	14/02/2003
	Tày
	12C3
	Lang Chang
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	326
	THPT Hà Lang
	Seo Văn Cảnh
	05/10/2003
	Tày
	12C3
	Nà Lừa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	327
	THPT Hà Lang
	Quan Văn Đức
	01/02/2003
	Tày
	12C3
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	328
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Hà
	17/11/2003
	Tày
	12C3
	Bản Ba
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	329
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Hương
	15/05/2003
	Dao
	12C3
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	330
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Hương
	13/12/2003
	Dao
	12C3
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	331
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Hương
	30/05/2003
	Tày
	12C3
	Noong Tuông
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	332
	THPT Hà Lang
	Quan Văn Kiên
	30/05/2003
	Tày
	12C3
	Noong Tuông
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	333
	THPT Hà Lang
	Seo Văn Lanh
	09/05/2003
	Tày
	12C3
	Nà Lừa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	334
	THPT Hà Lang
	Seo Thị Minh
	13/10/2003
	Tày
	12C3
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	335
	THPT Hà Lang
	Trần Thị Minh
	20/12/2003
	Dao
	12C3
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	336
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Nghiệp
	28/02/2003
	Tày
	12C3
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	337
	THPT Hà Lang
	Lù Tây Nguyên
	11/09/2003
	Mông
	12C3
	Trung Sơn
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	338
	THPT Hà Lang
	Hoàng Minh Phượng
	27/06/2003
	Tày
	12C3
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	339
	THPT Hà Lang
	Seo Văn Quang
	05/10/2003
	Tày
	12C3
	Nà Lừa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	340
	THPT Hà Lang
	Ma Văn Quyến
	15/09/2003
	Tày
	12C3
	Nông Tiến
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	341
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Thảo
	28/10/2003
	Dao
	12C3
	Trung Sơn
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	342
	THPT Hà Lang
	Quyền Thị Thủy 
	14/12/2003
	Tày
	12C3
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	343
	THPT Hà Lang
	Ma Đức Trần 
	28/05/2003
	Tày
	12C3
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	344
	THPT Hà Lang
	Hoàng Thị Thùy Trang
	28/06/2003
	Tày
	12C3
	Noong Tuông
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	345
	THPT Hà Lang
	Nông Thùy Trang
	06/01/2002
	Hoa
	12C3
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	346
	THPT Hà Lang
	Hoàng Văn Tuân
	24/09/2003
	Tày
	12C3
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	347
	THPT Hà Lang
	Páy Thị Tuyết
	10/02/2003
	Tày
	12C3
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	348
	THPT Hà Lang
	Ma Công Hỏa
	06/04/2002
	Tày
	12C3
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	349
	THPT Hà Lang
	Quân Thị Diễm
	13/4/2003
	Tày
	12C3
	Thôm Bưa
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	350
	THPT Hà Lang
	Quan Văn Chiêm
	12/04/2003
	Tày
	12C4
	Bản Tụm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	351
	THPT Hà Lang
	Ma Đình Doãn
	01/02/2003
	Tày
	12C4
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	352
	THPT Hà Lang
	Seo Văn Dong
	07/10/2002
	Tày
	12C4
	Lang Chang
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	353
	THPT Hà Lang
	Trịnh Tùng Dương
	08/10/2003
	Dao
	12C4
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	354
	THPT Hà Lang
	Phùng Thùy Dương
	14/05/2003
	Dao
	12C4
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	355
	THPT Hà Lang
	Ma Đức  Duy
	21/08/2003
	Tày
	12C4
	Bản Ba I
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	356
	THPT Hà Lang
	Trần Ngọc Giang
	19/03/2003
	Kinh
	12C4
	Tân Thành
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	357
	THPT Hà Lang
	Páy Thị Minh Hảo
	08/11/2003
	Tày
	12C4
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	358
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Hòa
	10/03/2003
	Tày
	12C4
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	359
	THPT Hà Lang
	Triệu Minh Hoạt
	27/04/2003
	Dao
	12C4
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	360
	THPT Hà Lang
	Hoàng Văn Huân
	21/02/2003
	Tày
	12C4
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	361
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Hường
	11/08/2003
	Tày
	12C4
	Ón Cáy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	362
	THPT Hà Lang
	Vương Quang Huy
	12/12/2003
	Tày
	12C4
	Hiệp
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	363
	THPT Hà Lang
	Hoàng Văn Kế
	22/02/2003
	Tày
	12C4
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	364
	THPT Hà Lang
	Phượng Thị Khé
	16/04/2003
	Dao
	12C4
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	365
	THPT Hà Lang
	Triệu Thị Lâm
	16/05/2003
	Dao
	12C4
	Khuổi Đinh
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	366
	THPT Hà Lang
	Lộc Thị Phương Lan
	19/11/2003
	Tày
	12C4
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	367
	THPT Hà Lang
	Bàn Thị Liên
	07/01/2003
	Dao
	12C4
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	368
	THPT Hà Lang
	Bàn Ánh Phóng
	27/09/2003
	Dao
	12C4
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	369
	THPT Hà Lang
	Bàn Minh Quân
	17/08/2003
	Dao
	12C4
	Phiềng Ly
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	370
	THPT Hà Lang
	Hoàng Văn Quang
	26/08/2003
	Dao
	12C4
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	371
	THPT Hà Lang
	Ma Đình Quyền
	19/11/2003
	Tày
	12C4
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	372
	THPT Hà Lang
	Ma Doãn Sơn
	02/02/2003
	Tày
	12C4
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	373
	THPT Hà Lang
	Nguyễn Thị Thu
	05/11/2003
	Kinh
	12C4
	Tân Thành
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	374
	THPT Hà Lang
	Hoàng Minh Thuận
	13/03/2003
	Tày
	12C4
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	375
	THPT Hà Lang
	Hoàng Nhật Tiến
	13/6/2003
	Mông
	12C4
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	376
	THPT Hà Lang
	Ma Thị Tiếp
	10/03/2003
	Tày
	12C4
	Lang Chang
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	377
	THPT Hà Lang
	Quan Thị Kiều Trang
	04/01/2003
	Tày
	12C4
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	378
	THPT Hà Lang
	Tô Văn Trường
	17/03/2003
	Tày
	12C4
	Hiệp
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	379
	THPT Hà Lang
	Lưu Anh Tú
	17/12/2003
	Tày
	12C4
	Hiệp
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	380
	THPT Hà Lang
	Quan Quang Vinh 
	11/10/2003
	Tày
	12C4
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	381
	THPT Hà Lang
	Nguyễn Hoàng Quyết
	06/06/2003
	Tày
	12C4
	Khuôn Pồng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	382
	THPT Hà Lang
	Thào Seo Vư
	03/05/2002
	Mông
	12C4
	Nà Giầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	383
	THPT  Hà Lang
	Quan Thanh Hưng
	28/09/2003
	Tày
	12C5
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	384
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Văn Đức
	17/06/2003
	Dao
	12C5
	Lăng Lé
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	385
	THPT  Hà Lang
	Quan Lương Băng
	22/03/2003
	Tày
	12C5
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	386
	THPT  Hà Lang
	Triệu Văn Chiều
	24/04/2003
	Dao
	12C5
	Phiềng Ly
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	387
	THPT  Hà Lang
	Quân Văn Công
	20/02/2003
	Tày
	12C5
	Na Héc
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	388
	THPT  Hà Lang
	Lý Kim Đại
	20/06/2001
	Dao
	12C5
	Bản Ba
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	389
	THPT  Hà Lang
	Ma Thị Điệp
	10/09/2003
	Tày
	12C5
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	390
	THPT  Hà Lang
	Lý Thị Thu Hằng
	07/08/2003
	Dao
	12C5
	Bản Ba
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	391
	THPT  Hà Lang
	Ma Công Hoàng
	08/12/2003
	Tày
	12C5
	Bản Ba
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	392
	THPT  Hà Lang
	Ma Công Huy
	07/05/2003
	Tày
	12C5
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	393
	THPT  Hà Lang
	Ma Thị Linh
	05/02/2003
	Tày
	12C5
	Bản Ba
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	394
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Văn Luyến
	07/02/2003
	Tày
	12C5
	Nà Đổng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	395
	THPT  Hà Lang
	Lý Hồng Sơn
	13/08/2003
	Dao
	12C5
	Phiềng Ly
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	396
	THPT  Hà Lang
	Quan Văn Thắng
	12/05/2003
	Tày
	12C5
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	397
	THPT  Hà Lang
	Ma Doãn Thường
	01/01/2003
	Tày
	12C5
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	398
	THPT  Hà Lang
	Quan Thị Phương Thùy
	27/06/2003
	Tày
	12C5
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	399
	THPT  Hà Lang
	Quan Thị Thanh Thủy
	30/05/2003
	Tày
	12C5
	Ón Cáy
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	400
	THPT  Hà Lang
	Triệu Văn  Trường
	20/01/2003
	Dao
	12C5
	Lăng Chua
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	401
	THPT  Hà Lang
	Quan Ngọc Tuấn Tú
	02/10/2003
	Tày
	12C5
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	402
	THPT  Hà Lang
	Ma Công Tuấn
	19/10/2003
	Tày
	12C5
	Bản Ba
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	403
	THPT  Hà Lang
	Ma Hải Yến
	06/09/2003
	Tày
	12C5
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	404
	THPT  Hà Lang
	Lộc Thị Thanh
	08/04/2003
	Tày
	12C5
	Nà Nhoi
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	405
	THPT  Hà Lang
	Ma Thị Mỹ
	25/10/2003
	Tày
	12C5
	Bản Đồn
	Minh Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	406
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Thị Ngọc
	13/06/2003
	Dao
	12C5
	Phia Xeng
	Hà Lang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	407
	THPT  Hà Lang
	Quan Đức Chung
	07/06/2003
	Tày
	12C6
	Tông Lùng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	408
	THPT  Hà Lang
	Lý Thị Điệp
	02/09/2003
	Dao
	12C6
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	409
	THPT  Hà Lang
	Sài Thị Điệp
	25/09/2003
	Tày
	12C6
	Bản Túm
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	410
	THPT  Hà Lang
	Hà Thị Du
	22/06/2003
	Tày
	12C6
	Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	411
	THPT  Hà Lang
	Quan Hà Thùy Dương
	25/12/2003
	Tày
	12C6
	Thôm Bưa
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	412
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Thu Hoài
	05/11/2003
	Tày
	12C6
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	413
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Thị Bích Hồng
	10/11/2003
	Tày
	12C6
	Ón Cáy 
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	414
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Thị Thu Huyền
	05/06/2003
	Tày
	12C6
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	415
	THPT  Hà Lang
	Ma Thị Ngọc Lan
	21/11/2003
	Tày
	12C6
	Nà Giàng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	416
	THPT  Hà Lang
	Quan Thị Tuyết Mai
	10/11/2003
	Tày
	12C6
	Bản Tụm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	417
	THPT  Hà Lang
	Ma Thị Oanh
	24/05/2003
	Tày
	12C6
	Bản Ba II
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	418
	THPT  Hà Lang
	Ma Đức Quyết
	25/10/2000
	Tày
	12C6
	Bản Tháng
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	419
	THPT  Hà Lang
	Ma Đức Tài
	22/02/2003
	Tày
	12C6
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	420
	THPT  Hà Lang
	Ma Đức Thanh
	28/04/2003
	Tày
	12C6
	Bản Ba1
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	421
	THPT  Hà Lang
	Ma Công Thành
	21/01/2003
	Tày
	12C6
	Nà Pồng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	422
	THPT  Hà Lang
	Bàn Thị Thảo
	05/05/2003
	Dao
	12C6
	Khuân Nhòa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	423
	THPT  Hà Lang
	Hoàng Thủy Tiên
	01/07/2003
	Tày
	12C6
	Noong Tuông
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	424
	THPT  Hà Lang
	Vàng Seo Toàn
	15/03/2002
	Mông
	12C6
	Nà Dầu
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	425
	THPT  Hà Lang
	Ma Thị Tuyết
	05/01/2003
	Tày
	12C6
	Nà Đao
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	426
	THPT  Hà Lang
	Lý phúc Văn 
	25/8/2003
	Dao
	12C6
	Bản Tụm 
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	III. THPT Hòa Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.255
	 
	 
	 

	1
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Thu Cúc
	04/06/2005
	Tày
	10A1
	Gốc chú
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Hòa Phú
	Hà Thị Uyên
	29/09/2005
	Tày
	10A2
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Thanh Thủy
	08/06/2005
	Tày
	10A2
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Hòa Phú
	Đường Thị Nhật lệ
	17/03/2005
	Tày
	10A2
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Hòa Phú
	Hoàng khánh Ly
	22/11/2005
	Tày
	10A2
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Hòa Phú
	Lý Thị Diệu Linh
	25/01/2005
	Dao
	10A2
	Thôn 5 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Hòa Phú
	Nông Thị Hồng Xuyến
	02/10/2005
	Tày
	10A2
	Thôn 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Bảo Long
	27/07/2005
	Tày
	10A2
	Thôn 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	04/09/2005
	Tày
	10A2
	Thôn 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Hòa Phú
	Mã Thị Thanh Tâm
	06/03/2005
	Tày
	10A2
	Thôn 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Hòa Phú
	Lương Ngọc Hoàng
	15/10/2004
	Tày
	10A3
	Thôn 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Kim Hải
	21/09/2004
	Tày
	10A3
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Hòa Phú
	Vi Văn Quyết
	28/02/2004
	Tày
	10A3
	Thôn 1
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	25/04/2005
	Tày
	10A3
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Hòa Phú
	Hà Thị Trà My
	19/12/2005
	Tày
	10A3
	Nà Tơơng
	Minh Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Ngọc Diễm
	16/06/2005
	Tày
	10A3
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Văn Diện
	21/01/2005
	Tày
	10A4
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	18
	THPT Hòa Phú
	Lý Thị Đơ
	25/04/2005
	Mông
	10A4
	Thôn 6 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	 
	 

	19
	THPT Hòa Phú
	Hà Thị Hương
	14/09/2005
	Tày
	10A4
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	20
	THPT Hòa Phú
	Triệu Duy Lực
	16/10/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 1
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Thị Tiên
	17/11/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 1
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Hòa Phú
	Đặng Thị Trang
	17/07/2005
	Tày
	10A4
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Hòa Phú
	Ma Doãn Thanh Tùng
	11/07/2004
	Dao
	11B1
	Nà Khau
	Minh Quang
	Chiêm Hóa
	1
	15
	4
	4
	 

	24
	THPT Hòa Phú
	Triệu Thị Linh
	17/01/2004
	Dao
	11B1
	Thôn 2 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	 
	 

	25
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Ngọc Ánh
	02/09/2004
	Tày
	11B2
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Việt Hà
	04/09/2004
	Tày
	11B2
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	27
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Thế Anh
	29/09/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Hòa Phú
	Triệu Mạnh Đình
	18/10/2004
	Dao
	11B3
	Thôn 5 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	 
	 

	29
	THPT Hòa Phú
	Ma Công Hoàng
	12/10/2004
	Tày
	11B3
	Gốc Chú
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Hòa Phú
	Triệu Thị Thúy Hằng
	10/04/2004
	Dao
	11B3
	Thôn 5 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	 
	 

	31
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Thị Lụa
	16/09/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 1
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	32
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Thị Thanh Ngọc
	20/10/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 1
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Phương Thảo
	25/12/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Hòa Phú
	Triệu Minh Quân
	29/02/2004
	Dao
	11B3
	Thôn 1 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	 
	 

	35
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Thành Xuất
	02/06/2004
	Tày
	11B3
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Hòa Phú
	Lương Văn Điện
	16/7/2003
	Tày
	11B4
	Đoàn Kết
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	37
	THPT Hòa Phú
	Nông Thế Hoàng
	23/2/2004
	Tày
	11B4
	Gốc Chú
	Nhân lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	25/8/2004
	Tày
	11B4
	Xóm 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Thị Ánh Nguyệt
	15/7/2004
	Tày
	11B4
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	40
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Tố Uyên
	23/11/2003
	Tày
	11B4
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	41
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Thị Thùy
	28/09/2004
	Tày
	11B4
	Thôn 3
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Tuấn Anh
	01/10/2003
	Tày
	12C1
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	43
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Văn Linh
	01/01/2003
	Tày
	12C1
	Gốc Chú
	Nhân lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Bá Bảo Chi
	01/11/2003
	Tày
	12C2
	 Đoàn Kết
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	45
	THPT Hòa Phú
	Hà Thu Hường
	27/05/2003
	Tày
	12C2
	Đồng Mán
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	46
	THPT Hòa Phú
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	10/10/2003
	Tày
	12C2
	Thôn 2
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	47
	THPT Hòa Phú
	Triệu Huy Tập
	19/12/2003
	Tày
	12C2
	Thôn 1
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Hòa Phú
	Lý Thị Trang
	11/10/2003
	Dao
	12C2
	Thôn 1 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	 
	 

	49
	THPT Hòa Phú
	Lý Thị Hường
	16/03/2003
	Tày
	12C3
	Thôn 1
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Thị Tâm
	19/03/2003
	Tày
	12C3
	Thôn 1
	Quý Quân
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Hòa Phú
	Đặng Thị Thu
	10/08/2003
	Dao
	12C4
	Thôn 1 Minh Quang
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	 
	 

	52
	THPT Hòa Phú
	Lương Quang Linh
	20/10/2003
	Tày
	12C5
	Làng Ngoài 1
	Lực Hành
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	 
	 

	53
	THPT Hòa Phú
	Lý Thị Phương
	26/09/2003
	Mông
	12C5
	Thôn 9 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	 
	 

	54
	THPT Hòa Phú
	Lý Văn Sơn
	05/09/2002
	Mông
	12C5
	Thôn 1 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	 
	 

	55
	THPT Hòa Phú
	Hoàng Văn Tu
	21/05/2001
	Mông
	12C5
	Thôn 1 Minh Tiến
	Minh Hương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	 
	 

	IV. THPT Minh Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.120
	 
	 
	 

	1
	THPT Minh Quang 
	Bàn Thị Cúc
	10/11/2003
	Dao
	12C1
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Minh Quang 
	Ma Công Hệ 
	27/04/2003
	Tày 
	12C1
	Nà Mỵ 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Diện
	16/01/2003
	Tày 
	12C1
	Píoi
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	4
	THPT Minh Quang 
	Má Thị Minh Hương
	01/01/2003
	Tày
	12C1
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	5
	THPT Minh Quang 
	Triệu Tài An 
	17/11/2003
	Dao
	12C1
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Thảo 
	08/10/2003
	Tày
	12C1
	Bản Lai
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Minh Quang 
	Quan Văn Dương 
	20/20/2003
	Tày
	12C1
	Bản Lai
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Minh Quang 
	Ma Khắc  Đoàn 
	28/05/2003
	Tày 
	12C2
	Nà Mỵ
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Duận
	12/06/2003
	Dao
	12C2
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	10
	THPT Minh Quang 
	Quan Thị Châm 
	13/07/2003
	Tày 
	12C2
	Bản Lại 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Anh 
	18/03/2003
	Tày 
	12C2
	Bản Tha
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	12
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Thu Thúy
	30/11/2003
	Tày 
	12C2
	Đon Tá
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Duy Công 
	11/02/2003
	Tày 
	12C2
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Minh Quang 
	Phùng Thiên Trinh
	20/11/2003
	Dao
	12C2
	Nà Bó 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Minh Quang 
	Bàn Văn Ngọc
	19/9/2002
	Dao
	12C3
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thùy Dung 
	18/06/2003
	Dao
	12C3
	Thẳm Hon 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	17
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Thúy Kiền
	10/12/2003
	Tày 
	12C3
	Píoi
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	18
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Hiền
	19/10/2003
	Dao
	12C3
	Lung Píat
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	19
	THPT Minh Quang 
	Lù Văn Phân 
	28/10/2003
	Nùng
	12C3
	Thượng Minh 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Minh Quang 
	Ma Bá Bằng
	13/01/2003
	Tày 
	12C3
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	21
	THPT Minh Quang 
	Lương Thị Vi
	11/06/2003
	Tày 
	12C3
	Kim Minh 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Diệp 
	11/09/2003
	Tày
	12C3
	Nà Bó
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Thoan 
	03/02/2003
	Tày 
	12C3
	Bà Bó 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Linh 
	27/06/2003
	Dao
	12C4
	Khun Xúm
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Thảo
	22/12/2003
	Dao
	12C4
	Khun Xúm
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Huệ
	12/06/2003
	Dao
	12C4
	Khun Xúm
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Nhiêu
	10/07/2003
	Tày
	12C4
	Nà Bó
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Bên 
	01/01/2003
	Tày
	12C4
	Đon Tá
	Minh Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Minh Quang 
	Bàn Thị Phương 
	12/03/2003
	Dao
	12C4
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Minh Quang 
	Triệu Kim Giang 
	16/10/2003
	Dao
	12C4
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Minh Quang 
	Vũ Thị Thu Hằng 
	08/08/2003
	Tày 
	12C4
	Bản Tha 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	32
	THPT Minh Quang 
	Ma Đình Mạnh 
	07/09/2003
	Tày 
	12C4
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	33
	THPT Minh Quang 
	Ma Tuấn Việt 
	17/04/2003
	Tày 
	12C4
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	34
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Giêm
	11/10/2003
	Tày 
	12C4
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	35
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Trà Giang 
	28/03/2003
	Tày 
	12C4
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	36
	THPT Minh Quang 
	Ma Khắc Lâm 
	23/08/2008
	Tày 
	12C4
	Nà Mỵ 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Minh Quang 
	Phùng Minh Tú
	21/09/2003
	Dao
	12C4
	Thăm Hon
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Luyện 
	06/08/2003
	Tày
	12C4
	Bản Tha 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	39
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Phim 
	01/01/2003
	Tày
	12C4
	Bản Tha 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	40
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Linh 
	29/06/2003
	Dao
	12C5
	Lung Píat
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	41
	THPT Minh Quang 
	Lý Phương Nguyên
	15/11/2003
	Dao
	12C5
	Biến
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	42
	THPT Minh Quang 
	Bàn Thị Vững
	17/10/2003
	Dao
	12C5
	Thẳm Hon 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	43
	THPT Minh Quang 
	ĐặngThị Hạnh 
	19/6/2003
	Dao
	12C5
	Lung Píat
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	44
	THPT Minh Quang 
	Hứa Thị Hương
	15/03/2003
	Tày
	12C5
	Bản Lai 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Minh Quang 
	Ma Đình Đức
	30/04/2002
	Tày
	12C5
	Nà Mỵ 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Cường
	15/06/2003
	Dao
	12C5
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Minh Quang 
	Hà Thị Hoài Thương 
	17/9/2003
	Tày
	12C5
	Píoi
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Nhất 
	11/10/2003
	Dao
	12C5
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	49
	THPT Minh Quang 
	Phùng Thị Loan 
	01/01/2003
	Dao
	12C5
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Minh Quang 
	Ma Đình Toàn 
	27/09/2005
	Tày 
	12C5
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	51
	THPT Minh Quang 
	Quan Thị Nga 
	24/08/2003
	Dao
	12C5
	Bản Lai
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Minh Quang 
	Triệu Minh Thái 
	06/04/2003
	Dao
	12C6
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Minh Quang 
	La Thị Huệ
	04/01/2003
	Dao
	12C6
	Nà Mỵ 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Minh Quang 
	Triệu Văn Phong
	29/08/2003
	Tày
	12C6
	Bản Tha 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	55
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Thu Nga
	04/03/2003
	Tày
	12C6
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	56
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Bích Hằng 
	04/03/2003
	Tày 
	12C6
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	57
	THPT Minh Quang 
	Quan Thị Vì
	20/9/2003
	Tày
	12C6
	Lung Píat
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	58
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Lụa 
	13/10/2003
	Tày
	12C6
	Bản Tha 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	59
	THPT Minh Quang 
	Bàn Văn Ánh
	10/01/2003
	Dao
	12C6
	Thẳm  Hon
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	60
	THPT Minh Quang 
	Triệu Văn Thắng 
	26,/11/2003
	Dao
	12C6
	Khun Xúm
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Minh Quang 
	La Thị Nguyệt 
	28/12/2003
	Dao
	12C6
	Lũng Píat
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	62
	THPT Minh Quang 
	Phạm Hoàng Phú 
	02/03/2004
	Tày 
	11B1
	Pắc Có 
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Trăng
	28/03/2004
	Tày 
	11B1
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	64
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Tròn
	28/03/204
	Tày
	11B1
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	65
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Sợi 
	08/02/2004
	Tày
	11B1
	Bản Tha 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	66
	THPT Minh Quang 
	Giang Thị Mơ
	08/12/2004
	Mông
	11B1
	Nà Co
	Xuân Lập 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT Minh Quang 
	Ma Đình Quân 
	21/12/2004
	Tày
	11B1
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	68
	THPT Minh Quang 
	Triệu Kim Thoa
	28/02/2004
	Dao
	11B2
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Minh Quang 
	Ma Công Thuần
	07/09/2004
	Tày
	11B2
	Nà Bó
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Minh Quang 
	Lý Thị Châm 
	27/09/2004
	Dao
	11B2
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Nghị
	09/10/2004
	Tày
	11B2
	Đon Tá
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Phương Dung 
	19/08/2004
	Tày
	11B2
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	73
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Phượng 
	21/10/2004
	Tày 
	11B2
	Thôn Đình 
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Minh Hiền 
	#########
	Tày 
	11B2
	Bản Lai
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Minh Quang 
	Phùng Xuân Hạ 
	10/02/2004
	Dao
	11B3
	Kim Minh 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Minh Quang 
	Bàn Thị Chi 
	12/12/2004
	Dao
	11B3
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Minh Quang 
	Nông Thị Thu Hiền 
	27/03/2004
	Tày
	11B3
	Kim Minh 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Kiều 
	12/11/2004
	Tày
	11B3
	Nà Mỵ 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Minh Quang 
	Quan Thị Sao
	20/05/2004
	Tày
	11B3
	Kim Minh 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Minh Quang 
	Ma Công Thành
	07/09/2004
	Tày
	11B3
	Nà Bó
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Minh Quang 
	Lý Phươợng Thành
	08/01/2004
	Dao
	11B3
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Minh Quang 
	Trần Huyền Trang 
	21/11/2004
	Kinh 
	11B3
	Năm Tặc 
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Mai Giang 
	10/11/2004
	Tày
	11B3
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Hồng Vân 
	20/04/2004
	Tày
	11B3
	Nà Chúc
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	85
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Hòa
	12/02/2004
	Dao
	11B3
	Thượng Minh 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	86
	THPT Minh Quang 
	Ma Bá Chiên
	22/05/2004
	Tày 
	11B3
	Bản Tha 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	87
	THPT Minh Quang 
	Hoàng Thị Mỹ Tâm 
	08/11/2004
	Tày
	11B3
	Bản Lai
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Minh Quang 
	Lý Thị Đào 
	16/01/2004
	Dao
	11B3
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	89
	THPT Minh Quang 
	Lù Thị Hải 
	09/10/2004
	Dao
	11B4
	Nà My
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Minh Quang 
	Phùng Trúc Quỳnh Mai
	28/03/2004
	Dao
	11B4
	Bà Bó 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Minh Quang 
	Bàn Hữu Đoàn
	05/09/2004
	Dao
	11B4
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Minh Quang 
	Lý Phương Điền
	27/02/2004
	Dao
	11B4
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Minh Quang 
	Hoàng Lệ Nữ
	09/08/2004
	Tày
	11B4
	Đóng 
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Vũ 
	20/09/2004
	Tày 
	11B4
	Đon Tá
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Minh Quang 
	Ma Bá Tiến 
	13/01/2004
	Tày 
	11B4
	Ngọc Minh 
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Minh Quang 
	Đặng Tài Hiện 
	13/02/2004
	Dao
	11B4
	Khun Xúm
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Minh Quang 
	Hoàng Thị Ngấm 
	28/11/2004
	Tày
	11B4
	Khun Thản
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Minh Quang 
	Lý Duy Đông
	23/07/2004
	Dao
	11B4
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	99
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Thơm 
	22/02/2004
	Dao
	11B4
	Lũng Píat
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	100
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Dinh 
	21/03/2004
	Tày 
	11B4
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Sứ
	18/02/2004
	Dao
	11B4
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Minh Quang 
	Lý Thị Bến 
	28/04/2004
	Dao
	11B4
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	103
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Loàn
	30/01/2004
	Tày 
	11B4
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	104
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Lam
	16/12/2004
	Tày 
	11B4
	Ngọc Minh 
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Minh Quang 
	Hoàng Thị Hạnh 
	07/10/2004
	Tày 
	11B4
	Phú Linh 
	Bình Phú 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Minh Quang 
	Mai Thị Hằng 
	15/04/2004
	Tày 
	11B5
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Minh Quang 
	Ma Công Khương 
	07/02/2004
	Tày 
	11B5
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	108
	THPT Minh Quang 
	Lý Thị Liên 
	21/01/2004
	Dao
	11B5
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	109
	THPT Minh Quang 
	Bàn Văn Nam 
	09/11/2004
	Dao
	11B5
	Thăm Hon
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	110
	THPT Minh Quang 
	Bàn Thị Nguyệt 
	25/05/2004
	Dao
	11B5
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	111
	THPT Minh Quang 
	Trần Thị Nhâm
	14/11/2004
	Dao
	11B5
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	112
	THPT Minh Quang 
	Ma Bá Phương 
	25/02/2004
	Tày
	11B5
	Píoi
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Minh Quang 
	Phùng Thị Huệ 
	25/11/2004
	Dao
	11B5
	Lũng Píat
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	114
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Duyên 
	11/10/2004
	Tày
	11B5
	Đon Ta
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Ngà
	01/05/2004
	Tày
	11B5
	Nà Chúc 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Nguyên 
	01/09/2004
	Tày
	11B5
	Bản Tha 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	117
	THPT Minh Quang 
	Ma Xong Toàn
	01/05/2004
	Tày
	11B5
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	118
	THPT Minh Quang 
	Hoàng Thị Linh
	24/08/2004
	Dao
	11B6
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Minh Quang 
	Ma Doãn Hải
	28/10/2004
	Tày
	11B6
	Kim Minh 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Minh Quang 
	Ma Duy Tuyên 
	05/09/2004
	Tày
	11B6
	Nà Mỵ 
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Đức
	30/03/2003
	Dao
	11B6
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Mến 
	23/03/2004
	Dao
	11B6
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Mai
	29/10/2004
	Dao
	11B6
	Lung Píat
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	124
	THPT Minh Quang 
	Đặn Thị Năng
	05/11/2004
	Dao
	11B6
	Thẳm Hon 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	125
	THPT Minh Quang 
	Lý Thụ Nhung 
	09/10/2004
	Mông
	11B6
	Khuôn Thẳm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	126
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Tâm 
	16/07/2004
	Dao
	11B6
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	127
	THPT Minh Quang 
	Trương Phương Thanh
	12/03/2004
	Tày
	11B6
	Lung Píat
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	128
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Trường 
	14/08/2004
	Dao
	11B6
	Thẳm Hon 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	 
	 

	129
	THPT Minh Quang 
	Phan Thị Thường 
	05/04/2005
	Dao
	10A1
	Khun Xúm 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Minh Quang 
	Ma Đình Việt Hoàng 
	23/04/2005
	Tày 
	10A1
	Bản Lai 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Tám 
	01/07/2005
	Dao
	10A1
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT Minh Quang 
	Nông Quốc Tế 
	05/09/2005
	Tày 
	10A1
	Kim Minh 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Minh Quang 
	Ma Đình Nghiền
	06/05/2005
	Tày 
	10A1
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	134
	THPT Minh Quang 
	Bàn Thị Kim Chi 
	05/07/2005
	Dao
	10A1
	Thẳm Hon 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	135
	THPT Minh Quang 
	Lý Thị Lương 
	27/04/2005
	Dao
	10A1
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	136
	THPT Minh Quang 
	Ma Lưu Hà 
	09/05/2005
	Tày 
	10A2
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Minh Quang 
	Ma Duy Luân 
	22/12/2005
	Tày 
	10A2
	Nà Mỵ 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Minh Quang 
	Quan Thị Thu Giang 
	27/02/2005
	Tày 
	10A2
	Bản Chẳng
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Nhâm 
	07/07/2005
	Dao
	10A2
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Minh Quang 
	Bàn Thị Thảo 
	17/03/2005
	Dao
	10A2
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Tiên 
	13/02/2005
	Tày 
	10A2
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Diệu 
	02/07/2005
	Tày 
	10A2
	Đon Ta
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Phương Diệu 
	01/12/2005
	Tày 
	10A2
	Póoi
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	144
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị  Lan 
	03/12/2005
	Tày 
	10A2
	Đon Ta
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Khánh 
	07/02/2005
	Tày 
	10A2
	Nà Mỵ 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Trường 
	28/03/2005
	Tày 
	10A2
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	147
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Chang 
	10/03/2005
	Tày 
	10A2
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	148
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Quỳnh
	08/07/2005
	Tày 
	10A2
	Nà Bó 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Mỹ Duyên 
	06/04/2005
	Tày 
	10A2
	Nà Bó 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Minh Quang 
	Ma Đình Duy
	21/06/2004
	Tày 
	10A3
	Bản Luông
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	151
	THPT Minh Quang 
	Lý Đức Gương
	01/05/2005
	Dao
	10A3
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	152
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Thảo Hương
	09/02/2005
	Tày 
	10A3
	Bản Lai
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT Minh Quang 
	Hoàng Đăng Khánh 
	17/05/2005
	Tày 
	10A3
	Pắc Có 
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT Minh Quang 
	Đặng Xuân Khuyên
	12/12/2005
	Dao
	10A3
	Lũng Píat
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	155
	THPT Minh Quang 
	LÝ Văn Kiên
	15/04/2005
	Dao
	10A3
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	156
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Ngà
	29/10/2005
	Tày 
	10A3
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	157
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Quân 
	05/06/2005
	Dao
	10A3
	Thăm Hon 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	158
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Hồng Sơn 
	29/03/2005
	Tày 
	10A3
	Tống Pu
	Bình An 
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	159
	THPT Minh Quang 
	Triệu Tuấn Thao
	06/12/2005
	Tày 
	10A3
	Ngọc Minh
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	160
	THPT Minh Quang 
	Lý Thị Hoài Thương 
	10/12/2005
	Dao
	10A3
	Nà  Trúc 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	161
	THPT Minh Quang 
	Má Bá Toàn
	21/04/2005
	Tày 
	10A3
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	162
	THPT Minh Quang 
	Nguyễn Thị Trang 
	15/11/2005
	Tày 
	10A3
	Nà Mỵ 
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Minh Quang 
	Phùng Thị Vân 
	30/05/2005
	Dao
	10A3
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Minh Quang 
	Hoàng Minh Tiệp 
	24/10/2005
	Tày 
	10A3
	Nà Bó 
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT Minh Quang 
	Ma Bá Thông 
	22/05/2005
	Tày 
	10A4
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	166
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Diệp 
	17/06/2005
	Tày 
	10A4
	Bản Tha
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	167
	THPT Minh Quang 
	Nguyễn Huy Hoàn
	09/06/2004
	Tày 
	10A4
	Kim Minh 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Chung 
	05/01/2006
	Tày 
	10A4
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	169
	THPT Minh Quang 
	Ma Công Anh Tuấn 
	05/03/2005
	Tày 
	10A4
	Nà Bó 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Minh Quang 
	Bàn Thị Vân
	28/07/2005
	Dao
	10A4
	Thẳm Hon
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	171
	THPT Minh Quang 
	Bàn Thị Tin
	10/06/2005
	Dao
	10A4
	Thẳm Hon
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	172
	THPT Minh Quang 
	Bàn Văn Thắng 
	11/10/2005
	Dao
	10A4
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	173
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Phương 
	12/01/2005
	Tày 
	10A4
	Nà Bó 
	Thổ Bình 
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Tùng
	02/10/2005
	Dao
	10A4
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT Minh Quang 
	Ma Đình Liêu
	24/02/2005
	Tày 
	10A4
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	176
	THPT Minh Quang 
	Lương Thị Thùy Châm 
	26/05/2005
	Tày
	10A4
	Kim Minh 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	177
	THPT Minh Quang 
	Ma Phúc Tinh 
	17/05/2005
	tày 
	10A4
	Đon Tá
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	178
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Dung 
	23/03/2005
	Tày 
	10A5
	Nà Trúc 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	179
	THPT Minh Quang 
	Ma Đình Dương
	29/05/2005
	Tày 
	10A5
	Nà Nghè 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	180
	THPT Minh Quang 
	La Thị Hà
	18/12/2005
	Dao
	10A5
	Nà Mỵ 
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Minh Quang 
	Đặng Sơn Lâm 
	25/09/205
	Dao
	10A5
	Thẳm Hon 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	182
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Lan 
	14/05/2005
	Dao
	10A5
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT Minh Quang 
	Lý Thị Sáng 
	22/09/2005
	Dao
	10A5
	Thẳm Hon 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	184
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Thịnh 
	11/07/2005
	Dao
	10A5
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	185
	THPT Minh Quang 
	Ma Thị Thúy 
	13/12/2005
	Tày 
	10A5
	Nà Bó 
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Tỉnh 
	20/08/2005
	Dao
	10A5
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	187
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Hướng
	07/12/2005
	Tày 
	10A5
	Đon Mệnh 
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	188
	THPT Minh Quang 
	Ma Phúc Anh 
	06/08/2005
	Tày 
	10A6
	Đon Ta
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	189
	THPT Minh Quang 
	Đặng Quỹ Khương
	01/01/2005
	Dao
	10A6
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	190
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Hưng 
	14/02/2005
	Tày 
	10A6
	Póoi
	Minh Quang 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT Minh Quang 
	Phùng Xuân Tuyên 
	08/10/2005
	Dao
	10A6
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	192
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Đào
	21/12/2005
	Dao
	10A6
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT Minh Quang 
	Đặng Thị Lý 
	08/04/2005
	Dao
	10A6
	Kim Minh 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Minh Quang 
	Triệu Văn Mạnh 
	28/06/2005
	Tày 
	10A6
	Lung Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	195
	THPT Minh Quang 
	Đặng Kim Xuân 
	23/09/2005
	Dao
	10A6
	Lung Píat
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	196
	THPT Minh Quang 
	Lý Thị Xanh 
	02/04/2005
	Mông
	10A6
	Khuôn Thẳm
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	 
	 

	197
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Cường 
	26/06/2003
	Dao
	10A6
	Lúng Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	198
	THPT Minh Quang 
	Quan Thị Sao 
	21/12/2005
	Tày 
	10A6
	Lũng Píat
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	199
	THPT Minh Quang 
	Ma Bá Đồng
	15/03/2004
	Tày 
	10A6
	Lúng Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	200
	THPT Minh Quang 
	Lý Văn Vũ
	28/10/2005
	Dao
	10A6
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	201
	THPT Minh Quang 
	Ma Phượng Xuân 
	25/12/2005
	Dao
	10A6
	Biến 
	Phúc Sơn 
	Chiêm Hóa
	 
	60
	4
	 
	 

	202
	THPT Minh Quang 
	Ma Văn Khánh 
	10/08/2005
	Tày 
	10A6
	Bản Luông 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	 
	60
	4
	 
	 

	V. THPT Chiêm Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.640
	 
	 
	 

	1
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Ngọc Nhung
	17/11/2005
	Tày
	10A1
	Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Như Thuần
	31/07/2005
	Tày
	10A1
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Thanh Tâm
	16/04/2005
	Tày
	10A1
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Bảo Khánh
	20/08/2005
	Tày
	10A2
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Chiêm Hóa
	Lương Ngọc Lan
	30/05/2005
	Tày
	10A2
	Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Lệ
	21/05/2005
	Tày
	10A2
	Ngoan B
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Thanh Ngân
	19/01/2005
	Tày
	10A2
	Pá Tao
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Duy Phương
	25/09/2005
	Tày
	10A2
	Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	9
	THPT Chiêm Hóa
	Ngô Khánh Chi
	27/01/2005
	Tày
	10A2
	Bản Đồn
	Minh Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Đức Trung
	04/04/2005
	Tày
	10A2
	Làng Ngõa
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Thị Thùy Linh
	25/12/2005
	Tày
	10A3
	Chắng Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Hồng Hạnh
	27/10/2005
	Tày
	10A3
	Bản
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Quốc Khánh
	19/12/2005
	Tày
	10A3
	Làng Rèn II
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Minh Kiên
	16/02/2005
	Tày
	10A4
	Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thủy Tiên
	13/12/2005
	Tày
	10A4
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Chí Trung
	17/09/2005
	Tày
	10A4
	Hạ Đồng 
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Chiêm Hóa
	Lương Thị Hường
	21/10/2005
	Tày
	10A4
	Chè Hon
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Chiêm Hóa
	Bế Ngọc Hiếu
	25/02/2005
	Tày
	10A5
	Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	19
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Hồng Hải
	26/11/2005
	Tày
	10A5
	Nặm Kép
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Thị Thơm
	13/07/2005
	Tày
	10A5
	Làng Rèn 2
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Xuân Hiệp
	01/11/2005
	Tày
	10A5
	Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	22
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Trung Kiên
	21/02/2005
	Tày
	10A5
	Hùng Cường
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	23
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Văn Luân
	17/10/2005
	Tày
	10A5
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	24
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Đình Khánh
	06/10/2005
	Tày
	10A5
	Bảu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	25
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thanh Toàn
	18/10/2005
	Tày
	10A5
	Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	26
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Kiều Vy
	06/08/2005
	Tày
	10A5
	Rỗm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Văn Khải
	23/07/2005
	Tày
	10A5
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Văn Lợi
	01/11/2005
	Tày
	10A5
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Ánh Nguyệt
	28/05/2005
	Tày
	10A5
	Đóng
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Mai
	28/11/2005
	Tày
	10A5
	Đình 
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Chiêm Hóa
	Triệu Văn Đức
	23/08/2005
	Dao
	10A5
	Bản Cải
	Ngọc Hội 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Tố Uyên
	01/06/2005
	Tày
	10A5
	Chắng Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Phúc Bắc
	14/01/2005
	Tày
	10A6
	Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thái Toàn
	02/11/2005
	Tày
	10A6
	Bẩu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	35
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Văn Háo
	23/01/2005
	Tày
	10A6
	Làng Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Chiêm Hóa
	Bàn Thị Thủy
	15/11/2005
	Dao
	10A6
	Đóng
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Vân Anh
	23/03/2005
	Tày
	10A6
	Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	38
	THPT Chiêm Hóa
	Xin Thị Viên
	28/12/2005
	Nùng
	10A6
	Ngoan B
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Chiêm Hóa
	Tiều Thị Thảo
	02/05/2005
	Tày
	10A6
	Làng Rèn 2
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Chiêm Hóa
	Lương Trung Kiên
	10/04/2005
	Tày
	10A6
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	41
	THPT Chiêm Hóa
	Quan Thị Như Quỳnh
	10/12/2005
	Tày
	10A6
	Bảu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Đức Chuyên
	25/12/2005
	Tày
	10A6
	Rỗm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	43
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Tuấn Anh
	27/09/2005
	Tày
	10A6
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Phúc Dương
	09/11/2005
	Tày
	10A6
	Nà Lừa
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Thị Thùy Dung
	12/12/2005
	Tày
	10A6
	Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	46
	THPT Chiêm Hóa
	Lương Thị Phương Thảo
	24/07/2005
	Dao
	10A6
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Thúy Lan
	16/03/2005
	Tày
	10A7
	Chắng Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Chiêm Hóa
	Lương Thị Thúy
	15/03/2005
	Tày
	10A7
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	49
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Văn Dũng
	30/10/2005
	Dao
	10A7
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	50
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Chung Thủy
	11/06/2005
	Tày
	10A7
	Làng Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Đình Bảo
	12/02/2005
	Tày
	10A7
	Lăng Hối
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Phúc Quynh
	08/03/2005
	Tày
	10A7
	Nà Lừa 
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thu Hoài
	18/08/2005
	Tày
	10A7
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Chiêm Hóa
	Triệu Thanh Hải
	28/06/2005
	Tày
	10A7
	Làng Chang
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Tiến Nam
	30/10/2005
	Tày
	10A7
	Làng Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Quốc Hùng
	22/03/2005
	Tày
	10A7
	Rõm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Ngân
	26/11/2005
	Tày
	10A7
	Nặm Kép
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Mạnh Tường
	19/11/2004
	Tày
	10A7
	Đình 
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	59
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Hương Hiếu
	11/02/2005
	Tày
	10A8
	Làng Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Thị Khánh Hòa
	17/02/2005
	Tày
	10A8
	Hùng Cường
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Chiêm Hóa
	Bàn Thị Mơ
	07/04/2005
	Dao
	10A8
	Bản Cải
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Huệ
	14/011/2005
	Tày
	10A8
	Làng Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Thị Bích Diệp
	18/09/2005
	Tày
	10A8
	Làng Chang
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thu Hằng
	02/04/2005
	Tày
	10A8
	Bẩu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	65
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Văn Huy
	14/06/2005
	tÀY
	10A8
	Làng Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Chiêm Hóa
	Phùng Thảo Nhi
	03/09/2005
	Tày
	10A9
	Làng Rèn 1
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	67
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Đình Quân
	16/12/2004
	Tày
	10A9
	Lăng Hối
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Công Lộc
	23/04/2005
	Tày
	10A9
	Làng Rèn2
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thành Hưng
	19/05/2005
	Tày
	10A9
	Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	70
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Thị Thảo
	06/07/2005
	Dao
	10A9
	Đóng
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thùy Dung
	08/03/2005
	Tày
	10A9
	Nà Mí
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Ánh Trong
	12/05/2005
	Tày
	10A9
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	73
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Thị Quyên
	29/01/2005
	Tày
	10A9
	Làng Chang
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Thanh Huyền
	03/09/2005
	Tày
	10A9
	Đóng
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	75
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Văn Hưng
	23/03/2005
	Tày
	10A9
	Liên Kết
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Nguyệt
	04/08/2005
	Tày
	10A9
	Làng Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Quang Thắng
	05/04/2005
	Tày
	10A9
	Hùng Cường
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	78
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Phúc Cường
	14/02/2005
	Tày
	10A9
	Nà Lừa
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Chiêm Hóa
	Tạ Huy Hoàng
	21/09/2005
	Tày
	10A10
	Bản Cải
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Viết Huân
	14/12/2005
	Tày
	10A10
	Hạ Đồng
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Chiêm Hóa
	Lục Thị Kim Thư
	04/12/2005
	Tày
	10A10
	Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	82
	THPT Chiêm Hóa
	Phùng Anh Hải
	17/03/2005
	Tày
	10A10
	Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Chiêm Hóa
	Triệu Mạnh Cường
	10/02/2005
	Tày
	10A10
	Lăng Hối
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Chiêm Hóa
	Phạm Tuấn Thành
	08/08/2005
	Tày
	10A10
	Hùng Cường
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	85
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Thị Khé
	29/04/2005
	Dao
	10A10
	Đóng 
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Chiêm Hóa
	Lang Thị Thanh
	26/08/2005
	Tày
	10A10
	Chắng Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Chiêm Hóa
	Lang Thị Quế
	14/03/2005
	Tày
	10A10
	Chắng Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Sen
	17/11/2005
	Tày
	10A10
	Ngầu 2
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	89
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Thị Thu Hạ
	29/09/2005
	Tày
	10A10
	Làng Rèn 2
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Chiêm Hóa
	Bàn Thị Giang
	09/06/2005
	Dao
	10A10
	Đóng
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Văn Thương
	31/07/2005
	Tày
	10A10
	Bản Đâng
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Chiêm Hóa
	Nhan Minh Huế
	17/03/2004
	Tày
	11B1
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Quốc Đạt
	09/06/2004
	Tày
	11B1
	Lăng Hối
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Thị Ngọc Bích
	15/11/2004
	Tày
	11B1
	Làng Chang
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Xuân Hoàng
	28/02/2004
	Tày
	11B1
	Nghe
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	96
	THPT Chiêm Hóa
	Lục Thị Thảo Mai
	01/02/2004
	Nùng
	11B1
	Làng Rèn II
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Trường Quyền
	27/04/2004
	Tày
	11B1
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Lệ Giang
	04/02/2004
	Tày
	11B1
	Liên Kết
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Mến
	07/07/2004
	Tày
	11B1
	Ngõa
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	04/10/2004
	Tày
	11B1
	Lăng Luông
	Tân Thịnh
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Phúc Đông
	18/12/2004
	Tày
	11B2
	Ngoa B
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Công Dân
	19/02/2004
	Tày
	11B2
	Chắng Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Chiêm Hóa
	Phạm T Kim Oanh
	25/01/2020
	Kinh
	11B2
	Làng Rèn 1
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Duy Chiến
	28/07/2004
	Tày
	11B2
	Chắng Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Chiêm Hóa
	Phùng Khánh Loan
	15/01/2004
	Tày
	11B2
	Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Ngọc Ánh
	23/11/2004
	Tày
	11B2
	Liên Kết
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Chiêm Hóa
	Mai Ngọc Nguyên
	24/10/2004
	Tày
	11B3
	Mũ
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Chiêm Hóa
	Phan Thanh Trúc
	25/10/2004
	Tày
	11B3
	Khuân Nhất
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Trung Hậu
	17/01/2004
	Nùng
	11B3
	Nà Đinh
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Hoàng Quốc Việt
	13/10/2004
	Tày
	11B3
	Khun Vai
	Phú Bình
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Minh Phương
	19/02/2004
	Tày
	11B4
	Ngoan B
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Minh Quyến
	10/01/2004
	Tày
	11B4
	Chắng Ha
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Chiêm Hóa
	Quân Khánh Linh
	24/12/2004
	Tày
	11B4
	Bản Giảo
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Tuấn Anh
	01/10/2004
	tày
	11B5
	Hạ Đồng
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Quốc Trọng
	14/06/2004
	Tày
	11B5
	Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	116
	THPT Chiêm Hóa
	Trương Văn Nghĩa
	07/04/2004
	Tày
	11B5
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Chiêm Hóa
	Lương Tiến Nghĩa
	25/02/2004
	Tày
	11B5
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	118
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Thị Hà
	24/10/2004
	Tày
	11B5
	Làng Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Chiêm Hóa
	Lục Thị Tuyết
	03/10/2004
	Tày
	11B5
	Chắng Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Chiêm Hóa
	Đặng Ngọc Hòa
	09/10/2004
	Dao
	11B5
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Công Minh
	17/02/2004
	Tày
	11B5
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	122
	THPT Chiêm Hóa
	Vũ Công Tuyền
	05/01/2004
	Tày
	11B5
	Nặm Kép
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Xuân Ánh
	20/01/2004
	Kinh
	11B5
	Khuân Nhất
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Thanh Trúc
	21/03/2004
	Tày
	11B5
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	125
	THPT Chiêm Hóa
	Phạm Mai Huê
	17/12/2004
	Tày
	11B5
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Hiền
	22/01/2004
	Tày
	11B5
	Pá Tao Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Chiêm Hóa
	Lang Ánh Tuyết
	24/01/2004
	Tày
	11B5
	Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Văn Quyến
	25/08/2004
	Tày
	11B5
	Tông Nhạu
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Chiêm Hóa
	La Minh Quân
	15/08/2004
	Cao Lan
	11B6
	Ngoan B
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Chiêm Hóa
	Triệu Diệu Kỳ
	02/01/2004
	Tày
	11B6
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT Chiêm Hóa
	Triệu Kỳ Diệu
	02/01/2004
	Tày
	11B6
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Trung Hiếu
	28/11/2004
	Tày
	11B6
	Làng Rèn II
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Chiêm Hóa
	Triệu Anh Điệp
	12/03/2004
	Tày
	11B6
	Làng Chang
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Chiêm Hóa
	Tiều Thị Bảo Yến
	19/09/2004
	Tày
	11B6
	Làng Rèn I
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT Chiêm Hóa
	Lục Thị Thu Hiền
	27/01/2004
	Tày
	11B6
	Chắng Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Doãn Bình
	23/12/2004
	Tày
	11B6
	Ngoan B
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Văn Nguyên
	20/01/2004
	Dao
	11B6
	Bản Cải
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Thùy Dương
	18/10/2004
	Tày
	11B6
	Ngầu I
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Phương Thảo
	18/11/2004
	Tày
	11B7
	Ngoan B
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Hồng Cam
	23/08/2004
	Tày
	11B7
	Ngoa A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	141
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Đình Công
	02/07/2004
	Tày
	11B7
	Bản Vả
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	142
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Hường
	22/05/2004
	Tày
	11B7
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Phúc Khôi
	21/08/2004
	Tày
	11B7
	Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	144
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Mai
	22/02/2004
	Tày
	11B7
	Ngoa A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	145
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Văn Mạnh
	22/07/2004
	Tày
	11B7
	Ngoa A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	146
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Văn Nam
	21/08/2004
	Tày
	11B7
	Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	147
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Thị Hồng Ngọc
	05/03/2004
	Tày
	11B7
	lăng Hối
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thục Nhi
	12/03/2004
	Tày
	11B7
	Chắng Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Thị Nhung
	01/11/2004
	Dao
	11B7
	Bản Cải
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Chiêm Hóa
	Lương Thúy Trà
	02/02/2004
	Tày
	11B7
	Liên Kết
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	151
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Hữu Thuần
	09/01/2004
	Tày
	11B7
	Làng Ngõa
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	152
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Việt Tùng
	21/11/2004
	Tày
	11B7
	Làng Rèn II
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Kim Vàng
	27/01/2004
	Tày
	11B7
	Dỗm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Đặng Hoàng Vũ
	10/09/2004
	Tày
	11B7
	Phia Lài
	Phúc Sơn
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Công Đông
	30/06/2004
	Tày
	11B8
	Pá Tao Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	156
	THPT Chiêm Hóa
	Quân Trung Luật
	05/01/2004
	Tày
	11B8
	Dỗm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT Chiêm Hóa
	Quan Văn Quyến
	04/09/2003
	Tày
	11B8
	Dỗm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	158
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Văn Hưng
	19/03/2004
	Tày
	11B8
	Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	159
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Loan
	19/08/2004
	Tày
	11B8
	Ngoan B
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	160
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thanh Yên
	29/03/2004
	Tày
	11B8
	Ngoa A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	161
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Ngọc Chi
	16/09/2004
	Tày
	11B8
	Chắng Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	162
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Công Tuấn
	14/02/2004
	Tày
	11B8
	Pá Tao Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Quang Tiệp
	15/07/2004
	Tày
	11B8
	Nà Mí
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Đình Lưu
	27/08/2004
	Tày
	11B8
	Nà Lừa
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Tuyết Nhung
	03/01/2004
	Tày
	11B8
	Bảu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Khánh Dực
	01/10/2004
	Tày
	11B8
	Nặm Kép
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	167
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Thị Thanh Quyên
	09/06/2004
	Tày
	11B8
	Bảu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Tiến
	14/10/2004
	Tày
	11B8
	Nà Đinh
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Mạnh
	27/11/2004
	Tày
	11B8
	Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Thị Hải Yến
	19/12/2004
	Tày
	11B8
	Liên Kết
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Công Thế
	27/07/2004
	Tày
	11B8
	Liên Kết
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	172
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Doãn Giáp
	06/02/2004
	Tày
	11B8
	Chắng Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	173
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Doãn Hân
	12/11/2003
	Tày
	11B8
	Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Hân
	19/04/2004
	Tày
	11B9
	Nà Mí
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Viết Huy
	29/05/2004
	Tày
	11B9
	Hạ Đồng
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	176
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Thành Văn
	25/04/2004
	Tày
	11B9
	Làng Rèn II
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	177
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Văn Quang
	04/12/2004
	Kinh
	11B9
	Làng Rèn I
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	178
	THPT Chiêm Hóa
	Lương Thị Thoa
	04/09/2004
	Tày
	11B9
	Bản Cải
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	179
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Thị Đào
	10/08/2004
	Tày
	11B9
	Lăng Hối
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	180
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Đức Khải
	18/03/2004
	Tày
	11B9
	Rõm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Khánh Dương
	21/01/2004
	Tày
	11B9
	Nghe
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	182
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Chung
	07/12/2004
	Tày
	11B9
	Rõm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Phương Liên
	08/11/2004
	Tày
	11B9
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	184
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Xuân Thuật
	03/08/2004
	Tày
	11B9
	Hùng Cường
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	185
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Thu Thảo
	06/10/2004
	Tày
	11B9
	Lăng Luông
	Tân Thịnh
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Doãn Tuân
	20/03/2004
	Tày
	11B9
	Liên kết
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Thu Trang
	20/07/2004
	Tày
	11B9
	Chắng Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	188
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Thị Phương Phương
	10/03/2004
	Tày
	11B9
	Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	189
	THPT Chiêm Hóa
	Bàn Thị Thương
	11/04/2004
	Dao
	11B9
	Bản Cải
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	190
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Bích Ngọc
	11/01/2004
	Tày
	11B9
	Bảu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT Chiêm Hóa
	Hứa Thị Hương
	11/01/2004
	Tày
	11B9
	Ngầu I
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	192
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Thị Hoài
	16/08/2004
	Tày
	11B10
	Lăng Hối
	Hòa an
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT Chiêm Hóa
	La Thế Duyệt
	10/01/2004
	Tày
	11B10
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Văn Giang
	29/03/2004
	Tày
	11B10
	Ngầu I
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	195
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	23/02/2004
	Tày
	11B10
	Làng Rèn II
	Hòa an
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	196
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Hương Quỳnh
	17/09/2004
	Tày
	11B10
	Nghe
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	197
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Ánh
	30/04/2004
	Tày
	11B10
	Nặm Kép
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	198
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Phương Thảo
	20/01/2004
	Tày
	11B10
	Liên Kết
	Hòa an
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Thị Kim Cúc
	24/08/2004
	Tày
	11B10
	Nà Lừa
	Hòa an
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	200
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Văn Tạo
	25/11/2004
	Tày
	11B10
	Tông Muông
	Hòa an
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	201
	THPT Chiêm Hóa
	Tiều Thị Huyền
	14/06/2004
	Tày
	11B10
	Làng Rèn I
	Hòa an
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	202
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Yến
	24/06/2004
	Tày
	11B10
	Nặm Kép
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Văn Lâm
	13/11/2004
	Tày
	11B10
	Bản Đâng
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Đức Duy
	19/03/2004
	Tày
	11B10
	Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	205
	THPT Chiêm Hóa
	Đỗ Quang Huy
	13/12/2004
	Tày
	11B10
	Hạ Đồng
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	206
	THPT Chiêm Hóa
	Hứa Thị Mỹ Linh
	06/11/2004
	Tày
	11B10
	Chè Hon
	Kiên Đài
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Doãn Thảo
	25/06/2003
	Tày
	11B10
	Lăng Luông
	Tân Thịnh
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Ngọc An
	07/10/2003
	Tày
	12C1
	Bó Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	209
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Trung Hậu
	14/08/2003
	Tày
	12C1
	Nà Lùa
	Trung Hà
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Văn Đồng
	29/11/2003
	Tày
	12C1
	Cao Bình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	211
	THPT Chiêm Hóa
	Lục Thị Anh Châm
	11/6/2003
	Tày
	12C1
	Bó Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	212
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Vũ Sơn Tùng
	22/0782003
	Tày
	12C2
	Nà Pết
	Phúc Sơn
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	213
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Thị Tuyết
	10/03/2003
	Tày
	12C2
	Pá Tao Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	214
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Thị Bích Ngọc
	11/06/2003
	Tày
	12C3
	Pá Tao Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	215
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Thị Thu Hằng
	08/02/2001
	Tày
	12C3
	Chắng Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Công Được
	23/05/2003
	Tày
	12C3
	Pá Tao Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	217
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Quỳnh Huyên
	10/01/2003
	Tày
	12C4
	Làng Ngõa
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	218
	THPT Chiêm Hóa
	Tiều Văn Cường
	17/11/2003
	Tày
	12C4
	Tông Xong
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	219
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Như Hoa
	09/11/2003
	Tày
	12C4
	Bó Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	220
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Văn Hiệp
	19/09/2003
	Tày
	12C4
	Làng Ngõa
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	221
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Thị Lan
	12/08/2003
	Tày
	12C4
	Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	222
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Thị Hoài Gấm
	23/03/2003
	Tày
	12C4
	Pá Tao Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT Chiêm Hóa
	Triệu Thị Minh
	19/05/2003
	Dao
	12C4
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	224
	THPT Chiêm Hóa
	Đặng Thu Nhập
	02/11/2003
	Dao
	12C4
	Bảu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	225
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Văn Toản
	06/02/2003
	Tày
	12C4
	Chắng Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	226
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Anh Tuấn
	09/02/2003
	Tày
	12C4
	Khuân Đích
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	227
	THPT Chiêm Hóa
	Quân Đức Tuấn
	13/12/2003
	Tày
	12C4
	Phổ Vền
	Tân Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	228
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Thanh Thảo
	09/04/2003
	Tày
	12C4
	Làng Ngõa
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	229
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Duy Tuyên
	13/09/2003
	Tày
	12C4
	Chắng Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	230
	THPT Chiêm Hóa
	Lang Thị Oanh
	28/10/2003
	Tày
	12C5
	Bó Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	231
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Cẩm Ly
	18/11/2003
	Tày
	12C5
	Làng Ngõa
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	232
	THPT Chiêm Hóa
	Triệu Minh Thùy
	24/11/2003
	Tày
	12C5
	Lăng Hối
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	233
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Hồng Nhung
	23/11/2003
	Tày
	12C5
	Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	234
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Huyền Khánh
	25/02/2003
	Tày
	12C5
	Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	235
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Lâm Trình
	06/02/2003
	Tày
	12C5
	Rõm
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	236
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Quyên
	19/07/2003
	Tày
	12C5
	Nà Luông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	237
	THPT Chiêm Hóa
	Mã Văn Chung
	05/11/2003
	Tày
	12C5
	Ngầu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	238
	THPT Chiêm Hóa
	Lương Thu Hoài
	03/12/2003
	Tày
	12C5
	Rỗm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	239
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Linh
	17/12/2003
	Tày
	12C5
	Rỗm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	240
	THPT Chiêm Hóa
	Triệu Văn Hoàn
	03/07/2003
	Dao
	12C5
	Tân Cường
	Tân An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	241
	THPT Chiêm Hóa
	Trịnh Trung Hiếu
	03/01/2003
	Hoa
	12C5
	Phia Lài
	Phúc Sơn
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	242
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Bích Ngân
	01/10/2003
	Tày
	12C6
	Mũ
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	243
	THPT Chiêm Hóa
	Lục Anh Quân
	20/10/2003
	Tày
	12C6
	Chắng Hạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	244
	THPT Chiêm Hóa
	Quan Thị Thu Trang
	03/11/2003
	Tày
	12C6
	Nặm Kép
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	245
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Ngọc Diệp
	21/11/2003
	Tày
	12C6
	Tông Nhạu
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	246
	THPT Chiêm Hóa
	Phùng Anh Tuấn
	26/9/2003
	Tày
	12C6
	Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	247
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Văn Trọng
	02/11/2002
	Dao
	12C6
	Bản Cải
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	248
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Phương Nam
	04/03/2003
	Tày
	12C7
	Tông Nhạu
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	249
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Diễm
	12/07/2003
	Tày
	12C7
	Thôn Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	250
	THPT Chiêm Hóa
	Đinh Thị Bích Hồng
	17/12/2003
	Kinh
	12C7
	Thôn Khuân Nhì
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	251
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Công Huy
	27/08/2003
	Tày
	12C7
	Thôn Pá Tao Thượng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	252
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Ngọc Huyền
	04/01/2003
	Tày
	12C7
	Thôn Dỗm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	253
	THPT Chiêm Hóa
	Phan Thị Linh
	12/05/2003
	Kinh
	12C7
	Thôn Khuân Nhất
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	254
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Đức Lợi
	03/07/2003
	Tày
	12C7
	Thôn Ba 1
	Nhân Lý
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	255
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Hồng Ngát
	14/03/2003
	Tày
	12C7
	Thôn Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	256
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Gia Sáng
	23/12/2003
	Tày
	12C7
	Thôn Tông Muông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	257
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Tâm
	01/06/2003
	Tày
	12C7
	Thôn Nà Mí
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	258
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Quang Trung
	19/09/2003
	Tày
	12C7
	Thôn Làng Ngõa
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	259
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Văn Tường
	26/08/2003
	Tày
	12C7
	Thôn Nghe
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	260
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Thị Thu Diệp
	30/10/2003
	Tày
	12C8
	Bẩu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	261
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Lệ Giang
	19/04/2003
	Tày
	12C8
	Đóng
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	262
	THPT Chiêm Hóa
	Phạm Thị Ngọc Hà
	10/03/2003
	Tày
	12C8
	Đóng
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	263
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Tú Uyên
	01/02/2003
	Tày
	12C8
	Pá Cuồng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	264
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Thị Kiều Linh
	02/02/2003
	Tày
	12C8
	Làng Chang
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	265
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Anh Quân
	01/03/2003
	Tày
	12C8
	Làng Ngõa
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	266
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Khánh Lâm
	29/10/2003
	Tày
	12C8
	Nghe
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	267
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Quang Sáng
	23/03/2003
	Tày
	12C8
	Làng Ngõa
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	268
	THPT Chiêm Hóa
	La Thị Anh Đào
	02/06/2003
	Tày
	12C8
	Bẩu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	269
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Hồng Nhung
	04/03/2003
	Tày
	12C8
	Bó Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	270
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Tuấn Kiệt
	16/12/2003
	Tày
	12C8
	Rõm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	271
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Thị Thu Huế
	15/01/2003
	Tày
	12C8
	Nghe
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	272
	THPT Chiêm Hóa
	Lê Đức Tùng
	13/4/2003
	Tày
	12C8
	Pá Cuồng
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	273
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Thị Huyên
	29/01/2003
	Tày
	12C9
	Bản Đâng
	Ngọc Hội
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	274
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Đức Tĩnh
	19/4/2003
	Tày
	12C9
	Bảu
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	275
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Quang Long
	10/5/2008
	Tày
	12C9
	Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	276
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Xuân Hương
	04/9/2003
	Tày
	12C9
	Đóng
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	277
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Thị Thanh Chúc
	19/8/2003
	Tày
	12C9
	Ngoan A
	Xuân Quang
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	278
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Tuấn Anh
	06/2/2003
	Tày
	12C9
	Lang Chang
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	279
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Quỳnh
	18/09/2003
	Tày
	12C9
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	280
	THPT Chiêm Hóa
	Lý Văn Thường
	28/09/2003
	Tày
	12C9
	Nà Luông
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	281
	THPT Chiêm Hóa
	Trần Thị Thủy
	29/03/2003
	Tày
	12C9
	Bó Mạ
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	282
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Văn Thủy
	11/12/2003
	Tày
	12C9
	Lang Chang
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	283
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Thị Trinh
	12/06/2003
	Tày
	12C9
	Trung Tâm
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	284
	THPT Chiêm Hóa
	Hoàng Xuân Bắc
	31/10/2003
	Tày
	12C9
	Lang Chang
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	285
	THPT Chiêm Hóa
	Lục Thị Phượng
	18/11/2003
	Nùng
	12C9
	Nà Đinh
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	286
	THPT Chiêm Hóa
	Đỗ Thị Ngọc Huế
	05/11/2003
	Tày
	11B10
	Khuổi Đấng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	287
	THPT Chiêm Hóa
	Nông Thị Phương Thảo
	01/01/2003
	Tày
	11B10
	Lăng Hối
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	288
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Diệu Linh
	07/03/2003
	Tày
	11B10
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	289
	THPT Chiêm Hóa
	Lương Đình Long
	23/12/2003
	Tày
	11B10
	Thôn Đình
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	290
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Quang Thái
	28/12/2003
	Tày
	11B10
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	291
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Thị Kiều Phương
	01/03/2003
	Tày
	11B10
	Nà Đinh
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	292
	THPT Chiêm Hóa
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	10/01/2003
	Tày
	11B10
	Tông Xong
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	293
	THPT Chiêm Hóa
	Hà Tuấn Anh
	03/02/2003
	Tày
	11B10
	Nà Lừa
	Hòa An
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	294
	THPT Chiêm Hóa
	Ma Hải Nam
	02/01/2003
	Tày
	11B10
	Thắm
	Hùng Mỹ
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	VI. THPT Kim Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.400
	 
	 
	 

	1
	THPT Kim Bình
	Chu Thị Chinh
	01/04/2005
	Dao
	10A1
	Khuổi Lầy
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	2
	THPT Kim Bình
	Triệu Thị Kim Cúc
	28/03/2005
	Dao
	10A1
	Naà Côn
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Kim Bình
	Phương Thị Duyên
	04/04/2005
	Tày
	10A1
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Kim Bình
	Ma Thị  Hoan
	12/04/2005
	Tày
	10A1
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Thu Huyền
	09/01/2005
	Dao
	10A1
	Bản Nghiên
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Kim Bình
	Lầu Thúy Nhung
	26/04/2005
	Mông
	10A1
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Kim Bình
	Nịnh Thanh Trà
	12/01/2005
	Cao Lan
	10A1
	Mã Lương
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Kim Bình
	Đinh Thị Thùy Trang
	03/03/2005
	Tày
	10A1
	Bản Tù
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Kim Bình
	Ma Thanh Tùng 
	09/01/2005
	Tày
	10A1
	Bản Ba
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Kim Bình
	Hoàng Gia Bảo
	17/3/2005
	Cao Lan
	10A2
	Bản Sao
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Kim Bình
	Đồng Thị Mỹ Linh
	14/12/2005
	Tày
	10A2
	Pác Cháng 
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	12
	THPT Kim Bình
	Đồng Kim Oanh
	26/11/2005
	Tày
	10A2
	Pác Cháng 
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	13
	THPT Kim Bình
	Lý Thị Hoài Thương
	27/9/2005
	Tày
	10A2
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Kim Bình
	Đinh Trần Ánh Tuyết
	07/10/2005
	Tày
	10A2
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Kim Bình
	Hứa Thị Thơm
	04/11/2005
	Tày
	10A2
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	16
	THPT Kim Bình
	Nông Thị Thu Thảo
	15/7/2005
	Tày
	10A2
	Lăng Đén 
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Kim Bình
	Đinh Văn Nhật
	15/01/2005
	Tày
	10A3
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Kim Bình
	Đặng Anh Khôi
	21/04/2005
	Dao
	10A3
	Bản Nghiên
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Văn Luyện
	18/08/2005
	Tày
	10A3
	Bản Ba
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Kim Bình
	Lý Văn Hải
	09/10/2004
	Nùng
	10A3
	Mã Lương 
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Kim Bình
	Lý Tuyết Chinh
	27/10/2005
	Nùng
	10A3
	Mã Lương 
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Kim Bình
	Ma Thúy Hoài
	24/09/2005
	Tày
	10A3
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Kim Bình
	Lý Thị Hải Hằng
	08/10/2005
	Tày
	10A3
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Kim Bình
	Bàn Cúc Phượng
	27/11/2005
	Dao
	10A3
	Mã Lương 
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Thùy Dương
	04/08/2005
	Tày
	10A3
	Lăng Đén 
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Kim Bình
	Hứa Cẩm Ly
	01/09/2005
	Tày
	10A3
	Lăng Đén 
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Kim Bình
	Hà Thế Ninh
	29/08/2005
	Tày
	10A3
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	28
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Ngọc Diễm
	01/11/2005
	Tày
	10A3
	Khuổi Pậu
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	29
	THPT Kim Bình
	Đinh Quốc Huy
	03/12/2005
	Tày
	10A3
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	30
	THPT Kim Bình
	Bàn Văn Kiên
	17/9/2005
	Dao
	10A3
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	31
	THPT Kim Bình
	Tái Thị Duyên
	03/12/2005
	Pà Thẻn
	10A3
	Khuổi Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	32
	THPT Kim Bình
	Đặng Quang Vinh
	02/07/2005
	Pà Thẻn
	10A3
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	33
	THPT Kim Bình
	Hoàng Quang Dự
	29/01/2004
	Tày
	10A4
	Bản tù
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Thị Hương Giang
	30/09/2005
	Tày
	10A4
	Khum mạ
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Kim Bình
	Ma Phúc Hoàn
	01/09/2005
	Tày
	10A4
	Khuổi Đấng
	Linh phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Kim Bình
	Đặng Thị Kiều Ly
	13/11/2005
	Tày
	10A4
	Lăng Quăng
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Kim Bình
	Triệu Thuý Lâm
	16/03/2005
	Dao
	10A4
	Bản Sao
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Anh Khoa
	27/09/2005
	Tày
	10A4
	Tiến Thành 0
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Kim Bình
	Ma Xuân Bắc
	16/10/2005
	Tày
	10A4
	Tiến Thành 1
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Kim Bình
	Ma Văn Tiệu
	19/12/2005
	Tày
	10A4
	Lung Puốc
	Bình Nhân
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	41
	THPT Kim Bình
	Đặng Đình Vũ
	29/09/2005
	Pà Thẻn
	10A4
	Nà luông
	Linh phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	42
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Minh
	04/04/2005
	Pà Thẻn
	10A4
	Bản ba
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	43
	THPT Kim Bình
	Ma Văn Hoàng
	12/10/2005
	Tày
	10A4
	Lung Puốc
	Bình Nhân
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	44
	THPT Kim Bình
	Bàn Văn Kết
	04/07/2005
	Dao
	10A4
	Khuổi lầy
	Linh phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	45
	THPT Kim Bình
	Hà Ngọc Tuyển
	14/5/2005
	Tày
	10A4
	Pắc hóp
	Linh phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	46
	THPT Kim Bình
	Hoàng đại Phú 
	17/10/2005
	Tày
	10A5
	Bản Tù
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Kim Bình
	Hoàng Văn Thân
	01/06/2005
	Dao
	10A5
	Bản Tát
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Kim Bình
	Triệu Thị Kim Đan
	21/11/2005
	Tày
	10A5
	Lăng Quăng
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Thanh Xuân
	22/12/2004
	Tày
	10A5
	Bản Tù
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Kim Bình
	Ma Tiến Đạt
	11/09/2005
	Tày
	10A5
	Bản Ba
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Kim Bình
	Ma Phúc Minh
	10/01/2005
	Tày
	10A5
	Khun Mạ
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Thu Hồng
	19/7/2005
	Tày
	10A5
	Lăng Đén
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Kim Bình
	Hoàng Văn Thanh
	15/4/2005
	Dao
	10A5
	Bản Tát
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Kim Bình
	Hứa Thái Bảo
	12/11/2004
	Tày
	10A5
	Khun Mạ
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Kim Bình
	Hứa Đức Chín
	09/02/2005
	Tày
	10A5
	Lăng Đén
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Kim Bình
	Hứa Đức Thuật
	18/8/2005
	Tày
	10A5
	Khun Mạ
	Tri phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Tú Uyên
	08/10/2005
	Dao
	10A5
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	58
	THPT Kim Bình
	Phùng Thị Thanh Hằng
	11/03/2005
	Tày
	10A5
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	59
	THPT Kim Bình
	Bàn Văn Thành
	06/02/2005
	Dao
	10A5
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	60
	THPT Kim Bình
	Đồng Thị Thùy Dương
	25/8/2005
	Pà Thẻn
	10A5
	Khuổi Đấng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	61
	THPT Kim Bình
	Bàn Công Tuyền
	24/5/2005
	Dao
	10A6
	Tiến Thành 1
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Tâm
	19/1/2005
	Dao
	10A6
	Khuổi Lầy
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	63
	THPT Kim Bình
	Lý Anh Tài
	22/10/2005
	Tày
	10A6
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Kim Bình
	Lý Công Hiếu
	21/6/2005
	Cao Lan
	10A6
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT Kim Bình
	Đặng Trọng Nghĩa
	30/8/2005
	Dao
	10A6
	Bản Sao
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	66
	THPT Kim Bình
	Nông Văn Ngọc
	28/6/2005
	Dao
	10A6
	Bản Cham
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Thùy Trang
	09/09/2005
	Tày
	10A6
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Tố Uyên
	08/08/2005
	Tày
	10A6
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Kim Bình
	Ma Thanh Hóa
	17/11/2003
	Tày
	10A6
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Kim Bình
	Ma Xuân Hinh
	29/3/2005
	Tày
	10A6
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Kim Bình
	Bàn Văn Khánh
	15/8/2005
	Dao
	10A6
	Khuổi Pậu
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Thị Thêm
	30/12/2005
	Tày
	10A6
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	THPT Kim Bình
	Hứa Thị Phương Điệp
	21/11/2005
	Pà Thẻn
	10A6
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	74
	THPT Kim Bình
	Ma Thành Tuyên
	22/4/2004
	Tày
	10A6
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Kim Bình
	Lương Thanh Vượng
	28/12/2005
	Dao
	10A6
	Nà Còong
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	76
	THPT Kim Bình
	Bàn Đình Thế
	06/02/2005
	Dao
	10A6
	Khuổi Lầy
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	77
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Vân Anh
	28/1/2004
	Dao
	11B1
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Quốc Toản
	15/3/2004
	Tày
	11B1
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Kim Bình
	Đặng Thị Huế
	01/08/2004
	Tày
	11B1
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Thị Thu Hương
	09/08/2004
	Tày
	11B1
	Bản Sao
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Kim Bình
	Ma Thành Đồng
	14/11/2004
	Tày
	11B1
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Kim Bình
	Bàn Văn Khoa
	10/08/2004
	Dao
	11B1
	Bản Cham
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Kim Bình
	Phan Thế Tài
	28/7/2004
	Tày
	11B1
	Khuổi Đấng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Kim Bình
	Ma Thu Huyền
	09/10/2004
	Tày
	11B1
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Kim Bình
	Ma Quang Huy
	30/1/2004
	Tày
	11B1
	Lăng Pục
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Kim Bình
	Bàn Duy Khánh
	10/10/2004
	Dao
	11B1
	Mã Lương
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Hồng Linh
	28/1/2004
	Tày
	11B1
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Kim Bình
	Hoàng Anh Dũng
	09/07/2004
	Tày
	11B1
	Khuổi Đấng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	24/10/2004
	Tày
	11B1
	Pác Cháng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Cẩm Ly
	27/2/2004
	Tày
	11B2
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	91
	THPT Kim Bình
	Đinh Trọng Quý
	30/8/2004
	Tày
	11B2
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Kim Bình
	Hoàng Thị Thùy Linh
	17/1/2004
	Dao
	11B2
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Kim Bình
	Đinh Thị Ngọc Tiến
	02/04/2003
	Tày
	11B2
	Naà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Kim Bình
	Hoàng Trọng Thái
	28/6/2004
	Tày
	11B2
	Bản Tát
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Kim Bình
	Đồng Mạnh Đức
	22/9/2004
	Tày
	11B2
	Khuổi Đấng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Kim Bình
	Đinh Hương Quỳnh
	17/9/2004
	Tày
	11B2
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	97
	THPT Kim Bình
	Đặng Thị Bình Nhân
	08/05/2004
	Dao
	11B2
	Khuổi Lầy 
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	98
	THPT Kim Bình
	Đinh Thị Hóa
	27/4/2004
	Tày
	11B2
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Kim Bình
	Trần Ngọc Duyên
	18/9/2004
	Tày
	11B2
	Bản Tù
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Thị Tô Mai
	16/10/2004
	Tày
	11B2
	Bản Tù
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Minh Quyên
	14/12/2004
	Tày
	11B2
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Thị Hồng
	02/05/2004
	Tày
	11B2
	Bản Sao
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Kim Bình
	Ma Văn Công
	13/9/2004
	Tày
	11B3
	Lung Puốc
	Bình Nhân
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	104
	THPT Kim Bình
	Nông Thị Dịu
	16/10/2004
	Tày
	11B3
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	105
	THPT Kim Bình
	Ma Văn Đáng
	27/2/2004
	Tày
	11B3
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	106
	THPT Kim Bình
	Đặng Văn Giang
	15/5/2004
	Dao
	11B3
	Bản Tát
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Kim Bình
	Ma Văn Hiếu
	06/11/2004
	Tày
	11B3
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Kim Bình
	Hoàng Văn Hùng
	16/10/2004
	Mông 
	11B3
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Kim Bình
	Ma Trung Kiên
	06/03/2004
	Tày
	11B3
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Kim Bình
	Đinh Thị Thúy Nga
	08/01/2004
	Tày
	11B3
	Bản Tù
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Kim Bình
	Triệu Văn Quang
	04/07/2004
	Tày
	11B3
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Kim Bình
	Hứa Hồng Sơn
	11/05/2004
	Tày
	11B3
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Kim Bình
	Ma Nhật Tân
	24/11/2004
	Tày
	11B3
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT Kim Bình
	Seo Hà Trang
	31/10/2004
	Tày
	11B3
	Tiến Thành 1
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Kim Bình
	Hứa Quang Vinh
	05/07/2004
	Tày
	11B5
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Kiều Thúy
	23/11/2004
	Dao
	11B3
	Khuổi Lầy 
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	117
	THPT Kim Bình
	Tái Ngọc Quyến
	12/03/2004
	Pà Thẻn
	11B3
	Khuổi Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	4
	 

	118
	THPT Kim Bình
	Ma thị Kiều Anh 
	05/06/2004
	Tày 
	11B4
	Khun mạ 
	Tri Phú 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Kim Bình
	Vũ Hải Anh 
	01/08/2004
	Tày 
	11B4
	Lung Luề 
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Kim Bình
	Chu Quang Đạt
	08/10/2003
	Dao
	11B4
	Bản Sao
	Tri Phú 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Kim Bình
	Ma Văn Dũng
	21/2/2004
	Tày 
	11B4
	Bản Ba
	Tri Phú 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Kim Bình
	Hà Thị Mỹ Hạnh
	01/05/2004
	Tày 
	11B4
	Bản Ba
	Tri Phú 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Kim Bình
	Chu Thị Hoài Lan
	26/9/2004
	Dao
	11B4
	Khuổi Lầy
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	124
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Lành
	05/05/2004
	Tày 
	11B4
	Khuổi Pậu
	Tri Phú 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	125
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Liên
	16/12/2004
	Dao
	11B4
	Khuổi Lầy
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	126
	THPT Kim Bình
	Đặng Văn Ngọc
	28/8/2004
	Tày 
	11B4
	Lăng Quăng
	Tri Phú 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Kim Bình
	Ma Tiến Trung
	29/1/2004
	Tày 
	11B4
	Bản Ba
	Tri Phú 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Thân
	02/03/2004
	Dao
	11B4
	Lung Luề 
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Kim Bình
	Hoàng Hoa Tuyết
	01/01/2004
	Tày 
	11B4
	Tiến Thành 1
	Tri Phú 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Kim Bình
	Ma Đình Sáng
	29/3/2003
	Tày 
	11B4
	Lăng Quăng
	Tri Phú 
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT Kim Bình
	Quang Việt Anh
	21/4/2004
	Tày
	11B5
	Pác Cháng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	132
	THPT Kim Bình
	Hà Thị Bích Điệu
	05/09/2004
	Tày
	11B5
	Khuổi Đấng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	133
	THPT Kim Bình
	Lý Thị Thu Hoài
	07/08/2004
	Dao
	11B5
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Kim Bình
	Lương Quốc Nhân
	20/4/2004
	Cao Lan
	11B5
	Nà Còong
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	135
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Linh Nhi
	12/05/2004
	Dao
	11B5
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Kim Bình
	Hoàng Đình Tần
	01/07/2004
	Tày
	11B5
	Bản Tát
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Kim Bình
	Quang Văn Tiến
	06/12/2004
	Tày
	11B5
	Pác Cháng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Bạch Tuyết
	16/10/2004
	Dao
	11B5
	Bản Cham
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Kim Bình
	La Thái Thuận
	17/1/2004
	Tày
	11B5
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Thúy
	27/7/2004
	Tày
	11B5
	Bình Minh
	Bình Nhân
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Kim Bình
	Bàn Phúc Việt
	03/09/2004
	Dao
	11B5
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT Kim Bình
	Chu Văn VInh
	22/9/2004
	Dao
	11B5
	Bản Sao
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT Kim Bình
	Nông Văn Vy
	15/8/2004
	Tày
	11B5
	Bình Minh
	Bình Nhân
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	144
	THPT Kim Bình
	Hoàng Văn Sơn
	18/9/2004
	Tày
	11B6
	Tiến Thành 1
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT Kim Bình
	Đinh Văn Hà
	14/10/2004
	Tày
	11B6
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT Kim Bình
	Bàn Duy Hoàng
	31/8/2004
	Dao
	11B6
	Mã Lương
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Kiều Trang 
	07/05/2004
	Tày
	11B6
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT Kim Bình
	Hà Văn Thống
	08/08/2004
	Tày
	11B6
	Khuổi Pậu
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Trinh
	10/07/2004
	Dao
	11B6
	Bản Cham
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Kim Bình
	Lý Hoàng Thân
	08/10/2004
	Dao
	11B6
	Mã Lương
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	151
	THPT Kim Bình
	Đồng Thị Thanh
	05/07/2004
	Dao
	11B6
	Pác Cháng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	152
	THPT Kim Bình
	Hoàng Trung Kiên
	23/4/2004
	Tày
	11B6
	Tiến Thành 1
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT Kim Bình
	Phùng Kim Liên
	24/10/2004
	Tày
	11B6
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	154
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Thu Hoài
	25/8/2004
	Tày
	11B6
	Mã Lương
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT Kim Bình
	Ma Văn Trung
	22/11/2004
	Tày
	11B6
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	156
	THPT Kim Bình
	Đồng Văn Thành
	10/11/2004
	Tày
	11B6
	Pác Cháng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT Kim Bình
	Triệu Phúc Trọng
	23/5/2004
	Dao
	11B6
	Nà Còong
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	158
	THPT Kim Bình
	Hứa Đức Tài
	02/08/2004
	Tày
	11B6
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	159
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Thị Kim
	08/07/2004
	Tày
	11B7
	Khuổi Pậu
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	160
	THPT Kim Bình
	Lương Thị Hằng
	16/3/2004
	Pà Thẻn
	11B6
	Khuổi Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	161
	THPT Kim Bình
	Lương Thị Nhung Huyền
	05/08/2004
	Pà Thẻn
	11B6
	Khuổi Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	162
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Anh Tuấn
	13/8/2004
	Tày
	11B7
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Kim Bình
	Lý Thị Mỹ Hằng
	18/6/2004
	Dao
	11B7
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Kim Bình
	Thương Thúy Nga
	05/10/2004
	Tày
	11B7
	Bản Sao
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT Kim Bình
	Triệu Thanh Tươi
	01/03/2004
	Tày
	11B7
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	166
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Giang
	10/10/2004
	Tày
	11B7
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	167
	THPT Kim Bình
	Ma Đình Tiến
	06/04/2004
	Tày
	11B7
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT Kim Bình
	Lý Văn Lâm
	14/4/2004
	Mông 
	11B7
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	169
	THPT Kim Bình
	Phương Tiến Sáng
	25/6/2003
	Tày
	11B7
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Kim Bình
	Đinh Trung Kiên
	04/06/2003
	Tày
	11B7
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT Kim Bình
	Lê Công Văn
	10/10/2003
	Tày
	11B7
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	172
	THPT Kim Bình
	Hứa Thị Oánh
	17/1/2004
	Pà Thẻn
	11B7
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	173
	THPT Kim Bình
	Đặng Quỳnh Duyên
	15/4/2004
	Pà Thẻn
	11B7
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	4
	 

	174
	THPT Kim Bình
	Hà Ngọc Giang
	10/08/2004
	Pà Thẻn
	11B7
	Pắc Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	175
	THPT Kim Bình
	Lương Xuân Như
	29/7/2003
	Pà Thẻn
	11B7
	Khuổi Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	176
	THPT Kim Bình
	Đồng Văn Bình
	24/7/2004
	Pà Thẻn
	11B7
	Khuổi Đấng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	177
	THPT Kim Bình
	Tái Trung Kiên
	21/6/2003
	Pà Thẻn
	11B7
	Khuổi Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	178
	THPT Kim Bình
	Hoàng Thị Hồng Chuyên
	10/05/2003
	Tày
	12C1
	Bản Tù
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	179
	THPT Kim Bình
	Đặng Hoài Nam
	26/12/2003
	Dao
	12C1
	Nà Cooc
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	180
	THPT Kim Bình
	Hoàng Đức Quang
	17/11/2003
	Dao
	12C1
	Bản Tát
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Kim Bình
	Ma Thế Quyền
	21/6/2003
	Tày
	12C1
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	182
	THPT Kim Bình
	Sằm Đại Sơn
	12/12/2003
	Tày
	12C1
	Nà Cooc
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Thu Thủy
	23/3/2003
	Tày
	12C1
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	184
	THPT Kim Bình
	Ma Quyết Tiến
	05/09/2003
	Tày
	12C1
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	185
	THPT Kim Bình
	Hà Thị Khuyên
	26/7/2003
	Tày
	12C1
	Nà Mo
	Yên Lập
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Minh Thảo
	27/8/2003
	Tày
	12C1
	Bản Ba
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT Kim Bình
	Triệu Thị Thu Hà
	21/5/2003
	Tày
	12C2
	Pác Cháng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	188
	THPT Kim Bình
	Bàn Ngọc Thư
	13/12/2003
	Dao
	12C2
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	189
	THPT Kim Bình
	Hà Thu Diệp
	15/7/2003
	Tày
	12C2
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	190
	THPT Kim Bình
	Bàn Ngọc Huyền
	05/05/2003
	Dao
	12C2
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	191
	THPT Kim Bình
	Đinh Thị Trà
	16/10/2003
	Tày
	12C2
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	192
	THPT Kim Bình
	Hoàng Thẩm Yến Trúc
	17/10/2003
	Tày
	12C2
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT Kim Bình
	Ma Thị hải Yến
	01/02/2003
	Tày
	12C2
	Lăng Pục
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Hoài Thu
	04/03/2003
	Tày
	12C2
	Khun Mạ
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	195
	THPT Kim Bình
	Lương Thị Thùy Dương
	18/02/2003
	Tày
	12C2
	Pắc Nghiêng
	Kiến Thiết
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	196
	THPT Kim Bình
	Bàn Long Vũ
	28/4/2003
	Dao
	12C3
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	197
	THPT Kim Bình
	Hứa Quang Vinh
	05/09/2003
	Tày
	12C3
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	198
	THPT Kim Bình
	Ninh Đức Trọng
	02/03/2003
	Cao Lan
	12C3
	Mã Lương
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Tuyết Mai
	11/09/2003
	Tày
	12C3
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	200
	THPT Kim Bình
	Hứa Thanh Tùng
	04/07/2003
	Tày
	12C3
	Lăng Pục
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	201
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Văn Nam
	16/8/2002
	Tày
	12C3
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	202
	THPT Kim Bình
	Hứa Long Vũ
	02/07/2002
	Tày
	12C3
	Lăng Pục
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT Kim Bình
	Đặng Thị Thoa
	09/04/2003
	Dao
	12C3
	Nà Cóoc
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT Kim Bình
	Ma Đình Chương
	15/11/2003
	Tày
	12C3
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	205
	THPT Kim Bình
	Hứa Thị Anh Đào
	09/10/2003
	Tày
	12C3
	Lăng Pục
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	206
	THPT Kim Bình
	Hứa Kiều Diễm
	19/3/2003
	Tày
	12C3
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT Kim Bình
	Hứa Quang Dũng
	12/10/2003
	Tày
	12C4
	Bản Tù
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Thu Hiền
	28/9/2003
	Tày
	12C4
	Lăng Pục 
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	209
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Hoàn
	23/12/2003
	Dao
	12C4
	Bản Cham
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT Kim Bình
	Triệu Văn Luân
	23/5/2003
	Dao
	12C4
	Bản Cham
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	211
	THPT Kim Bình
	Hầu Văn Quân
	03/11/2003
	Mông 
	12C4
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	212
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Bích Thủy
	17/4/2003
	Tày
	12C4
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	213
	THPT Kim Bình
	Triệu Văn Quỳnh
	03/05/2003
	Dao
	12C4
	Nà Coóc
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	214
	THPT Kim Bình
	Đặng Quang Hưng
	16/5/2003
	Pà Thẻn
	12C4
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	 
	 
	 

	215
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Kim Tuyến
	11/08/2003
	Tày
	12C5
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT Kim Bình
	Ma Văn Thắng
	02/03/2003
	Tày
	12C5
	Bản Sao
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	217
	THPT Kim Bình
	Ma Văn Tuấn
	19/10/2003
	Tày
	12C5
	Lăng Pục
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	218
	THPT Kim Bình
	Lý Tiến Dũng
	14/11/2002
	Dao
	12C5
	Nà Coóc
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	219
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Hường
	20/04/2003
	Dao
	12C5
	Nà Coong
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	220
	THPT Kim Bình
	Triệu Thị Xuân
	01/04/2003
	Dao
	12C5
	Bản Nghiên
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	221
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Xuân Bách
	12/05/2003
	Tày
	12C5
	Khuổi Đấng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	222
	THPT Kim Bình
	Hứa Quang Trường
	15/07/2003
	Tày
	12C5
	Nà Luông
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Cẩm Ly
	05/06/2003
	Dao
	12C5
	Na Cooc
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	224
	THPT Kim Bình
	Hoàng Mạnh Huy
	17/08/2003
	Tày
	12C5
	Pác Cháng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	225
	THPT Kim Bình
	Đinh Thị Thu Hà
	13/09/2003
	Tày
	12C5
	Lăng Quăng
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	226
	THPT Kim Bình
	Hà Thị Thu Hiền
	27/09/2003
	Tày
	12C5
	Khuổi Pậu
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	227
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Luận Anh
	31/7/2003
	Tày
	12C3
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	228
	THPT Kim Bình
	Đường Thị Viện
	21/5/2003
	Tày
	12C6
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	229
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Đình Khánh
	30/8/2003
	Tày
	12C6
	Bản Ba
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	230
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Anh Quý
	14/11/2003
	Tày
	12C6
	Pác Cháng
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	231
	THPT Kim Bình
	Bàn Thị Kim Thoa
	12/09/2003
	Dao
	12C6
	Nà Còong
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	232
	THPT Kim Bình
	Hứa  Hà Nguyện
	02/09/2003
	Tày
	12C6
	Lăng Đén
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	233
	THPT Kim Bình
	Hà Văn Hiển
	07/10/2003
	Tày
	12C6
	Pác Hóp
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	234
	THPT Kim Bình
	Lý Văn Thuận
	01/11/2003
	Dao
	12C6
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	235
	THPT Kim Bình
	Chu Văn Thành
	27/9/2003
	Dao
	12C6
	Bản Sao
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	236
	THPT Kim Bình
	Ma Phúc Đàn
	26/9/2003
	Tày
	12C6
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	237
	THPT Kim Bình
	Thương Xuân Tùng
	08/02/2003
	Tày
	12C6
	Bản Sao
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	238
	THPT Kim Bình
	Ma Thị Hằng
	02/02/2003
	Tày
	12C6
	Khuổi Pậu
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	239
	THPT Kim Bình
	Hầu Thanh Sơn
	30/10/2003
	Mông
	12C6
	Lung Luề
	Linh Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	 
	 

	240
	THPT Kim Bình
	Nguyễn Văn Tình
	26/8/2003
	Tày
	12C6
	Nà Lại
	Tri Phú
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 













UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 HUYỆN NA HANG
(Kèm theo Quyết định số : 435/QĐ-UBND,  ngày  03 /11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

 Biểu số: 03

	TT
	Tên trường
	Họ và tên HS
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Học
 sinh
 lớp
	Hộ khẩu thường trú 
của bản thân bố, mẹ NGH
	Hỗ trợ gạo
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền ở
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	Thôn, xóm
	Xã
	Huyện
	Số tháng 
được hưởng
	Số gạo
 được hưởng (kg)
	Số tháng 
được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	CỘNG NA HANG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.365
	 
	 
	 

	I. THPT Na Hang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.000
	 
	 
	 

	1
	THPT Na Hang
	Ma Thu Hiền
	03/10/2005
	Tày
	10A1
	Bản Nuầy
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Na Hang
	Trương Thị Cúc
	05/11/2005
	Dao
	10A1
	Cổ Yểng
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Na Hang
	Nông Thu Hương
	10/05/2005
	Tày
	10A1
	Nà Làng
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Na Hang
	Triệu Thị Nhậy
	26/05/2005
	Dao
	10A1
	Phia Chang
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Na Hang
	Vi Anh Đức
	21/01/2005
	Dao
	10A1
	Tắc Kẻ
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Na Hang
	Bàn Hồng Thơ
	27/11/2005
	Dao
	10A1
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Na Hang
	Bàn Văn Cường
	14/10/2005
	Dao
	10A1
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Na Hang
	Bàn Thị Dấu
	07/01/2005
	Dao
	10A1
	Nà Lạ 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Na Hang
	Lý Văn Huy
	15/11/2005
	Dao
	10A1
	Bắc Danh
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Na Hang
	Triệu Thị Sao
	13/01/2005
	Dao
	10A1
	Nà Cọn
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Na Hang
	Bàn Thị Dung
	04/07/2005
	Dao
	10A1
	Nà Cọn
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Na Hang
	Phùng Xuân Tới 
	27/04/2005
	Dao
	10A1
	Nà Lạ 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Na Hang
	Lý Văn Cảnh
	07/03/2005
	Dao
	10A1
	Nà Đeo
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Na Hang
	Hoàng Văn Dịu
	15/02/2005
	Tày
	10A1
	Bản Tùn
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Na Hang
	Nguyễn Văn Hoàng 
	11/04/2005
	Tày
	10A1
	Nà Chang
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Na Hang
	Ma Thị Vân
	31/07/2005
	Tày
	10A1
	Bản Nhùng
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Na Hang
	Ma Thị Huyền
	14/10/2005
	Tày
	10A1
	Nà Thôm
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Na Hang
	La Thị Hương
	08/03/2005
	Dao
	10A1
	Bắc Danh
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Na Hang
	Nông Trà My
	04/01/2005
	Tày
	10A2
	Nà Thôm
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Na Hang
	Vi Thị Phương Thảo
	08/09/2005
	Tày
	10A2
	Bản Nhùng
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Na Hang
	Triệu Hồng Hà
	15/08/2005
	Dao
	10A2
	Phia Chang
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Na Hang
	Lý Thị Tuyết Ngân
	21/04/2005
	Dao
	10A2
	Cổ Yểng
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Na Hang
	Lý Thị Tâm Lan
	19/12/2005
	Dao
	10A2
	Bản Tàm
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Kim Oanh
	19/09/2005
	Tày
	10A2
	Bản Nuầy
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Na Hang
	Triệu Văn Quan
	25/05/2005
	Dao
	10A2
	Phia Chang
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Na Hang
	Nông Việt Khôi
	28/10/2005
	Tày
	10A2
	Bản Nhùng
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Na Hang
	Bàn Văn Khánh
	25/09/2005
	Dao
	10A2
	Bản Lục 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Na Hang
	Sằm Hoài Anh Nam
	02/10/2005
	Tày
	10A2
	Hồng Ba
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Na Hang
	Hoàng Công Minh
	29/04/2005
	Dao
	10A2
	Lũng Giang
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Na Hang
	Ma Quang Trọng
	20/09/2005
	Tày
	10A2
	Nà Coóc
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Na Hang
	Bàn Nguyên Quân
	06/05/2005
	Dao
	10A2
	Nà Cọn 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Na Hang
	Hứa Thị Thảo Ly
	20/03/2005
	Tày
	10A2
	Nà Đồn 
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Vân Anh
	19/08/2005
	Tày
	10A3
	Nà Tông 
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Na Hang
	Đinh Quốc Cường
	01/04/2004
	Tày
	10A3
	Nà Thôm
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Na Hang
	Hoàng Văn Ngân
	26/04/2005
	Dao
	10A3
	Phia Chang
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Na Hang
	Ma Đức Xuân Hà
	10/11/2005
	Tày
	10A3
	Bản Dạ
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Lê
	12/02/2005
	Tày
	10A3
	Bản Nuầy
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Na Hang
	Phùng Văn Ngân
	16/01/2005
	Dao
	10A3
	Nà Mu
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Huyền Trang
	05/11/2005
	Tày
	10A3
	Nà Thôm
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Na Hang
	Dương Thị Tươi
	15/03/2005
	Tày
	10A3
	Bắc Danh
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Na Hang
	Ngô Thế Thành
	20/09/2005
	Tày
	10A3
	Nà Chang
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Na Hang
	Vương Đức Thành
	27/02/2005
	Tày
	10A3
	Bản Thác
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT Na Hang
	Phùng Văn Thanh
	14/01/2005
	Tày
	10A3
	Lũng Giang
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Na Hang
	Hoàng Mai Trang
	05/09/2005
	Tày
	10A3
	Nà Đồn
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Na Hang
	Bàn Thị Vi Thảo
	19/05/2005
	Tày
	10A3
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Na Hang
	Nông Mỹ Xuyên
	28/02/2005
	Tày
	10A3
	Nà Né
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Na Hang
	Nguyễn Trọng Vũ
	21/03/2005
	Tày
	10A3
	Bản Lằn
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Na Hang
	Ma Văn Thiết 
	13/07/2005
	Tày
	10A3
	Nà Chang
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Na Hang
	Bàn Minh Lâm
	09/11/2005
	Dao
	10A4
	Nà Mỏ
	Thị Trấn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Na Hang
	Đặng Ngọc Tuê
	11/09/2005
	Dao
	10A4
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Mỹ Hạnh
	30/06/2005
	Tày
	10A4
	Nà Thôm
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Thư
	25/06/2005
	Tày
	10A4
	Nà Thôm
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Na Hang
	Hoàng Văn Nam
	18/03/2005
	Tày
	10A4
	Nà Né
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Na Hang
	Tô Thị Kim Ly
	01/07/2005
	Tày
	10A4
	Nà Làng
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Na Hang
	Nguyễn Phương Anh
	22/04/2004
	Tày
	11B1
	Nà Đồn
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Na Hang
	Bàn Tiến Anh
	29/01/2004
	Dao
	11B1
	Nà Đeo
	Đà Vị
	Chiêm Hóa
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Na Hang
	Đàng Thị Nguyệt Ánh
	12/02/2004
	Dao
	11B1
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Na Hang
	Triệu Tài Bảo
	09/09/2004
	Dao
	11B1
	Nà Mu
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT Na Hang
	Bàn Thị Kim Diễn
	24/11/2004
	Dao
	11B1
	Phiêng Quân
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Na Hang
	Bàn Thị  Hằng
	26/03/2004
	Dao
	11B1
	Phiêng Quân
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Na Hang
	Lường Thị Hậu
	05/01/2004
	Tày
	11B1
	Bản Bung
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Na Hang
	Triệu Văn Hoàn
	17/08/2004
	Dao
	11B1
	Nà Mu
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Na Hang
	Ma Ánh Hồng
	21/01/2004
	Tày
	11B1
	Bản Nhùng
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Na Hang
	Ma Thu Huyền
	11/02/2004
	Tày
	11B1
	Tân Cường 
	Tân An
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT Na Hang
	Chúc Thị Bích Liên
	23/01/2004
	Dao
	11B1
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Na Hang
	Chương Văn Tiến
	29/01/2004
	Dao
	11B1
	Cổ Yểng
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Trang
	01/07/2004
	Tày
	11B1
	Bản Nuầy
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Na Hang
	Đặng Văn Tuấn
	31/03/2004
	Dao
	11B1
	Nà Mu
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Na Hang
	Nông Hồng  Uyên
	14/05/2004
	Tày
	11B1
	Nà Mạ
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Na Hang
	Ma Thị  Dương
	04/10/2004
	Tày
	11B1
	Nà Chang
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Na Hang
	Nguyễn Thị Luyến
	26/10/2004
	Tày
	11B2
	Bản Nhùng
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Na Hang
	Hứa Thị Thu Hiền
	21/11/2004
	Tày
	11B2
	Nà Coóc
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	THPT Na Hang
	Đặng Thị Thảo
	01/12/2004
	Dao
	11B2
	Bản Nuầy
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Na Hang
	Ma Tú Dược
	31/05/2004
	Tày
	11B2
	Bản Nuầy
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Na Hang
	Chúc Thị Kiều Nga
	27/09/2004
	Dao
	11B2
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Na Hang
	Quan Thị Quỳnh
	24/12/2004
	Tày
	11B2
	Nà Mạ
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Na Hang
	Phùng Thị Hà
	02/11/2004
	Dao
	11B2
	Nà Mu
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Na Hang
	Triệu Ngọc Phương
	24/06/2004
	Dao
	11B2
	Nà Mu
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Na Hang
	Long Tiến Tùng
	03/03/2004
	Tày
	11B2
	Nà Coóc
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Na Hang
	Đặng Xuân Đường
	14/01/2004
	Dao
	11B2
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Na Hang
	Nông Văn Hòa
	02/05/2004
	Tày
	11B2
	Bản Dạ
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Na Hang
	Bàn Ngọc Ly
	02/09/2004
	Dao
	11B2
	 Bắc Danh
	 Thanh tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Na Hang
	Long Thùy Ly
	04/10/2004
	Tày
	11B2
	Nà Coóc
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Na Hang
	Chúc Văn Cường
	10/06/2003
	Dao
	11B2
	Nà Đeo
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Na Hang
	Bàn Thị Diệp
	5/9/2004
	Dao
	11B3
	Bắc Danh 
	Thanh tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Na Hang
	Nông Quang  Duy
	24/3/2004
	Tày
	11B3
	 Bắc Danh
	 Thanh tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Na Hang
	Nông Thị Hoài
	07/9/2004
	Tày
	11B3
	 Nà né 
	 Thanh tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Na Hang
	Lý Trung Kiên
	26/1/2004
	Dao
	11B3
	Nà Đeo
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Na Hang
	Ma Bích Lanh
	20/08/2004
	Tày
	11B3
	Bản Nhùng 
	 Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Na Hang
	Bàn Thị Ngọc
	23/10/2004
	Dao
	11B3
	Nà Đeo
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Na Hang
	Hứa Tuyết Nhung
	01/09/2004
	Tày
	11B3
	 Bắc Danh
	Thanh tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Na Hang
	Bàn Hữu Phú
	06/9/2004
	Dao
	11B3
	Lũng Giang
	 Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Na Hang
	Chúc Minh Sự
	22/2/2004
	Dao
	11B3
	Nà lạ 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Minh Thu
	25/9/2004
	Tày
	11B3
	Bản Nuầy
	 Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Thơ
	17/9/2004
	Tày
	11B3
	Bản Nuầy
	 Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Na Hang
	Hà Hoàng Hải
	01/05/2004
	Tày
	11B3
	Bản Lằn
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị  Trang
	04/8/2004
	Tày
	11B3
	Bản Nuầy
	 Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Na Hang
	Hoàng Quốc Việt
	29/11/2004
	Tày
	11B3
	Nặm Chá
	Lăng Can
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Na Hang
	Nguyễn Đình Thìn
	08/03/2004
	Tày
	11B3
	Nà Khà
	Lăng Can
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT Na Hang
	Khổng  Phương Thùy
	21/08/2004
	Tày
	11B4
	Bản Tùn
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Na Hang
	Ma Thị Minh Thùy
	04/05/2004
	Tày
	11B4
	Bản Tùn
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Na Hang
	Hoàng Nguyên Ngân
	20/06/2003
	Dao
	12C1
	Lũng Giang
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Na Hang
	Triệu Thu Thủy
	11/09/2003
	Dao
	12C1
	Nà Mu
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT Na Hang
	Chu Thị Linh
	25/09/2003
	Dao
	12C1
	Nà Khà
	Kiên Đài 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Na Hang
	Triệu Văn Minh
	12/06/2003
	Dao
	12C1
	Cổ Yểng 
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Na Hang
	Nguyễn Minh Luận
	14/12/2003
	Tày
	12C1
	Nà Đứa
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Na Hang
	Triệu Văn Dất
	28/07/2003
	Dao
	12C1
	Nà Cọn 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Na Hang
	Hoàng Minh Chiến
	04/04/2003
	Tày
	12C1
	Nà Đứa 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Na Hang
	Triệu Văn Trường
	04/07/2003
	Dao
	12C1
	Nà Mỏ
	Thị Trấn 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Na Hang
	Ma Thị Thanh Cánh
	14/02/2003
	Tày
	12C1
	Nà Coóc
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Na Hang
	Hoàng Văn Minh
	20/11/2003
	Dao
	12C1
	Bắc Danh 
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Na Hang
	Nông Quốc Nam
	21/05/2003
	Tày
	12C1
	Phá Làng 
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Hồng Gấm
	12/02/2003
	Tày
	12C1
	Nà Né
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	114
	THPT Na Hang
	Mã Duy Hóa
	07/10/2003
	Tày
	12C1
	Pá Làng
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Na Hang
	Bàn Dào Minh
	28/02/2001
	Dao
	12C1
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Na Hang
	Triệu Quý Tuyến
	20/03/2003
	Dao
	12C1
	Nà Ta
	Thượng Lâm
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Na Hang
	Chương Thị Quỳnh
	21/07/2003
	Tày
	12C2
	Nà Coóc
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT Na Hang
	Đặng Thị Hương Lan
	30/03/2003
	Dao
	12C2
	Nà Coóc
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Na Hang
	Triệu Văn Dũng
	08/03/2003
	Dao
	12C2
	Nà Mu
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Na Hang
	Bàn Thị Thủy Trang
	05/06/2003
	Dao
	12C2
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Na Hang
	Lý Phượng Trung
	20/07/2003
	Dao
	12C2
	Bắc Danh 
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Na Hang
	Đặng Thị Trang
	02/08/2003
	Dao
	12C2
	Đon Tâu
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Na Hang
	Bàn Quang Thắng
	08/05/2003
	Dao
	12C2
	Nà Mu
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT Na Hang
	Dương Văn Trưởng
	25/05/2003
	Tày
	12C2
	Bắc Danh 
	Thanh Tương 
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	125
	THPT Na Hang
	Bàn Văn Tình
	17/10/2003
	Dao
	12C2
	Phiêng Quân
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT Na Hang
	Ma Văn Tâm
	13/11/2003
	Tày
	12C2
	Nà Chang
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Na Hang
	Bàn Thị Mai
	13/08/2003
	Dao
	12C2
	Phiêng Rào
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT Na Hang
	Chúc Thị Thủy
	25/10/2003
	Dao
	12C2
	Nà Đeo
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Na Hang
	Nguyễn Văn Lâm
	13/04/2003
	Tày
	12C2
	Nà Đồn
	Thanh Tương
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Na Hang
	Lương Thị Tố Uyên
	18/11/2003
	Tày
	12C2
	Nà Đồn
	Thanh Tương
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT Na Hang
	Hoàng Văn Mạnh
	26/10/2003
	Tày
	12C3
	Nà Thài 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT Na Hang
	Chúc Văn Lộc
	02/04/2003
	Dao
	12C3
	Nà Lạ  
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Na Hang
	Dương Văn Tuân
	09/01/2003
	Tày
	12C3
	Bản Dạ 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Na Hang
	Hà Thị Hoa
	26/09/2003
	Tày
	12C3
	Bản Thác 
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT Na Hang
	Ma Ngọc Ánh
	24/12/2003
	Tày
	12C3
	Bản Nhùng 
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Na Hang
	Bàn Thu Thủy
	03/05/2003
	Dao
	12C3
	Nà cọn 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Na Hang
	Bàn Quỳnh Trang
	12/02/2003
	Dao
	12C3
	Nà Cọn 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Na Hang
	Phùng Thị Khé
	29/12/2002
	Dao
	12C3
	Nà Mu 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Na Hang
	Bàn Thị Duy
	07/09/2003
	Dao
	12C3
	Bản Tùn 
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Họa
	22/10/2003
	Tày
	12C3
	Bản Tùn 
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Na Hang
	Hoàng Thị Hà Lan
	08/09/2003
	Tày
	12C3
	Bản Nuầy
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT Na Hang
	Triệu Kim Lực
	17//5/2003
	Dao
	12C3
	Nà cọn 
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT Na Hang
	Khổng Thị Linh Nhâm
	03/05/2003
	Tày
	12C3
	Bản Nuầy 
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	144
	THPT Na Hang
	Hoàng Duy Khánh
	31/05/2003
	Tày
	12C3
	Nà Chang 
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT Na Hang
	Ma Thị Hiểu
	10/10/2003
	Tày
	12C3
	Phiêng Quân 
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT Na Hang
	Phùng Thanh Sử
	27/03/2003
	Mông
	12C3
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT Na Hang
	Lộc Thị Ngân
	24/08/2003
	Tày
	12C4
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT Na Hang
	Dương Minh Thành
	01/10/2003
	Tày
	12C4
	Bản Lằn
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Na Hang
	Quan Hoài Thu
	29/08/2003
	Tày
	12C4
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Na Hang
	Ma Thị Yến
	08/01/2003
	Tày
	12C4
	Bản Tàm
	Sơn Phú
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	II. THPT Yên Hoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.365
	 
	 
	 

	1
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị  Chản
	14/07/2003
	Dao
	12C1
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	2
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Chính
	19/01/2003
	Tày
	12C1
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Yên Hoa
	Vương Mạnh Chuyền
	08/12/2003
	Tày
	12C1
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Yên Hoa
	Nông Thị Tuyền Dương
	19/07/2003
	Tày
	12C1
	Nà Đứa
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	5
	THPT Yên Hoa
	Nông Việt Đức
	16/02/2003
	Tày
	12C1
	Khau Tinh Luông
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Yên Hoa
	Quan Thị Hiền
	19/02/2003
	Tày
	12C1
	Bản Tâng
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Minh Hiếu
	04/05/2003
	Tày
	12C1
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Yên Hoa
	Vi Đức Hoàng
	10/04/2003
	Tày
	12C1
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị  Huyền
	22/08/2003
	Dao
	12C1
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	10
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Mỹ Lệ
	22/03/2003
	Dao
	12C1
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	11
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thuý  Linh
	16/04/2003
	Dao
	12C1
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	12
	THPT Yên Hoa
	Mã Thị Hà My
	26/01/2003
	Tày
	12C1
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Yên Hoa
	Chu Thị Na
	10/01/2003
	Tày
	12C1
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Yên Hoa
	Lý Thị Phòng
	08/07/2003
	Tày
	12C1
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Quảng Quỳnh
	28/02/2003
	Tày
	12C1
	Nà Nam
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Yên Hoa
	Chu Đức Thành
	21/02/2003
	Tày
	12C1
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Thiết
	15/02/2003
	Tày
	12C1
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	18
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn  Trung
	25/01/2003
	Tày
	12C1
	Đống Đa 
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Vân
	05/09/2003
	Tày
	12C1
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	20
	THPT Yên Hoa
	Vi Thị Đào
	10/05/2003
	Tày
	12C1
	Nà Thài
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	21
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Huế
	25/07/2003
	Dao
	12C1
	Bản Gioòng
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Yên Hoa
	Đặng Thị Hương Linh
	14/11/2003
	Dao
	12C1
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn  Tuấn
	26/02/2003
	Tày
	12C1
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Ngọc  Thái
	07/02/2003
	Dao
	12C1
	Nặm Đường
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Yên Hoa
	Nông Thị   Thương
	20/11/2003
	Tày
	12C1
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	26
	THPT Yên Hoa
	Sằm Thị  Trinh
	15/10/2003
	Tày
	12C1
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	27
	THPT Yên Hoa
	Bàn Tiến Anh
	12/04/2003
	Dao
	12C2
	Nà Pầu
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Yên Hoa
	Lý Văn  Đức
	12/06/2003
	Dao
	12C2
	Nà Lin
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Dũng
	10/07/2003
	Tày
	12C2
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn  Hà
	27/10/2003
	Dao
	12C2
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị  Hằng
	06/03/2003
	Dao
	12C2
	Nà Mụ
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	32
	THPT Yên Hoa
	Lường Hồng Hạnh
	04/05/2003
	Tày
	12C2
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn  Hình
	08/07/2003
	Tày
	12C2
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Yên Hoa
	Bế Thị Thiết
	10/09/2003
	Tày
	12C2
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	35
	THPT Yên Hoa
	Nông Văn  Mạnh
	11/10/2003
	Nùng
	12C2
	Bản Vịt
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thuý Nga
	10/07/2003
	Dao
	12C2
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Nhung
	16/08/2003
	Tày
	12C2
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	38
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn Quyết
	01/01/2003
	Dao
	12C2
	Nà Mụ
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Sen
	11/02/2003
	Tày
	12C2
	Bản Gioòng
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Yên Hoa
	Trần Văn Thiện
	12/10/2003
	Tày
	12C2
	Bắc Lè
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Yên Hoa
	Đặng Thiết Thực
	13/04/2003
	Tày
	12C2
	Xá Thị
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn  Thương
	04/08/2003
	Tày
	12C2
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn  Vũ
	28/11/2003
	Tày
	12C2
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Yên Hoa
	Ma Văn Tuấn
	10/04/2003
	Tày
	12C2
	Nà Chang
	Năng Khả
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Yên Hoa
	Đàng Minh Hiệp
	26/01/2003
	Dao
	12C2
	Bản Muông
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thu Thuỷ
	20/02/2003
	Dao
	12C2
	Phiêng Nghịu
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thế  Anh
	04/11/2003
	Tày
	12C2
	Bản Cưởm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Minh Chiến
	14/03/2003
	Tày
	12C2
	Nà Ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thị Lan
	27/09/2002
	Dao
	12C2
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Yên Hoa
	Phùng Thị Lâm
	20/01/2003
	Tày
	12C2
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thanh Phương
	20/01/2003
	Tày
	12C3
	Bản Thác
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Yên Hoa
	La Ngọc Huân
	21/12/2003
	Tày
	12C3
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Yên Hoa
	Vi Thị Diệp
	14/7/2003
	Tày
	12C3
	Nà Thài
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	54
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Quốc
	06/07/2003
	Tày
	12C3
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Yên Hoa
	Nông Văn Hùng
	23/11/2003
	Tày
	12C3
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Yên Hoa
	Vương Văn Tuyên
	22/7/2003
	Mông
	12C3
	Nặm đường
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Hoàng
	17/9/2002
	Tày
	12C3
	Nà Thưa
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Yên Hoa
	La Văn Hiệu
	02/02/2003
	Tày
	12C3
	Bản Lục 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Dinh
	16/4/2003
	Mông
	12C3
	Khuổi phầy
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	60
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thu Huyền
	06/03/2003
	Dao
	12C3
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	61
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Năm
	29/8/2002
	Tày
	12C3
	Bản Tâng
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Linh
	11/05/2003
	Dao
	12C3
	Nà Đứa
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
	15/10/2003
	Tày
	12C3
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Duy
	20/12/2003
	Tày
	12C3
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	65
	THPT Yên Hoa
	Đặng Thị Phương Thảo
	27/11/2003
	Dao
	12C3
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	66
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Hồng Tươi
	11/08/2003
	Tày
	12C3
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	67
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Thịnh
	02/06/2003
	Tày
	12C3
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	68
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị Tiêu
	29/9/2003
	Dao
	12C3
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	69
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Loan
	13/8/2003
	Tày
	12C3
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	70
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Trường
	03/05/2002
	Tày
	12C3
	Bản Vèn
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Yên Hoa
	Vương Thị Hiền
	11/11/2003
	Tày
	12C3
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Đào
	19/08/2003
	Tày
	12C3
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	73
	THPT Yên Hoa
	Lý Văn Dân
	10/08/2001
	Tày
	12C3
	Nà Ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Yên Hoa
	La Văn Vũ
	05/10/2003
	Tày
	12C3
	Bản Lục 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Yên Hoa
	Dương Linh Sự
	03/06/2003
	Tày
	12C3
	Xá Thị
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Yên Hoa
	Nông Quang Huy
	12/05/2003
	Tày
	12C3
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Yên Hoa
	Bàn Văn Minh
	28/10/2003
	Sán Chỉ
	12C3
	Pác Củng
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Việt
	23/7/2003
	Tày
	12C3
	Nà Tông 
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Yên Hoa
	Bàn Văn Chiều
	22/01/2003
	Dao
	12C4
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn  Du
	14/07/2003
	Tày
	12C4
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Tuấn Duy
	13/01/2003
	Tày
	12C4
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Đa
	02/10/2003
	Tày
	12C4
	Bản Cưởm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Yên Hoa
	Nông Thị Điệp
	17/03/2003
	Tày
	12C4
	Nà Thài
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	84
	THPT Yên Hoa
	Hầu A  Đức
	04/03/2003
	Mông
	12C4
	Nà Pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Yên Hoa
	Triệu Duy Hải
	16/10/2003
	Dao
	12C4
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Yên Hoa
	Hà Đình Hào
	01/12/2003
	Tày
	12C4
	Xá Thị
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Kim Hằng
	17/10/2003
	Dao
	12C4
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	88
	THPT Yên Hoa
	Triệu Đức Hân
	01/04/2003
	Tày
	12C4
	Bản Thác
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thu Hoài
	20/07/2003
	Dao
	12C4
	Nà Sen
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	90
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Hồng
	30/11/2003
	Dao
	12C4
	Bản lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	91
	THPT Yên Hoa
	Vương Văn  Hùng
	05/05/2003
	Tày
	12C4
	Nà Nam
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị  Lan
	07/04/2003
	Dao
	12C4
	Nà Ngoa
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Yên Hoa
	Lý Thị Lan
	11/04/2003
	Mông
	12C4
	Hồng Ba
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Yên Hoa
	Vương Thị  Linh
	18/05/2003
	Tày
	12C4
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	95
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Ngọc Long
	17/11/2003
	Tày
	12C4
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn Long
	10/03/2003
	Dao
	12C4
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Đức Mạnh
	06/12/2003
	Tày
	12C4
	Trung Mường
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Yên Hoa
	Đào Đức Phương
	30/11/2002
	Mông
	12C4
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Yên Hoa
	Vương Thị  Phương
	02/04/2003
	Mông
	12C4
	Trung Phìn
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	100
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn  Tài
	03/08/2003
	Tày
	12C4
	Bản Dé
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Yên Hoa
	Triệu Quốc  Toàn
	17/06/2003
	Tày
	12C4
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Yên Hoa
	Bàn Anh Tuấn
	13/07/2003
	Dao
	12C4
	Nặm Đường
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị  Tuyết
	11/05/2003
	Tày
	12C4
	Phiêng Lủng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	104
	THPT Yên Hoa
	Vàng A Thái
	27/06/2003
	Mông
	12C4
	Nà Pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Yên Hoa
	Vàng A Tu
	29/07/2002
	Mông
	12C4
	Nà Pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn  Thắng
	30/11/2003
	Tày
	12C4
	Nà Ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Yên Hoa
	Hà Hoài Anh
	02/04/2003
	Tày
	12C5
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Vi Chí
	02/08/2003
	Tày
	12C5
	Đống Đa 
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Yên Hoa
	Chu Đức Cường
	23/01/2002
	Tày
	12C5
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Hiền
	17/03/2003
	Tày
	12C5
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	111
	THPT Yên Hoa
	Phương Thị Hoa
	16/06/2003
	Dao
	12C5
	Bản Vịt
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Yên Hoa
	Hà Thị Mỹ Hòa
	19/12/2003
	Tày
	12C5
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	113
	THPT Yên Hoa
	Trần Thị Hoài
	24/10/2003
	Tày
	12C5
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	114
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Việt Hoàng
	17/10/2003
	Tày
	12C5
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Huệ
	07/12/2003
	Tày
	12C5
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Yên Hoa
	Đàng Đức Hùng
	14/11/2003
	Dao
	12C5
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Hướng
	12/02/2003
	Dao
	12C5
	Nà Pầu
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn Lý
	02/02/2003
	Tày
	12C5
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Quang Minh
	17/02/2003
	Tày
	12C5
	Đống Đa 
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Yên Hoa
	Đàng Kim Ngân
	20/04/2003
	Dao
	12C5
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thị Nhung
	18/03/2003
	Dao
	12C5
	Bản Gioòng
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Phương
	21/09/2003
	Mông
	12C5
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Yên Hoa
	Đặng Đức Thắng
	23/12/2003
	Dao
	12C5
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Thiện
	16/08/2003
	Tày
	12C5
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	125
	THPT Yên Hoa
	Vi Văn Tuấn
	18/07/2002
	Tày
	12C5
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT Yên Hoa
	Trương Văn Toàn
	10/01/2002
	Tày
	12C5
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Yên Hoa
	Lự Thị Trang
	26/06/2003
	Tày
	12C5
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	128
	THPT Yên Hoa
	Nông Văn Tuy
	23/02/2003
	Tày
	12C5
	Bản Gioòng
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Vân
	15/01/2003
	Dao
	12C5
	Nặm Đường
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Yên Hoa
	Vi Thị Yên
	21/04/2003
	Tày
	12C5
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	131
	THPT Yên Hoa
	Chúc Văn Chiến
	15/05/2003
	Tày
	12C5
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT Yên Hoa
	Hà Văn Dành
	28/09/2003
	Tày
	12C5
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Yên Hoa
	Lý Văn Đức
	28/10/2000
	Dao
	12C5
	Nà Chẻ
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Hà
	08/09/2003
	Tày
	12C5
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Tố Hải
	19/10/2002
	Tày
	12C5
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Yên Hoa
	Thọ Văn  Đoàn
	10/12/2003
	Tày
	12C5
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Trọng Đức
	03/01/2003
	Tày
	12C5
	Bản vịt
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn  Lành
	29/06/2002
	Mông
	12C5
	Cốc Slông
	Xuân Lạc
	Bắc kan
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Yên Hoa
	Vương Văn  Long
	29/10/2003
	Tày
	12C5
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Yên Hoa
	Đàng Đức Mạnh
	13/03/2003
	Dao
	12C5
	Bản Muông
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Yên Hoa
	Mã Văn Bảo
	08/07/2004
	Mông
	11B1
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT Yên Hoa
	Quay Thái  Bảo
	24/03/2004
	Hoa
	11B1
	Nà Thài
	Thượng Giáp
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	143
	THPT Yên Hoa
	Hứa Thị  Cảnh
	25/09/2004
	Tày
	11B1
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	144
	THPT Yên Hoa
	Bàn Văn Cường
	27/02/2004
	Dao
	11B1
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	145
	THPT Yên Hoa
	Nông Văn Cường
	14/07/2004
	Nùng
	11B1
	Bản Vịt
	Thượng Giáp
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	146
	THPT Yên Hoa
	Sằm Văn  Chiến
	02/09/2004
	Tày
	11B1
	Bản Thác
	Yên Hoa
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	147
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn  Duy
	05/01/2004
	Tày
	11B1
	nà ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	148
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị  Đường
	05/11/2004
	Tày
	11B1
	Bản Khẻ
	Thượng Nông
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	149
	THPT Yên Hoa
	La Văn Hải
	11/06/2004
	Mông
	11B1
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	150
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Hậu
	05/08/2004
	Tày
	11B1
	Nà Thưa
	Côn Lôn
	Na Hang
	3
	45
	4
	 
	 

	151
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Hoài Hậu
	13/06/2004
	Tày
	11B1
	Bản Cưởm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	152
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Hiền
	04/03/2003
	Tày
	11B1
	Xá Thị
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT Yên Hoa
	Sằm Văn Hướng
	24/10/2004
	Tày
	11B1
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	154
	THPT Yên Hoa
	Phùng Thị  Lành
	01/05/2004
	Tày
	11B1
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị  Lâm
	23/11/2004
	Tày
	11B1
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	156
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Kiều Ly
	25/09/2004
	Tày
	11B1
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Nga
	20/04/2004
	Tày
	11B1
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	3
	45
	4
	 
	 

	158
	THPT Yên Hoa
	Dương Minh Nghĩa
	01/06/2004
	Tày
	11B1
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	159
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thế Ngọc
	11/11/2004
	Tày
	11B1
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	160
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Ngơi
	07/05/2004
	Dao
	11B1
	Bản Gioòng
	Thượng Nông
	Na Hang
	3
	45
	4
	 
	 

	161
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn Ngụy
	10/11/2004
	Tày
	11B1
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	3
	45
	4
	4
	 

	162
	THPT Yên Hoa
	Lý Thị  Pàng
	07/01/2004
	Mông
	11B1
	Hồng Ba
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Yên Hoa
	Triệu Anh Phú
	25/11/2004
	Dao
	11B1
	Nà Luông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Yên Hoa
	Thào Thị  Sành
	12/12/2004
	Mông
	11B1
	Nà Pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT Yên Hoa
	Vũ Văn  Thoại
	25/05/2004
	Mông
	11B1
	Nà Pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT Yên Hoa
	Nông Thị Viện
	09/10/2004
	Dao
	11B1
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	167
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn Xiên
	15/04/2004
	Dao
	11B1
	Nà Luông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT Yên Hoa
	Đặng Thanh Tùng
	21/02/2004
	Dao
	11B1
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT Yên Hoa
	Chu Văn Hào
	02/11/2004
	Tày
	11B1
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Nhuần
	01/03/2004
	Tày
	11B1
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT Yên Hoa
	Ngô Thị Pàng
	20/06/2004
	Mông
	11B1
	Bản Khẻ
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	172
	THPT Yên Hoa
	Vương Thị Sỹ
	18/01/2004
	Mông
	11B1
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	173
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn  Khanh
	17/08/2003
	Tày
	11B1
	Bản Cưởm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT Yên Hoa
	Vương Mạnh Thiết
	31/10/2004
	Tày
	11B1
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT Yên Hoa
	Lý Tự Trọng
	30/10/2003
	Tày
	11B2
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	176
	THPT Yên Hoa
	Dương Hồng Ánh
	30/5/2004
	Tày
	11B2
	Bản Khoan 
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	177
	THPT Yên Hoa
	Phương Thị Chầm
	13/01/2004
	Tày
	11B2
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	178
	THPT Yên Hoa
	Sằm Quốc  Duy
	19/12/2004
	Tày
	11B2
	Bắc Lè
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	179
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Ngọc  Dũng
	26/02/2004
	Dao
	11B2
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	180
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Dương
	08/04/2004
	Tày
	11B2
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Đức Độ
	24/02/2004
	Tày
	11B2
	Nà Ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	182
	THPT Yên Hoa
	Lường Trọng Đôn
	21/02/2004
	Tày
	11B2
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT Yên Hoa
	Vi Văn Hải
	11/12/2003
	Tày
	11B2
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	184
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Xuân Hậu
	03/08/2004
	Tày
	11B2
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	185
	THPT Yên Hoa
	Lèng Thị Thu Hiền
	24/09/2004
	Tày
	11B2
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Yên Hoa
	Ngô Thúy Hiền
	13/06/2004
	Tày
	11B2
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị  Hoài
	13/08/2004
	Tày
	11B2
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	188
	THPT Yên Hoa
	Bàn Văn Hoàng
	04/11/2004
	Tày
	11B2
	Nà Kiếm
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	189
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Hương
	01/04/2004
	Mông
	11B2
	Nà Luông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	190
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Hoàng Lanh
	26/05/2004
	Tày
	11B2
	Nà Nam
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Nga
	08/05/2004
	Dao
	11B2
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	192
	THPT Yên Hoa
	Chúc Cằn Nhảy
	29/11/2004
	Tày
	11B2
	Nà Ngoa
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT Yên Hoa
	Hà Văn Phong
	23/06/2004
	Tày
	11B2
	Bản Thác
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Yên Hoa
	Lộc Thị Sen
	29/04/2004
	Tày
	11B2
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	195
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Thành
	12/11/2003
	Tày
	11B2
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	196
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thu Trang
	15/08/2004
	Mông
	11B2
	Nà Mụ
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	197
	THPT Yên Hoa
	Chúc Văn Trường
	28/11/2004
	Tày
	11B2
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	198
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn  Tuấn
	25/10/2004
	Mông
	11B2
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Xuân
	25/05/2004
	Dao
	11B2
	Nặm Đường
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	200
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Yến
	21/07/2002
	Dao
	11B2
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	201
	THPT Yên Hoa
	Triệu Quang  Huy
	15/09/2003
	Tày
	11B2
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	202
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Đời
	07/08/2003
	Tày
	11B2
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Đại
	02/02/2004
	Dao
	11B2
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Hồng
	27/10/2004
	Dao
	11B2
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	205
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thu Hương
	29/11/2004
	Tày
	11B2
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	206
	THPT Yên Hoa
	Phùng Thị Mai
	27/01/2004
	Tày
	11B2
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT Yên Hoa
	Chu Văn  Bích
	19/02/2004
	Tày
	11B3
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT Yên Hoa
	Triệu Ngọc Chi
	08/02/2004
	Tày
	11B3
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	209
	THPT Yên Hoa
	Lê Văn  Đông
	13/05/2004
	Tày
	11B3
	Nà Ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn Hà
	01/05/2004
	Tày
	11B3
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	211
	THPT Yên Hoa
	Vương Văn Hành
	01/09/2004
	Mông
	11B3
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	212
	THPT Yên Hoa
	Sùng Thị Hạnh
	10/01/2004
	Mông
	11B3
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	213
	THPT Yên Hoa
	Ma Thế Hòa
	04/12/2004
	Tày
	11B3
	Bản Cưởm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	214
	THPT Yên Hoa
	Vương Văn Hồng
	01/10/2002
	Mông
	11B3
	Trung Phìn
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	215
	THPT Yên Hoa
	Bàn Vi Kiên
	13/07/2004
	Dao
	11B3
	Bản Muông
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Lệ
	09/10/2004
	Tày
	11B3
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	217
	THPT Yên Hoa
	Lộc Thị  May
	10/03/2004
	Tày
	11B3
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	218
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị  Mi
	20/08/2004
	Tày
	11B3
	Bản Vèn
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	219
	THPT Yên Hoa
	Nông Thị Thanh Ngà
	16/10/2004
	Tày
	11B3
	Đống Đa 
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	220
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị Nghính
	22/03/2004
	Dao
	11B3
	Nà Chẻ
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	221
	THPT Yên Hoa
	Ma Văn Quy
	11/05/2004
	Tày
	11B3
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	222
	THPT Yên Hoa
	Trương Đức Tài
	12/11/2004
	Dao
	11B3
	Nà Ngoa
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT Yên Hoa
	Bàn Văn  Thành
	22/11/2004
	Dao
	11B3
	Nặm Đường
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	224
	THPT Yên Hoa
	Nông Thị Thảo
	01/04/2003
	Tày
	11B3
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	225
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Đức Trung
	29/08/2004
	Tày
	11B3
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	226
	THPT Yên Hoa
	Hứa Văn Tuấn
	16/09/2003
	Tày
	11B3
	Xá Thị
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	227
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Sỹ Tuyền
	12/11/2004
	Tày
	11B3
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	228
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn  Tuyền
	19/10/2004
	Tày
	11B3
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	229
	THPT Yên Hoa
	Lương Quang Tùng
	25/02/2004
	Tày
	11B3
	Nà Đứa
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	230
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thanh Vân
	31/07/2004
	Dao
	11B3
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	231
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Vui
	09/08/2004
	Tày
	11B3
	Bản Vịt
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	232
	THPT Yên Hoa
	Bàn Quốc An
	06/12/2004
	Dao
	11B3
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	233
	THPT Yên Hoa
	Lộc Văn  Hùng
	23/01/2004
	Tày
	11B3
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	234
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Minh
	02/08/2004
	Mông
	11B3
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	235
	THPT Yên Hoa
	Lý Văn Phong
	12/06/2004
	Tày
	11B3
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	236
	THPT Yên Hoa
	Hầu A Quân
	24/03/2004
	Mông
	11B3
	Nà Pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	237
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Quảng Quân
	15/05/2004
	Tày
	11B3
	Trung Mường
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	238
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Thúy
	21/10/2004
	Tày
	11B3
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	239
	THPT Yên Hoa
	Lý Thị Hoài Trang
	02/01/2004
	Tày
	11B3
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	240
	THPT Yên Hoa
	Ngô Thị Huyền
	23/06/2004
	Mông
	11B3
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	241
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị Hồng Loan
	07/12/2004
	Dao
	11B3
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	242
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Bích Duyệt
	10/05/2004
	Tày
	11B4
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	243
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thanh Đức
	09/06/2002
	Tày
	11B4
	Bản Vèn
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	244
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thu Hằng
	10/06/2004
	Tày
	11B4
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	245
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thu  Hiền
	02/10/2004
	Tày
	11B4
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	246
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Hoa
	02/01/2004
	Mông
	11B4
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	247
	THPT Yên Hoa
	Bàn Chí Kiên
	12/05/2004
	Dao
	11B4
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	248
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Hoàng  Linh
	19/05/2004
	Tày
	11B4
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	249
	THPT Yên Hoa
	Vương Cát  Lượng
	12/12/2004
	Tày
	11B4
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	250
	THPT Yên Hoa
	Lương Văn Minh
	22/11/2004
	Mông
	11B4
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	251
	THPT Yên Hoa
	Thào A  Ninh
	17/12/2004
	Mông
	11B4
	Nà Pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	252
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Hồng Ngát
	23/11/2004
	Tày
	11B4
	Nà Nam
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	253
	THPT Yên Hoa
	Đào Sơn Ngày
	19/05/2004
	Mông
	11B4
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	254
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn  Quyền
	18/11/2004
	Tày
	11B4
	Bản Tâng
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	255
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Anh Tuấn
	19/06/2004
	Tày
	11B4
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	256
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Đức Tuệ
	28/08/2004
	Tày
	11B4
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	257
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thúy Tươi
	22/10/2004
	Dao
	11B4
	Nà Mụ
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	258
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Thêm
	25/10/2004
	Tày
	11B4
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	259
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị Thanh Thủy
	23/11/2004
	Dao
	11B4
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	260
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Thủy
	21/10/2004
	Tày
	11B4
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	261
	THPT Yên Hoa
	Phùng Quang Vinh
	09/12/2004
	Tày
	11B4
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	262
	THPT Yên Hoa
	Lèng Văn Vũ
	06/09/2004
	Tày
	11B4
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	263
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Xanh
	17/07/2004
	Tày
	11B4
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	264
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Chuyền
	10/05/2004
	Tày
	11B4
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	265
	THPT Yên Hoa
	Triệu Trường Giang
	09/01/2004
	Tày
	11B4
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	266
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Hồng  Lâm
	21/06/2004
	Tày
	11B4
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	267
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị  Phúc
	17/08/2004
	Dao
	11B4
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	268
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Hồng Thắm
	09/05/2004
	Dao
	11B4
	Nà Đứa
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	269
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Kiều Trang
	13/12/2004
	Tày
	11B4
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	270
	THPT Yên Hoa
	Ma Văn Quốc
	04/03/2004
	Tày
	11B4
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	271
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Yên
	26/11/2004
	Tày
	11B4
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	272
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Đức Tài
	24/10/2004
	Tày
	11B5
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	273
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Hoàng Thảo
	06/09/2004
	Tày
	11B5
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	274
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Anh Tú
	28/11/2004
	Tày
	11B5
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	275
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Thương
	25/11/2204
	Mông
	11B5
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	276
	THPT Yên Hoa
	Dương Văn Tùng
	22/01/2004
	Tày
	11B5
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	277
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Thái
	04/06/2004
	Tày
	11B5
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	278
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Khé
	12/08/2004
	Dao
	11B5
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	279
	THPT Yên Hoa
	Triệu Xuân Quyền
	02/08/2004
	Dao
	11B5
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	280
	THPT Yên Hoa
	Triệu Minh Quân
	30/08/2004
	Dao
	11B5
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	281
	THPT Yên Hoa
	Sằm Thị Phòng
	16/09/2004
	Tày
	11B5
	Bản Lục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	282
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	22/12/2004
	Tày
	11B5
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	283
	THPT Yên Hoa
	Đặng Thị Thu 
	01/07/2004
	Dao
	11B5
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	284
	THPT Yên Hoa
	Nông Thị Nghĩa
	17/02/2004
	Nùng
	11B5
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	285
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Thư
	25/5/2004
	Tày
	11B5
	Nà Thài
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	286
	THPT Yên Hoa
	Chu Thị Tuyết
	22/01/2004
	Tày
	11B5
	Nà Lũng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	287
	THPT Yên Hoa
	Mai Thị Huyền Mi
	11/01/2004
	Tày
	11B5
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	288
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Quảng Xa
	24/08/2004
	Tày
	11B5
	Nà Thưa
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	289
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Vui
	10/05/2004
	Tày
	11B5
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	290
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thu Huyền
	26/04/2004
	Tày
	11B5
	Đống Đa 
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	291
	THPT Yên Hoa
	Lý Thị Kim Hoài
	30/06/2004
	Mông
	11B5
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	292
	THPT Yên Hoa
	Ma Minh Mính
	24/01/2004
	Tày
	11B5
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	293
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Xiên
	13/08/2004
	Dao
	11B5
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	294
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Thảo
	02/01/2004
	Tày
	11B5
	Bản vèn
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	295
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	30/04/2004
	Tày
	11B5
	Bản Cưởm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	296
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Bích Thùy
	28/11/2004
	Tày
	11B5
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	297
	THPT Yên Hoa
	Đào Văn Khư
	17/04/2004
	Mông
	11B5
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	298
	THPT Yên Hoa
	Hà Văn Lâm
	16/10/2004
	Tày
	11B5
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	299
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Quyến
	07/11/2004
	Tày
	11B5
	Bắc Lè
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	300
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Vũ
	25/8/2004
	Tày
	11B5
	Nà Ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	301
	THPT Yên Hoa
	Tô Văn Thăng
	07/01/2002
	Tày
	11B5
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	302
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Trung Kiên
	13/12/2004
	Tày
	11B5
	Nà Thưa
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	303
	THPT Yên Hoa
	Phùng Thị Thùy Dương
	28/6/2004
	Tày
	11B5
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	304
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Phòng
	11/11/2003
	Tày
	11B6
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	305
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thái Sơn
	19/05/2004
	Dao
	11B6
	Bản Muông
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	306
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Tâm
	02/08/2004
	Mông
	11B6
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	307
	THPT Yên Hoa
	Bàn Vân Anh
	31/07/2004
	Dao
	11B6
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	308
	THPT Yên Hoa
	Lương Thị Tuyết Bạch
	07/05/2004
	Tày
	11B6
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	309
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Cói
	14/01/2004
	Dao
	11B6
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	310
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Cúc
	21/02/2004
	Tày
	11B6
	Phai khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	311
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thị  Duyên
	13/06/2004
	Dao
	11B6
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	312
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Hoa Đào
	04/07/2004
	Tày
	11B6
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	313
	THPT Yên Hoa
	Phùng Thị Hòa
	04/09/2004
	Dao
	11B6
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	314
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Huân
	28/12/2004
	Tày
	11B6
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	315
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Huyền
	28/07/2004
	Dao
	11B6
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	316
	THPT Yên Hoa
	Long Anh Khoa
	14/09/2004
	Nùng
	11B6
	Bản Vịt 
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	317
	THPT Yên Hoa
	Dương Thị Lệ
	26/09/2004
	Tày
	11B6
	Nà Thài
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	318
	THPT Yên Hoa
	Hà Thị Ngọc Mai
	22/03/2004
	Tày
	11B6
	Xá Thị 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	319
	THPT Yên Hoa
	Đặng Văn Mạnh
	22/01/2004
	Dao
	11B6
	Nà Kiếm
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	320
	THPT Yên Hoa
	Trương Thị Mơ
	28/03/2004
	Tày
	11B6
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	321
	THPT Yên Hoa
	Lê Thị Na
	10/05/2004
	Tày
	11B6
	Nà Thưa
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	322
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Kim Nhẫn
	01/06/2004
	Tày
	11B6
	Bản Khoan 
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	323
	THPT Yên Hoa
	Nông Yến Nhi
	20/11/2004
	Tày
	11B6
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	324
	THPT Yên Hoa
	Ngô Thị Hồng Nhung
	01/10/2004
	Mông
	11B6
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	325
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Nhung
	08/08/2004
	Mông
	11B6
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	326
	THPT Yên Hoa
	Lự Thị Nụ
	09/04/2004
	Tày
	11B6
	Phai khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	327
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Sự
	17/02/2004
	Tày
	11B6
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	328
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Thảo
	13/02/2004
	Dao
	11B6
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	329
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Thương
	18/04/2004
	Tày
	11B6
	Phiêng Thốc
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	330
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Thương
	01/11/2004
	Tày
	11B6
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	331
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Trang
	26/06/2004
	Tày
	11B6
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	332
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Tuyết
	14/10/2004
	Tày
	11B6
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	333
	THPT Yên Hoa
	Lường Thị Vẻn
	02/08/2004
	Tày
	11B6
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	334
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Hải Viên
	22/08/2004
	Tày
	11B6
	Bản Thác
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	335
	THPT Yên Hoa
	Vi Thị Thu Hà
	10/10/2004
	Tày
	11B6
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	336
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thanh Chiến
	07/01/2004
	Dao
	11B6
	Nặm Đường
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	337
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Tuấn Anh
	16/6/2005
	Tày
	10A1
	Bản Vèn
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	338
	THPT Yên Hoa
	Lý Văn Chiến
	28/12/2005
	Mông
	10A1
	Bắc Hợp
	Nguyên Bình
	Cao Bằng
	4
	60
	4
	4
	 

	339
	THPT Yên Hoa
	Bàn Văn Chính
	16/3/2005
	Dao
	10A1
	Bản Muông
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	340
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Diễn
	20/2/2005
	Tày
	10A1
	Bản Cưởm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	341
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Du
	11/03/2005
	Tày
	10A1
	Xá Thị
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	342
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Quỳnh Dương
	07/04/2005
	Tày
	10A1
	Nà Nam
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	343
	THPT Yên Hoa
	Triệu Anh Hào
	23/4/2005
	Dao
	10A1
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	344
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Hiên
	14/10/2005
	Tày
	10A1
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	345
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Ngọc Hiệu
	09/06/2005
	Tày
	10A1
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	346
	THPT Yên Hoa
	Nông Văn Hoàng
	17/4/2005
	Tày
	10A1
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	347
	THPT Yên Hoa
	Nông Việt Hoàng
	14/4/2005
	Tày
	10A1
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	348
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	03/10/2005
	Tày
	10A1
	Nà Nam
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	349
	THPT Yên Hoa
	Hà Mạnh Hùng
	22/1/2005
	Tày
	10A1
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	350
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Đức Hữu
	13/6/2005
	Tày
	10A1
	Bắc Lè
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	351
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	24/9/2005
	Tày
	10A1
	Trung Mường
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	352
	THPT Yên Hoa
	Chu Thị Ly
	18/11/2005
	Tày
	10A1
	Nà Lũng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	353
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Nam
	23/1/2005
	Tày
	10A1
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	354
	THPT Yên Hoa
	Đào Văn Nhật
	22/5/2005
	Mông
	10A1
	Khuổi Phìn
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	355
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị Nhệ
	05/01/2005
	Dao
	10A1
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	356
	THPT Yên Hoa
	Chu Thị Thảo Nhi
	29/3/2005
	Tày
	10A1
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	357
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Nhung
	19/6/2005
	Dao
	10A1
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	358
	THPT Yên Hoa
	Dương Thị Sâm
	24/8/2005
	Nùng
	10A1
	Nà Thài
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	359
	THPT Yên Hoa
	Trương Thị Sinh
	04/06/2005
	Tày
	10A1
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	360
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Trung Sơn
	26/6/2005
	Tày
	10A1
	Đống Đa 
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	361
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Tài
	12/11/2005
	Tày
	10A1
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	362
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Hữu Thành
	28/3/2005
	Tày
	10A1
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	363
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Xuân Thành
	24/6/2005
	Tày
	10A1
	Nà Khản
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	364
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Lê Thảo
	07/01/2005
	Tày
	10A1
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	365
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thị Thắm
	24/2/2005
	Dao
	10A1
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	366
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Thế
	14/1/2005
	Tày
	10A1
	Bản Hun
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	367
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Thuý
	05/10/2005
	Dao
	10A1
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	368
	THPT Yên Hoa
	Ma Thanh Tú
	24/7/2005
	Tày
	10A1
	Bản Tâng
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	369
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị Hồng Vân
	03/11/2005
	Dao
	10A1
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	370
	THPT Yên Hoa
	Nông Thị Phương Ly
	27/11/2005
	Tày
	10A1
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	371
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn Hữu
	21/1/2005
	Tày
	10A1
	Bản Tâng
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	372
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	26/3/2005
	Tày
	10A1
	Bản Vèn
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	373
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Kim Ánh
	01/04/2005
	Tày
	10A2
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	374
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Chài
	24/04/2004
	Dao
	10A2
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	375
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Ngọc Châu
	21/10/2005
	Tày
	10A2
	Bản Vèn
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	376
	THPT Yên Hoa
	Bàn Văn  Chinh
	13/06/2005
	Dao
	10A2
	Nà Chẻ
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	377
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Chinh
	27/08/2005
	Tày
	10A2
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	378
	THPT Yên Hoa
	Bàn Anh  Cường
	24/03/2005
	Dao
	10A2
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	379
	THPT Yên Hoa
	Triệu Minh  Đường
	03/06/2005
	Dao
	10A2
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	380
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Giang
	22/11/2005
	Dao
	10A2
	Nà Chẻ
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	381
	THPT Yên Hoa
	Quan Văn Hải
	17/07/2005
	Tày
	10A2
	Bản Tâng
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	382
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Hiền
	28/11/2004
	Dao
	10A2
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	383
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Hoài
	07/08/2005
	Tày
	10A2
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	384
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Quang Huy
	01/08/2005
	Dao
	10A2
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	385
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Huyện
	30/07/2005
	Tày
	10A2
	Bản Thác
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	386
	THPT Yên Hoa
	Quan Khánh Lan
	23/07/2005
	Tày
	10A2
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	387
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Bích Lệ
	24/10/2005
	Dao
	10A2
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	388
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Liên
	08/06/2005
	Dao
	10A2
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	389
	THPT Yên Hoa
	Lý Thị Linh
	16/02/2005
	Tày
	10A2
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	390
	THPT Yên Hoa
	Đặng Phương  Lực
	26/09/2005
	Dao
	10A2
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	391
	THPT Yên Hoa
	La Thị Ly
	16/08/2005
	Tày
	10A2
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	392
	THPT Yên Hoa
	Sằm Thị Mai
	27/02/2005
	Mông
	10A2
	Bản Khẻ
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	393
	THPT Yên Hoa
	Trương Văn Nguyễn
	04/07/2005
	Tày
	10A2
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	394
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Ánh Nguyệt
	01/12/2005
	Tày
	10A2
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	395
	THPT Yên Hoa
	Lằm Thị Nguyệt
	09/05/2005
	Tày
	10A2
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	396
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Nguyệt
	07/04/2005
	Tày
	10A2
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	397
	THPT Yên Hoa
	Phùng Thị Nhơn
	17/07/2005
	Tày
	10A2
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	398
	THPT Yên Hoa
	Đặng Văn Nội
	09/02/2005
	Dao
	10A2
	Nà Pầu
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	399
	THPT Yên Hoa
	Lầu Á Phồng
	25/07/2004
	Mông
	10A2
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	400
	THPT Yên Hoa
	Ma Văn Quang
	12/02/2004
	Tày
	10A2
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	401
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn  Quân
	19/10/2005
	Mông
	10A2
	Phiêng Thốc
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	402
	THPT Yên Hoa
	Nông Minh  Quân
	18/10/2005
	Tày
	10A2
	Nà Đứa
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	403
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Lệ Quyên
	01/06/2005
	Dao
	10A2
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	404
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Trung Thành
	25/01/2005
	Tày
	10A2
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	405
	THPT Yên Hoa
	Lý Quang  Trung
	24/06/2005
	Dao
	10A2
	Nà Mụ
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	406
	THPT Yên Hoa
	Chu Xuân Trường
	23/06/2005
	Tày
	10A2
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	407
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn  Trường
	13/09/2005
	Tày
	10A2
	Nà Thài
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	408
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Xuân Trường
	16/07/2005
	Tày
	10A2
	Bản Vèn
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	409
	THPT Yên Hoa
	Phùng Anh Tuấn
	10/08/2005
	Mông
	10A2
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	410
	THPT Yên Hoa
	La Minh Vũ
	11/04/2005
	Tày
	10A2
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	411
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn  Quang
	19/08/2004
	Dao
	10A2
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	412
	THPT Yên Hoa
	Lầu Văn Cảnh
	18/09/2005
	Mông
	10A2
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	413
	THPT Yên Hoa
	Hà Ngọc Anh
	01/11/2005
	Tày
	10A3
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	414
	THPT Yên Hoa
	Nông Văn Bắc
	20/10/2005
	Nùng
	10A3
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	415
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Chiến
	23/05/2004
	Dao
	10A3
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	416
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thị Dung
	11/11/2005
	Dao
	10A3
	Nà Pầu
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	417
	THPT Yên Hoa
	Ma Văn Định
	10/06/2005
	Tày
	10A3
	Bản Tâng
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	418
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Đoan
	26/06/2005
	Tày
	10A3
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	419
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Giang
	12/04/2005
	Tày
	10A3
	Bản Vèn
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	420
	THPT Yên Hoa
	Chu Đức Hải
	05/10/2005
	Tày
	10A3
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	421
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Hồng Hạnh
	24/04/2005
	Tày
	10A3
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	422
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Nhệ Hoa
	11/06/2005
	Dao
	10A3
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	423
	THPT Yên Hoa
	Bàn Văn Hoàn
	14/02/2005
	Dao
	10A3
	Nà Pầu
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	424
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Mỹ Hòa
	20/04/2005
	Mông
	10A3
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	425
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị Hồng
	11/06/2005
	Dao
	10A3
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	426
	THPT Yên Hoa
	Dương Thị Huế
	07/08/2005
	Tày
	10A3
	Bản Khẻ
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	427
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Thu Huệ
	09/12/2005
	Tày
	10A3
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	428
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Mạnh Hùng
	30/08/2005
	Tày
	10A3
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	429
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn Hữu
	15/11/2005
	Tày
	10A3
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	430
	THPT Yên Hoa
	Dương Thị Hương Kiều
	30/10/2005
	Tày
	10A3
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	431
	THPT Yên Hoa
	Triệu Vân Kiều
	11/09/2005
	Tày
	10A3
	Bản Thác
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	432
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Lan
	06/06/2005
	Tày
	10A3
	Trung Mường
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	433
	THPT Yên Hoa
	Triệu Quang Lanh
	17/11/2005
	Tày
	10A3
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	434
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Lành
	04/08/2005
	Tày
	10A3
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	435
	THPT Yên Hoa
	Bàn Diễm Lệ Ly
	08/08/2005
	Dao
	10A3
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	436
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Lý
	02/10/2004
	Mông
	10A3
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	437
	THPT Yên Hoa
	Ngô Thị Mã
	25/11/2005
	Mông
	10A3
	Bản Khẻ
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	438
	THPT Yên Hoa
	Chu Thị Trà My
	04/01/2005
	Tày
	10A3
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	439
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Nai
	19/04/2005
	Mông
	10A3
	Nà Lũng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	440
	THPT Yên Hoa
	Quan Thi Nga
	25/09/2005
	Tày
	10A3
	Bản Tâng
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	441
	THPT Yên Hoa
	Dương Thị Ngọc
	06/08/2004
	Tày
	10A3
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	442
	THPT Yên Hoa
	Vi Thị Thu Nguyệt
	13/12/2005
	Tày
	10A3
	Nà Đứa 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	443
	THPT Yên Hoa
	Nông Xuân Quỳnh
	26/09/2005
	Tày
	10A3
	Bản Tâng 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	444
	THPT Yên Hoa
	Lý Văn Sài
	14/09/2005
	Mông
	10A3
	Hồng Ba  
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	445
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Sư
	15/01/2005
	Tày
	10A3
	Xá Thị 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	446
	THPT Yên Hoa
	Hứa Thế Thành
	12/02/2005
	Tày
	10A3
	Nà Pục 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	447
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Tôn Thành
	17/03/2005
	Tày
	10A3
	Đống Đa  
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	448
	THPT Yên Hoa
	Triệu Đức Toàn
	19/07/2005
	Tày
	10A3
	Phai Khằn 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	449
	THPT Yên Hoa
	Triệu Cát Tường
	22/10/2005
	Dao
	10A3
	Pác Khoang 
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	450
	THPT Yên Hoa
	Vương Thế Vinh
	25/11/2005
	Tày
	10A3
	Phai Khằn 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	451
	THPT Yên Hoa
	Lê Văn Vũ
	09/10/2004
	Tày
	10A3
	Nà Thưa 
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	452
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Chang
	02/07/2005
	Tày
	10A4
	Bản Khẻ
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	453
	THPT Yên Hoa
	Phương Văn Chế
	03/09/2005
	Tày
	10A4
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	454
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Chinh
	16/6/2005
	Tày
	10A4
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	455
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Dung
	26/5/2005
	Dao
	10A4
	Thôm Luông
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	456
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Quảng Dũng
	02/11/2005
	Tày
	10A4
	Trung Mường
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	457
	THPT Yên Hoa
	Bàn Chí Hải
	29/7/2005
	Dao
	10A4
	Nà Pầu 
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	458
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Hảo
	13/12/2005
	Tày
	10A4
	Đống Đa
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	459
	THPT Yên Hoa
	Chu Thúy Hiền
	20/02/2005
	Tày
	10A4
	Nà Lũng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	460
	THPT Yên Hoa
	Ma Văn Hiển
	28/01/2005
	Tày
	10A4
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	461
	THPT Yên Hoa
	Phùng Thị Hoa
	08/04/2005
	Mông
	10A4
	Khâu Phiêng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	462
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Vi Hoàng
	03/04/2005
	Tày
	10A4
	Đông Đa II
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	463
	THPT Yên Hoa
	Chúc Thị Hồng
	24/9/2005
	Dao
	10A4
	Lũng Khiêng
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	464
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Huệ
	02/02/2005
	Dao
	10A4
	Bản lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	465
	THPT Yên Hoa
	Triệu Kim Huệ
	12/10/2005
	Tày
	10A4
	Bản Tâng
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	466
	THPT Yên Hoa
	Triệu Đức Duy
	26/4/2005
	Dao
	10A4
	Bản lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	467
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Lệ Mai
	13/06/2005
	Tày
	10A4
	Trung Mường
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	468
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Mạnh
	17/10/2005
	Tày
	10A4
	Bản Khoan
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	469
	THPT Yên Hoa
	Vi Thế Mạnh
	15/5/2005
	Tày
	10A4
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	470
	THPT Yên Hoa
	Triệu Sáng Nam
	18/8/2005
	Tày
	10A4
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	471
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Phích
	11/04/2005
	Mông
	10A4
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	472
	THPT Yên Hoa
	Vương Quốc Phong
	01/12/2005
	Mông
	10A4
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	473
	THPT Yên Hoa
	Vi Anh Quốc
	23/7/2005
	Tày
	10A4
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	474
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn So
	23/02/2004
	Tày
	10A4
	Xá Thị 
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	475
	THPT Yên Hoa
	Sạch Nguyễn Soái
	10/12/2005
	Tày
	10A4
	Nà Pục
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	476
	THPT Yên Hoa
	Lý Thành Sơn
	26/12/2005
	Mông
	10A4
	Khuổi Phầy
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	477
	THPT Yên Hoa
	Hầu A Thái
	19/7/2005
	Mông
	10A4
	Nà pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	478
	THPT Yên Hoa
	Triệu Hoài Thu
	12/05/2005
	Tày
	10A4
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	479
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Thủy
	05/12/2005
	Tày
	10A4
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	480
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Thủy 
	26/02/2005
	Tày
	10A4
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	481
	THPT Yên Hoa
	Lường Thị Tiên
	02/04/2005
	Tày
	10A4
	Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	482
	THPT Yên Hoa
	Bàn Thu Trang
	06/03/2005
	Dao
	10A4
	Pác Khoang
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	483
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Minh Tuân
	30/9/2005
	Tày
	10A4
	Nà Đứa
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	484
	THPT Yên Hoa
	Vi Thị  Tuệ
	11/11/2005
	Tày
	10A4
	Nà Thài
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	485
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Xuân Tuyên
	13/2/2005
	Mông
	10A4
	Khuổi Phầy
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	486
	THPT Yên Hoa
	Hầu Thị Vân
	10/08/2005
	Mông
	10A4
	Nà Pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	487
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thúy Vân
	12/07/2005
	Tày
	10A4
	Nà Ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	488
	THPT Yên Hoa
	Triệu Văn Vinh
	06/08/2005
	Dao
	10A4
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	489
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Thị Yến
	28/5/2005
	Tày
	10A4
	Nà Ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	490
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Ái Trực
	08/01/2003
	Tày
	10A4
	Nà Ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	491
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Đức Cương
	11/06/2005
	Tày
	10A5
	Đống Đa 
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	492
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Hùng Cường
	08/04/2005
	Tày
	10A5
	Trung Mường
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	493
	THPT Yên Hoa
	Hầu Thị Dinh
	02/05/2005
	Mông
	10A5
	Nà Pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	494
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Minh Đoàn
	13/12/2005
	Dao
	10A5
	Bản Gioòng
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	495
	THPT Yên Hoa
	Lý Thị Hà
	09/02/2005
	Tày
	10A5
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	496
	THPT Yên Hoa
	Dương Hồng Hạnh
	04/05/2005
	Tày
	10A5
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	497
	THPT Yên Hoa
	Vương Văn Hát
	19/7/2005
	Tày
	10A5
	Bản Thác
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	498
	THPT Yên Hoa
	Lê Thị Hoan
	28/9/2004
	Tày
	10A5
	Bản Hun
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	499
	THPT Yên Hoa
	Ngôi Văn Hoan
	04/10/2005
	Tày
	10A5
	Bản Tâng
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	500
	THPT Yên Hoa
	Vương Hải Hồng
	19/4/2005
	Tày
	10A5
	Nà Tông
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	501
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Huyền
	02/10/2005
	Dao
	10A5
	Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	502
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Vĩnh Hưng
	03/12/2005
	Tày
	10A5
	Bản Vèn
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	503
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Khánh
	10/07/2005
	Tày
	10A5
	Bản Khẻ
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	504
	THPT Yên Hoa
	Đặng Thị Trà My
	18/10/2005
	Dao
	10A5
	Khau Tràng
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	505
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Văn Năng
	23/1/2005
	Tày
	10A5
	Bản Thác
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	506
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Nga
	26/5/2005
	Tày
	10A5
	Khâu Pồng
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	507
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Minh Quân
	16/9/2002
	Tày
	10A5
	Bản Muồng
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	508
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Sao
	20/11/2005
	Tày
	10A5
	Nà Ta
	Thượng Nông
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	509
	THPT Yên Hoa
	Ngô Văn Tâm
	02/10/2005
	Mông
	10A5
	Lũng Vài
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	510
	THPT Yên Hoa
	Thào A Thành
	11/02/2005
	Mông
	10A5
	Nà Pin
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	511
	THPT Yên Hoa
	Đào Văn Thành
	02/05/2004
	Mông
	10A5
	Nà Lũng
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	512
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Văn Thắng
	09/07/2005
	Mông
	10A5
	Bản Âm
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	513
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Hồng Thắng
	01/11/2005
	Tày
	10A5
	Trung Mường
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	514
	THPT Yên Hoa
	Dương Thị Thùy
	01/01/2005
	Tày
	10A5
	Nà Thài
	Thượng Giáp
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	515
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Thị Thủy
	21/6/2005
	Tày
	10A5
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	516
	THPT Yên Hoa
	Đặng Thùy Trang
	06/06/2005
	Dao
	10A5
	Nà Mụ
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	517
	THPT Yên Hoa
	Vi Minh Trí
	16/4/2005
	Tày
	10A5
	Nà Đứa
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	518
	THPT Yên Hoa
	Vi Văn Trọng
	20/4/2005
	Tày
	10A5
	Khuổi Tích
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	519
	THPT Yên Hoa
	La Văn Tuân
	10/11/2004
	Tày
	10A5
	Phai Khằn
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	520
	THPT Yên Hoa
	Triệu Thị Tuyên
	18/12/2005
	Dao
	10A5
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	521
	THPT Yên Hoa
	Đặng Văn Việt
	04/05/2005
	Dao
	10A5
	Nà Kiếm
	Hồng Thái
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	522
	THPT Yên Hoa
	Bàn Trọng Vũ
	22/5/2005
	Dao
	10A5
	Nà Pầu
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	523
	THPT Yên Hoa
	Lý Anh Vũ
	08/05/2005
	Tày
	10A5
	Khau Tinh
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	524
	THPT Yên Hoa
	Lường Hải Yến
	17/02/2005
	Tày
	10A5
	Bắc Lè
	Đà Vị
	Na Hang
	4
	60
	4
	 
	 

	525
	THPT Yên Hoa
	Triệu Quang Hà
	20/03/2004
	Dao
	10A5
	Bản Lá
	Sinh Long
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	526
	THPT Yên Hoa
	Hoàng Huỳnh Đức
	11/01/2005
	Tày
	10A5
	Bản Va
	Yên Hoa
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	527
	THPT Yên Hoa
	Nguyễn Xuân Vang
	01/01/2005
	Tày
	10A5
	Nà Ngoãng
	Côn Lôn
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 






































UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 HUYỆN LÂM BÌNH
(Kèm theo Quyết định số : 435/QĐ-UBND,  ngày  03 /11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

 Biểu số: 03
	TT
	Tên trường
	Họ và tên HS
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Học
 sinh
 lớp
	Hộ khẩu thường trú 
của bản thân bố, mẹ NGH
	Hỗ trợ gạo
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền ở
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	Thôn, xóm
	Xã
	Huyện
	Số tháng 
được hưởng
	Số gạo
 được hưởng (kg)
	Số tháng 
được hưởng
	Số tháng 
được hưởng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	CỘNG LÂM BÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.340
	 
	 
	 

	I. THPT Thượng Lâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.100
	 
	 
	 

	1
	THPT Thượng Lâm
	Hoàng Thị Anh
	29/5/2005
	Tày
	10A1
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Thượng Lâm
	Bàn Thị Hồng Ly
	01/8/2005
	Dao
	10A1
	Nà Ta
	Thượng Lâm
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	3
	THPT Thượng Lâm
	Bàn Văn Cường
	23/11/2004
	Dao
	10A1
	Xóm 20
	Lăng Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Thượng Lâm
	Bàn Thị Hồng Linh
	28/10/2005
	Dao
	10A1
	Nà Ta
	Thượng Lâm
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Thượng Lâm
	Hoàng Thị Đan
	21/01/2005
	Tày
	10A2
	Nà Ráo
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Thượng Lâm
	Bàn Văn Tuấn
	14/02/2005
	Dao
	10A2
	Cốc Phát
	Thượng Lâm
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Thượng Lâm
	Hoàng Thu Thủy
	05/08/2005
	Tày
	10A3
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Thượng Lâm
	Chẩu Văn Thức
	29/3/2005
	Tày
	10A3
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Thượng Lâm
	Lương Đức Việt
	29/3/2005
	Tày
	10A3
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Thượng Lâm
	Nông Thị Hà Trang
	30/6/2005
	Tày
	10A3
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Thượng Lâm
	Nông Thị Linh Chi
	10/06/2004
	Tày
	11B1
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Thượng Lâm
	Hoàng Thị Huệ
	28/3/2004
	Tày
	11B1
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Thượng Lâm
	Lương Thanh Tùng
	01/07/2004
	Tày
	11B1
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Thượng Lâm
	Mạc Quang Tuyên
	16/8/2004
	Tày
	11B1
	Liên Minh 1
	Nhữ Hán
	Yên sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Thượng Lâm
	Ma Thị Duyên
	21/6/2004
	Dao
	11B1
	Cốc Phát
	Thượng Lâm
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Thượng Lâm
	Chúc Minh Cường
	12/09/2004
	Dao
	11B1
	Nà Ráo
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Thượng Lâm
	Quan Văn Sơn
	13/03/2003
	Tày
	11B1
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Thượng Lâm
	Nguyễn Phương Huy
	29/04/2004
	Tày
	11B2
	Nặm Đíp
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Thượng Lâm
	Triệu Trung Vẫn
	21/04/2003
	Dao
	11B2
	Nà Ta
	Thượng Lâm
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Thượng Lâm
	Hoàng Văn Tài
	06/03/2004
	Tày
	11B2
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Thượng Lâm
	Hoàng Văn Liêm
	04/01/2004
	Tày
	11B2
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Thượng Lâm
	Hoàng Thanh Tùng
	27/02/2004
	Tày
	11B2
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Thượng Lâm
	Hoàng Văn Đại
	23/01/2004
	Tày
	11B2
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Thượng Lâm
	Quan Ngọc Quý
	22/07/2004
	Tày
	11B2
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Thượng Lâm
	Quan Trung Kiên
	03/10/2004
	Tày
	11B2
	Tát kẻ
	Khau Tinh
	Na Hang
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Thượng Lâm
	Hoàng Quốc Trần
	02/01/2004
	Tày
	11B2
	Cây Dừa
	Nhữ Hán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Thượng Lâm
	Quan Diệu Linh
	06/02/2004
	Tày
	11B2
	Lũng Hồ 3
	Lũng Hồ
	Yên Minh
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Thượng Lâm
	Quan Hoài Nam
	20/10/2003
	Tày
	12C1
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Thượng Lâm
	Ma Thế Minh
	05/05/2003
	Tày
	12C1
	Làng Bát 1
	Tân Thành
	Hàm Yên
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Thượng Lâm
	Quan Thành Trung
	03/08/2003
	Tày
	12C1
	Cốc Phát
	Thượng Lâm
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Thượng Lâm
	Hoàng Thanh Vân
	04/03/2003
	Tày
	12C1
	Khau Đao
	Thượng Lâm
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Thượng Lâm
	Triệu Thị Ghến
	04/09/2003
	Dao
	12C2 
	Cốc Phát
	Thượng Lâm
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Thượng Lâm
	Bàn Hữu Quyết
	16/4/2003
	Dao
	12C2 
	Cốc Phát
	Thượng Lâm
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Thượng Lâm
	Hà Mai Hạnh
	10/07/2003
	Tày
	12C2 
	Nà Vàng
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Thượng Lâm
	Bàn Thị Phượng
	11/05/2002
	Dao
	12C2 
	Xóm 20
	Lăng Quán
	Yên Sơn
	4
	60
	4
	4
	 

	II. THPT Lâm Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.240
	 
	 
	 

	1
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Vân Anh
	02/09/2005
	Tày
	10A1
	Nặm Chá
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	2
	THPT Lâm Bình
	Húng Văn Bền
	29/10/2005
	Pà Thẻn
	10A1
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	 
	4
	 

	3
	THPT Lâm Bình
	Mụ Thanh Bình
	15/02/2005
	Tày
	10A1
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	4
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Chuyền
	24/10/2005
	Tày
	10A1
	Chẩu Quân
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	5
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Việt Cường
	10/10/2005
	Tày
	10A1
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	6
	THPT Lâm Bình
	Bàn Thị Hiền
	08/02/2005
	Dao
	10A1
	Tiên Tốc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	7
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Hoa
	17/7/2005
	Dao
	10A1
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	8
	THPT Lâm Bình
	Lý Tài Hùng
	14/5/2005
	Dao
	10A1
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	9
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Lanh
	19/09/2005
	Dao
	10A1
	Nà Khậu
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	10
	THPT Lâm Bình
	Chúc Thi Kim Liễn
	11/6/2005
	Dao
	10A1
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	11
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị Moang
	20/12/2005
	Dao
	10A1
	Nà Khậu
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	12
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Ngọc Oanh
	15/02/2005
	Tày
	10A1
	Chẩu Quân
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	13
	THPT Lâm Bình
	Triệu Tòn Pu
	10/06/2005
	Dao
	10A1
	Nà Khậu
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	14
	THPT Lâm Bình
	Ma Công Sơn
	25/8/2005
	Tày
	10A1
	Tát Ten
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	15
	THPT Lâm Bình
	Bàn Thị Kim Tâm
	15/3/2005
	Dao
	10A1
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	16
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Thân
	14/06/2005
	Dao
	10A1
	Nà Khậu
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	17
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Thị Thùy
	14/01/2005
	Tày
	10A1
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	18
	THPT Lâm Bình
	Ly Thị Tồng
	21/07/2005
	Mông
	10A1
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	19
	THPT Lâm Bình
	Mụ Thiên Bảo
	04/05/2005
	Tày
	10A2
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	20
	THPT Lâm Bình
	Vàng Seo Chí
	11/05/2005
	Mông
	10A2
	Khuổi Trang
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	21
	THPT Lâm Bình
	Bàn Thị Chúc
	26/12/2005
	Dao
	10A2
	Tân Hoa 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	22
	THPT Lâm Bình
	Quan  Đức Chung
	27/08/2005
	Tày
	10A2
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	23
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Văn Điện
	27/05/2005
	Tày
	10A2
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	24
	THPT Lâm Bình
	Quan Thị Quỳnh Diệu
	01/01/2005
	Tày
	10A2
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	25
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Dương
	26/02/2005
	Dao
	10A2
	Khau Quang
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	26
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Duyên
	20/12/2005
	Dao
	10A2
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	27
	THPT Lâm Bình
	Ly Thị Hoa
	11/04/2005
	Mông
	10A2
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	28
	THPT Lâm Bình
	Lý Tài Hoàng
	28/06/2005
	Dao
	10A2
	Tân Hoa 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	29
	THPT Lâm Bình
	Quan Thị  Hương
	25/05/2005
	Tày
	10A2
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	30
	THPT Lâm Bình
	Lò Thị Huyền Hương
	28/10/2005
	Mông
	10A2
	Lũng Giềng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	31
	THPT Lâm Bình
	La Thừa Huy
	21/07/2005
	Dao
	10A2
	Tân Hoa 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	32
	THPT Lâm Bình
	Bàn Thị  Lan
	05/05/2005
	Dao
	10A2
	Lũng Giềng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	33
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị  Liên
	19/12/2005
	Dao
	10A2
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	34
	THPT Lâm Bình
	Chúc Minh Luật
	19/04/2005
	Dao
	10A2
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	35
	THPT Lâm Bình
	Triệu Văn Năm
	09/05/2005
	Dao
	10A2
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	36
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Hằng Nga
	22/02/2005
	Tày
	10A2
	Bình Minh
	Minh Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	37
	THPT Lâm Bình
	Mụ Hồng Ngân
	16/05/2005
	Tày
	10A2
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	38
	THPT Lâm Bình
	Trương Duy Nghĩa
	24/05/2005
	Dao
	10A2
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	39
	THPT Lâm Bình
	La Thị Nghiệp
	25/12/2005
	Dao
	10A2
	Tân Hoa 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	40
	THPT Lâm Bình
	Thào Seo Phông
	23/08/2005
	Mông
	10A2
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	41
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn  Phúc
	07/08/2004
	Dao
	10A2
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	42
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Văn  Tài
	21/01/2005
	Dao
	10A2
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	43
	THPT Lâm Bình
	Ma Văn  Thành
	16/11/2005
	Mông
	10A2
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	44
	THPT Lâm Bình
	Ma Thanh Thiên
	01/10/2005
	Tày
	10A2
	Tống Pu
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	45
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị  Thiết
	26/07/2005
	Tày
	10A2
	Tống Pu
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	46
	THPT Lâm Bình
	Lý Đức  Thưởng
	09/08/2005
	Dao
	10A2
	Khuổi Xoan
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	47
	THPT Lâm Bình
	Cháng A Tôm
	16/06/2005
	Mông
	10A2
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	48
	THPT Lâm Bình
	Ma Văn  Trình
	21/01/2005
	Tày
	10A2
	Nà Chúc
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	49
	THPT Lâm Bình
	Quan Văn Tuyên
	04/04/2005
	Tày
	10A2
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	50
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Ánh Tuyết
	01/05/2005
	Tày
	10A2
	Chẩu Quân
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	51
	THPT Lâm Bình
	Triệu Quỳnh Vân
	20/11/2005
	Dao
	10A2
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	52
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Trung Chiến
	17/12/2005
	Dao
	10A3
	Nặm Chá
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	53
	THPT Lâm Bình
	Quan Mạnh Đạt
	06/04/2005
	Tày
	10A3
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	54
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Dung
	16/07/2005
	Dao
	10A3
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	55
	THPT Lâm Bình
	Quan Ngọc Dương
	14/11/2005
	Tày
	10A3
	Nà Thom
	Khuôn Hà
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	56
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thi Giang
	22/08/2005
	Dao
	10A3
	Nà Co
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	57
	THPT Lâm Bình
	Vàng Seo Hải
	13/01/2005
	Mông
	10A3
	Khuổi Trang
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	58
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Hè
	26/07/2005
	Dao
	10A3
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	59
	THPT Lâm Bình
	La Thị Hè
	12/03/2005
	Dao
	10A3
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	60
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Hồng
	15/01/2005
	Dao
	10A3
	Nà Khậu
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	61
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Huệ
	07/04/2005
	Dao
	10A3
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	62
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Hương
	04/12/2005
	Dao
	10A3
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	63
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Hương
	27/07/2005
	Dao
	10A3
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	64
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thỳ Linh
	22/12/2005
	Tày
	10A3
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	65
	THPT Lâm Bình
	Cháng Thị Mến
	20/08/2005
	Mông
	10A3
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	66
	THPT Lâm Bình
	Lý Tài Ngân
	09/11/2004
	Dao
	10A3
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	67
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Nhệ
	10/05/2005
	Dao
	10A3
	Nà Khậu
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	68
	THPT Lâm Bình
	Giàng Thị Páo
	22/11/2005
	Mông
	10A3
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	69
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thị Phượng
	12/01/2005
	Tày
	10A3
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	70
	THPT Lâm Bình
	Bàn Thu Phượng
	12/12/2005
	Dao
	10A3
	Lũng Giềng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	71
	THPT Lâm Bình
	Sùng Minh Quang
	01/06/2005
	Mông
	10A3
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	72
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Quy
	25/12/2005
	Dao
	10A3
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	73
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Văn Quyến
	12/11/2005
	Tày
	10A3
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	74
	THPT Lâm Bình
	Vàng Thị Sáo
	30/05/2005
	Mông
	10A3
	Khuổi Trang
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	75
	THPT Lâm Bình
	Quan Văn Thanh
	15/11/2005
	Tày
	10A3
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	76
	THPT Lâm Bình
	Trần Văn Thìn
	01/02/2005
	Tày
	10A3
	Nặm Chá
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	77
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Thương
	23/06/2005
	Dao
	10A3
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	78
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Kim Thủy
	17/05/2005
	Dao
	10A3
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	79
	THPT Lâm Bình
	Phùng Xuân Trường
	07/10/2005
	Dao
	10A3
	Tát Ten
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	80
	THPT Lâm Bình
	Ma Đức Tuần
	17/4/2004
	Tày
	10A3
	Tống Pu
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	81
	THPT Lâm Bình
	Lương Thị Thu Tuyền
	11/09/2005
	Tày
	10A3
	Lũng Giềng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	82
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Xuân
	20/05/2005
	Dao
	10A3
	Khau Quang
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	83
	THPT Lâm Bình
	Giàng Thị Chị
	  15/06/2005
	Mông
	10A4
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	84
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thị Điệp
	  10/09/2005
	Tày
	10A4
	Nà Khau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	85
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Dung
	  04/05/2005
	Dao
	10A4
	Lũng Giềng
	Xuân Lập 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	86
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Quang Dũng
	  13/05/2005
	Tày
	10A4
	Nà Co
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	87
	THPT Lâm Bình
	Hà Thị Duyên
	  29/09/2005
	Dao
	10A4
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	88
	THPT Lâm Bình
	Cháng Thị Gầu
	 17/11/2005
	Mông
	10A4
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	89
	THPT Lâm Bình
	Cháng A Hang
	 16/06/2005
	Mông
	10A4
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	90
	THPT Lâm Bình
	Lò Thị Hiền
	 05/09/2005
	Mông
	10A4
	Nà Co
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	91
	THPT Lâm Bình
	Giàng Trần Hoàng
	 14/06/2005
	Mông
	10A4
	Lũng Giềng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	92
	THPT Lâm Bình
	Giàng A Hương
	  09/10/2005
	Mông
	10A4
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	93
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Hương
	  07/01/2005
	Dao
	10A4
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	94
	THPT Lâm Bình
	Quan Văn Kiến
	 06/09/2005
	Tày
	10A4
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	95
	THPT Lâm Bình
	Nông Văn Linh
	   04/06/2005
	Tày
	10A4
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	96
	THPT Lâm Bình
	Đặng Thị Mai
	  08/04/2005
	Dao
	10A4
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	97
	THPT Lâm Bình
	Hà Thị Nhân
	  24/04/2005
	Dao
	10A4
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	98
	THPT Lâm Bình
	Đặng Hữu Phúc
	  11/04/2005
	Dao
	10A4
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	99
	THPT Lâm Bình
	Thào Văn Sự
	  09/10/2005
	Mông
	10A4
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	100
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Thái
	  12/07/2005
	Dao
	10A4
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	101
	THPT Lâm Bình
	Trương Thị Thanh
	  28/03/2005
	Dao
	10A4
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	102
	THPT Lâm Bình
	Quan Thị Thảo
	  23/01/2005
	Tày
	10A4
	Bản Khàng 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	103
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Thêm
	  20/06/2005
	Dao
	10A4
	Tát Ten
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	104
	THPT Lâm Bình
	Bàn Văn Thêm
	  15/06/2005
	Dao
	10A4
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	105
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Thu Thúy
	  03/12/2005
	Tày
	10A4
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	106
	THPT Lâm Bình
	Lý Hồng Như
	 12/09/2005
	Dao
	10A4
	Nà Lòa
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	107
	THPT Lâm Bình
	Vàng A Toàn
	 21/12/2005
	Mông
	10A4
	Nà Lòa
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	108
	THPT Lâm Bình
	Phạm Thị Thùy Trang
	 22/06/2004
	Kinh
	10A4
	Nà Trúc
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	109
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Văn Trình
	 11/01/2005
	Dao
	10A4
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	110
	THPT Lâm Bình
	Lò Xuân Tuyên
	 30/09/2005
	Mông
	10A4
	Lũng Giềng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	111
	THPT Lâm Bình
	Quan Thị Uyên
	 30/11/2005
	Tày
	10A4
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	112
	THPT Lâm Bình
	Triệu Đức Văn
	 09/10/2004
	Dao
	10A4
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	113
	THPT Lâm Bình
	Làn Thị Vinh
	12/10/2005
	Pà Thẻn
	10A4
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	 
	4
	 

	114
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thị Hải Anh 
	23/05/2004
	Tày
	11B1
	Bản Thàng 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	115
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Thanh Chúc
	15/01/2004
	Dao
	11B1
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	116
	THPT Lâm Bình
	Vàng Thị Duyên
	07/10/2004
	Mông
	11B1
	Nà Lòa 
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	117
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị Dung
	12/12/2004
	Dao
	11B1
	Nà Xé 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	118
	THPT Lâm Bình
	Hồ Văn Dũng
	14/02/2004
	Tày
	11B1
	Chẩu Quân
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	119
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Dịu 
	15/02/2004
	Dao
	11B1
	Lũng Giềng 
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	120
	THPT Lâm Bình
	Ma Văn Đạo
	25/06/2004
	Tày
	11B1
	Tống Pu 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	121
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Đoàn
	30/01/2004
	Dao
	11B1
	Bản Bon 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	122
	THPT Lâm Bình
	Đặng Thị Hoa
	05/08/2004
	Dao
	11B1
	Khau Cau 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	123
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Thị Hiền
	14/12/2004
	Tày
	11B1
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	124
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Kim
	06/04/2004
	Tày
	11B1
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	125
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thị Kim Liên
	30/01/2004
	Tày
	11B1
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	126
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Phương Loan
	20/11/2004
	Tày
	11B1
	Nặm Chá
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	127
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Mai
	19/01/2004
	Tày
	11B1
	Bản Piát
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	128
	THPT Lâm Bình
	Quan Thị Thu Mừng
	02/09/2004
	Tày
	11B1
	Bản Thàng 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	129
	THPT Lâm Bình
	Lò Mạnh Nhớ
	22/02/2004
	Mông
	11B1
	Lũng Giềng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	130
	THPT Lâm Bình
	Ma Đức Tháp
	11/02/2004
	Tày
	11B1
	Tống Pu 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	131
	THPT Lâm Bình
	Lò A Thắng
	12/12/2004
	Mông
	11B1
	Nà Co 
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	132
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị Thoa
	19/05/2004
	Dao
	11B1
	Khuôn Phay 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	133
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Sóng
	05/03/2004
	Tày
	11B1
	Nà Coóc 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	134
	THPT Lâm Bình
	Bàn Thị Vân
	22/09/2004
	Dao
	11B1
	Phiêng Mơ 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	135
	THPT Lâm Bình
	Bàn Thị Viên
	09/11/2004
	Dao
	11B1
	Khuổi Xoan 
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	136
	THPT Lâm Bình
	Quan Hồng Xiêm
	05/02/2004
	Tày
	11B1
	Bản Thàng 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	137
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Xuân
	03/05/2004
	Dao
	11B1
	Nà Coóc 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	138
	THPT Lâm Bình
	Mùng Thị Chúc
	29/11/2004
	Thủy
	11 B2
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	139
	THPT Lâm Bình
	Đặng Tài Chung
	01/07/2004
	Dao
	11 B2
	Nà xé
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	140
	THPT Lâm Bình
	Quan Văn Dự
	08/09/2004
	Tày
	11 B2
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	141
	THPT Lâm Bình
	Ma Thi Dung
	03/08/2004
	Tày
	11 B2
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	142
	THPT Lâm Bình
	Quan Thị Duy
	25/11/2004
	Tày
	11 B2
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	143
	THPT Lâm Bình
	Quan Thu Hằng
	12/05/2004
	Tày
	11 B2
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	144
	THPT Lâm Bình
	Trương Thị Hạnh
	05/10/2004
	Dao
	11 B2
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	145
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Hiền
	21/04/2004
	Dao
	11 B2
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	146
	THPT Lâm Bình
	Bàn Thị Hòa
	12/11/2004
	Dao
	11 B2
	Khau Quang
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	147
	THPT Lâm Bình
	Mụ Văn Hòe
	15/10/2004
	Tày
	11 B2
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	148
	THPT Lâm Bình
	Quan Thị Hướng
	19/03/2004
	Tày
	11 B2
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	149
	THPT Lâm Bình
	Mụ Văn Kiên
	06/09/2004
	Tày
	11 B2
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	150
	THPT Lâm Bình
	Giàng Seo Ký
	15/05/2002
	Mông
	11 B2
	Khuổi Trang
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	151
	THPT Lâm Bình
	Giàng Seo Minh
	14/05/2004
	Mông
	11 B2
	Khuổi Trang
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	152
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	11/07/2004
	Tày
	11 B2
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	153
	THPT Lâm Bình
	Hứa Tuyết Nhi
	04/05/2004
	Tày
	11 B2
	Tiên Tốc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	154
	THPT Lâm Bình
	Triệu Duy Phong
	24/02/2004
	Tày
	11 B2
	Nà Lòa
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	155
	THPT Lâm Bình
	Phàn Thị Minh Phương
	25/07/2004
	Pà Thẻn
	11 B2
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	 
	4
	 

	156
	THPT Lâm Bình
	Ly Seo Quang
	22/10/2004
	Dao
	11 B2
	Lung Luông
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	157
	THPT Lâm Bình
	Giàng Seo Sẩu
	10/10/2004
	Mông
	11 B2
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	158
	THPT Lâm Bình
	Trương Thị So
	16/02/2004
	Mông
	11 B2
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	159
	THPT Lâm Bình
	Cháng A Sơn
	10/11/2004
	Dao
	11 B2
	Tiên Tốc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	160
	THPT Lâm Bình
	Chúc Văn Tài
	01/12/2004
	Dao
	11 B2
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	161
	THPT Lâm Bình
	Lò Thị Hạnh
	16/11/2003
	Mông
	11 B2
	Lũng giềng 
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	162
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị Thư
	10/09/2004
	Dao
	11 B2
	Bản Thàng
	Hồng Quang 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	163
	THPT Lâm Bình
	Đặng Thị Thủy
	06/02/2004
	Dao
	11 B2
	Nà Xé
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	164
	THPT Lâm Bình
	Mụ Văn Tinh
	15/01/2003
	Tày
	11 B2
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	165
	THPT Lâm Bình
	Tô Thùy Thơi
	14/11/2004
	Tày
	11 B2
	Đon Bả
	 Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	166
	THPT Lâm Bình
	Húng Văn Vững
	29/06/2004
	Pà Thẻn
	11 B2
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	 
	4
	 

	167
	THPT Lâm Bình
	Ly Seo Anh
	01/01/2004
	Mông
	11B3
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	168
	THPT Lâm Bình
	Đặng Mạnh Cường
	25/01/2004
	Dao
	11B3
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	169
	THPT Lâm Bình
	Ly Seo Dâng
	13/10/2004
	Mông
	11B3
	Lung Luông
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	170
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Thị Minh Diệp
	08/9/2004
	Tày
	11B3
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	171
	THPT Lâm Bình
	Quan Văn Đồng
	23/5/2004
	Tày
	11B3
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	172
	THPT Lâm Bình
	Vi Văn Dự
	08/07/2004
	Tày
	11B3
	Phiêng Luông
	 Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	173
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Dương
	02/02/2004
	Dao
	11B3
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	174
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Hiền
	14/07/2004
	Dao
	11B3
	Phiêng Luông
	 Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	175
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Hồng
	18/9/2004
	Dao
	11B3
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	176
	THPT Lâm Bình
	Thào Thị Hương
	11/08/2004
	Mông
	11B3
	Nà Coóc
	 Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	177
	THPT Lâm Bình
	Mụ Thị Kim Oanh
	11/11/2004
	Tày
	11B3
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	178
	THPT Lâm Bình
	Giàng Văn Quân
	07/04/2004
	Mông
	11B3
	Nà Co
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	179
	THPT Lâm Bình
	Phùng Xuân Quang
	29/10/2004
	Dao
	11B3
	Tân Hoa
	 Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	180
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Văn Thái
	26/02/2004
	Tày
	11B3
	Tiên Tốc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	181
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Thu
	18/05/2004
	Dao
	11B3
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	182
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Văn Thư
	15/10/2004
	Tày
	11B3
	Phiêng Luông
	 Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	183
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Trăng
	27/12/2004
	Tày
	11B3
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	184
	THPT Lâm Bình
	Lò A Văn
	10/01/2004
	Mông
	11B3
	Lũng Giềng
	 Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	185
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Viện
	28/01/2004
	Dao
	11B3
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	186
	THPT Lâm Bình
	Ma Đức Vinh
	09/11/2004
	Tày
	11B3
	Tống Pu
	 Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	187
	THPT Lâm Bình
	Sùng Seo Xà
	19/12/2004
	Mông
	11B3
	Khuổi Củng
	 Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	188
	THPT Lâm Bình
	Chúc Thị Xuân
	03/10/2004
	Dao
	11B3
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	189
	THPT Lâm Bình
	Lù Thị Bích
	12/08/2004
	Nùng
	11B3
	Khuổi Trang
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	190
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị Minh
	28/02/2004
	Dao
	11B3
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	191
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Quốc Anh
	28/07/2004
	Tày
	11B3
	Lũng Giềng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	192
	THPT Lâm Bình
	Ma Đức Hoàng
	10/09/2004
	Tày
	11B3
	Bản Piát
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	193
	THPT Lâm Bình
	Giàng Seo Chính
	05/05/2004
	Mông
	11B4
	Khuổi Trang 
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	194
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thị Thanh Chúc
	01/08/2004
	Tày
	11B4
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	195
	THPT Lâm Bình
	Quan Văn Chuyên
	19/06/2004
	Tày
	11B4
	Bản Bon 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	196
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Trường Giang
	23/02/2004
	Tày
	11B4
	Nặm Chá
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	197
	THPT Lâm Bình
	Vàng Thị Hằng
	15/06/2004
	Mông
	11B4
	Khuổi Trang 
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	198
	THPT Lâm Bình
	Giàng Thúy Hiều
	15/06/2004
	Mông
	11B4
	Khuổi Trang 
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	199
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Hạnh
	19/05/2004
	Tày
	11B4
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	200
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Hóa
	22/08/2004
	Dao
	11B4
	Tát Ten
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	201
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thị Hồng
	16/4/2004
	Tày
	11B4
	Bản Bon 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	202
	THPT Lâm Bình
	Giàng Thị Hương
	03/04/2004
	Mông
	11B4
	Khuổi Trang 
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	203
	THPT Lâm Bình
	La Thị Huyền
	26/10/2004
	Dao
	11B4
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	204
	THPT Lâm Bình
	Mụ Thị Thúy Lan
	20/10/2003
	Tày
	11B4
	Bản Thàng 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	205
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Liều
	18/05/2004
	Dao
	11B4
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	206
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Văn Oanh
	05/02/2004
	Tày
	11B4
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	207
	THPT Lâm Bình
	Trương Y Phát
	18/08/2004
	Dao
	11B4
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	208
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị Phượng
	04/03/2004
	Dao
	11B4
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	209
	THPT Lâm Bình
	Thào Thị Sơ
	12/11/2004
	Mông
	11B4
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	210
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thị Thắm
	22/09/2004
	Tày
	11B4
	Bản Thàng 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	211
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Đức Thắng
	22/04/2004
	Tày
	11B4
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	212
	THPT Lâm Bình
	Triệu Hữu Thành
	11/02/2004
	Dao
	11B4
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	213
	THPT Lâm Bình
	Giàng Thị Thảo
	13/08/2004
	Mông
	11B4
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	214
	THPT Lâm Bình
	Lý Tài Thọ
	06/09/2002
	Dao
	11B4
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	215
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị Thu
	11/10/2004
	Dao
	11B4
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	216
	THPT Lâm Bình
	La Thị Thủy
	13/02/2004
	Dao
	11B4
	Tân Lập
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	217
	THPT Lâm Bình
	Mụ Văn Toàn
	25/03/2004
	Tày
	11B4
	Bản Bon 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	218
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Trường
	12/02/2004
	Dao
	11B4
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	219
	THPT Lâm Bình
	Thào Thị Viên
	12/11/2004
	Mông
	11B4
	Nà Coóc 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	220
	THPT Lâm Bình
	Lìu Văn Hoài
	22/11/2004
	Pà thẻn
	11B4
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	 
	4
	 

	221
	THPT Lâm Bình
	Ma Công Vũ
	11/07/2004
	Tày
	11B4
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	222
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Đình An
	24/08/2003
	Tày
	12C1
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	223
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thị Hồng Gấm
	02/10/2003
	Tày
	12C1
	Nà Co
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	224
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị Hải
	10/06/2003
	Tày
	12C1
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	225
	THPT Lâm Bình
	Quan Thị Dung
	25/02/2003
	Tày
	12C1
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	226
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Hường
	18/09/2003
	Tày
	12C1
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	227
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Huyền
	01/01/2003
	Tày
	12C1
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	228
	THPT Lâm Bình
	Triệu Phượng Dũng
	06/03/2003
	Dao
	12C1
	Tắc Ten
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	229
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị Líu
	03/09/2002
	Dao
	12C1
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	230
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Thị Mận
	25/12/2003
	Tày
	12C1
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	231
	THPT Lâm Bình
	Trương Thị Hiền
	22/01/2003
	Mông
	12C1
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	232
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Nguyệt
	26/09/2003
	Tày
	12C1
	Chẩu Quân
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	233
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Thị Hợi
	23/08/2003
	Tày
	12C1
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	234
	THPT Lâm Bình
	Mụ Thị Hồng
	05/04/2003
	Tày
	12C1
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	235
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Nga
	03/12/2003
	Dao
	12C1
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	236
	THPT Lâm Bình
	Cháng Thị Panh
	26/03/2003
	Mông
	12C1
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	237
	THPT Lâm Bình
	Quan Văn Tiến
	28/08/2003
	Tày
	12C1
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	238
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Quốc Toàn
	15/01/2003
	Tày
	12C1
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	239
	THPT Lâm Bình
	Vàng A Vang
	11/06/1999
	Mông
	12C1
	Chẩu Quân
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	240
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Thành Viên
	11/02/2003
	Tày
	12C1
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	241
	THPT Lâm Bình
	Mụ Thanh Vũ
	29/04/2003
	Tày
	12C1
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	242
	THPT Lâm Bình
	Quan Thu Phương
	19/05/2003
	Tày
	12C1
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	243
	THPT Lâm Bình
	Sùng Công Sợ
	15/05/2003
	Mông
	12C1
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	244
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Thị Biên
	20/04/2003
	Tày
	12C2
	Bản Bon 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	245
	THPT Lâm Bình
	Đặng Thị Hoa
	11/09/2003
	Dao
	12C2
	Tiên Tốc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	246
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Hòa
	23/10/2003
	Dao
	12C2
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	247
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Lan
	21/09/2003
	Dao
	12C2
	Nà Lòa
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	248
	THPT Lâm Bình
	Triệu Văn Nải
	14/07/2002
	Dao
	12C2
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	249
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thu Phương
	29/05/2003
	Dao
	12C2
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	250
	THPT Lâm Bình
	Sùng Thị Tâm
	07/02/2003
	Mông
	12C2
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	251
	THPT Lâm Bình
	Ma Bá Toàn
	06/04/2003
	Tày
	12C2
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	252
	THPT Lâm Bình
	Ma Đức Tuấn
	20/10/2003
	Tày
	12C2
	Tống Pu
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	253
	THPT Lâm Bình
	Giàng Minh Tuấn
	21/09/2003
	Mông
	12C2
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	254
	THPT Lâm Bình
	Cháng Thị Yên
	18/07/2003
	Mông
	12C2
	Nà Coóc 
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	255
	THPT Lâm Bình
	Ma Văn Trường
	19/01/2003
	Tày
	12C2
	Nà Chúc
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	256
	THPT Lâm Bình
	Ma Văn Lễ
	28/4/2003
	Tày
	12C2
	Nà Chúc
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	257
	THPT Lâm Bình
	Xìn Văn Phúc
	07/11/2003
	Pà thẻn
	12C2
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	 
	4
	 

	258
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Thùy Linh
	06/09/2003
	tày
	12C2
	Tống Pu
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	259
	THPT Lâm Bình
	Triệu Nguyên An
	13/10/2003
	Dao
	12C2
	Bản Bon 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	260
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Bình
	03/02/2002
	Dao
	12C2
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	261
	THPT Lâm Bình
	La Tài Duy
	26/06/2003
	Dao
	12C2
	Nặm Chá
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	262
	THPT Lâm Bình
	Triệu Văn Độ
	12/07/2002
	Tày
	12C2
	Bản Thàng 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	263
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Hiên
	06/10/2003
	Dao
	12C2
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	264
	THPT Lâm Bình
	Ly Thị Nú
	17/10/2003
	Mông
	12C2
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	265
	THPT Lâm Bình
	Quan Thị Cúc
	29/7/2003
	Tày
	12C2
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	266
	THPT Lâm Bình
	Lù Thị Phương
	10/10/2003
	Nùng
	12C2
	Nà Co
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	267
	THPT Lâm Bình
	Triệu Văn Quang
	13/01/2003
	Dao
	12C2
	Đon Bả
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	268
	THPT Lâm Bình
	Giàng Thị Say
	20/02/2003
	Mông
	12C2
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	269
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Xuân Thành
	24/02/2003
	Tày
	12C2
	Bản Thàng 
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	270
	THPT Lâm Bình
	Bàn Tiến Thắng
	26/04/2003
	Dao
	12C2
	Tân Hoa
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	271
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Tươi
	01/07/2003
	Tày
	12C2
	Chẩu Quân
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	272
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Văn Phố
	08/03/2003
	Tày
	12C2
	Nặm Chá
	Lăng Can
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	273
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Cảnh
	03/02/2003
	Dao
	12C3
	Nà Lòa
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	274
	THPT Lâm Bình
	Hỏa Thị Chính
	11/10/2003
	Tày
	12C3
	Nà Lòa
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	275
	THPT Lâm Bình
	Phàn Văn Chung
	29/11/2003
	Pà Thẻn
	12C3
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	 
	4
	 

	276
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Cương
	22/09/2002
	Tày
	12C3
	Nà Khậu
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	277
	THPT Lâm Bình
	Sùng Quang Dính
	14/08/2003
	Mông
	12C3
	Khuổi Củng
	Xuân Lập 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	278
	THPT Lâm Bình
	Đặng Thị Duyên
	21/01/2003
	Dao
	12C3
	Khau Cau
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	279
	THPT Lâm Bình
	Trương Thị Duyên
	25/05/2003
	Dao
	12C3
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	280
	THPT Lâm Bình
	Nguyễn Thị Hạnh
	16/11/2003
	Tày
	12C3
	Nặm Chá
	Lăng Can 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	281
	THPT Lâm Bình
	Trương Duy Hiển
	16/05/2003
	Dao
	12C3
	Nà Coóc
	Bình An 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	282
	THPT Lâm Bình
	Vàng Thị Hoa
	05/09/2003
	Mông
	12C3
	Nà Lòa
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	283
	THPT Lâm Bình
	Thào Seo Hứ
	08/04/2003
	Mông
	12C3
	Nà Xé
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	284
	THPT Lâm Bình
	Triệu Tòn Khé
	25/03/2003
	Dao
	12C3
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	285
	THPT Lâm Bình
	Lý Thị Lan
	28/03/2003
	Mông
	12C3
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	286
	THPT Lâm Bình
	Giàng Thị Lang
	14/06/2003
	Mông
	12C3
	Nà Coóc
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	287
	THPT Lâm Bình
	Vàng Thị Loan
	02/09/2003
	Mông
	12C3
	Nà Lòa
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	288
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Long
	03/01/2003
	Dao
	12C3
	Nà Khậu
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	289
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Luận
	21/06/2003
	Pà thẻn
	12C3
	Thượng Minh
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	 
	4
	 

	290
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Thị Mai
	25/12/2003
	Tày
	12C3
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	291
	THPT Lâm Bình
	Ma Thị Mai
	26/12/2002
	Tày
	12C3
	Nà Bó
	Thổ Bình
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	292
	THPT Lâm Bình
	Triệu Văn Ngân
	04/08/2003
	Dao
	12C3
	Khau Quang
	Lăng Can 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	293
	THPT Lâm Bình
	Mụ Thành Nho
	11/04/2003
	Tày
	12C3
	Bản Bon
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	294
	THPT Lâm Bình
	Lý Đức Thành
	13/06/2003
	Dao
	12C3
	Khuổi Soan
	Hồng Quang
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	295
	THPT Lâm Bình
	Triệu Đồng Thành
	06/06/2003
	Dao
	12C3
	Tát Ten
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	296
	THPT Lâm Bình
	Chẩu Đình Thảo
	01/11/2003
	Tày
	12C3
	Bản Tấng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	297
	THPT Lâm Bình
	Quan Thị Thêm
	04/09/2003
	Tày
	12C3
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	298
	THPT Lâm Bình
	Quan Văn Tiến
	30/07/2003
	Tày
	12C3
	Bản Thàng
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	299
	THPT Lâm Bình
	Triệu Văn Triều
	18/10/2003
	Dao
	12C3
	Khau Quang
	Lăng Can 
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	300
	THPT Lâm Bình
	Ma Bá Tuyên
	10/07/2003
	Tày
	12C3
	Phiêng Luông
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	301
	THPT Lâm Bình
	Triệu Thị Tuyết
	11/12/2003
	Dao
	12C3
	Nà Co 
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	302
	THPT Lâm Bình
	Hoàng Thị Hồng Vân
	08/09/2003
	Tày
	12C3
	Tống Pu
	Bình An
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	303
	THPT Lâm Bình
	Sùng Minh Vàng
	20/12/2003
	Mông
	12C3
	Khuổi Củng
	Xuân Lập
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 

	304
	THPT Lâm Bình
	Lý Văn Xuân
	14/01/2003
	Dao
	12C3
	Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	Lâm Bình
	4
	60
	4
	4
	 





















